
TÒA ÁN NHÂN DÂN 

HUYỆN Q 

TỈNH HÀ GIANG 
 

Số: 10/2025/QĐCNTTLH 

 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

 

Q, ngày 26 tháng 02 năm 2025 

 

QUYẾT ĐỊNH 

CÔNG NHẬN THUẬN TÌNH LY HÔN  
VÀ SỰ THỎA THUẬN CỦA CÁC BÊN THAM GIA HÒA GIẢI TẠI TÒA ÁN 

 

 Căn cứ vào các Điều 32, 33, 34 và Điều 35 của Luật hòa giải, đối thoại tại 

Tòa án; 

 Căn cứ vào Điều 55, Điều 81, Điều 82 và Điều 83 của Luật hôn nhân và 

gia đình; 

 Căn cứ yêu cầu công nhận thuận tình ly hôn và sự thỏa thuận của anh  Vàng 

Sào D và chị Hạng Thị M; 

 Sau khi nghiên cứu: 

 - Đơn khởi kiện đề ngày 05 tháng 02 năm 2025 về việc yêu cầu ly hôn của 

anh Vàng Sào D. 

 - Biên bản ghi nhận kết quả hòa giải ngày 10 tháng 02 năm 2025 về việc 

thuận tình ly hôn và sự thỏa thuận của các bên tham gia hòa giải sau đây: 

Người khởi kiện: Anh Vàng Sào D, sinh năm 1992; 

Căn cước công dân số: 002092009672, cấp ngày 09 tháng 5 năm 2021, nơi 

cấp: Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội, Bộ Công an; 

Địa chỉ: Thôn T, xã N, huyện Q, tỉnh Hà Giang. 

Người bị kiện:  Chị Hạng Thị M, sinh năm 1992; 

Căn cước công dân số: 002192009487, cấp ngày 18 tháng 4 năm 2023, nơi 

cấp: Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội, Bộ Công an; 

Địa chỉ: Thôn T, xã N, huyện Q, tỉnh Hà Giang. 

 - Các tài liệu theo Biên bản ghi nhận kết quả hòa giải do hòa giải viên 

chuyển sang Tòa án và các tài liệu do Tòa án thu thập được theo quy định tại 

khoản 2 Điều 32 Luật hòa giải, đối thoại tại Tòa án. 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

 Việc thuận tình ly hôn và thỏa thuận của các bên tham gia hòa giải được ghi trong 

Biên bản ghi nhận kết quả hòa giải ngày 10 tháng 02 năm 2025 có đủ các điều kiện quy 

định tại Điều 33 của Luật hòa giải, đối thoại tại Tòa án. 

QUYẾT ĐỊNH: 

1. Công nhận thuận tình ly hôn và sự thỏa thuận của các bên tham gia hòa 

giải được ghi trong Biên bản ghi nhận kết quả hòa giải ngày 10 tháng 02 năm 

2025, cụ thể như sau:  
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 - Về quan hệ hôn nhân: Anh Vàng Sào D và chị Hạng Thị M nhất trí thuận 

tình ly hôn. 

- Về con chung: Anh Vàng Sào D và chị Hạng Thị M xác nhận có 02 con 

chung và thống nhất anh D là người trực tiếp nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục các 

cháu là: Vàng Thành X, giới tính: Nam, sinh ngày 10/12/2011 và Vàng Thu H, giới 

tính: Nữ, sinh ngày 10/11/2013 cho đến khi các cháu đủ 18 tuổi. Chị M không phải 

cấp dưỡng nuôi con. 

Người không trực tiếp nuôi con có quyền đi lại thăm nom con, không ai 

được cản trở. Vì quyền lợi của con chung, một hoặc hai bên có quyền yêu cầu 

thay đổi người trực tiếp nuôi con hoặc yêu cầu cấp dưỡng nuôi con theo quy định 

của Luật hôn nhân và gia đình. 

 - Về tài sản, công nợ chung: Anh Vàng Sào D và chị Hạng Thị M không đề 

nghị giải quyết. 

2. Quyết định này có hiệu lực pháp luật kể từ ngày ký, không bị kháng cáo, 

kháng nghị theo thủ tục phúc thẩm theo quy định của bộ luật tố tụng dân sự và 

được thi hành theo quy định của pháp luật về thi hành án dân sự. 

Nơi nhận:  

- Các bên tham gia hòa giải; 
- TAND tỉnh Hà Giang; 

- VKSND huyện Q; 

- Chi cục THADS huyện Q; 

- UBND xã N; 

- Lưu hồ sơ vụ án. 

                       THẨM PHÁN 

 

 

 

 

 

 

                          Cao Danh Nhân 
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TÒA ÁN NHÂN DÂN 

HUYỆN QUẢN BẠ 

TỈNH HÀ GIANG 
 

Số: 08/2025/QĐCNTTLH 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
 

Quản Bạ, ngày 20 tháng 02 năm 2025 

 

QUYẾT ĐỊNH 

CÔNG NHẬN THUẬN TÌNH LY HÔN 

VÀ SỰ THỎA THUẬN CỦA CÁC BÊN THAM GIA HÒA GIẢI TẠI TÒA ÁN  

 Căn cứ vào các Điều 32, 33, 34 và Điều 35 của Luật Hòa giải, đối thoại tại 

Tòa án; 

 Căn cứ vào các Điều 55, 81, 82 và Điều 83 của Luật hôn nhân và gia đình; 

Căn cứ vào yêu cầu công nhận thuận tình ly hôn của chị Mua Thị Bình và 

anh Hầu Mí Quả.  

Sau khi nghiên cứu: 

- Đơn khởi kiện về việc xin ly hôn đề ngày 06/01/2025 của chị Mua Thị Bình. 

 - Biên bản ghi nhận kết quả hòa giải ngày 04 tháng 02 năm 2025, về việc 

thỏa thuận giải quyết toàn bộ tranh chấp của các bên tham gia hòa giải sau đây: 

Người khởi kiện: Chị Mua Thị Bình, sinh năm 2003 

Căn cước công dân số: 002303010184; cấp ngày 24/4/2024; nơi cấp: Cục cảnh 

sát quản lý hành chính về trật tự xã hội, Bộ Công an. 

Địa chỉ: Thôn Sảng Cán Tỷ, xã Cán Tỷ, huyện Quản Bạ, tỉnh Hà Giang. 

Người bị kiện: Anh Hầu Mí Quả, sinh năm 2003 

Căn cước công dân số: 002203010716; cấp ngày 05/3/2024;  nơi cấp: Cục cảnh 

sát quản lý hành chính về trật tự xã hội, Bộ Công an. 

Địa chỉ: Thôn Lao Chải, xã Bát Đại Sơn, huyện Quản Bạ, tỉnh Hà Giang. 

- Các tài liệu kèm theo biên bản ghi nhận kết quả hòa giải do hòa giải viên 

chuyển sang Tòa án và các tài liệu do Tòa án thu thập được theo quy định tại khoản 

2 Điều 32 Luật hòa giải, đối thoại tại Tòa án. 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN 

Việc thuận tình ly hôn và sự thỏa thuận của các bên tham gia hòa giải được 

ghi trong biên bản ghi nhận kết quả hòa giải ngày 04 tháng 02 năm 2025 có đủ các 

điều kiện quy định tại Điều 33 của Luật hòa giải, đối thoại tại Tòa án. 

QUYẾT ĐỊNH: 
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1. Công nhận thuận tình ly hôn và sự thỏa thuận của các bên tham gia hòa 

giải được ghi trong Biên bản ghi nhận kết quả hòa giải ngày 04 tháng 02 năm 

2025, cụ thể như sau: 

 - Về quan hệ hôn nhân: Chị Mua Thị Bình và anh Hầu Mí Quả nhất trí 

thuận tình ly hôn; 

- Về con chung: Chị Mua Thị Bình và anh Hầu Mí Quả xác nhận có 02 con 

chung và thỏa thuận anh Hầu Mí Quả là người trực tiếp chăm sóc, nuôi dưỡng, 

giáo dục cả 02 con là Hầu Thị Bảo Nhi; Giới tính: Nữ, sinh ngày 28/3/2020 và Hầu 

Văn Lâm, Giới tính: Nam, sinh ngày 06/3/2022, chị Mua Thị Bình có trách nhiệm 

cấp dưỡng nuôi cháu Hầu Thị Bảo Nhi là 1.000.000đ/tháng (một triệu đồng). 

Thời gian cấp dưỡng: Từ tháng 03/2025 cho đến khi đủ 18 tuổi;  

Phương thức cấp dưỡng theo tháng, đến ngày 25 hàng tháng chị Bình phải 

thanh toán xong cho anh Quả số tiền trên. 

Kể từ ngày có đơn yêu cầu thi hành án của người được thi hành án cho đến 

khi thi hành án xong bên phải thi hành án còn phải chịu khoản tiền lãi của số tiền 

còn phải thi hành theo mức lãi xuất quy định tại Điều 357 và Điều 468 Bộ luật 

dân sự, trừ trường hợp có quy định khác. 

 Người không trực tiếp nuôi con có quyền đi lại thăm nom con, không ai 

được cản trở. Vì quyền lợi của con chung, một hoặc hai bên có quyền thay đổi 

người trực tiếp nuôi con hoặc yêu cầu cấp dưỡng nuôi con theo quy định của luật 

hôn nhân và gia đình. 

 - Về tài sản, công nợ chung: Không yêu cầu giải quyết. 

 2. Quyết định này có hiệu lực pháp luật kể từ ngày ký, không bị kháng cáo, 

kháng nghị theo thủ tục phúc thẩm theo quy định của Bộ luật tố tụng dân sự và được 

thi hành theo quy định của pháp luật về thi hành án dân sự. 

Nơi nhận:  
- Các bên tham gia hòa giải; 

- TAND tỉnh Hà Giang; 

- VKSND huyện Quản Bạ; 

- UBND xã Bát Đại Sơn; 

- Lưu HS. 

                    THẨM PHÁN 

 

 

 

 

 

                     Cao Danh Nhân 
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TÒA ÁN NHÂN DÂN 

HUYỆN QUẢN BẠ 

TỈNH HÀ GIANG 
 

Số: 05/2025/QĐCNTTLH 

 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

 
Quản Bạ, ngày 03 tháng 02 năm 2025 

 

QUYẾT ĐỊNH 

CÔNG NHẬN THUẬN TÌNH LY HÔN  
VÀ SỰ THỎA THUẬN CỦA CÁC BÊN THAM GIA HÒA GIẢI TẠI TÒA ÁN 

 

 Căn cứ vào các Điều 32, 33, 34 và Điều 35 của Luật hòa giải, đối thoại tại 

Tòa án; 

 Căn cứ vào Điều 55, Điều 81, Điều 82 và Điều 83 của Luật hôn nhân và 

gia đình; 

 Căn cứ yêu cầu công nhận thuận tình ly hôn và sự thỏa thuận của chị Linh 

Thị Súa và anh Giàng Mìn Quốc; 

 Sau khi nghiên cứu: 

 - Đơn khởi kiện đề ngày 13 tháng 01 năm 2025 về việc yêu cầu ly hôn của 

chị Linh Thị Súa. 

 - Biên bản ghi nhận kết quả hòa giải ngày 14 tháng 01 năm 2025 về việc 

thuận tình ly hôn và sự thỏa thuận của các bên tham gia hòa giải sau đây: 

Người khởi kiện: Chị Linh Thị Súa, sinh năm 1987; 

Căn cước công dân số: 004187008402, cấp ngày 20 tháng 02 năm 2022, 

nơi cấp: Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội, Bộ Công an; 

Địa chỉ: Thôn Mỏ Sài, xã Thanh Vân, huyện Quản Bạ, tỉnh Hà Giang. 

Người bị kiện: Anh Giàng Mìn Quốc, sinh năm 1992; 

Căn cước công dân số: 002092005663, cấp ngày 18 tháng 8 năm 2022, nơi 

cấp: Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội, Bộ Công an; 

Địa chỉ: Thôn Mỏ Sài, xã Thanh Vân, huyện Quản Bạ, tỉnh Hà Giang. 
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 - Các tài liệu theo Biên bản ghi nhận kết quả hòa giải do hòa giải viên 

chuyển sang Tòa án và các tài liệu do Tòa án thu thập được theo quy định tại 

khoản 2 Điều 32 Luật hòa giải, đối thoại tại Tòa án. 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

 Việc thuận tình ly hôn và thỏa thuận của các bên tham gia hòa giải được ghi trong 

Biên bản ghi nhận kết quả hòa giải ngày 14 tháng 01 năm 2025 có đủ các điều kiện quy 

định tại Điều 33 của Luật hòa giải, đối thoại tại Tòa án. 

QUYẾT ĐỊNH: 

1. Công nhận thuận tình ly hôn và sự thỏa thuận của các bên tham gia hòa 

giải được ghi trong Biên bản ghi nhận kết quả hòa giải ngày 14 tháng 01 năm 

2025, cụ thể như sau:  

 - Về quan hệ hôn nhân: Chị Linh Thị Súa và anh Giàng Mìn Quốc nhất trí 

thuận tình ly hôn. 

- Về con chung: Chị Linh Thị Súa và anh Giàng Mìn Quốc xác nhận có 02 

con chung và thống nhất anh Quốc là người trực tiếp nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục 

các cháu là: Giàng Anh Tú, giới tính: Nam, sinh ngày 03/12/2015 và Giàng Thị Thu, 

giới tính: Nữ, sinh ngày 29/8/2017 cho đến khi các cháu đủ 18 tuổi.  

Chị Súa có trách nhiệm cấp dưỡng nuôi cháu Giàng Thị Thu là 1.000.000đ 

(Một triệu đồng)/tháng; thời gian cấp dưỡng từ tháng 02/2025 cho đến khi cháu đủ 

18 tuổi; Phương thức cấp dưỡng theo tháng, đến ngày cuối cùng của tháng chị Súa 

phải thanh toán xong cho anh Quốc số tiền trên. 

 Kể từ ngày có đơn yêu cầu thi hành án của người được thi hành án cho đến 

khi thi hành án xong bên phải thi hành án còn phải chịu khoản tiền lãi của số tiền 

còn phải thi hành án theo mức lãi suất quy định tại Điều 357 và Điều 468 của Bộ 

luật dân sự, trừ trường hợp có quy định khác. 

Người không trực tiếp nuôi con có quyền đi lại thăm nom con, không ai 

được cản trở. Vì quyền lợi của con chung, một hoặc hai bên có quyền yêu cầu 

thay đổi người trực tiếp nuôi con hoặc yêu cầu cấp dưỡng nuôi con theo quy định 

của Luật hôn nhân và gia đình. 

 - Về tài sản, công nợ chung: Chị Linh Thị Súa và anh Giàng Mìn Quốc không 

đề nghị giải quyết. 

2. Quyết định này có hiệu lực pháp luật kể từ ngày ký, không bị kháng cáo, 

kháng nghị theo thủ tục phúc thẩm theo quy định của bộ luật tố tụng dân sự và 

được thi hành theo quy định của pháp luật về thi hành án dân sự. 

Nơi nhận:  
- Các bên tham gia hòa giải; 

- TAND tỉnh Hà Giang; 

- VKSND huyện Quản Bạ; 

- Chi cục THADS huyện Quản Bạ; 

- UBND xã Thanh Vân; 

- Lưu hồ sơ vụ án. 

                     THẨM PHÁN 
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                 Cao Danh Nhân 

 

 
TÒA ÁN NHÂN DÂN 

HUYỆN QUẢN BẠ 

TỈNH HÀ GIANG 
 

Số: 07/2025/QĐCNTTLH 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
 

Quản Bạ, ngày 10 tháng 02 năm 2025 

 

 

QUYẾT ĐỊNH 

CÔNG NHẬN THUẬN TÌNH LY HÔN 

VÀ SỰ THỎA THUẬN CỦA CÁC BÊN THAM GIA HÒA GIẢI TẠI TÒA ÁN  

 Căn cứ vào các Điều 32, 33, 34 và Điều 35 của Luật Hòa giải, đối thoại tại 

Tòa án; 

 Căn cứ vào các Điều 55, 81, 82 và Điều 83 của Luật hôn nhân và gia đình; 

Căn cứ vào yêu cầu công nhận thuận tình ly hôn của chị Trần Thị Nga và 

anh Phùng Quang Lợi.  

Sau khi nghiên cứu: 

- Đơn khởi kiện về việc xin ly hôn đề ngày 02/01/2025 của chị Trần Thị 

Nga. 

 - Biên bản ghi nhận kết quả hòa giải ngày 24 tháng 01 năm 2025, về việc 

thỏa thuận giải quyết toàn bộ tranh chấp của các bên tham gia hòa giải sau đây: 

Người khởi kiện: Chị Trần Thị Nga, sinh năm 1991 

Căn cước công dân số: 002189011160, cấp ngày 07/6/2023; Nơi cấp: Cục 

Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội, Bộ Công an.  

Địa chỉ: Tổ 04, thị trấn Tam Sơn, huyện Quản Bạ, tỉnh Hà Giang. 

- Người bị kiện: Anh Phùng Quang Lợi, sinh năm 1987;  

Căn cước công dân số 001087051462, cấp ngày 18/8/2022, Nơi cấp: Cảnh 

sát quản lý hành chính về trật tự xã hội,Bộ Công an. 

Nơi thường trú: Tổ 06, phường Quang Trung, thành phố Hà Giang, tỉnh Hà 

Giang. 

Chỗ ở hiện nay (tạm trú): Tổ 04, thị trấn Tam Sơn, huyện Quản Bạ, tỉnh Hà 

Giang. 
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- Các tài liệu kèm theo biên bản ghi nhận kết quả hòa giải do hòa giải viên 

chuyển sang Tòa án và các tài liệu do Tòa án thu thập được theo quy định tại khoản 

2 Điều 32 Luật hòa giải, đối thoại tại Tòa án. 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN 

Việc thuận tình ly hôn và sự thỏa thuận của các bên tham gia hòa giải được 

ghi trong biên bản ghi nhận kết quả hòa giải ngày 24 tháng 01 năm 2025 có đủ các 

điều kiện quy định tại Điều 33 của Luật hòa giải, đối thoại tại Tòa án. 

QUYẾT ĐỊNH: 

1. Công nhận thuận tình ly hôn và sự thỏa thuận của các bên tham gia hòa 

giải được ghi trong Biên bản ghi nhận kết quả hòa giải ngày 24 tháng 01 năm 

2025, cụ thể như sau: 

 - Về quan hệ hôn nhân: Chị Trần Thị Nga và anh Phùng Quang Lợi nhất trí 

thuận tình ly hôn; 

- Về con chung: Chị Trần Thị Nga và anh Phùng Quang Lợi xác nhận có 

02 con chung và thống nhất chị Nga là người trực tiếp chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo 

dục cháu Phùng Nhã Uyên, Giới tính: Nữ, sinh ngày 16/9/2015, anh Phùng Quang 

Lợi là người trực tiếp chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục cháu: Phùng Minh Nguyệt, 

Giới tính: Nữ, sinh ngày 16/3/2013 cho đến khi đủ 18 tuổi hoặc có quyết định 

khác của Tòa án. Chị Nga, anh Lợi không phải cấp dưỡng nuôi con.  

 Người không trực tiếp nuôi con có quyền đi lại thăm nom con, không ai 

được cản trở. Vì quyền lợi của con chung, một hoặc hai bên có quyền thay đổi 

người trực tiếp nuôi con hoặc yêu cầu cấp dưỡng nuôi con theo quy định của luật 

hôn nhân và gia đình. 

 - Về tài sản, công nợ chung: Không yêu cầu giải quyết. 

 2. Quyết định này có hiệu lực pháp luật kể từ ngày ký, không bị kháng cáo, 

kháng nghị theo thủ tục phúc thẩm theo quy định của Bộ luật tố tụng dân sự và được 

thi hành theo quy định của pháp luật về thi hành án dân sự. 

Nơi nhận:  
- Các bên tham gia hòa giải; 

- TAND tỉnh Hà Giang; 

- VKSND huyện Quản Bạ; 

- UBND P. Minh Khai, TP Hà Giang; 

- Lưu HSVA. 

           THẨM PHÁN 

 

 

 
 

 

 

             Cao Danh Nhân 
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TÒA ÁN NHÂN DÂN 

HUYỆN QUẢN BẠ 

TỈNH HÀ GIANG 
 

Số: 04/2025/QĐCNTTLH 

 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

 
Quản Bạ, ngày 03 tháng 02 năm 2025 

 

QUYẾT ĐỊNH 

CÔNG NHẬN THUẬN TÌNH LY HÔN  
VÀ SỰ THỎA THUẬN CỦA CÁC BÊN THAM GIA HÒA GIẢI TẠI TÒA ÁN 

 

 Căn cứ vào các Điều 32, 33, 34 và Điều 35 của Luật hòa giải, đối thoại tại 

Tòa án; 

 Căn cứ vào Điều 55, Điều 81, Điều 82 và Điều 83 của Luật hôn nhân và 

gia đình; 

 Căn cứ yêu cầu công nhận thuận tình ly hôn và sự thỏa thuận của anh Vừ 

Thành Dỉ và chị Vàng Thị Thu; 

 Sau khi nghiên cứu: 

 - Đơn khởi kiện đề ngày 30 tháng 12 năm 2024 về việc yêu cầu ly hôn của 

anh Vừ Thành Dỉ. 

 - Biên bản ghi nhận kết quả hòa giải ngày 14 tháng 01 năm 2025 về việc 

thuận tình ly hôn và sự thỏa thuận của các bên tham gia hòa giải sau đây: 

Người khởi kiện: Anh Vừ Thành Dỉ, sinh năm 1986; 
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Căn cước công dân số: 002086004624, cấp ngày 12 tháng 6 năm 2022, nơi 

cấp: Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội, Bộ Công an; 

Địa chỉ: Thôn Ngài Thầu Sảng, xã Quyết Tiến, huyện Quản Bạ, tỉnh Hà Giang. 

Người bị kiện: Chị Vàng Thị Thu, sinh năm 1992; 

Căn cước công dân số: 002192003910, cấp ngày 25 tháng 6 năm 2021, nơi 

cấp: Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội, Bộ Công an; 

Địa chỉ: Thôn Ngài Thầu Sảng, xã Quyết Tiến, huyện Quản Bạ, tỉnh Hà Giang. 

 - Các tài liệu theo Biên bản ghi nhận kết quả hòa giải do hòa giải viên 

chuyển sang Tòa án và các tài liệu do Tòa án thu thập được theo quy định tại 

khoản 2 Điều 32 Luật hòa giải, đối thoại tại Tòa án. 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

 Việc thuận tình ly hôn và thỏa thuận của các bên tham gia hòa giải được ghi trong 

Biên bản ghi nhận kết quả hòa giải ngày 14 tháng 01 năm 2025 có đủ các điều kiện quy 

định tại Điều 33 của Luật hòa giải, đối thoại tại Tòa án. 

QUYẾT ĐỊNH: 

1. Công nhận thuận tình ly hôn và sự thỏa thuận của các bên tham gia hòa 

giải được ghi trong Biên bản ghi nhận kết quả hòa giải ngày 14 tháng 01 năm 

2025, cụ thể như sau:  

 - Về quan hệ hôn nhân: Anh Vừ Thành Dỉ và chị Vàng Thị Thu nhất trí 

thuận tình ly hôn. 

- Về con chung: Anh Vừ Thành Dỉ và chị Vàng Thị Thu xác nhận có 02 con 

chung và thống nhất chị Thu là người trực tiếp nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục cháu 

Vừ Thị Chi, giớ tính: Nữ, sinh ngày 05/9/2017; Anh Dỉ là người trực tiếp nuôi dưỡng, 

chăm sóc, giáo dục cháu Vừ Tâm Dương, giới tính: Nam, sinh ngày 18/9/2019 cho 

đến khi các cháu đủ 18 tuổi. Không bên nào phải cấp dưỡng nuôi con. 

Người không trực tiếp nuôi con có quyền đi lại thăm nom con, không ai 

được cản trở. Vì quyền lợi của con chung, một hoặc hai bên có quyền yêu cầu 

thay đổi người trực tiếp nuôi con hoặc yêu cầu cấp dưỡng nuôi con theo quy định 

của Luật hôn nhân và gia đình. 

 - Về tài sản, công nợ chung: Anh Vừ Thành Dỉ và chị Vàng Thị Thu, không 

đề nghị giải quyết. 

2. Quyết định này có hiệu lực pháp luật kể từ ngày ký, không bị kháng cáo, 

kháng nghị theo thủ tục phúc thẩm theo quy định của bộ luật tố tụng dân sự và 

được thi hành theo quy định của pháp luật về thi hành án dân sự. 

Nơi nhận:  

- Các bên tham gia hòa giải; 
- TAND tỉnh Hà Giang; 

- VKSND huyện Quản Bạ; 

- Chi cục THADS huyện Quản Bạ; 

- UBND xã Quyết Tiến; 

                      THẨM PHÁN 
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- Lưu hồ sơ vụ án.  

 

                           Cao Danh Nhân 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
TÒA ÁN NHÂN DÂN 

HUYỆN QUẢN BẠ 

TỈNH HÀ GIANG 
 

Số: 03/2025/QĐCNTTLH 

 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

 
Quản Bạ, ngày 16 tháng 01 năm 2025 

 

QUYẾT ĐỊNH 

CÔNG NHẬN THUẬN TÌNH LY HÔN  
VÀ SỰ THỎA THUẬN CỦA CÁC BÊN THAM GIA HÒA GIẢI TẠI TÒA ÁN 

 

 Căn cứ vào các Điều 32, 33, 34 và Điều 35 của Luật hòa giải, đối thoại tại 

Tòa án; 

 Căn cứ vào Điều 55, Điều 81, Điều 82 và Điều 83 của Luật hôn nhân và 

gia đình; 

 Căn cứ yêu cầu công nhận thuận tình ly hôn và sự thỏa thuận của chị Giàng 

Thị Dẩy và anh Lù Mí Giàng; 

 Sau khi nghiên cứu: 

 - Đơn khởi kiện đề ngày 24 tháng 12 năm 2024 về việc yêu cầu ly hôn của 

chị Giàng Thị Dẩy. 
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 - Biên bản ghi nhận kết quả hòa giải ngày 31 tháng 12 năm 2024 về việc 

thuận tình ly hôn và sự thỏa thuận của các bên tham gia hòa giải sau đây: 

Người khởi kiện: Chị Giàng Thị Dẩy, sinh năm 1999; 

Căn cước công dân số: 002199006345, cấp ngày 01 tháng 02 năm 2024, 

nơi cấp: Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội, Bộ Công an; 

Địa chỉ: Thôn Sủa Cán Tỷ, xã Cán Tỷ, huyện Quản Bạ, tỉnh Hà Giang. 

Người bị kiện: Anh Lù Mí Giàng, sinh năm 1997; 

Căn cước công dân số: 002097005494, cấp ngày 09 tháng 5 năm 2021, nơi 

cấp: Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội, Bộ Công an; 

Địa chỉ: Thôn Sủa Cán Tỷ, xã Cán Tỷ, huyện Quản Bạ, tỉnh Hà Giang. 

 - Các tài liệu theo Biên bản ghi nhận kết quả hòa giải do hòa giải viên 

chuyển sang Tòa án và các tài liệu do Tòa án thu thập được theo quy định tại 

khoản 2 Điều 32 Luật hòa giải, đối thoại tại Tòa án. 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

 Việc thuận tình ly hôn và thỏa thuận của các bên tham gia hòa giải được ghi trong 

Biên bản ghi nhận kết quả hòa giải ngày 31 tháng 12 năm 2024 có đủ các điều kiện quy 

định tại Điều 33 của Luật hòa giải, đối thoại tại Tòa án. 

QUYẾT ĐỊNH: 

1. Công nhận thuận tình ly hôn và sự thỏa thuận của các bên tham gia hòa 

giải được ghi trong Biên bản ghi nhận kết quả hòa giải ngày 31 tháng 12 năm 

2024, cụ thể như sau:  

 - Về quan hệ hôn nhân: Chị Giàng Thị Dẩy và anh Lù Mí Giàng nhất trí 

thuận tình ly hôn. 

- Về con chung: Chị Giàng Thị Dẩy và anh Lù Mí Giàng xác nhận có 04 con 

chung và thống nhất chị Dẩy là người trực tiếp nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục cháu 

Lù Thị Ngọc Hà, sinh ngày 16/7/2015; Anh Giàng là người trực tiếp nuôi dưỡng, 

chăm sóc, giáo dục các cháu là: Lù Thị Thanh Huyền, sinh ngày 03/02/2018; Lù Văn 

Tuấn, sinh ngày 15/3/2020 và Lù Xuân Trường, sinh ngày 21/4/2022 cho đến khi 

các cháu đủ 18 tuổi. Không bên nào phải cấp dưỡng nuôi con. 

Người không trực tiếp nuôi con có quyền đi lại thăm nom con, không ai 

được cản trở. Vì quyền lợi của con chung, một hoặc hai bên có quyền yêu cầu 

thay đổi người trực tiếp nuôi con hoặc yêu cầu cấp dưỡng nuôi con theo quy định 

của Luật hôn nhân và gia đình. 

 - Về tài sản, công nợ chung: Chị Giàng Thị Dẩy và anh Lù Mí Giàng, không đề 

nghị giải quyết. 

2. Quyết định này có hiệu lực pháp luật kể từ ngày ký, không bị kháng cáo, 

kháng nghị theo thủ tục phúc thẩm theo quy định của bộ luật tố tụng dân sự và 

được thi hành theo quy định của pháp luật về thi hành án dân sự. 

Nơi nhận:                 THẨM PHÁN 
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- Các bên tham gia hòa giải; 
- TAND tỉnh Hà Giang; 

- VKSND huyện Quản Bạ; 

- Chi cục THADS huyện Quản Bạ; 

- UBND xã Cán Tỷ; 

- Lưu hồ sơ vụ án. 

 

 

 

 

 

 

             Cao Danh Nhân 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
TÒA ÁN NHÂN DÂN 

HUYỆN QUẢN BẠ 

TỈNH HÀ GIANG 
 

Số: 05/2025/QĐCNTTLH 

 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

 

Quản Bạ, ngày 03 tháng 02 năm 2025 

 

QUYẾT ĐỊNH 

CÔNG NHẬN THUẬN TÌNH LY HÔN  
VÀ SỰ THỎA THUẬN CỦA CÁC BÊN THAM GIA HÒA GIẢI TẠI TÒA ÁN 

 

 Căn cứ vào các Điều 32, 33, 34 và Điều 35 của Luật hòa giải, đối thoại tại 

Tòa án; 

 Căn cứ vào Điều 55, Điều 81, Điều 82 và Điều 83 của Luật hôn nhân và 

gia đình; 

 Căn cứ yêu cầu công nhận thuận tình ly hôn và sự thỏa thuận của chị Linh 

Thị Súa và anh Giàng Mìn Quốc; 

 Sau khi nghiên cứu: 
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 - Đơn khởi kiện đề ngày 13 tháng 01 năm 2025 về việc yêu cầu ly hôn của 

chị Linh Thị Súa. 

 - Biên bản ghi nhận kết quả hòa giải ngày 14 tháng 01 năm 2025 về việc 

thuận tình ly hôn và sự thỏa thuận của các bên tham gia hòa giải sau đây: 

Người khởi kiện: Chị Linh Thị Súa, sinh năm 1987; 

Căn cước công dân số: 004187008402, cấp ngày 20 tháng 02 năm 2022, 

nơi cấp: Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội, Bộ Công an; 

Địa chỉ: Thôn Mỏ Sài, xã Thanh Vân, huyện Quản Bạ, tỉnh Hà Giang. 

Người bị kiện: Anh Giàng Mìn Quốc, sinh năm 1992; 

Căn cước công dân số: 002092005663, cấp ngày 18 tháng 8 năm 2022, nơi 

cấp: Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội, Bộ Công an; 

Địa chỉ: Thôn Mỏ Sài, xã Thanh Vân, huyện Quản Bạ, tỉnh Hà Giang. 

 - Các tài liệu theo Biên bản ghi nhận kết quả hòa giải do hòa giải viên 

chuyển sang Tòa án và các tài liệu do Tòa án thu thập được theo quy định tại 

khoản 2 Điều 32 Luật hòa giải, đối thoại tại Tòa án. 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

 Việc thuận tình ly hôn và thỏa thuận của các bên tham gia hòa giải được ghi trong 

Biên bản ghi nhận kết quả hòa giải ngày 14 tháng 01 năm 2025 có đủ các điều kiện quy 

định tại Điều 33 của Luật hòa giải, đối thoại tại Tòa án. 

QUYẾT ĐỊNH: 

1. Công nhận thuận tình ly hôn và sự thỏa thuận của các bên tham gia hòa 

giải được ghi trong Biên bản ghi nhận kết quả hòa giải ngày 14 tháng 01 năm 

2025, cụ thể như sau:  

 - Về quan hệ hôn nhân: Chị Linh Thị Súa và anh Giàng Mìn Quốc nhất trí 

thuận tình ly hôn. 

- Về con chung: Chị Linh Thị Súa và anh Giàng Mìn Quốc xác nhận có 02 

con chung và thống nhất anh Quốc là người trực tiếp nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục 

các cháu là: Giàng Anh Tú, giới tính: Nam, sinh ngày 03/12/2015 và Giàng Thị Thu, 

giới tính: Nữ, sinh ngày 28/9/2017 cho đến khi các cháu đủ 18 tuổi.  

Chị Súa có trách nhiệm cấp dưỡng nuôi cháu Giàng Thị Thu là 1.000.000đ 

(Một triệu đồng)/tháng; thời gian cấp dưỡng từ tháng 02/2025 cho đến khi cháu đủ 

18 tuổi; Phương thức cấp dưỡng theo tháng, đến ngày cuối cùng của tháng chị Súa 

phải thanh toán xong cho anh Quốc số tiền trên. 

 Kể từ ngày có đơn yêu cầu thi hành án của người được thi hành án cho đến 

khi thi hành án xong bên phải thi hành án còn phải chịu khoản tiền lãi của số tiền 

còn phải thi hành án theo mức lãi suất quy định tại Điều 357 và Điều 468 của Bộ 

luật dân sự, trừ trường hợp có quy định khác. 

Người không trực tiếp nuôi con có quyền đi lại thăm nom con, không ai 

được cản trở. Vì quyền lợi của con chung, một hoặc hai bên có quyền yêu cầu 
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thay đổi người trực tiếp nuôi con hoặc yêu cầu cấp dưỡng nuôi con theo quy định 

của Luật hôn nhân và gia đình. 

 - Về tài sản, công nợ chung: Chị Linh Thị Súa và anh Giàng Mìn Quốc không 

đề nghị giải quyết. 

2. Quyết định này có hiệu lực pháp luật kể từ ngày ký, không bị kháng cáo, 

kháng nghị theo thủ tục phúc thẩm theo quy định của bộ luật tố tụng dân sự và 

được thi hành theo quy định của pháp luật về thi hành án dân sự. 

Nơi nhận:  
- Các bên tham gia hòa giải; 

- TAND tỉnh Hà Giang; 

- VKSND huyện Quản Bạ; 

- Chi cục THADS huyện Quản Bạ; 

- UBND xã Thanh Vân; 

- Lưu hồ sơ vụ án. 

                  THẨM PHÁN 

 

 

 

 

 

 

                      Cao Danh Nhân 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
TÒA ÁN NHÂN DÂN 

HUYỆN QUẢN BẠ 

TỈNH HÀ GIANG 
 

Số: 04/2025/QĐCNTTLH 

 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

 
Quản Bạ, ngày 03 tháng 02 năm 2025 

 

QUYẾT ĐỊNH 

CÔNG NHẬN THUẬN TÌNH LY HÔN  
VÀ SỰ THỎA THUẬN CỦA CÁC BÊN THAM GIA HÒA GIẢI TẠI TÒA ÁN 
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 Căn cứ vào các Điều 32, 33, 34 và Điều 35 của Luật hòa giải, đối thoại tại 

Tòa án; 

 Căn cứ vào Điều 55, Điều 81, Điều 82 và Điều 83 của Luật hôn nhân và 

gia đình; 

 Căn cứ yêu cầu công nhận thuận tình ly hôn và sự thỏa thuận của anh Vừ 

Thành Dỉ và chị Vàng Thị Thu; 

 Sau khi nghiên cứu: 

 - Đơn khởi kiện đề ngày 30 tháng 12 năm 2024 về việc yêu cầu ly hôn của 

anh Vừ Thành Dỉ. 

 - Biên bản ghi nhận kết quả hòa giải ngày 14 tháng 01 năm 2025 về việc 

thuận tình ly hôn và sự thỏa thuận của các bên tham gia hòa giải sau đây: 

Người khởi kiện: Anh Vừ Thành Dỉ, sinh năm 1986; 

Căn cước công dân số: 002086004624, cấp ngày 12 tháng 6 năm 2022, nơi 

cấp: Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội, Bộ Công an; 

Địa chỉ: Thôn Ngài Thầu Sảng, xã Quyết Tiến, huyện Quản Bạ, tỉnh Hà Giang. 

Người bị kiện: Chị Vàng Thị Thu, sinh năm 1992; 

Căn cước công dân số: 002192003910, cấp ngày 25 tháng 6 năm 2021, nơi 

cấp: Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội, Bộ Công an; 

Địa chỉ: Thôn Ngài Thầu Sảng, xã Quyết Tiến, huyện Quản Bạ, tỉnh Hà Giang. 

 - Các tài liệu theo Biên bản ghi nhận kết quả hòa giải do hòa giải viên 

chuyển sang Tòa án và các tài liệu do Tòa án thu thập được theo quy định tại 

khoản 2 Điều 32 Luật hòa giải, đối thoại tại Tòa án. 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

 Việc thuận tình ly hôn và thỏa thuận của các bên tham gia hòa giải được ghi trong 

Biên bản ghi nhận kết quả hòa giải ngày 14 tháng 01 năm 2025 có đủ các điều kiện quy 

định tại Điều 33 của Luật hòa giải, đối thoại tại Tòa án. 

QUYẾT ĐỊNH: 

1. Công nhận thuận tình ly hôn và sự thỏa thuận của các bên tham gia hòa 

giải được ghi trong Biên bản ghi nhận kết quả hòa giải ngày 14 tháng 01 năm 

2025, cụ thể như sau:  

 - Về quan hệ hôn nhân: Anh Vừ Thành Dỉ và chị Vàng Thị Thu nhất trí 

thuận tình ly hôn. 

- Về con chung: Anh Vừ Thành Dỉ và chị Vàng Thị Thu xác nhận có 02 con 

chung và thống nhất chị Thu là người trực tiếp nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục cháu 

Vừ Thị Chi, giớ tính: Nữ, sinh ngày 05/9/2017; Anh Dỉ là người trực tiếp nuôi dưỡng, 

chăm sóc, giáo dục cháu Vừ Tâm Dương, giới tính: Nam, sinh ngày 18/9/2019 cho 

đến khi các cháu đủ 18 tuổi. Không bên nào phải cấp dưỡng nuôi con. 
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Người không trực tiếp nuôi con có quyền đi lại thăm nom con, không ai 

được cản trở. Vì quyền lợi của con chung, một hoặc hai bên có quyền yêu cầu 

thay đổi người trực tiếp nuôi con hoặc yêu cầu cấp dưỡng nuôi con theo quy định 

của Luật hôn nhân và gia đình. 

 - Về tài sản, công nợ chung: Anh Vừ Thành Dỉ và chị Vàng Thị Thu, không 

đề nghị giải quyết. 

2. Quyết định này có hiệu lực pháp luật kể từ ngày ký, không bị kháng cáo, 

kháng nghị theo thủ tục phúc thẩm theo quy định của bộ luật tố tụng dân sự và 

được thi hành theo quy định của pháp luật về thi hành án dân sự. 

Nơi nhận:  

- Các bên tham gia hòa giải; 
- TAND tỉnh Hà Giang; 

- VKSND huyện Quản Bạ; 

- Chi cục THADS huyện Quản Bạ; 

- UBND xã Quyết Tiến; 

- Lưu hồ sơ vụ án. 

                      THẨM PHÁN 

 

 

 

 

 

 

                           Cao Danh Nhân 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
TÒA ÁN NHÂN DÂN 

HUYỆN QUẢN BẠ 

TỈNH HÀ GIANG 
 

Số: 03/2025/QĐCNTTLH 

 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

 
Quản Bạ, ngày 16 tháng 01 năm 2025 
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QUYẾT ĐỊNH 

CÔNG NHẬN THUẬN TÌNH LY HÔN  
VÀ SỰ THỎA THUẬN CỦA CÁC BÊN THAM GIA HÒA GIẢI TẠI TÒA ÁN 

 

 Căn cứ vào các Điều 32, 33, 34 và Điều 35 của Luật hòa giải, đối thoại tại 

Tòa án; 

 Căn cứ vào Điều 55, Điều 81, Điều 82 và Điều 83 của Luật hôn nhân và 

gia đình; 

 Căn cứ yêu cầu công nhận thuận tình ly hôn và sự thỏa thuận của chị Giàng 

Thị Dẩy và anh Lù Mí Giàng; 

 Sau khi nghiên cứu: 

 - Đơn khởi kiện đề ngày 24 tháng 12 năm 2024 về việc yêu cầu ly hôn của 

chị Giàng Thị Dẩy. 

 - Biên bản ghi nhận kết quả hòa giải ngày 31 tháng 12 năm 2024 về việc 

thuận tình ly hôn và sự thỏa thuận của các bên tham gia hòa giải sau đây: 

Người khởi kiện: Chị Giàng Thị Dẩy, sinh năm 1999; 

Căn cước công dân số: 002199006345, cấp ngày 01 tháng 02 năm 2024, 

nơi cấp: Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội, Bộ Công an; 

Địa chỉ: Thôn Sủa Cán Tỷ, xã Cán Tỷ, huyện Quản Bạ, tỉnh Hà Giang. 

Người bị kiện: Anh Lù Mí Giàng, sinh năm 1997; 

Căn cước công dân số: 002097005494, cấp ngày 09 tháng 5 năm 2021, nơi 

cấp: Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội, Bộ Công an; 

Địa chỉ: Thôn Sủa Cán Tỷ, xã Cán Tỷ, huyện Quản Bạ, tỉnh Hà Giang. 

 - Các tài liệu theo Biên bản ghi nhận kết quả hòa giải do hòa giải viên 

chuyển sang Tòa án và các tài liệu do Tòa án thu thập được theo quy định tại 

khoản 2 Điều 32 Luật hòa giải, đối thoại tại Tòa án. 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

 Việc thuận tình ly hôn và thỏa thuận của các bên tham gia hòa giải được ghi trong 

Biên bản ghi nhận kết quả hòa giải ngày 31 tháng 12 năm 2024 có đủ các điều kiện quy 

định tại Điều 33 của Luật hòa giải, đối thoại tại Tòa án. 

QUYẾT ĐỊNH: 

1. Công nhận thuận tình ly hôn và sự thỏa thuận của các bên tham gia hòa 

giải được ghi trong Biên bản ghi nhận kết quả hòa giải ngày 31 tháng 12 năm 

2024, cụ thể như sau:  

 - Về quan hệ hôn nhân: Chị Giàng Thị Dẩy và anh Lù Mí Giàng nhất trí 

thuận tình ly hôn. 

- Về con chung: Chị Giàng Thị Dẩy và anh Lù Mí Giàng xác nhận có 04 con 

chung và thống nhất chị Dẩy là người trực tiếp nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục cháu 

Lù Thị Ngọc Hà, sinh ngày 16/7/2015; Anh Giàng là người trực tiếp nuôi dưỡng, 
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chăm sóc, giáo dục các cháu là: Lù Thị Thanh Huyền, sinh ngày 03/02/2018; Lù Văn 

Tuấn, sinh ngày 15/3/2020 và Lù Xuân Trường, sinh ngày 21/4/2022 cho đến khi 

các cháu đủ 18 tuổi. Không bên nào phải cấp dưỡng nuôi con. 

Người không trực tiếp nuôi con có quyền đi lại thăm nom con, không ai 

được cản trở. Vì quyền lợi của con chung, một hoặc hai bên có quyền yêu cầu 

thay đổi người trực tiếp nuôi con hoặc yêu cầu cấp dưỡng nuôi con theo quy định 

của Luật hôn nhân và gia đình. 

 - Về tài sản, công nợ chung: Chị Giàng Thị Dẩy và anh Lù Mí Giàng, không đề 

nghị giải quyết. 

2. Quyết định này có hiệu lực pháp luật kể từ ngày ký, không bị kháng cáo, 

kháng nghị theo thủ tục phúc thẩm theo quy định của bộ luật tố tụng dân sự và 

được thi hành theo quy định của pháp luật về thi hành án dân sự. 

Nơi nhận:  

- Các bên tham gia hòa giải; 
- TAND tỉnh Hà Giang; 

- VKSND huyện Quản Bạ; 

- Chi cục THADS huyện Quản Bạ; 

- UBND xã Cán Tỷ; 

- Lưu hồ sơ vụ án. 

               THẨM PHÁN 

 

 

 

 

 

 

             Cao Danh Nhân 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
TÒA ÁN NHÂN DÂN 

HUYỆN QUẢN BẠ 

TỈNH HÀ GIANG 

 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
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Số: 53/2024/QĐCNTTLH 

 

 
Quản Bạ, ngày 20 tháng 12 năm 2024 

 

QUYẾT ĐỊNH 

CÔNG NHẬN THUẬN TÌNH LY HÔN  
VÀ SỰ THỎA THUẬN CỦA CÁC BÊN THAM GIA HÒA GIẢI TẠI TÒA ÁN 

 

 Căn cứ vào các Điều 32, 33, 34 và Điều 35 của Luật hòa giải, đối thoại tại 

Tòa án; 

 Căn cứ vào Điều 55, Điều 81, Điều 82 và Điều 83 của Luật hôn nhân và 

gia đình; 

 Căn cứ yêu cầu công nhận thuận tình ly hôn và sự thỏa thuận của anh Vàng 

Phà Cón và chị Lâm Thị Duyên; 

 Sau khi nghiên cứu: 

 - Đơn khởi kiện đề ngày 03 tháng 12 năm 2024 về việc yêu cầu ly hôn của 

anh Vàng Phàn Cón. 

 - Biên bản ghi nhận kết quả hòa giải ngày 04 tháng 12 năm 2024 về việc 

thuận tình ly hôn và sự thỏa thuận của các bên tham gia hòa giải sau đây: 

Người khởi kiện: Anh Vàng Phà Cón, sinh năm 1998; 

Căn cước công dân số: 002098004400, cấp ngày 02 tháng 10 năm 2021, 

nơi cấp: Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội, Bộ Công an; 

Địa chỉ: Thôn Bản Rào, xã Na Khê, huyện Yên Minh, tỉnh Hà Giang. 

Người bị kiện: Chị Lâm Thị Duyên, sinh năm 2000; 

Căn cước công dân số: 002300004079, cấp ngày 31 tháng 12 năm 2021, 

nơi cấp: Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội, Bộ Công an; 

Địa chỉ: Thôn Lố Thàng 1, xã Thái An, huyện Quản Bạ, tỉnh Hà Giang. 

 - Các tài liệu theo Biên bản ghi nhận kết quả hòa giải do hòa giải viên 

chuyển sang Tòa án và các tài liệu do Tòa án thu thập được theo quy định tại 

khoản 2 Điều 32 Luật hòa giải, đối thoại tại Tòa án. 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

 Việc thuận tình ly hôn và thỏa thuận của các bên tham gia hòa giải được ghi trong 

Biên bản ghi nhận kết quả hòa giải ngày 04 tháng 12 năm 2024 có đủ các điều kiện quy 

định tại Điều 33 của Luật hòa giải, đối thoại tại Tòa án. 

QUYẾT ĐỊNH: 

1. Công nhận thuận tình ly hôn và sự thỏa thuận của các bên tham gia hòa 

giải được ghi trong Biên bản ghi nhận kết quả hòa giải ngày 04 tháng 12 năm 

2024, cụ thể như sau:  
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 - Về quan hệ hôn nhân: Anh Vàng Phà Cón và chị Lâm Thị Duyên nhất trí 

thuận tình ly hôn. 

- Về con chung: Anh Vàng Phà Cón và chị Lâm Thị Duyên xác nhận có 01 

con chung và thống nhất anh Cón là người trực tiếp nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục 

cháu Vàng Khái Hiếu, giới tính: Nam, sinh ngày 31/3/2017 cho đến khi cháu đủ 18 

tuổi. Chị Duyên không phải cấp dưỡng nuôi con. 

Người không trực tiếp nuôi con có quyền đi lại thăm nom con, không ai 

được cản trở. Vì quyền lợi của con chung, một hoặc hai bên có quyền yêu cầu 

thay đổi người trực tiếp nuôi con hoặc yêu cầu cấp dưỡng nuôi con theo quy định 

của Luật hôn nhân và gia đình. 

 - Về tài sản chung, công nợ chung: Anh Vàng Phà Cón và chị Lâm Thị Duyên 

không đề nghị giải quyết. 

2. Quyết định này có hiệu lực pháp luật kể từ ngày ký, không bị kháng cáo, 

kháng nghị theo thủ tục phúc thẩm theo quy định của bộ luật tố tụng dân sự và 

được thi hành theo quy định của pháp luật về thi hành án dân sự. 

Nơi nhận:  

- Các bên tham gia hòa giải; 
- TAND tỉnh Hà Giang; 

- VKSND huyện Quản Bạ; 

- Chi cục THADS huyện Quản Bạ; 

- UBND xã Na Khê; 

- Lưu hồ sơ vụ án. 

              THẨM PHÁN 

 

 

 

 

 

 

                Cao Danh Nhân 
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TÒA ÁN NHÂN DÂN 

HUYỆN QUẢN BẠ 

TỈNH HÀ GIANG 
 

Số: 01/2025/QĐCNTTLH 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
 

Quản Bạ, ngày 02 tháng 01 năm 2025 

 

QUYẾT ĐỊNH 

CÔNG NHẬN THUẬN TÌNH LY HÔN 

VÀ SỰ THỎA THUẬN CỦA CÁC BÊN THAM GIA HÒA GIẢI TẠI TÒA ÁN  

 Căn cứ vào các Điều 32, 33, 34 và Điều 35 của Luật Hòa giải, đối thoại tại 

Tòa án; 

 Căn cứ vào các Điều 55, 81, 82 và Điều 83 của Luật hôn nhân và gia đình; 

Căn cứ vào yêu cầu công nhận thuận tình ly hôn của chị Đặng Thị Việt và 

anh Tẩn Phủ Tờ.  

Sau khi nghiên cứu: 

- Đơn khởi kiện về việc xin ly hôn đề ngày 13/12/2024 của chị Đặng Thị 

Việt. 

 - Biên bản ghi nhận kết quả hòa giải ngày 16 tháng 12 năm 2024, về việc 

thỏa thuận giải quyết toàn bộ tranh chấp của các bên tham gia hòa giải sau đây: 

Người khởi kiện: Chị Đặng Thị Viêt, sinh năm 1990 

Căn cước công dân số: 008190011985; Cấp ngày 09/5/2021:  Nơi cấp: Cục 

cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội, Bộ Công an. 

Địa chỉ: Thôn Thèn Ván I, xã Cao Mã Pờ, huyện Quản Bạ, tỉnh Hà Giang. 

Người bị kiện: Anh Tẩn Phủ Tờ, sinh năm 1985 

Căn cước công dân số: 002085008896, cấp ngày 09/5/2021, nơi cấp: Cục cảnh 

sát quản lý hành chính về trật tự xã hội, Bộ Công an. 

Địa chỉ: Thôn Thèn Ván I, xã Cao Mã Pờ, huyện Quản Bạ, tỉnh Hà Giang. 

- Các tài liệu kèm theo biên bản ghi nhận kết quả hòa giải do hòa giải viên 

chuyển sang Tòa án và các tài liệu do Tòa án thu thập được theo quy định tại khoản 

2 Điều 32 Luật hòa giải, đối thoại tại Tòa án. 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN 

Việc thuận tình ly hôn và sự thỏa thuận của các bên tham gia hòa giải được 

ghi trong biên bản ghi nhận kết quả hòa giải ngày 16 tháng 12 năm 2024 có đủ các 

điều kiện quy định tại Điều 33 của Luật hòa giải, đối thoại tại Tòa án. 
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QUYẾT ĐỊNH: 

1. Công nhận thuận tình ly hôn và sự thỏa thuận của các bên tham gia hòa 

giải được ghi trong Biên bản ghi nhận kết quả hòa giải ngày 16 tháng 12 năm 

2024, cụ thể như sau: 

 - Về quan hệ hôn nhân: Chị Đặng Thị Việt và anh Tẩn Phủ Tờ nhất trí thuận 

tình ly hôn; 

- Về con chung: Chị Đặng Thị Việt và anh Tẩn Phủ Tờ xác nhận có 02 con 

chung và thống nhất anh Tờ là người trực tiếp chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục 02 

cháu: Tẩn Trung Hiếu; Giới tính: Nam; Sinh ngày 13/5/2010 và Tẩn Trung 

Hoàng; Giới tính: Nam; Sinh ngày 26/7/2012  cho đến khi đủ 18 tuổi hoặc có 

quyết định khác của Tòa án. Chị Đặng Thị Việt chị có trách nhiệm  thanh toán cho 

anh Tờ tiền cấp dưỡng nuôi cháu Tẩn Trung Hoàng là 1.500.000 đồng/tháng  (một 

triệu năm trăm  nghìn đồng).  

Thời gian cấp dưỡng: Từ tháng 01/2025 cho đến khi đủ 18 tuổi;  

Phương thức cấp dưỡng: Theo tháng, đến ngày 25 hằng tháng chị Việt phải 

thanh toán xong cho anh Tờ số tiền trên. 

Kể từ ngày có đơn yêu cầu thi hành án của người được thi hành án cho đến 

khi thi hành án xong bên phải thi hành án còn phải chịu khoản tiền lãi của số tiền 

còn phải thi hành án theo mức lãi suất quy định tại Điều 357 và Điều 468 của Bộ 

luật dân sự, trừ trường hợp có quy định khác. 

 Người không trực tiếp nuôi con có quyền đi lại thăm nom con, không ai 

được cản trở. Vì quyền lợi của con chung, một hoặc hai bên có quyền thay đổi 

người trực tiếp nuôi con hoặc yêu cầu cấp dưỡng nuôi con theo quy định của luật 

hôn nhân và gia đình. 

 - Về tài sản, công nợ chung: Không yêu cầu giải quyết. 

 2. Quyết định này có hiệu lực pháp luật kể từ ngày ký, không bị kháng cáo, 

kháng nghị theo thủ tục phúc thẩm theo quy định của Bộ luật tố tụng dân sự và được 

thi hành theo quy định của pháp luật về thi hành án dân sự. 

Nơi nhận:  
- Các bên tham gia hòa giải; 

- TAND tỉnh Hà Giang; 

- VKSND huyện Quản Bạ; 

- Chi cục THADS huyện Quản Bạ; 

- UBND xã Cao Mã Pờ; 

- Lưu HS. 

                         THẨM PHÁN 

 

 

 

 

 

                        Cao Danh Nhân 
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TÒA ÁN NHÂN DÂN 

HUYỆN QUẢN BẠ 

TỈNH HÀ GIANG 
 

Số: 55/2024/QĐCNTTLH 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
 

Quản Bạ, ngày 30 tháng 12 năm 2024 

 

QUYẾT ĐỊNH 

CÔNG NHẬN THUẬN TÌNH LY HÔN 

VÀ SỰ THỎA THUẬN CỦA CÁC BÊN THAM GIA HÒA GIẢI TẠI TÒA ÁN  

  

Căn cứ vào các Điều 32, 33, 34 và Điều 35 của Luật Hòa giải, đối thoại tại 

Tòa án; 

 Căn cứ vào các Điều 55, 81, 82 và Điều 83 của Luật hôn nhân và gia đình; 

Căn cứ vào yêu cầu công nhận thuận tình ly hôn của chị Lù Thị Mỷ và anh 

Cháng Mí Kỉa.  

Sau khi nghiên cứu: 

- Đơn khởi kiện về việc xin ly hôn đề ngày 03/12/2024 của chị Lù Thị Mỷ. 

 - Biên bản ghi nhận kết quả hòa giải ngày 13 tháng 12 năm 2024, về việc 

thỏa thuận giải quyết toàn bộ tranh chấp của các bên tham gia hòa giải sau đây: 

Người khởi kiện: Chị Lù Thị Mỷ, sinh năm 1992 

Căn cước công dân số: 002192007148; Cấp ngày 25/6/2021; Nơi cấp: Cục cảnh 

sát quản lý hành chính về trật tự xã hội, Bộ Công an. 

Địa chỉ: Thôn Lùng Vái, xã Cán Tỷ, huyện Quản Bạ, tỉnh Hà Giang. 

Người bị kiện: Anh Cháng Mí Kỉa, sinh năm 1989 

Căn cước công dân số: 002089006469; Cấp ngày 09/5/2021; Nơi cấp: Cục cảnh 

sát quản lý hành chính về trật tự xã hội, Bộ Công an. 

Địa chỉ: Thôn Lùng Vái, xã Cán Tỷ, huyện Quản Bạ, tỉnh Hà Giang. 

- Các tài liệu kèm theo biên bản ghi nhận kết quả hòa giải do hòa giải viên 

chuyển sang Tòa án và các tài liệu do Tòa án thu thập được theo quy định tại khoản 

2 Điều 32 Luật hòa giải, đối thoại tại Tòa án. 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN 

Việc thuận tình ly hôn và sự thỏa thuận của các bên tham gia hòa giải được 

ghi trong biên bản ghi nhận kết quả hòa giải ngày 13 tháng 12 năm 2024 có đủ các 

điều kiện quy định tại Điều 33 của Luật hòa giải, đối thoại tại Tòa án. 

QUYẾT ĐỊNH: 
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1. Công nhận thuận tình ly hôn và sự thỏa thuận của các bên tham gia hòa 

giải được ghi trong Biên bản ghi nhận kết quả hòa giải ngày 13 tháng 12 năm 

2024, cụ thể như sau: 

 - Về quan hệ hôn nhân: Chị Lù Thị Mỷ và anh Cháng Mí Kỉa nhất trí thuận 

tình ly hôn; 

- Về con chung: Chị Lù Thị Mỷ và anh Cháng Mí Kỉa xác nhận có 03 con 

chung và thống nhất anh Kỉa là người trực tiếp chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục 

các cháu: Cháng Hiếu Minh, giới tính: Nam, sinh ngày: 28/7/2011; Cháng Thị 

Thanh Hằng, giới tính: Nữ, sinh ngày: 13/9/2013 và Cháng Minh Phúc, giới tính: 

Nam, sinh ngày 06/3/2015  cho đến khi đủ 18 tuổi hoặc có quyết định khác của 

Tòa án. Chị Lù Thị Mỷ không phải cấp dưỡng nuôi con. 

 Người không trực tiếp nuôi con có quyền đi lại thăm nom con, không ai 

được cản trở. Vì quyền lợi của con chung, một hoặc hai bên có quyền thay đổi 

người trực tiếp nuôi con hoặc yêu cầu cấp dưỡng nuôi con theo quy định của luật 

hôn nhân và gia đình. 

 - Về tài sản, công nợ chung: Không yêu cầu giải quyết. 

 2. Quyết định này có hiệu lực pháp luật kể từ ngày ký, không bị kháng cáo, 

kháng nghị theo thủ tục phúc thẩm theo quy định của Bộ luật tố tụng dân sự và được 

thi hành theo quy định của pháp luật về thi hành án dân sự. 

Nơi nhận:  
- Các bên tham gia hòa giải; 

- TAND tỉnh Hà Giang; 

- VKSND huyện Quản Bạ; 

- UBND xã Cán Tỷ; 

- Lưu HSVA. 

                         THẨM PHÁN 

 

 

 

 

 

                     Cao Danh Nhân 
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TÒA ÁN NHÂN DÂN 

HUYỆN QUẢN BẠ 

TỈNH HÀ GIANG 
 

Số: 54/2024/QĐCNTTLH 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
 

Quản Bạ, ngày 23 tháng 12 năm 2024 

 

QUYẾT ĐỊNH 

CÔNG NHẬN THUẬN TÌNH LY HÔN 

VÀ SỰ THỎA THUẬN CỦA CÁC BÊN THAM GIA HÒA GIẢI TẠI TÒA ÁN  

 Căn cứ vào các Điều 32, 33, 34 và Điều 35 của Luật Hòa giải, đối thoại tại 

Tòa án; 

 Căn cứ vào các Điều 55, 81, 82 và Điều 83 của Luật hôn nhân và gia đình; 

Căn cứ vào yêu cầu công nhận thuận tình ly hôn của chị Ma Thị Dung và 

anh Tẩn Sấn Pao.  

Sau khi nghiên cứu: 

- Đơn khởi kiện về việc xin ly hôn đề ngày 03/12/2024 của chị Ma Thị Dung. 

 - Biên bản ghi nhận kết quả hòa giải ngày 06 tháng 12 năm 2024, về việc 

thỏa thuận giải quyết toàn bộ tranh chấp của các bên tham gia hòa giải sau đây: 

Người khởi kiện: Chị Ma Thị Dung, sinh năm 2005 

Căn cước công dân số: 002305000851, cấp ngày 05/4/2021, nơi cấp: Cục cảnh 

sát quản lý hành chính về trật tự xã hội, Bộ Công an. 

Địa chỉ: Thôn Thượng Sơn, thị trấn Tam Sơn, huyện Quản Bạ, tỉnh Hà Giang. 

Người bị kiện: Anh Tẩn Sấn Pao, sinh năm 1999 

Căn cước công dân số: 002099000327, cấp ngày 12/4/2022, nơi cấp: Cục cảnh 

sát quản lý hành chính về trật tự xã hội, Bộ Công an. 

Địa chỉ: Thôn Thượng Sơn, thị trấn Tam Sơn, huyện Quản Bạ, tỉnh Hà Giang. 

- Các tài liệu kèm theo biên bản ghi nhận kết quả hòa giải do hòa giải viên 

chuyển sang Tòa án và các tài liệu do Tòa án thu thập được theo quy định tại khoản 

2 Điều 32 Luật hòa giải, đối thoại tại Tòa án. 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN 
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Việc thuận tình ly hôn và sự thỏa thuận của các bên tham gia hòa giải được 

ghi trong biên bản ghi nhận kết quả hòa giải ngày 06 tháng 12 năm 2024 có đủ các 

điều kiện quy định tại Điều 33 của Luật hòa giải, đối thoại tại Tòa án. 

QUYẾT ĐỊNH: 

1. Công nhận thuận tình ly hôn và sự thỏa thuận của các bên tham gia hòa 

giải được ghi trong Biên bản ghi nhận kết quả hòa giải ngày 06 tháng 12 năm 

2024, cụ thể như sau: 

 - Về quan hệ hôn nhân: Chị Ma Thị Dung và anh Tẩn Sấn Pao nhất trí thuận 

tình ly hôn; 

- Về con chung: Không có. 

 - Về tài sản, công nợ chung: Không có, không yêu cầu giải quyết. 

 2. Quyết định này có hiệu lực pháp luật kể từ ngày ký, không bị kháng cáo, 

kháng nghị theo thủ tục phúc thẩm theo quy định của Bộ luật tố tụng dân sự và được 

thi hành theo quy định của pháp luật về thi hành án dân sự. 

Nơi nhận:  
- Các bên tham gia hòa giải; 

- TAND tỉnh Hà Giang; 

- VKSND H. Quản Bạ; 

- UBND TT Tam Sơn; 

- Lưu TA. 

THẨM PHÁN 

 

 

 

 
Cao Danh Nhân 

 

 
TÒA ÁN NHÂN DÂN 

HUYỆN QUẢN BẠ 

TỈNH HÀ GIANG 
 

Số: 53/2024/QĐCNTTLH 

 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

 
Quản Bạ, ngày 20 tháng 12 năm 2024 

 

QUYẾT ĐỊNH 

CÔNG NHẬN THUẬN TÌNH LY HÔN  
VÀ SỰ THỎA THUẬN CỦA CÁC BÊN THAM GIA HÒA GIẢI TẠI TÒA ÁN 

 

 Căn cứ vào các Điều 32, 33, 34 và Điều 35 của Luật hòa giải, đối thoại tại 

Tòa án; 

 Căn cứ vào Điều 55, Điều 81, Điều 82 và Điều 83 của Luật hôn nhân và 

gia đình; 

 Căn cứ yêu cầu công nhận thuận tình ly hôn và sự thỏa thuận của anh Vàng 

Phà Cón và chị Lâm Thị Duyên; 

 Sau khi nghiên cứu: 
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 - Đơn khởi kiện đề ngày 03 tháng 12 năm 2024 về việc yêu cầu ly hôn của 

anh Vàng Phàn Cón. 

 - Biên bản ghi nhận kết quả hòa giải ngày 04 tháng 12 năm 2024 về việc 

thuận tình ly hôn và sự thỏa thuận của các bên tham gia hòa giải sau đây: 

Người khởi kiện: Anh Vàng Phà Cón, sinh năm 1998; 

Căn cước công dân số: 002098004400, cấp ngày 02 tháng 10 năm 2021, 

nơi cấp: Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội, Bộ Công an; 

Địa chỉ: Thôn Bản Rào, xã Na Khê, huyện Yên Minh, tỉnh Hà Giang. 

Người bị kiện: Chị Lâm Thị Duyên, sinh năm 2000; 

Căn cước công dân số: 002300004079, cấp ngày 31 tháng 12 năm 2021, 

nơi cấp: Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội, Bộ Công an; 

Địa chỉ: Thôn Lố Thàng 1, xã Thái An, huyện Quản Bạ, tỉnh Hà Giang. 

 - Các tài liệu theo Biên bản ghi nhận kết quả hòa giải do hòa giải viên 

chuyển sang Tòa án và các tài liệu do Tòa án thu thập được theo quy định tại 

khoản 2 Điều 32 Luật hòa giải, đối thoại tại Tòa án. 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

 Việc thuận tình ly hôn và thỏa thuận của các bên tham gia hòa giải được ghi trong 

Biên bản ghi nhận kết quả hòa giải ngày 04 tháng 12 năm 2024 có đủ các điều kiện quy 

định tại Điều 33 của Luật hòa giải, đối thoại tại Tòa án. 

QUYẾT ĐỊNH: 

1. Công nhận thuận tình ly hôn và sự thỏa thuận của các bên tham gia hòa 

giải được ghi trong Biên bản ghi nhận kết quả hòa giải ngày 04 tháng 12 năm 

2024, cụ thể như sau:  

 - Về quan hệ hôn nhân: Anh Vàng Phà Cón và chị Lâm Thị Duyên nhất trí 

thuận tình ly hôn. 

- Về con chung: Anh Vàng Phà Cón và chị Lâm Thị Duyên xác nhận có 01 

con chung và thống nhất anh Cón là người trực tiếp nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục 

cháu Vàng Khái Hiếu, giới tính: Nam, sinh ngày 31/3/2017 cho đến khi cháu đủ 18 

tuổi. Chị Duyên không phải cấp dưỡng nuôi con. 

Người không trực tiếp nuôi con có quyền đi lại thăm nom con, không ai 

được cản trở. Vì quyền lợi của con chung, một hoặc hai bên có quyền yêu cầu 

thay đổi người trực tiếp nuôi con hoặc yêu cầu cấp dưỡng nuôi con theo quy định 

của Luật hôn nhân và gia đình. 

 - Về tài sản chung, công nợ chung: Anh Vàng Phà Cón và chị Lâm Thị Duyên 

không đề nghị giải quyết. 

2. Quyết định này có hiệu lực pháp luật kể từ ngày ký, không bị kháng cáo, 

kháng nghị theo thủ tục phúc thẩm theo quy định của bộ luật tố tụng dân sự và 

được thi hành theo quy định của pháp luật về thi hành án dân sự. 
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Nơi nhận:  

- Các bên tham gia hòa giải; 
- TAND tỉnh Hà Giang; 

- VKSND huyện Quản Bạ; 

- Chi cục THADS huyện Quản Bạ; 

- UBND xã Na Khê; 

- Lưu hồ sơ vụ án. 

              THẨM PHÁN 

 

 

 

 

 

 

                Cao Danh Nhân 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
TÒA ÁN NHÂN DÂN 

HUYỆN QUẢN BẠ 

TỈNH HÀ GIANG 
 

Số: 52/2024/QĐCNTTLH 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
 

Quản Bạ, ngày 18 tháng 12 năm 2024 

 

QUYẾT ĐỊNH 

CÔNG NHẬN THUẬN TÌNH LY HÔN 

VÀ SỰ THỎA THUẬN CỦA CÁC BÊN THAM GIA HÒA GIẢI TẠI TÒA ÁN  

 Căn cứ vào các Điều 32, 33, 34 và Điều 35 của Luật Hòa giải, đối thoại tại 

Tòa án; 

 Căn cứ vào các Điều 55, 81, 82 và Điều 83 của Luật hôn nhân và gia đình; 

Căn cứ vào yêu cầu công nhận thuận tình ly hôn của chị Vương Thị Mai và 

anh Vàng Mí Lùng.  

Sau khi nghiên cứu: 
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- Đơn khởi kiện về việc xin ly hôn đề ngày 26/11/2024 của chị Vương Thị 

Mai. 

 - Biên bản ghi nhận kết quả hòa giải ngày 02 tháng 12 năm 2024, về việc 

thỏa thuận giải quyết toàn bộ tranh chấp của các bên tham gia hòa giải sau đây: 

Người khởi kiện: Chị Vương Thị Mai, sinh ngày 08 tháng 5 năm 2006 

Căn cước công dân số: 002306002572, cấp ngày 29/4/2021, nơi cấp: Cục cảnh 

sát quản lý hành chính về trật tự xã hội, Bộ Công an. 

Địa chỉ: Thôn Mã Hồng, xã Thanh Vân, huyện Quản Bạ, tỉnh Hà Giang. 

Người bị kiện: Anh Vàng Mí Lùng, sinh ngày 08 tháng 02 năm 2001 

Căn cước công dân số: 002201008199, cấp ngày 12/5/2022, nơi cấp: Cục cảnh 

sát quản lý hành chính về trật tự xã hội, Bộ Công an. 

Địa chỉ: Thôn Mã Hồng, xã Thanh Vân, huyện Quản Bạ, tỉnh Hà Giang. 

- Các tài liệu kèm theo biên bản ghi nhận kết quả hòa giải do hòa giải viên 

chuyển sang Tòa án và các tài liệu do Tòa án thu thập được theo quy định tại khoản 

2 Điều 32 Luật hòa giải, đối thoại tại Tòa án. 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN 

Việc thuận tình ly hôn và sự thỏa thuận của các bên tham gia hòa giải được 

ghi trong biên bản ghi nhận kết quả hòa giải ngày 02 tháng 12 năm 2024 có đủ các 

điều kiện quy định tại Điều 33 của Luật hòa giải, đối thoại tại Tòa án. 

QUYẾT ĐỊNH: 

1. Công nhận thuận tình ly hôn và sự thỏa thuận của các bên tham gia hòa 

giải được ghi trong Biên bản ghi nhận kết quả hòa giải ngày 02 tháng 12 năm 

2024, cụ thể như sau: 

 - Về quan hệ hôn nhân: Chị Vương Thị Mai và anh Vàng Mí Lùng nhất trí 

thuận tình ly hôn; 

- Về con chung: Chị Vương Thị Mai và anh Vàng Mí Lùng xác nhận có 01 

con chung và thống nhất anh Lùng là người trực tiếp chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo 

dục con là Vàng Thị Thu Trang, Giới tính: Nữ, sinh ngày 21/4/2023 cho đến khi 

con đủ 18 tuổi hoặc có quyết định khác của Tòa án. Chị Vương Thị Mai không 

phải cấp dưỡng nuôi con 

 Người không trực tiếp nuôi con có quyền đi lại thăm nom con, không ai 

được cản trở. Vì quyền lợi của con chung, một hoặc hai bên có quyền thay đổi 

người trực tiếp nuôi con hoặc yêu cầu cấp dưỡng nuôi con theo quy định của luật 

hôn nhân và gia đình. 

 - Về tài sản, công nợ chung: Không yêu cầu giải quyết. 

 2. Quyết định này có hiệu lực pháp luật kể từ ngày ký, không bị kháng cáo, 

kháng nghị theo thủ tục phúc thẩm theo quy định của Bộ luật tố tụng dân sự và được 

thi hành theo quy định của pháp luật về thi hành án dân sự. 
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Nơi nhận:  
- Các bên tham gia hòa giải; 

- TAND tỉnh Hà Giang; 

- VKSND H. Quản Bạ; 

- UBND xã Thanh Vân; 

- Lưu TA. 

                 THẨM PHÁN 

 

 

 

 

 

                          Cao Danh Nhân 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
TÒA ÁN NHÂN DÂN 

HUYỆN QUẢN BẠ 

TỈNH HÀ GIANG 
 

Số: 51/2024/QĐCNTTLH 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
 

Quản Bạ, ngày 16 tháng 12 năm 2024 

 

QUYẾT ĐỊNH 

CÔNG NHẬN THUẬN TÌNH LY HÔN 

VÀ SỰ THỎA THUẬN CỦA CÁC BÊN THAM GIA HÒA GIẢI TẠI TÒA ÁN  

 Căn cứ vào các Điều 32, 33, 34 và Điều 35 của Luật Hòa giải, đối thoại tại 

Tòa án; 

 Căn cứ vào các Điều 55, 81, 82 và Điều 83 của Luật hôn nhân và gia đình; 
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Căn cứ vào yêu cầu công nhận thuận tình ly hôn của anh Trần Nhất Lường 

và chị Nông Khánh Ly.  

Sau khi nghiên cứu: 

- Đơn khởi kiện về việc xin ly hôn đề ngày 26/11/2024 của anh Trần Nhất 

Lường. 

 - Biên bản ghi nhận kết quả hòa giải ngày 29 tháng 11 năm 2024, về việc 

thỏa thuận giải quyết toàn bộ tranh chấp của các bên tham gia hòa giải sau đây: 

Người khởi kiện: Anh Trần Nhất Lường, sinh năm 1985 

Căn cước công dân số: 002085004768, cấp ngày 21/6/2021, nơi cấp: Cục cảnh 

sát quản lý hành chính về trật tự xã hội, Bộ Công an. 

Địa chỉ: Khu phố I, thị trấn Phố Bảng, huyện Đồng Văn, tỉnh Hà Giang. 

Người bị kiện: Chị Nông Khánh Ly, sinh năm 1989 

Căn cước công dân số: 002189000696, cấp ngày 30/3/2021, nơi cấp: Cục cảnh 

sát quản lý hành chính về trật tự xã hội, Bộ Công an. 

Địa chỉ: Thôn Nà Chang, thị trấn Tam Sơn, huyện Quản Bạ, tỉnh Hà Giang. 

- Các tài liệu kèm theo biên bản ghi nhận kết quả hòa giải do hòa giải viên 

chuyển sang Tòa án và các tài liệu do Tòa án thu thập được theo quy định tại khoản 

2 Điều 32 Luật hòa giải, đối thoại tại Tòa án. 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN 

Việc thuận tình ly hôn và sự thỏa thuận của các bên tham gia hòa giải được 

ghi trong biên bản ghi nhận kết quả hòa giải ngày 29 tháng 11 năm 2024 có đủ các 

điều kiện quy định tại Điều 33 của Luật hòa giải, đối thoại tại Tòa án. 

QUYẾT ĐỊNH: 

1. Công nhận thuận tình ly hôn và sự thỏa thuận của các bên tham gia hòa 

giải được ghi trong Biên bản ghi nhận kết quả hòa giải ngày 29 tháng 11 năm 

2024, cụ thể như sau: 

 - Về quan hệ hôn nhân: Anh Trần Nhất Lường và chị Nông Khánh Ly nhất 

trí thuận tình ly hôn; 

- Về con chung: Anh Trần Nhất Lường và chị Nông Khánh Ly xác nhận có 

01 con chung và thống nhất anh Lường là người trực tiếp chăm sóc, nuôi dưỡng, 

giáo dục con là Trần Quỳnh Trang, Giới tính: Nữ, sinh ngày 13/12/2016 cho đến 

khi con đủ 18 tuổi hoặc có quyết định khác của Tòa án. Chị Nông Khánh Ly không 

phải cấp dưỡng nuôi con 

 Người không trực tiếp nuôi con có quyền đi lại thăm nom con, không ai 

được cản trở. Vì quyền lợi của con chung, một hoặc hai bên có quyền thay đổi 

người trực tiếp nuôi con hoặc yêu cầu cấp dưỡng nuôi con theo quy định của luật 

hôn nhân và gia đình. 

 - Về tài sản, công nợ chung: Không yêu cầu giải quyết. 
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 2. Quyết định này có hiệu lực pháp luật kể từ ngày ký, không bị kháng cáo, 

kháng nghị theo thủ tục phúc thẩm theo quy định của Bộ luật tố tụng dân sự và được 

thi hành theo quy định của pháp luật về thi hành án dân sự. 

Nơi nhận:  
- Các bên tham gia hòa giải; 

- TAND tỉnh Hà Giang; 

- VKSND huyện Quản Bạ; 

- UBND thị trấn Phố Bảng; 

- Lưu HS. 

                 THẨM PHÁN 

 

 

 

 

 

 

                     Cao Danh Nhân 
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TÒA ÁN NHÂN DÂN 

HUYỆN QUẢN BẠ 

TỈNH HÀ GIANG 
 

Số: 49/2024/QĐCNTTLH 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
 

Quản Bạ, ngày 25 tháng 11 năm 2024 

 

QUYẾT ĐỊNH 

CÔNG NHẬN THUẬN TÌNH LY HÔN 

VÀ SỰ THỎA THUẬN CỦA CÁC BÊN THAM GIA HÒA GIẢI TẠI TÒA ÁN  

 Căn cứ vào các Điều 32, 33, 34 và Điều 35 của Luật Hòa giải, đối thoại tại 

Tòa án; 

 Căn cứ vào các Điều 55, 81, 82 và Điều 83 của Luật hôn nhân và gia đình; 

Căn cứ vào yêu cầu công nhận thuận tình ly hôn của chị Vương Thị Lợi và 

anh Viên Thế Hùng.  

Sau khi nghiên cứu: 

- Đơn khởi kiện về việc xin ly hôn đề ngày 06/11/2024 của chị Vương Thị Lợi. 

 - Biên bản ghi nhận kết quả hòa giải ngày 08 tháng 11 năm 2024 về việc 

thỏa thuận giải quyết toàn bộ tranh chấp của các bên tham gia hòa giải sau đây: 

Người khởi kiện: Chị Vương Thị Lợi, sinh năm 1999 

Căn cước công dân số: 002199007432, cấp ngày 18/6/2024, nơi cấp: Cục cảnh 

sát quản lý hành chính về trật tự xã hội, Bộ Công an. 

Địa chỉ: Thôn Bảo An, thị trấn Tam Sơn, huyện Quản Bạ, tỉnh Hà Giang. 

Người bị kiện: Anh Viên Thế Hùng, sinh năm 1993 

Căn cước công dân số: 002093007836, cấp ngày 25/6/2021, nơi cấp: Cục cảnh 

sát quản lý hành chính về trật tự xã hội, Bộ Công an. 

Địa chỉ: Thôn Bảo An, thị trấn Tam Sơn, huyện Quản Bạ, tỉnh Hà Giang. 

- Các tài liệu kèm theo biên bản ghi nhận kết quả hòa giải do hòa giải viên 

chuyển sang Tòa án và các tài liệu do Tòa án thu thập được theo quy định tại khoản 

2 Điều 32 Luật hòa giải, đối thoại tại Tòa án. 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN 

Việc thuận tình ly hôn và sự thỏa thuận của các bên tham gia hòa giải được 

ghi trong biên bản ghi nhận kết quả hòa giải ngày 08 tháng 11 năm 2024 có đủ các 

điều kiện quy định tại Điều 33 của Luật hòa giải, đối thoại tại Tòa án. 

QUYẾT ĐỊNH: 

1. Công nhận thuận tình ly hôn và sự thỏa thuận của các bên tham gia hòa 

giải được ghi trong Biên bản ghi nhận kết quả hòa giải ngày 08 tháng 11 năm 

2024, cụ thể như sau: 
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 - Về quan hệ hôn nhân: Chị Vương Thị Lợi và anh Viên Thế Hùng nhất trí 

thuận tình ly hôn; 

- Về con chung: Chị Vương Thị Lợi và anh Viên Thế Hùng xác nhận có 01 

con chung và thống nhất anh Hùng là người trực tiếp chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo 

dục cháu Viên Quang Hưng; Giới tính: Nam; Sinh ngày 21/11/2016 cho đến khi 

đủ 18 tuổi hoặc có quyết định khác của Tòa án. Chị Vương Thị Lợi không phải 

cấp dưỡng nuôi con chung.  

 Người không trực tiếp nuôi con có quyền đi lại thăm nom con, không ai 

được cản trở. Vì quyền lợi của con chung, một hoặc hai bên có quyền thay đổi 

người trực tiếp nuôi con hoặc yêu cầu cấp dưỡng nuôi con theo quy định của luật 

hôn nhân và gia đình. 

 - Về tài sản, công nợ chung: Không yêu cầu giải quyết. 

 2. Quyết định này có hiệu lực pháp luật kể từ ngày ký, không bị kháng cáo, 

kháng nghị theo thủ tục phúc thẩm theo quy định của Bộ luật tố tụng dân sự và được 

thi hành theo quy định của pháp luật về thi hành án dân sự. 

Nơi nhận:  
- Các bên tham gia hòa giải; 

- TAND tỉnh Hà Giang; 

- VKSND Huyện Quản Bạ; 

- UBND thị trấn Tam Sơn; 

- Lưu HS. 

             THẨM PHÁN 

 

 

 

 

 

           Cao Danh Nhân 
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TÒA ÁN NHÂN DÂN 

HUYỆN QUẢN BẠ 

TỈNH HÀ GIANG 
 

Số: 48/2024/QĐCNTTLH 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
 

Quản Bạ, ngày 15 tháng 11 năm 2024 

 

QUYẾT ĐỊNH 

CÔNG NHẬN THUẬN TÌNH LY HÔN 

VÀ SỰ THỎA THUẬN CỦA CÁC BÊN THAM GIA HÒA GIẢI TẠI TÒA ÁN  

 Căn cứ vào các Điều 32, 33, 34 và Điều 35 của Luật Hòa giải, đối thoại tại 

Tòa án; 

 Căn cứ vào các Điều 55, 81, 82 và Điều 83 của Luật hôn nhân và gia đình; 

Căn cứ vào yêu cầu công nhận thuận tình ly hôn của chị Hoàng Thị Xâm 

và anh Lệnh Tiến Khải.  

Sau khi nghiên cứu: 

- Đơn khởi kiện về việc xin ly hôn đề ngày 26/10/2024 của chị Hoàng Thị Xâm. 

 - Biên bản ghi nhận kết quả hòa giải ngày 30 tháng 10 năm 2024, về việc 

thỏa thuận giải quyết toàn bộ tranh chấp của các bên tham gia hòa giải sau đây: 

Người khởi kiện: Chị Hoàng Thị Xâm, sinh năm 1988 

Căn cước công dân số: 002188005092, cấp ngày 05/7/2022, nơi cấp: Cục cảnh 

sát quản lý hành chính về trật tự xã hội, Bộ Công an. 

Địa chỉ: Tổ 4 thị trấn Tam Sơn, huyện Quản Bạ, tỉnh Hà Giang. 

Người bị kiện: Anh Lệnh Tiến Khải, sinh năm 1989 

Căn cước công dân số: 002089011145, cấp ngày 04/12/2021, nơi cấp: Cục cảnh 

sát quản lý hành chính về trật tự xã hội, Bộ Công an. 

Địa chỉ: Tổ 4, thị trấn Tam Sơn, huyện Quản Bạ, tỉnh Hà Giang. 

- Các tài liệu kèm theo biên bản ghi nhận kết quả hòa giải do hòa giải viên 

chuyển sang Tòa án và các tài liệu do Tòa án thu thập được theo quy định tại khoản 

2 Điều 32 Luật hòa giải, đối thoại tại Tòa án. 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN 

Việc thuận tình ly hôn và sự thỏa thuận của các bên tham gia hòa giải được 

ghi trong biên bản ghi nhận kết quả hòa giải ngày 30 tháng 10 năm 2024 có đủ các 

điều kiện quy định tại Điều 33 của Luật hòa giải, đối thoại tại Tòa án. 

QUYẾT ĐỊNH: 
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1. Công nhận thuận tình ly hôn và sự thỏa thuận của các bên tham gia hòa 

giải được ghi trong Biên bản ghi nhận kết quả hòa giải ngày 30 tháng 10 năm 

2024, cụ thể như sau: 

 - Về quan hệ hôn nhân: Chị Hoàng Thị Xâm và anh Lệnh Tiến Khải nhất 

trí thuận tình ly hôn; 

- Về con chung: Chị Hoàng Thị Xâm và anh Lệnh Tiến Khải xác nhận có 

01 con chung và thống nhất anh Khải là người trực tiếp chăm sóc, nuôi dưỡng, 

giáo dục cháu Lệnh Băng Tâm, Giới tính: Nữ, sinh ngày 29/12/2018, cho đến khi 

đủ 18 tuổi hoặc có quyết định khác của Tòa án. Chị Hoàng Thị Xâm không phải 

cấp dưỡng nuôi con chung.  

 Người không trực tiếp nuôi con có quyền đi lại thăm nom con, không ai 

được cản trở. Vì quyền lợi của con chung, một hoặc hai bên có quyền thay đổi 

người trực tiếp nuôi con hoặc yêu cầu cấp dưỡng nuôi con theo quy định của luật 

hôn nhân và gia đình. 

 - Về tài sản, công nợ chung: Không yêu cầu giải quyết. 

 2. Quyết định này có hiệu lực pháp luật kể từ ngày ký, không bị kháng cáo, 

kháng nghị theo thủ tục phúc thẩm theo quy định của Bộ luật tố tụng dân sự và được 

thi hành theo quy định của pháp luật về thi hành án dân sự. 

Nơi nhận:  
- Các bên tham gia hòa giải; 

- TAND tỉnh Hà Giang; 

- VKSND Huyện Quản Bạ; 

- UBND thị trấn Tam Sơn; 

- Lưu TA. 

            THẨM PHÁN 

 

 

 

 

 

     Cao Danh Nhân 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



38 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
TÒA ÁN NHÂN DÂN 

HUYỆN QUẢN BẠ 

TỈNH HÀ GIANG 
 

Số: 47/2024/QĐCNTTLH 

 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

 
Quản Bạ, ngày 11 tháng 11 năm 2024 

 

QUYẾT ĐỊNH 

CÔNG NHẬN THUẬN TÌNH LY HÔN  
VÀ SỰ THỎA THUẬN CỦA CÁC BÊN THAM GIA HÒA GIẢI TẠI TÒA ÁN 

 

 Căn cứ vào các Điều 32, 33, 34 và Điều 35 của Luật hòa giải, đối thoại tại 

Tòa án; 

 Căn cứ vào Điều 55, Điều 81, Điều 82 và Điều 83 của Luật hôn nhân và 

gia đình; 

 Căn cứ yêu cầu công nhận thuận tình ly hôn và sự thỏa thuận của chị Giàng 

Thị Dợ và anh Vàng Mí Dình; 

 Sau khi nghiên cứu: 

 - Đơn khởi kiện đề ngày 02 tháng 10 năm 2024 về việc yêu cầu ly hôn của 

chị Giàng Thị Dợ. 

 - Biên bản ghi nhận kết quả hòa giải ngày 24 tháng 10 năm 2024 về việc 

thuận tình ly hôn và sự thỏa thuận của các bên tham gia hòa giải sau đây: 

Người khởi kiện: Chị Giàng Thị Dợ, sinh năm 1997; 

Căn cước công dân số: 002197006964, cấp ngày 16 tháng 5 năm 2024, nơi 

cấp: Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội, Bộ Công an; 

Địa chỉ: Thôn Sủa Cán Tỷ, xã Cán Tỷ, huyện Quản Bạ, tỉnh Hà Giang. 

Người bị kiện: Anh Vàng Mí Dình, sinh năm 1990; 

Căn cước công dân số: 002090009200, cấp ngày 07 tháng 01 năm 2022, 

nơi cấp: Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội, Bộ Công an; 

Địa chỉ: Thôn Sủa Cán Tỷ, xã Cán Tỷ, huyện Quản Bạ, tỉnh Hà Giang. 

 - Các tài liệu theo Biên bản ghi nhận kết quả hòa giải do hòa giải viên 

chuyển sang Tòa án và các tài liệu do Tòa án thu thập được theo quy định tại 

khoản 2 Điều 32 Luật hòa giải, đối thoại tại Tòa án. 
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NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

 Việc thuận tình ly hôn và thỏa thuận của các bên tham gia hòa giải được ghi trong 

Biên bản ghi nhận kết quả hòa giải ngày 24 tháng 10 năm 2024 có đủ các điều kiện quy 

định tại Điều 33 của Luật hòa giải, đối thoại tại Tòa án. 

QUYẾT ĐỊNH: 

1. Công nhận thuận tình ly hôn và sự thỏa thuận của các bên tham gia hòa 

giải được ghi trong Biên bản ghi nhận kết quả hòa giải ngày 24 tháng 10 năm 

2024, cụ thể như sau:  

 - Về quan hệ hôn nhân: Chị Giang Thị Dợ và anh Vàng Mí Dình nhất trí 

thuận tình ly hôn. 

- Về con chung: Chị Giang Thị Dợ và anh Vàng Mí Dình xác nhận có 03 

con chung và thống nhất chị Dợ là người trực tiếp nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục 

cháu Vàng Mí Quyền, giới tính: Nam, sinh ngày 18/4/2015. Anh Dình là người trực 

tiếp nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục các cháu là: Vàng Thuý Hoa, giới tính: Nữ, sinh 

ngày 17/02/2017 và Vàng Minh Phong, giới tính: Nam, sinh ngày 13/3/2018 cho đến 

khi các cháu đủ 18 tuổi.  

Chị Dợ có trách nhiệm cấp dưỡng nuôi cháu Vàng Thuý Hoa là 1.000.000đ 

(Một triệu đồng)/tháng; thời gian cấp dưỡng từ tháng 12/2024 cho đến khi cháu đủ 

18 tuổi; 

Phương thức cấp dưỡng theo tháng, đến ngày cuối cùng của tháng chị Dợ phải 

thanh toán xong cho anh Dình số tiền trên. 

 Kể từ ngày có đơn yêu cầu thi hành án của người được thi hành án cho đến 

khi thi hành án xong bên phải thi hành án còn phải chịu khoản tiền lãi của số tiền 

còn phải thi hành án theo mức lãi suất quy định tại Điều 357 và Điều 468 của Bộ 

luật dân sự, trừ trường hợp có quy định khác. 

Người không trực tiếp nuôi con có quyền đi lại thăm nom con, không ai 

được cản trở. Vì quyền lợi của con chung, một hoặc hai bên có quyền yêu cầu 

thay đổi người trực tiếp nuôi con hoặc yêu cầu cấp dưỡng nuôi con theo quy định 

của Luật hôn nhân và gia đình. 

 - Về tài sản, công nợ chung: Chị Giàng Thị Dợ và anh Vàng Mí Dình tự thoả 

thuận, không đề nghị giải quyết. 

2. Quyết định này có hiệu lực pháp luật kể từ ngày ký, không bị kháng cáo, 

kháng nghị theo thủ tục phúc thẩm theo quy định của bộ luật tố tụng dân sự và 

được thi hành theo quy định của pháp luật về thi hành án dân sự. 

Nơi nhận:  

- Các bên tham gia hòa giải; 
- TAND tỉnh Hà Giang; 

- VKSND huyện Quản Bạ; 

- Chi cục THADS huyện Quản Bạ; 

- UBND xã Cán Tỷ; 

- Lưu hồ sơ vụ án. 

                     THẨM PHÁN 
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                     Cao Danh Nhân 

 

 
TÒA ÁN NHÂN DÂN 

HUYỆN QUẢN BẠ 

TỈNH HÀ GIANG 
 

Số: 46/2024/QĐCNTTLH 

 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

 
Quản Bạ, ngày 07 tháng 11 năm 2024 

 

QUYẾT ĐỊNH 

CÔNG NHẬN THUẬN TÌNH LY HÔN  
VÀ SỰ THỎA THUẬN CỦA CÁC BÊN THAM GIA HÒA GIẢI TẠI TÒA ÁN 

 

 Căn cứ vào các Điều 32, 33, 34 và Điều 35 của Luật hòa giải, đối thoại tại 

Tòa án; 

 Căn cứ vào Điều 55 của Luật hôn nhân và gia đình; 

 Căn cứ yêu cầu công nhận thuận tình ly hôn và sự thỏa thuận của anh chị 

Mai Thị Lan và anh Dương Đức Thắng; 

 Sau khi nghiên cứu: 

 - Đơn khởi kiện đề ngày 21 tháng 10 năm 2024 về việc yêu cầu ly hôn của 

chị Mai Thị Lan. 

 - Biên bản ghi nhận kết quả hòa giải ngày 22 tháng 10 năm 2024 về việc 

thuận tình ly hôn và sự thỏa thuận của các bên tham gia hòa giải sau đây: 

Người khởi kiện: Chị Mai Thị Lan, sinh năm 1997; 

Căn cước công dân số: 002197009019, cấp ngày 25/6/2021, nơi cấp: Cục 

Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội, Bộ công an; 

Địa chỉ: Thôn Séo Lủng II, xã Thái An, huyện Quản Bạ, tỉnh Hà Giang. 

Người bị kiện: Anh Dương Đức Thắng, sinh năm 1993; 

Căn cước công dân số: 002093010506, cấp ngày 09/5/2021, nơi cấp: Cục 

Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội, Bộ công an; 

Địa chỉ: Thôn Lùng Cáng, xã Thanh Vân, huyện Quản Bạ, tỉnh Hà Giang. 

 - Các tài liệu theo Biên bản ghi nhận kết quả hòa giải do hòa giải viên 

chuyển sang Tòa án và các tài liệu do Tòa án thu thập được theo quy định tại 

khoản 2 Điều 32 Luật hòa giải, đối thoại tại Tòa án. 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

 Việc thuận tình ly hôn và thỏa thuận của các bên tham gia hòa giải được ghi trong 

Biên bản ghi nhận kết quả hòa giải ngày 22 tháng 10 năm 2024 có đủ các điều kiện quy 

định tại Điều 33 của Luật hòa giải, đối thoại tại Tòa án. 
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QUYẾT ĐỊNH: 

1. Công nhận thuận tình ly hôn và sự thỏa thuận của các bên tham gia hòa 

giải được ghi trong Biên bản ghi nhận kết quả hòa giải ngày 22 tháng 10 năm 

2024, cụ thể như sau:  

 - Về quan hệ hôn nhân: Chị Mai Thị Lan và anh Dương Đức Thắng nhất trí 

thuận tình ly hôn. 

- Về con chung: Chị Mai Thị Lan và anh Dương Đức Thắng xác nhận chưa 

có con chung. 

 - Về tài sản, công nợ chung chung: Chị Mai Thị Lan và anh Dương Đức 

Thắng xác nhận không có tài sản chung, không có công nợ chung, không đề nghị 

giải quyết 

2. Quyết định này có hiệu lực pháp luật kể từ ngày ký, không bị kháng cáo, 

kháng nghị theo thủ tục phúc thẩm theo quy định của bộ luật tố tụng dân sự và 

được thi hành theo quy định của pháp luật về thi hành án dân sự. 

Nơi nhận:  

- Các bên tham gia hòa giải; 
- TAND tỉnh Hà Giang; 

- VKSND huyện Quản Bạ; 

- Chi cục THADS huyện Quản Bạ; 

- UBND xã Thái An; 

- Lưu hồ sơ vụ án. 

               THẨM PHÁN 

 

 

 

 

 

 

            Cao Danh Nhân 
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TÒA ÁN NHÂN DÂN 

HUYỆN QUẢN BẠ 

TỈNH HÀ GIANG 
 

Số: 44/2024/QĐCNTTLH 

 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

 
Quản Bạ, ngày 24 tháng 10 năm 2024 

 

QUYẾT ĐỊNH 

CÔNG NHẬN THUẬN TÌNH LY HÔN  
VÀ SỰ THỎA THUẬN CỦA CÁC BÊN THAM GIA HÒA GIẢI TẠI TÒA ÁN 

 

 Căn cứ vào các Điều 32, 33, 34 và Điều 35 của Luật hòa giải, đối thoại tại 

Tòa án; 

 Căn cứ vào Điều 55 của Luật hôn nhân và gia đình; 

 Căn cứ yêu cầu công nhận thuận tình ly hôn và sự thỏa thuận của anh chị 

Chảo Thị Hương và anh Viên Xuân Thước; 

 Sau khi nghiên cứu: 

 - Đơn khởi kiện đề ngày 07 tháng 10 năm 2024 về việc yêu cầu ly hôn của 

chị Chảo Thị Hương. 

 - Biên bản ghi nhận kết quả hòa giải ngày 08 tháng 10 năm 2024 về việc 

thuận tình ly hôn và sự thỏa thuận của các bên tham gia hòa giải sau đây: 

Người khởi kiện: Chị Chảo Thị Hương, sinh năm 2004; 

Căn cước công dân số: 002304000583, cấp ngày 15/11/2023, nơi cấp: Cục 

Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội, Bộ công an; 

Địa chỉ: Thôn Thượng Sơn, thị trấn Tam Sơn, huyện Quản Bạ, tỉnh Hà Giang. 

Người bị kiện: Anh Viên Xuân Thước, sinh năm 1995; 

Căn cước công dân số: 002095000376, cấp ngày 30/3/2021, nơi cấp: Cục 

Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội, Bộ công an; 

Địa chỉ: Thôn Nà Chang, thị trấn Tam Sơn, huyện Quản Bạ, tỉnh Hà Giang. 

 - Các tài liệu theo Biên bản ghi nhận kết quả hòa giải do hòa giải viên 

chuyển sang Tòa án và các tài liệu do Tòa án thu thập được theo quy định tại 

khoản 2 Điều 32 Luật hòa giải, đối thoại tại Tòa án. 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 
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 Việc thuận tình ly hôn và thỏa thuận của các bên tham gia hòa giải được ghi trong 

Biên bản ghi nhận kết quả hòa giải ngày 08 tháng 10 năm 2024 có đủ các điều kiện quy 

định tại Điều 33 của Luật hòa giải, đối thoại tại Tòa án. 

QUYẾT ĐỊNH: 

1. Công nhận thuận tình ly hôn và sự thỏa thuận của các bên tham gia hòa 

giải được ghi trong Biên bản ghi nhận kết quả hòa giải ngày 08 tháng 10 năm 

2024, cụ thể như sau:  

 - Về quan hệ hôn nhân: Chị Chảo Thị Hương và anh Viên Xuân Thước nhất 

trí thuận tình ly hôn. 

- Về con chung: Chị Chảo Thị Hương và anh Viên Xuân Thước xác nhận 

chưa có con chung. 

 - Về tài sản, công nợ chung chung: Chị Chảo Thị Hương và anh Viên Xuân 

Thước xác nhận không có tài sản chung, không nợ ai, không đề nghị giải quyết. 

2. Quyết định này có hiệu lực pháp luật kể từ ngày ký, không bị kháng cáo, 

kháng nghị theo thủ tục phúc thẩm theo quy định của bộ luật tố tụng dân sự và 

được thi hành theo quy định của pháp luật về thi hành án dân sự. 

Nơi nhận:  

- Các bên tham gia hòa giải; 
- TAND tỉnh Hà Giang; 

- VKSND huyện Quản Bạ; 

- Chi cục THADS huyện Quản Bạ; 

- UBND thị trấn Tam Sơn; 

- Lưu hồ sơ vụ án. 

THẨM PHÁN 

 

 

 

 

 

 

Cao Danh Nhân 

 

 
TÒA ÁN NHÂN DÂN 

HUYỆN QUẢN BẠ 

TỈNH HÀ GIANG 
 

Số: 43/2024/QĐCNTTLH 

 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

 
Quản Bạ, ngày 18 tháng 10 năm 2024 

 

QUYẾT ĐỊNH 

CÔNG NHẬN THUẬN TÌNH LY HÔN  
VÀ SỰ THỎA THUẬN CỦA CÁC BÊN THAM GIA HÒA GIẢI TẠI TÒA ÁN 

 

 Căn cứ vào các Điều 32, 33, 34 và Điều 35 của Luật hòa giải, đối thoại tại 

Tòa án; 

 Căn cứ vào Điều 55, Điều 81, Điều 82 và Điều 83 của Luật hôn nhân và 

gia đình; 
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 Căn cứ yêu cầu công nhận thuận tình ly hôn và sự thỏa thuận của chị Tẩn 

Thị Hà và anh Tẩn Thìn Nghĩa; 

 Sau khi nghiên cứu: 

 - Đơn khởi kiện đề ngày 01 tháng 10 năm 2024 về việc yêu cầu ly hôn của 

chị Tẩn Thị Hà. 

 - Biên bản ghi nhận kết quả hòa giải ngày 02 tháng 10 năm 2024 về việc 

thuận tình ly hôn và sự thỏa thuận của các bên tham gia hòa giải sau đây: 

Người khởi kiện: Chị Tẩn Thị Hà, sinh năm 2001; 

Số định danh cá nhân: 002301002179; 

Địa chỉ: Thôn Lùng Mười, xã Quyết Tiến , huyện Quản Bạ, tỉnh Hà Giang. 

Người bị kiện: Anh Tẩn Thìn Nghĩa, sinh năm 1990; 

Số định danh cá nhân: 002090003132; 

Địa chỉ: Thôn Lùng Mười, xã Quyết Tiến , huyện Quản Bạ, tỉnh Hà Giang. 

 - Các tài liệu theo Biên bản ghi nhận kết quả hòa giải do hòa giải viên 

chuyển sang Tòa án và các tài liệu do Tòa án thu thập được theo quy định tại 

khoản 2 Điều 32 Luật hòa giải, đối thoại tại Tòa án. 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

 Việc thuận tình ly hôn và thỏa thuận của các bên tham gia hòa giải được ghi trong 

Biên bản ghi nhận kết quả hòa giải ngày 02 tháng 10 năm 2024 có đủ các điều kiện quy 

định tại Điều 33 của Luật hòa giải, đối thoại tại Tòa án. 

QUYẾT ĐỊNH: 

1. Công nhận thuận tình ly hôn và sự thỏa thuận của các bên tham gia hòa 

giải được ghi trong Biên bản ghi nhận kết quả hòa giải ngày 02 tháng 10 năm 

2024, cụ thể như sau:  

 - Về quan hệ hôn nhân: Chị Tẩn Thị Hà và anh Tẩn Thìn Nghĩa nhất trí 

thuận tình ly hôn. 

- Về con chung: Chị Tẩn Thị Hà và anh Tẩn Thìn Nghĩa xác nhận có 01 con 

chung và thống nhất chị Hà là người trực tiếp nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục cháu 

Tẩn Thị  Nhung, giới tính: Nữ, sinh ngày 10/12/201 cho đến khi đủ 18 tuổi.  

Anh Nghĩa có trách nhiệm cấp dưỡng nuôi con là 1.500.000đ (Một triệu năm 

trăm nghìn đồng)/tháng.  

Thời gian cấp dưỡng từ tháng 11/2024 cho đến khi cháu đủ 18 tuổi. 

Phương thức cấp dưỡng theo tháng, đến ngày cuối cùng của tháng anh Nghĩa 

phải thanh toán xong cho chị Hà số tiền trên. 

 Kể từ ngày có đơn yêu cầu thi hành án của người được thi hành án cho đến 

khi thi hành án xong bên phải thi hành án còn phải chịu khoản tiền lãi của số tiền 

còn phải thi hành án theo mức lãi suất quy định tại Điều 357 và Điều 468 của Bộ 

luật dân sự, trừ trường hợp có quy định khác. 



45 

 

Người không trực tiếp nuôi con có quyền đi lại thăm nom con khi có sự 

đồng ý của anh Hoà, không ai được cản trở. Vì quyền lợi của con chung, một hoặc 

hai bên có quyền yêu cầu thay đổi người trực tiếp nuôi con hoặc yêu cầu cấp 

dưỡng nuôi con theo quy định của Luật hôn nhân và gia đình. 

 - Về tài sản, công nợ chung: Chị Tẩn Thị Hà và anh Tẩn Thìn Nghĩa tự thoả 

thuận, không đề nghị giải quyết. 

2. Quyết định này có hiệu lực pháp luật kể từ ngày ký, không bị kháng cáo, 

kháng nghị theo thủ tục phúc thẩm theo quy định của bộ luật tố tụng dân sự và 

được thi hành theo quy định của pháp luật về thi hành án dân sự. 

Nơi nhận:  

- Các bên tham gia hòa giải; 
- TAND tỉnh Hà Giang; 

- VKSND huyện Quản Bạ; 

- Chi cục THADS huyện Quản Bạ; 

- UBND xã Quyết Tiến; 

- Lưu hồ sơ vụ án. 

          THẨM PHÁN 

 

 

 

 

 

 

           Cao Danh Nhân 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
TÒA ÁN NHÂN DÂN 

HUYỆN QUẢN BẠ 

TỈNH HÀ GIANG 
 

Số: 40/2024/QĐCNTTLH 

 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

 

Quản Bạ, ngày 30 tháng 9 năm 2024 

 

QUYẾT ĐỊNH 

CÔNG NHẬN THUẬN TÌNH LY HÔN  
VÀ SỰ THỎA THUẬN CỦA CÁC BÊN THAM GIA HÒA GIẢI TẠI TÒA ÁN 
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 Căn cứ vào các Điều 32, 33, 34 và Điều 35 của Luật hòa giải, đối thoại tại 

Tòa án; 

 Căn cứ vào Điều 55, Điều 81, Điều 82 và Điều 83 của Luật hôn nhân và 

gia đình; 

 Căn cứ yêu cầu công nhận thuận tình ly hôn và sự thỏa thuận của chị Mùa 

Thị Ganh và anh Vù Thìn Hoà; 

 Sau khi nghiên cứu: 

 - Đơn khởi kiện đề ngày 30 tháng 8 năm 2024 về việc yêu cầu ly hôn của 

chị Mùa Thị Ganh. 

 - Biên bản ghi nhận kết quả hòa giải ngày 12 tháng 9 năm 2024 về việc 

thuận tình ly hôn và sự thỏa thuận của các bên tham gia hòa giải sau đây: 

Người khởi kiện: Chị Mùa Thị Ganh, sinh năm 1995; 

Căn cước công dân số: 011195004413, cấp ngày 25 tháng 6 năm 2021, nơi 

cấp: Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội, Bộ Công an; 

Địa chỉ: Thôn Khố Mỷ, xã Tùng Vài, huyện Quản Bạ, tỉnh Hà Giang. 

Người bị kiện: Anh Vù Thìn Hoà, sinh năm 1990; 

Căn cước công dân số: 002090003058, cấp ngày 28 tháng 6 năm 2023, nơi 

cấp: Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội, Bộ Công an; 

Địa chỉ: Thôn Khố Mỷ, xã Tùng Vài, huyện Quản Bạ, tỉnh Hà Giang. 

 - Các tài liệu theo Biên bản ghi nhận kết quả hòa giải do hòa giải viên 

chuyển sang Tòa án và các tài liệu do Tòa án thu thập được theo quy định tại 

khoản 2 Điều 32 Luật hòa giải, đối thoại tại Tòa án. 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

 Việc thuận tình ly hôn và thỏa thuận của các bên tham gia hòa giải được ghi trong 

Biên bản ghi nhận kết quả hòa giải ngày 12 tháng 9 năm 2024 có đủ các điều kiện quy 

định tại Điều 33 của Luật hòa giải, đối thoại tại Tòa án. 

QUYẾT ĐỊNH: 

1. Công nhận thuận tình ly hôn và sự thỏa thuận của các bên tham gia hòa 

giải được ghi trong Biên bản ghi nhận kết quả hòa giải ngày 12 tháng 9 năm 2024, 

cụ thể như sau:  

 - Về quan hệ hôn nhân: Chị Mùa Thị Ganh và anh Vù Thìn Hoà nhất trí 

thuận tình ly hôn. 

- Về con chung: Chị Mùa Thị Ganh và anh Vù Thìn Hoà xác nhận có 02 con 

chung và thống nhất anh Hoà là người trực tiếp nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục các 

cháu là: Vù Lâm Trường, giới tính: Nam, sinh ngày 05/11/2018 và Vù Thị Kim 

Giang giới tính: Nữ, sinh ngày 24/7/2020 cho đến khi các cháu đủ 18 tuổi.  

Chị Ganh có trách nhiệm cấp dưỡng nuôi cháu Vù Thị Kim Giang là 

1.000.000đ (Một triệu đồng)/tháng. 

Thời gian cấp dưỡng từ tháng 9/2024 cho đến khi cháu đủ 18 tuổi. 
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 Phương thức cấp dưỡng theo tháng, đến ngày cuối cùng của tháng chị Ganh 

phải thanh toán xong cho anh Hoà số tiền trên (Hai bên thống nhất thanh toán theo 

tài khoản của anh Vù Thìn Hoà). 

 Kể từ ngày có đơn yêu cầu thi hành án của người được thi hành án cho đến 

khi thi hành án xong bên phải thi hành án còn phải chịu khoản tiền lãi của số tiền 

còn phải thi hành án theo mức lãi suất quy định tại Điều 357 và Điều 468 của Bộ 

luật dân sự, trừ trường hợp có quy định khác. 

Người không trực tiếp nuôi con có quyền đi lại thăm nom con khi có sự 

đồng ý của anh Hoà, không ai được cản trở. Vì quyền lợi của con chung, một hoặc 

hai bên có quyền yêu cầu thay đổi người trực tiếp nuôi con hoặc yêu cầu cấp 

dưỡng nuôi con theo quy định của Luật hôn nhân và gia đình. 

 - Về tài sản, công nợ chung: Chị Mùa Thị Ganh và anh Vù Thìn Hoà không đề 

nghị giải quyết. 

2. Quyết định này có hiệu lực pháp luật kể từ ngày ký, không bị kháng cáo, 

kháng nghị theo thủ tục phúc thẩm theo quy định của bộ luật tố tụng dân sự và 

được thi hành theo quy định của pháp luật về thi hành án dân sự. 

Nơi nhận:  

- Các bên tham gia hòa giải; 
- TAND tỉnh Hà Giang; 

- VKSND huyện Quản Bạ; 

- Chi cục THADS huyện Quản Bạ; 

- UBND xã Tùng Vài; 

- Lưu hồ sơ vụ án. 

                          THẨM PHÁN 

 

 

 

 

 

 

                         Cao Danh Nhân 
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TÒA ÁN NHÂN DÂN 

HUYỆN QUẢN BẠ 

TỈNH HÀ GIANG 
 

Số: 41/2024/QĐCNTTLH 

 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

 
Quản Bạ, ngày 30 tháng 9 năm 2024 

 

QUYẾT ĐỊNH 

CÔNG NHẬN THUẬN TÌNH LY HÔN  
VÀ SỰ THỎA THUẬN CỦA CÁC BÊN THAM GIA HÒA GIẢI TẠI TÒA ÁN 

 

 Căn cứ vào các Điều 32, 33, 34 và Điều 35 của Luật hòa giải, đối thoại tại 

Tòa án; 

 Căn cứ vào Điều 55, Điều 81, Điều 82 và Điều 83 của Luật hôn nhân và 

gia đình; 

 Căn cứ yêu cầu công nhận thuận tình ly hôn và sự thỏa thuận của chị Tẩn 

Thị Mẩy và anh Vương Mạnh Tuyên; 

 Sau khi nghiên cứu: 

 - Đơn khởi kiện đề ngày 10 tháng 9 năm 2024 về việc yêu cầu ly hôn của 

chị Tẩn Thi Mẩy. 

 - Biên bản ghi nhận kết quả hòa giải ngày 12 tháng 9 năm 2024 về việc 

thuận tình ly hôn và sự thỏa thuận của các bên tham gia hòa giải sau đây: 

Người khởi kiện: Chị Tẩn Thị Mẩy, sinh năm 1999; 

Căn cước công dân số: 002198006880, cấp ngày 26/9/2023, nơi cấp: Cục 

cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội, Bộ Công an. 

Địa chỉ: Thôn Vàng Chá Phìn, xã Cao Mã Pờ, huyện Quản Bạ, tỉnh Hà Giang.  

Người bị kiện: Anh Vương Mạnh Tuyên, sinh năm 1996; 

Căn cước công dân số: 002096007724, cấp ngày 17/12/2021, nơi cấp: Cục 

cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội, Bộ Công an. 

Địa chỉ: Thôn Vàng Chá Phìn, xã Cao Mã Pờ, huyện Quản Bạ, tỉnh Hà Giang. 
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 - Các tài liệu theo Biên bản ghi nhận kết quả hòa giải do hòa giải viên 

chuyển sang Tòa án và các tài liệu do Tòa án thu thập được theo quy định tại 

khoản 2 Điều 32 Luật hòa giải, đối thoại tại Tòa án. 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

 Việc thuận tình ly hôn và thỏa thuận của các bên tham gia hòa giải được ghi trong 

Biên bản ghi nhận kết quả hòa giải ngày 12 tháng 9 năm 2024 có đủ các điều kiện quy 

định tại Điều 33 của Luật hòa giải, đối thoại tại Tòa án. 

QUYẾT ĐỊNH: 

1. Công nhận thuận tình ly hôn và sự thỏa thuận của các bên tham gia hòa 

giải được ghi trong Biên bản ghi nhận kết quả hòa giải ngày 12 tháng 9 năm 2024, 

cụ thể như sau:  

 - Về quan hệ hôn nhân: Chị Tẩn Thị Mẩy và anh Vương Mạnh Tuyên nhất 

trí thuận tình ly hôn. 

- Về con chung: Chị Tẩn Thị Mẩy và anh Vương Mạnh Tuyên xác nhận có 

03 con chung và thống nhất anh Tuyên là người trực tiếp nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo 

dục các cháu là: Vương Thị Kim Ngân, giới tính: Nữ, sinh ngày 28/7/2016 và Vương 

Chân Thành, giới tính: Nam, sinh ngày 01/5/2021. Chị Mẩy là người trực tiếp nuôi 

dưỡng, chăm sóc, giáo dục cháu Vương Thị Kim Linh, giới tính: Nữ, sinh ngày 

24/4/2018 cho đến khi các cháu đủ 18 tuổi. Các bên không phải cấp dưỡng nuôi con. 

Người không trực tiếp nuôi con có quyền đi lại thăm nom con, không ai 

được cản trở. Vì quyền lợi của con chung, một hoặc hai bên có quyền yêu cầu 

thay đổi người trực tiếp nuôi con hoặc yêu cầu cấp dưỡng nuôi con theo quy định 

của Luật hôn nhân và gia đình. 

 - Về tài sản, công nợ chung chung: Chị Tẩn Thị Mẩy và anh Vương Mạnh 

Tuyên không đề nhị giải quyết. 

2. Quyết định này có hiệu lực pháp luật kể từ ngày ký, không bị kháng cáo, 

kháng nghị theo thủ tục phúc thẩm theo quy định của bộ luật tố tụng dân sự và 

được thi hành theo quy định của pháp luật về thi hành án dân sự. 

Nơi nhận:  

- Các bên tham gia hòa giải; 
- TAND tỉnh Hà Giang; 

- VKSND huyện Quản Bạ; 

- Chi cục THADS huyện Quản Bạ; 

- UBND xã Cao Mã Pờ; 

- Lưu hồ sơ vụ án. 

                               THẨM PHÁN 

 

 

 

 

 

 

                                Cao Danh Nhân 
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TÒA ÁN NHÂN DÂN 

HUYỆN QUẢN BẠ 

TỈNH HÀ GIANG 
 

Số: 42/2024/QĐCNTTLH 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
 

Quản Bạ, ngày 30 tháng 9 năm 2024 

 

QUYẾT ĐỊNH 

CÔNG NHẬN THUẬN TÌNH LY HÔN 

VÀ SỰ THỎA THUẬN CỦA CÁC BÊN THAM GIA HÒA GIẢI TẠI TÒA ÁN  

 Căn cứ vào các Điều 32, 33, 34 và Điều 35 của Luật Hòa giải, đối thoại tại 

Tòa án; 

 Căn cứ vào các Điều 55, 81, 82 và Điều 83 của Luật hôn nhân và gia đình; 

Căn cứ vào yêu cầu công nhận thuận tình ly hôn của chị Sùng Thị Cho và 

Hạng Thìn Lử.  

Sau khi nghiên cứu: 

- Đơn khởi kiện về việc xin ly hôn đề ngày 10/9/2024 của chị Sùng Thị Cho. 

 - Biên bản ghi nhận kết quả hòa giải ngày 13 tháng 9 năm 2024, về việc 

thỏa thuận giải quyết toàn bộ tranh chấp của các bên tham gia hòa giải sau đây: 

Người khởi kiện: Chị Sùng Thị Cho, sinh năm 1995 

Căn cước công dân số: 002195009230, cấp ngày 09/5/2021, nơi cấp: Cục cảnh 

sát quản lý hành chính về trật tự xã hội, Bộ Công an. 

Địa chỉ: Thôn Lò Suối Tủng, xã Tả Ván, huyện Quản Bạ, tỉnh Hà Giang. 

Người bị kiện: Anh Hạng Thìn Lử, sinh năm 1991 

Căn cước công dân số: 002091010564009672, cấp ngày 09/5/2021, nơi cấp: 

Cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội, Bộ Công an. 

Địa chỉ: Thôn Lò Suối Tủng, xã Tả Ván, huyện Quản Bạ, tỉnh Hà Giang. 

- Các tài liệu kèm theo biên bản ghi nhận kết quả hòa giải do hòa giải viên 

chuyển sang Tòa án và các tài liệu do Tòa án thu thập được theo quy định tại khoản 

2 Điều 32 Luật hòa giải, đối thoại tại Tòa án. 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN 

Việc thuận tình ly hôn và sự thỏa thuận của các bên tham gia hòa giải được 

ghi trong biên bản ghi nhận kết quả hòa giải ngày 13 tháng 9 năm 2024 có đủ các 

điều kiện quy định tại Điều 33 của Luật hòa giải, đối thoại tại Tòa án. 
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QUYẾT ĐỊNH: 

1. Công nhận thuận tình ly hôn và sự thỏa thuận của các bên tham gia hòa 

giải được ghi trong Biên bản ghi nhận kết quả hòa giải ngày 13 tháng 9 năm 2024, 

cụ thể như sau: 

 - Về quan hệ hôn nhân: Chị Sùng Thị Cho và anh Hạng Thìn Lử nhất trí 

thuận tình ly hôn; 

- Về con chung: Chị Sùng Thị Cho và anh Hạng Thìn Lử xác nhận có 02 

con chung và thống nhất anh Lử là người trực tiếp chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo 

dục 02 con là Hạng Thị Thuỳ; giới tính: Nữ, sinh ngày 07/9/2012 và Hạng Tuấn 

Thanh; giới tính: Nam, sinh ngày 01/4/2014 cho đến khi các cháu đủ 18 tuổi hoặc 

có quyết định khác của Tòa án, chị Cho có trách nhiệm cấp dưỡng nuôi con Hạng 

Thị Thuỳ mỗi tháng là 1.500.000đ/tháng (một triệu năm trăm nghìn đồng). 

Thời gian cấp dưỡng: Từ tháng 10/2024 cho đến khi đủ 18 tuổi;  

Phương thức cấp dưỡng theo tháng, đến ngày 25 hàng tháng chị Cho phải 

thanh toán xong cho anh Lử số tiền trên. 

 Kể từ ngày có đơn yêu cầu thi hành án của người được thi hành án cho đến 

khi thi hành án xong, bên phải thi hành án còn phải chịu khoản tiền lãi của số tiền 

còn phải thi hành án theo mức lãi xuất quy định tại Điều 357 và Điều 468 Bộ luật 

dân sự, trừ trường hợp có quy định khác. 

 Người không trực tiếp nuôi con có quyền đi lại thăm nom con, không ai 

được cản trở. Vì quyền lợi của con chung, một hoặc hai bên có quyền thay đổi 

người trực tiếp nuôi con hoặc yêu cầu cấp dưỡng nuôi con theo quy định của luật 

hôn nhân và gia đình. 

 - Về tài sản, công nợ chung: Không yêu cầu giải quyết. 

 2. Quyết định này có hiệu lực pháp luật kể từ ngày ký, không bị kháng cáo, 

kháng nghị theo thủ tục phúc thẩm theo quy định của Bộ luật tố tụng dân sự và được 

thi hành theo quy định của pháp luật về thi hành án dân sự. 

Nơi nhận:  
- Các bên tham gia hòa giải; 

- TAND tỉnh Hà Giang; 

- VKSND huyện Quản Bạ; 

- Chu cục THADS huyện Quản Bạ; 

- UBND xã Tả Ván; 

- Lưu TA. 

                             THẨM PHÁN 

 

 

 

 

 

 

                              Cao Danh Nhân 
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TÒA ÁN NHÂN DÂN 

HUYỆN QUẢN BẠ 

TỈNH HÀ GIANG 
 

Số: 38/2024/QĐCNTTLH 

 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

 
Quản Bạ, ngày 05 tháng 9 năm 2024 

 

QUYẾT ĐỊNH 

CÔNG NHẬN THUẬN TÌNH LY HÔN  
VÀ SỰ THỎA THUẬN CỦA CÁC BÊN THAM GIA HÒA GIẢI TẠI TÒA ÁN 

 

 Căn cứ vào các Điều 32, 33, 34 và Điều 35 của Luật hòa giải, đối thoại tại 

Tòa án; 

 Căn cứ vào Điều 55, Điều 81, Điều 82 và Điều 83 của Luật hôn nhân và 

gia đình; 

 Căn cứ yêu cầu công nhận thuận tình ly hôn và sự thỏa thuận của chị Ly 

Thị Sáu và chị Vàng Mí Sính; 
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 Sau khi nghiên cứu: 

 - Đơn khởi kiện đề ngày 19 tháng 8 năm 2024 về việc yêu cầu ly hôn của 

chị Ly Thị Sáu. 

 - Biên bản ghi nhận kết quả hòa giải ngày 20 tháng 8 năm 2024 về việc 

thuận tình ly hôn và sự thỏa thuận của các bên tham gia hòa giải sau đây: 

Người khởi kiện: Chị Ly Thị Sáu, sinh năm 1997; 

Căn cước công dân số: 002197005871, cấp ngày 25/6/2021, nơi cấp: Cục 

cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội, Bộ Công an. 

Địa chỉ: Thôn Lùng Hẩu, xã Thái An, huyện Quản Bạ, tỉnh Hà Giang. 

Người bị kiện: Anh Vàng Mí Sính, sinh năm 1995; 

Số định danh cá nhân: 002095004181; 

Địa chỉ: Thôn Lùng Hẩu, xã Thái An, huyện Quản Bạ, tỉnh Hà Giang. 

 - Các tài liệu theo Biên bản ghi nhận kết quả hòa giải do hòa giải viên 

chuyển sang Tòa án và các tài liệu do Tòa án thu thập được theo quy định tại 

khoản 2 Điều 32 Luật hòa giải, đối thoại tại Tòa án. 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

 Việc thuận tình ly hôn và thỏa thuận của các bên tham gia hòa giải được ghi trong 

Biên bản ghi nhận kết quả hòa giải ngày 20 tháng 8 năm 2024 có đủ các điều kiện quy 

định tại Điều 33 của Luật hòa giải, đối thoại tại Tòa án. 

QUYẾT ĐỊNH: 

1. Công nhận thuận tình ly hôn và sự thỏa thuận của các bên tham gia hòa 

giải được ghi trong Biên bản ghi nhận kết quả hòa giải ngày 20 tháng 8 năm 2024, 

cụ thể như sau:  

 - Về quan hệ hôn nhân: Chị Ly Thị Sáu và anh Vàng Mí Sính nhất trí thuận 

tình ly hôn. 

- Về con chung: Chị Ly Thị Sáu và anh Vàng Mí Sính xác nhận có 02 con 

chung và thống nhất chị Sáu là người trực tiếp nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục cháu 

Vàng Ái Yêu, giới tính: Nữ, sinh ngày 26/3/2016. Anh Sính là người trực tiếp nuôi 

dưỡng, chăm sóc, giáo dục cháu Vàng Ngũ Ka, giới tính: Nam, sinh ngày 30/10/2017 

cho đến khi các cháu đủ 18 tuổi. Không ai phải cấp dưỡng nuôi con. 

Người không trực tiếp nuôi con có quyền đi lại thăm nom con, không ai 

được cản trở. Vì quyền lợi của con chung, một hoặc hai bên có quyền yêu cầu 

thay đổi người trực tiếp nuôi con hoặc yêu cầu cấp dưỡng nuôi con theo quy định 

của Luật hôn nhân và gia đình. 

 - Về tài sản, công nợ chung chung: Chị Ly Thị Sáu và anh Vàng Mí Sính không 

đề nhị giải quyết. 

2. Quyết định này có hiệu lực pháp luật kể từ ngày ký, không bị kháng cáo, 

kháng nghị theo thủ tục phúc thẩm theo quy định của bộ luật tố tụng dân sự và 

được thi hành theo quy định của pháp luật về thi hành án dân sự. 
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Nơi nhận:  

- Các bên tham gia hòa giải; 
- TAND tỉnh Hà Giang; 

- VKSND huyện Quản Bạ; 

- Chi cục THADS huyện Quản Bạ; 

- UBND xã Thái An; 

- Lưu hồ sơ vụ án. 

           THẨM PHÁN 

 

 

 

 

 

 

             Cao Danh Nhân 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
TÒA ÁN NHÂN DÂN 

HUYỆN QUẢN BẠ 

TỈNH HÀ GIANG 
 

Số: 37/2024/QĐCNTTLH 

 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

 
Quản Bạ, ngày 05 tháng 9 năm 2024 

 

QUYẾT ĐỊNH 

CÔNG NHẬN THUẬN TÌNH LY HÔN  
VÀ SỰ THỎA THUẬN CỦA CÁC BÊN THAM GIA HÒA GIẢI TẠI TÒA ÁN 

 

 Căn cứ vào các Điều 32, 33, 34 và Điều 35 của Luật hòa giải, đối thoại tại 

Tòa án; 

 Căn cứ vào Điều 55 của Luật hôn nhân và gia đình; 
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 Căn cứ yêu cầu công nhận thuận tình ly hôn và sự thỏa thuận của anh chị 

Lý Thị Chầu và anh Lý Tả Đài; 

 Sau khi nghiên cứu: 

 - Đơn khởi kiện đề ngày 06 tháng 8 năm 2024 về việc yêu cầu ly hôn của 

chị Lý Thị Chầu. 

 - Biên bản ghi nhận kết quả hòa giải ngày 20 tháng 8 năm 2024 về việc 

thuận tình ly hôn và sự thỏa thuận của các bên tham gia hòa giải sau đây: 

Người khởi kiện: Chị Lý Thị Chầu, sinh năm 2002; 

Căn cước công dân số: 002302000245, cấp ngày 23/3/2021, nơi cấp: Cục 

Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội, Bộ công an; 

Địa chỉ: Thôn Trúc Sơn, xã Quản Bạ, huyện Quản Bạ, tỉnh Hà Giang. 

Người bị kiện: Anh Lý Tả Đài, sinh năm 1994; 

Căn cước công dân số: 002094006750, cấp ngày 12/9/2022, nơi cấp: Cục 

Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội, Bộ công an; 

Địa chỉ: Thôn Trúc Sơn, xã Quản Bạ, huyện Quản Bạ, tỉnh Hà Giang. 

 - Các tài liệu theo Biên bản ghi nhận kết quả hòa giải do hòa giải viên 

chuyển sang Tòa án và các tài liệu do Tòa án thu thập được theo quy định tại 

khoản 2 Điều 32 Luật hòa giải, đối thoại tại Tòa án. 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

 Việc thuận tình ly hôn và thỏa thuận của các bên tham gia hòa giải được ghi trong 

Biên bản ghi nhận kết quả hòa giải ngày 20 tháng 8 năm 2024 có đủ các điều kiện quy 

định tại Điều 33 của Luật hòa giải, đối thoại tại Tòa án. 

QUYẾT ĐỊNH: 

1. Công nhận thuận tình ly hôn và sự thỏa thuận của các bên tham gia hòa 

giải được ghi trong Biên bản ghi nhận kết quả hòa giải ngày 20 tháng 8 năm 2024, 

cụ thể như sau:  

 - Về quan hệ hôn nhân: Chị Lý Thị Chầu và anh Lý Tả Đài nhất trí thuận 

tình ly hôn. 

- Về con chung: Chị Lý Thị Chầu và anh Lý Tả Đài xác nhận chưa có con 

chung. 

 - Về tài sản, công nợ chung chung: Chị Lý Thị Chầu và anh Lý Tả Đài xác 

nhận không có tài sản chung, không có công nợ chung, không đề nghị giải quyết 

2. Quyết định này có hiệu lực pháp luật kể từ ngày ký, không bị kháng cáo, 

kháng nghị theo thủ tục phúc thẩm theo quy định của bộ luật tố tụng dân sự và 

được thi hành theo quy định của pháp luật về thi hành án dân sự. 

Nơi nhận:  

- Các bên tham gia hòa giải; 
- TAND tỉnh Hà Giang; 

                         THẨM PHÁN 
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- VKSND huyện Quản Bạ; 

- Chi cục THADS huyện Quản Bạ; 

- UBND xã Quản Bạ; 

- Lưu hồ sơ vụ án. 

 

 

 

 

                           Cao Danh Nhân 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TÒA ÁN NHÂN DÂN 

HUYỆN QUẢN BẠ 

TỈNH HÀ GIANG 

 

Số: 35/2024/QĐCNTTLH 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

 

Quản Bạ, ngày 22 tháng 8 năm 2024 

 

QUYẾT ĐỊNH 
CÔNG NHẬN THUẬN TÌNH LY HÔN 

VÀ SỰ THỎA THUẬN CỦA CÁC BÊN THAM GIA HÒA GIẢI TẠI TÒA ÁN  
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 Căn cứ vào các Điều 32, 33, 34 và Điều 35 của Luật Hòa giải, đối thoại tại 

Tòa án; 

 Căn cứ vào các Điều 55, 81, 82 và Điều 83 của Luật hôn nhân và gia đình; 

Căn cứ vào yêu cầu công nhận thuận tình ly hôn của chị Nguyễn Thị Hiền 

và anh Lý Xuân Thuỳ.  

Sau khi nghiên cứu: 

- Đơn khởi kiện về việc xin ly hôn đề ngày 22/7/2024 của chị Nguyễn Thị Hiền. 

 - Biên bản ghi nhận kết quả hòa giải ngày 06 tháng 8 năm 2024, về việc 

thỏa thuận giải quyết toàn bộ tranh chấp của các bên tham gia hòa giải sau đây: 

Người khởi kiện: Chị Nguyễn Thị Hiền, sinh năm 1993 

Căn cước công dân số: 002193001073, cấp ngày 13/4/2021, nơi cấp: Cục cảnh 

sát quản lý hành chính về trật tự xã hội, Bộ Công an. 

Địa chỉ: Tổ 11, thị trấn Việt Quang, huyện Bắc Quang, tỉnh Hà Giang. 

Người bị kiện: Anh Lý Xuân Thuỳ, sinh năm 1988 

Căn cước công dân số: 002088006691, cấp ngày 04/12/2021, nơi cấp: Cục cảnh 

sát quản lý hành chính về trật tự xã hội, Bộ Công an. 

Địa chỉ: Thôn Nà Chang, thị trấn Tam Sơn, huyện Quản Bạ, tỉnh Hà Giang. 

- Các tài liệu kèm theo biên bản ghi nhận kết quả hòa giải do hòa giải viên 

chuyển sang Tòa án và các tài liệu do Tòa án thu thập được theo quy định tại khoản 

2 Điều 32 Luật hòa giải, đối thoại tại Tòa án. 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN 

Việc thuận tình ly hôn và sự thỏa thuận của các bên tham gia hòa giải được 

ghi trong biên bản ghi nhận kết quả hòa giải ngày 06 tháng 8 năm 2024 có đủ các 

điều kiện quy định tại Điều 33 của Luật hòa giải, đối thoại tại Tòa án. 

QUYẾT ĐỊNH: 

1. Công nhận thuận tình ly hôn và sự thỏa thuận của các bên tham gia hòa 

giải được ghi trong Biên bản ghi nhận kết quả hòa giải ngày 06 tháng 8 năm 2024, 

cụ thể như sau: 

 - Về quan hệ hôn nhân: Chị Nguyễn Thị Hiền và anh Lý Xuân Thuỳ nhất 

trí thuận tình ly hôn; 

- Về con chung: Chị Nguyễn Thị Hiền và anh Lý Xuân Thuỳ xác nhận có 

01 con chung và thống nhất anh Thuỳ là người trực tiếp chăm sóc, nuôi dưỡng, 

giáo dục cháu Lý Đăng Khoa, Giới tính: Nam, sinh ngày 19/8/2014, cho đến khi 

đủ 18 tuổi hoặc có quyết định khác của Tòa án. Chị Nguyễn Thị Hiền không phải 

cấp dưỡng nuôi con chung.  

 Người không trực tiếp nuôi con có quyền đi lại thăm nom con, không ai 

được cản trở. Vì quyền lợi của con chung, một hoặc hai bên có quyền thay đổi 
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người trực tiếp nuôi con hoặc yêu cầu cấp dưỡng nuôi con theo quy định của luật 

hôn nhân và gia đình. 

 - Về tài sản, công nợ chung: Không có, không yêu cầu giải quyết. 

 2. Quyết định này có hiệu lực pháp luật kể từ ngày ký, không bị kháng cáo, 

kháng nghị theo thủ tục phúc thẩm theo quy định của Bộ luật tố tụng dân sự và được 

thi hành theo quy định của pháp luật về thi hành án dân sự. 

Nơi nhận:  
- Các bên tham gia hòa giải; 

- TAND tỉnh Hà Giang; 

- VKSND Huyện Quản Bạ; 

- UBND thị trấn Tam Sơn; 

- Lưu TA. 

                THẨM PHÁN 

 

 

 

 

 

           Cao Danh Nhân 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
TÒA ÁN NHÂN DÂN 

HUYỆN QUẢN BẠ 

TỈNH HÀ GIANG 
 

Số: 34/2024/QĐCNTTLH 

 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

 
Quản Bạ, ngày 12 tháng 8 năm 2024 

 

QUYẾT ĐỊNH 

CÔNG NHẬN THUẬN TÌNH LY HÔN  
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VÀ SỰ THỎA THUẬN CỦA CÁC BÊN THAM GIA HÒA GIẢI TẠI TÒA ÁN 

 

 Căn cứ vào các Điều 32, 33, 34 và Điều 35 của Luật hòa giải, đối thoại tại 

Tòa án; 

 Căn cứ vào Điều 55, Điều 81, Điều 82 và Điều 83 của Luật hôn nhân và 

gia đình; 

 Căn cứ yêu cầu công nhận thuận tình ly hôn và sự thỏa thuận của anh Hạng 

Thìn Páo và chị Vàng Thị Mỷ; 

 Sau khi nghiên cứu: 

 - Đơn khởi kiện đề ngày 24 tháng 7 năm 2024 về việc yêu cầu ly hôn của 

anh Hạng Thìn Páo. 

 - Biên bản ghi nhận kết quả hòa giải ngày 25 tháng 7 năm 2024 về việc 

thuận tình ly hôn và sự thỏa thuận của các bên tham gia hòa giải sau đây: 

Người khởi kiện: Anh Hạng Thìn Páo, sinh năm 1995; 

Số định danh cá nhân: 002095007925; 

Địa chỉ: Thôn Lò Suối Tủng, xã Tả Ván, huyện Quản Bạ, tỉnh Hà Giang. 

Người bị kiện: Chị Vàng Thị Mỷ, sinh năm 1991; 

Số định danh cá nhân: 002191003513; 

Địa chỉ: Thôn Lò Suối Tủng, xã Tả Ván, huyện Quản Bạ, tỉnh Hà Giang. 

 - Các tài liệu theo Biên bản ghi nhận kết quả hòa giải do hòa giải viên 

chuyển sang Tòa án và các tài liệu do Tòa án thu thập được theo quy định tại 

khoản 2 Điều 32 Luật hòa giải, đối thoại tại Tòa án. 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

 Việc thuận tình ly hôn và thỏa thuận của các bên tham gia hòa giải được ghi trong 

Biên bản ghi nhận kết quả hòa giải ngày 25 tháng 7 năm 2024 có đủ các điều kiện quy 

định tại Điều 33 của Luật hòa giải, đối thoại tại Tòa án. 

QUYẾT ĐỊNH: 

1. Công nhận thuận tình ly hôn và sự thỏa thuận của các bên tham gia hòa 

giải được ghi trong Biên bản ghi nhận kết quả hòa giải ngày 25 tháng 7 năm 2024, 

cụ thể như sau:  

 - Về quan hệ hôn nhân: Anh Hạng Thìn Páo và chị Vàng Thị Mỷ nhất trí 

thuận tình ly hôn. 

- Về con chung: Anh Hạng Thìn Páo và chị Vàng Thị Mỷ xác nhận có 02 

con chung và thống nhất anh Páo là người trực tiếp nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục 

các cháu là: Hạng Thị Lan, giới tính: Nữ, sinh ngày 10/9/2016 và Hạng Thị Mai, giới 

tính: Nữ, sinh ngày 20/11/2017 cho đến khi các cháu đủ 18 tuổi. Chị Mỷ không phải 

cấp dưỡng nuôi con. 

Người không trực tiếp nuôi con có quyền đi lại thăm nom con, không ai 

được cản trở. Vì quyền lợi của con chung, một hoặc hai bên có quyền yêu cầu 
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thay đổi người trực tiếp nuôi con hoặc yêu cầu cấp dưỡng nuôi con theo quy định 

của Luật hôn nhân và gia đình. 

 - Về tài sản, công nợ chung chung: Anh Hạng Thìn Páo và chị Vàng Thị Mỷ đã 

tự thỏa thuận, không đề nhị giải quyết. 

2. Quyết định này có hiệu lực pháp luật kể từ ngày ký, không bị kháng cáo, 

kháng nghị theo thủ tục phúc thẩm theo quy định của bộ luật tố tụng dân sự và 

được thi hành theo quy định của pháp luật về thi hành án dân sự. 

Nơi nhận:  

- Các bên tham gia hòa giải; 
- TAND tỉnh Hà Giang; 

- VKSND huyện Quản Bạ; 

- Chi cục THADS huyện Quản Bạ; 

- UBND xã Tả Ván; 

- Lưu hồ sơ vụ án. 

                           THẨM PHÁN 

 

 

 

 

 

 

                          Cao Danh Nhân 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
TÒA ÁN NHÂN DÂN 

HUYỆN QUẢN BẠ 

TỈNH HÀ GIANG 

 

Số: 31/2024/QĐCNTTLH 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

 
Quản Bạ, ngày 10 tháng 7 năm 2024 
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QUYẾT ĐỊNH 

CÔNG NHẬN THUẬN TÌNH LY HÔN 

VÀ SỰ THỎA THUẬN CỦA CÁC BÊN THAM GIA HÒA GIẢI TẠI TÒA ÁN  

 Căn cứ vào các Điều 32, 33, 34 và Điều 35 của Luật Hòa giải, đối thoại tại 

Tòa án; 

 Căn cứ vào các Điều 55, 81, 82 và Điều 83 của Luật hôn nhân và gia đình; 

Căn cứ vào yêu cầu công nhận thuận tình ly hôn của chị Nguyễn Thị Mai 

và anh Sin Si Đông.  

Sau khi nghiên cứu: 

- Đơn khởi kiện về việc xin ly hôn đề ngày 19/6/2024 của chị Nguyễn Thị Mai. 

 - Biên bản ghi nhận kết quả hòa giải ngày 24 tháng 6 năm 2024, về việc 

thỏa thuận giải quyết toàn bộ tranh chấp của các bên tham gia hòa giải sau đây: 

Người khởi kiện: Chị Nguyễn Thị Mai, sinh năm 1993 

Căn cước công dân số: 002193001650, cấp ngày 25/5/2021, nơi cấp: Cục cảnh 

sát quản lý hành chính về trật tự xã hội, Bộ Công an. 

Địa chỉ: Thôn Bản Đuốc, xã Yên Phong, huyện Bắc Mê, tỉnh Hà Giang. 

Người bị kiện: Anh Sin Si Đông, sinh năm 1985 

Căn cước công dân số: 002085008202, cấp ngày 25/6/2021, nơi cấp: Cục cảnh 

sát quản lý hành chính về trật tự xã hội, Bộ Công an. 

Địa chỉ: Thôn Tùng Nùn, xã Lùng Tám, huyện Quản Bạ, tỉnh Hà Giang. 

- Các tài liệu kèm theo biên bản ghi nhận kết quả hòa giải do hòa giải viên 

chuyển sang Tòa án và các tài liệu do Tòa án thu thập được theo quy định tại khoản 

2 Điều 32 Luật hòa giải, đối thoại tại Tòa án. 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN 

Việc thuận tình ly hôn và sự thỏa thuận của các bên tham gia hòa giải được 

ghi trong biên bản ghi nhận kết quả hòa giải ngày 24 tháng 6 năm 2024 có đủ các 

điều kiện quy định tại Điều 33 của Luật hòa giải, đối thoại tại Tòa án. 

QUYẾT ĐỊNH: 

1. Công nhận thuận tình ly hôn và sự thỏa thuận của các bên tham gia hòa 

giải được ghi trong Biên bản ghi nhận kết quả hòa giải ngày 24 tháng 6 năm 2024, 

cụ thể như sau: 

 - Về quan hệ hôn nhân: Chị Nguyễn Thị Mai và anh Sin Si Đông nhất trí 

thuận tình ly hôn; 

- Về con chung: Chị Nguyễn Thị Mai và anh Sin Si Đông xác nhận có 01 

con chung và thống nhất chị Mai là người trực tiếp chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo 

dục cháu Sin Anh Tuấn, Giới tính: Nam, sinh ngày 13/5/2012, cho đến khi đủ 18 
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tuổi hoặc có quyết định khác của Tòa án. Anh Sin Si Đông không phải cấp dưỡng 

nuôi con chung.  

 Người không trực tiếp nuôi con có quyền đi lại thăm nom con, không ai 

được cản trở. Vì quyền lợi của con chung, một hoặc hai bên có quyền thay đổi 

người trực tiếp nuôi con hoặc yêu cầu cấp dưỡng nuôi con theo quy định của luật 

hôn nhân và gia đình. 

 - Về tài sản, công nợ chung: Không yêu cầu giải quyết. 

 2. Quyết định này có hiệu lực pháp luật kể từ ngày ký, không bị kháng cáo, 

kháng nghị theo thủ tục phúc thẩm theo quy định của Bộ luật tố tụng dân sự và được 

thi hành theo quy định của pháp luật về thi hành án dân sự. 

Nơi nhận:  
- Các bên tham gia hòa giải; 

- TAND tỉnh Hà Giang; 

- VKSND Huyện Quản Bạ; 

- UBND xã Yên Phong, huyện Bắc Mê; 

- Lưu TA. 

                THẨM PHÁN 

 

 

 

 

 

             Cao Danh Nhân 

 

 

 
TÒA ÁN NHÂN DÂN 

HUYỆN QUẢN BẠ 

TỈNH HÀ GIANG 
 

Số: 29/2024/QĐCNTTLH 

 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

 
Quản Bạ, ngày 04 tháng 7 năm 2024 

 

QUYẾT ĐỊNH 

CÔNG NHẬN THUẬN TÌNH LY HÔN  

VÀ SỰ THỎA THUẬN CỦA CÁC BÊN THAM GIA HÒA GIẢI TẠI TÒA ÁN 

 

 Căn cứ vào các Điều 32, 33, 34 và Điều 35 của Luật hòa giải, đối thoại tại 

Tòa án; 

 Căn cứ vào Điều 55, Điều 81, Điều 82 và Điều 83 của Luật hôn nhân và 

gia đình; 

 Căn cứ yêu cầu công nhận thuận tình ly hôn và sự thỏa thuận của chị Vàng 

Thị Dình và anh Thào Mí Pó; 

 Sau khi nghiên cứu: 

 - Đơn khởi kiện đề ngày 17 tháng 6 năm 2024 về việc yêu cầu ly hôn của 

chị Vàng Thị Dình. 

 - Biên bản ghi nhận kết quả hòa giải ngày 18 tháng 6 năm 2024 về việc 

thuận tình ly hôn và sự thỏa thuận của các bên tham gia hòa giải sau đây: 
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Người khởi kiện: Chị Vàng Thị Dình, sinh năm 2003; 

Căn cước công dân số: 002303004880, cấp ngày 29 tháng 4 năm 2021, nơi 

cấp: Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội, Bộ Công an; 

Địa chỉ: Thôn Xín Suối Hồ, xã Cán Tỷ, huyện Quản Bạ, tỉnh Hà Giang. 

Người bị kiện: Anh Thào Mí Pó, sinh năm 2002; 

Căn cước công dân số: 002202004522, cấp ngày 22 tháng 12 năm 2021, 

nơi cấp: Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội, Bộ Công an; 

Địa chỉ: Thôn Xín Suối Hồ, xã Cán Tỷ, huyện Quản Bạ, tỉnh Hà Giang. 

 - Các tài liệu theo Biên bản ghi nhận kết quả hòa giải do hòa giải viên 

chuyển sang Tòa án và các tài liệu do Tòa án thu thập được theo quy định tại 

khoản 2 Điều 32 Luật hòa giải, đối thoại tại Tòa án. 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

 Việc thuận tình ly hôn và thỏa thuận của các bên tham gia hòa giải được ghi trong 

Biên bản ghi nhận kết quả hòa giải ngày 18 tháng 6 năm 2024 có đủ các điều kiện quy 

định tại Điều 33 của Luật hòa giải, đối thoại tại Tòa án. 

QUYẾT ĐỊNH: 

1. Công nhận thuận tình ly hôn và sự thỏa thuận của các bên tham gia hòa 

giải được ghi trong Biên bản ghi nhận kết quả hòa giải ngày 18 tháng 6 năm 2024, 

cụ thể như sau:  

 - Về quan hệ hôn nhân: Chị Vàng Thị Dình và anh Thào Mí Pó nhất trí 

thuận tình ly hôn. 

- Về con chung: Chị Vàng Thị Dình và anh Thào Mí Pó xác nhận có 01 con 

chung và thống nhất anh Pó là người trực tiếp nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục cháu 

Thào Thị Thu Nguyệt, giới tính: Nữ, sinh ngày 01/01/2020 cho đến khi đủ 18 tuổi. 

Chị Dình không phải cấp dưỡng nuôi con. 

Người không trực tiếp nuôi con có quyền đi lại thăm nom con, không ai 

được cản trở. Vì quyền lợi của con chung, một hoặc hai bên có quyền yêu cầu 

thay đổi người trực tiếp nuôi con hoặc yêu cầu cấp dưỡng nuôi con theo quy định 

của Luật hôn nhân và gia đình. 

 - Về tài sản, công nợ chung: Chị Vàng Thị Dình và anh Thào Mí Pó không 

đề nghị giải quyết. 

2. Quyết định này có hiệu lực pháp luật kể từ ngày ký, không bị kháng cáo, 

kháng nghị theo thủ tục phúc thẩm theo quy định của bộ luật tố tụng dân sự và 

được thi hành theo quy định của pháp luật về thi hành án dân sự. 

 
Nơi nhận:  

- Các bên tham gia hòa giải; 
                 THẨM PHÁN 
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- TAND tỉnh Hà Giang; 

- VKSND huyện Quản Bạ; 

- Chi cục THADS huyện Quản Bạ; 

- UBND xã Cán Tỷ; 

- Lưu hồ sơ vụ án. 

 

 

 

 

 

                       Cao Danh Nhân 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
TÒA ÁN NHÂN DÂN 

HUYỆN QUẢN BẠ 

TỈNH HÀ GIANG 

 

Số: 30/2024/QĐCNTTLH 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

 
Quản Bạ, ngày 08 tháng 7 năm 2024 

 

QUYẾT ĐỊNH 

CÔNG NHẬN THUẬN TÌNH LY HÔN 

VÀ SỰ THỎA THUẬN CỦA CÁC BÊN THAM GIA HÒA GIẢI TẠI TÒA ÁN  

 Căn cứ vào các Điều 32, 33, 34 và Điều 35 của Luật Hòa giải, đối thoại tại 

Tòa án; 

 Căn cứ vào các Điều 55, 81, 82 và Điều 83 của Luật hôn nhân và gia đình; 

Căn cứ vào yêu cầu công nhận thuận tình ly hôn của chị Hồ Thị Cáy và anh 

Giàng Mí Tủa.  

Sau khi nghiên cứu: 

- Đơn khởi kiện về việc xin ly hôn đề ngày 13/6/2024 của Hồ Thị Cáy. 

 - Biên bản ghi nhận kết quả hòa giải ngày 20 tháng 6 năm 2024, về việc 

thỏa thuận giải quyết toàn bộ tranh chấp của các bên tham gia hòa giải sau đây: 

Người khởi kiện: Chị Hồ Thị Cáy, sinh năm 1993 

Căn cước công dân số: 002193004219, cấp ngày 07/01/2022, nơi cấp: Cục cảnh 

sát quản lý hành chính về trật tự xã hội, Bộ Công an. 

Địa chỉ: Thôn Đầu Cầu II, xã Cán Tỷ, huyện Quản Bạ, tỉnh Hà Giang. 

Người bị kiện: Anh Giàng Mí Tủa, sinh năm 1995 
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Căn cước công dân số: 002095005964, cấp ngày 07/01/2022, nơi cấp: Cục cảnh 

sát quản lý hành chính về trật tự xã hội, Bộ Công an. 

Địa chỉ: Thôn Đầu Cầu II, xã Cán Tỷ, huyện Quản Bạ, tỉnh Hà Giang. 

- Các tài liệu kèm theo biên bản ghi nhận kết quả hòa giải do hòa giải viên 

chuyển sang Tòa án và các tài liệu do Tòa án thu thập được theo quy định tại khoản 

2 Điều 32 Luật hòa giải, đối thoại tại Tòa án. 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN 

Việc thuận tình ly hôn và sự thỏa thuận của các bên tham gia hòa giải được 

ghi trong biên bản ghi nhận kết quả hòa giải ngày 20 tháng 6 năm 2024 có đủ các 

điều kiện quy định tại Điều 33 của Luật hòa giải, đối thoại tại Tòa án. 

QUYẾT ĐỊNH: 

1. Công nhận thuận tình ly hôn và sự thỏa thuận của các bên tham gia hòa 

giải được ghi trong Biên bản ghi nhận kết quả hòa giải ngày 20 tháng 6 năm 2024, 

cụ thể như sau: 

 - Về quan hệ hôn nhân: Chị Hồ Thị Cáy và anh Giàng Mí Tủa nhất trí thuận 

tình ly hôn; 

- Về con chung: Chị Hồ Thị Cáy và anh Giàng Mí Tủa xác nhận có 01 con 

chung và thống nhất anh Tủa là người trực tiếp chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục 

cháu Giàng Minh Dung, Giới tính: Nam, sinh ngày 17/10/2019, cho đến khi đủ 

18 tuổi hoặc có quyết định khác của Tòa án. Chị Hồ Thị Cáy không phải cấp dưỡng 

nuôi con chung.  

 Người không trực tiếp nuôi con có quyền đi lại thăm nom con, không ai 

được cản trở. Vì quyền lợi của con chung, một hoặc hai bên có quyền thay đổi 

người trực tiếp nuôi con hoặc yêu cầu cấp dưỡng nuôi con theo quy định của luật 

hôn nhân và gia đình. 

 - Về tài sản, công nợ chung: Không yêu cầu giải quyết. 

 2. Quyết định này có hiệu lực pháp luật kể từ ngày ký, không bị kháng cáo, 

kháng nghị theo thủ tục phúc thẩm theo quy định của Bộ luật tố tụng dân sự và được 

thi hành theo quy định của pháp luật về thi hành án dân sự. 

Nơi nhận:  
- Các bên tham gia hòa giải; 

- TAND tỉnh Hà Giang; 

- VKSND Huyện Quản Bạ; 

- UBND xã Cán Tỷ; 

- Lưu TA. 

THẨM PHÁN 

 

 

 

 

 

Cao Danh Nhân 

 

 

 
TÒA ÁN NHÂN DÂN 

HUYỆN QUẢN BẠ 

TỈNH HÀ GIANG 

 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
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Số: 29/2024/QĐCNTTLH 

 
Quản Bạ, ngày 04 tháng 7 năm 2024 

 

QUYẾT ĐỊNH 

CÔNG NHẬN THUẬN TÌNH LY HÔN  

VÀ SỰ THỎA THUẬN CỦA CÁC BÊN THAM GIA HÒA GIẢI TẠI TÒA ÁN 

 

 Căn cứ vào các Điều 32, 33, 34 và Điều 35 của Luật hòa giải, đối thoại tại 

Tòa án; 

 Căn cứ vào Điều 55, Điều 81, Điều 82 và Điều 83 của Luật hôn nhân và 

gia đình; 

 Căn cứ yêu cầu công nhận thuận tình ly hôn và sự thỏa thuận của chị Vàng 

Thị Dình và anh Thào Mí Pó; 

 Sau khi nghiên cứu: 

 - Đơn khởi kiện đề ngày 17 tháng 6 năm 2024 về việc yêu cầu ly hôn của 

chị Vàng Thị Dình. 

 - Biên bản ghi nhận kết quả hòa giải ngày 18 tháng 6 năm 2024 về việc 

thuận tình ly hôn và sự thỏa thuận của các bên tham gia hòa giải sau đây: 

Người khởi kiện: Chị Vàng Thị Dình, sinh năm 2003; 

Căn cước công dân số: 002303004880, cấp ngày 29 tháng 4 năm 2021, nơi 

cấp: Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội, Bộ Công an; 

Địa chỉ: Thôn Xín Suối Hồ, xã Cán Tỷ, huyện Quản Bạ, tỉnh Hà Giang. 

Người bị kiện: Anh Thào Mí Pó, sinh năm 2002; 

Căn cước công dân số: 002202004522, cấp ngày 22 tháng 12 năm 2021, 

nơi cấp: Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội, Bộ Công an; 

Địa chỉ: Thôn Xín Suối Hồ, xã Cán Tỷ, huyện Quản Bạ, tỉnh Hà Giang. 

 - Các tài liệu theo Biên bản ghi nhận kết quả hòa giải do hòa giải viên 

chuyển sang Tòa án và các tài liệu do Tòa án thu thập được theo quy định tại 

khoản 2 Điều 32 Luật hòa giải, đối thoại tại Tòa án. 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

 Việc thuận tình ly hôn và thỏa thuận của các bên tham gia hòa giải được ghi trong 

Biên bản ghi nhận kết quả hòa giải ngày 17 tháng 6 năm 2024 có đủ các điều kiện quy 

định tại Điều 33 của Luật hòa giải, đối thoại tại Tòa án. 

QUYẾT ĐỊNH: 
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1. Công nhận thuận tình ly hôn và sự thỏa thuận của các bên tham gia hòa 

giải được ghi trong Biên bản ghi nhận kết quả hòa giải ngày 18 tháng 6 năm 2024, 

cụ thể như sau:  

 - Về quan hệ hôn nhân: Chị Vàng Thị Dình và anh Thào Mí Pó nhất trí 

thuận tình ly hôn. 

- Về con chung: Chị Vàng Thị Dình và anh Thào Mí Pó xác nhận có 01 con 

chung và thống nhất anh Pó là người trực tiếp nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục cháu 

Thào Thị Thu Nguyệt, giới tính: Nữ, sinh ngày 01/01/2020 cho đến khi đủ 18 tuổi. 

Chị Dình không phải cấp dưỡng nuôi con. 

Người không trực tiếp nuôi con có quyền đi lại thăm nom con, không ai 

được cản trở. Vì quyền lợi của con chung, một hoặc hai bên có quyền yêu cầu 

thay đổi người trực tiếp nuôi con hoặc yêu cầu cấp dưỡng nuôi con theo quy định 

của Luật hôn nhân và gia đình. 

 - Về tài sản, công nợ chung: Chị Vàng Thị Dình và anh Thào Mí Pó không 

đề nghị giải quyết. 

2. Quyết định này có hiệu lực pháp luật kể từ ngày ký, không bị kháng cáo, 

kháng nghị theo thủ tục phúc thẩm theo quy định của bộ luật tố tụng dân sự và 

được thi hành theo quy định của pháp luật về thi hành án dân sự. 

 
Nơi nhận:  

- Các bên tham gia hòa giải; 
- TAND tỉnh Hà Giang; 

- VKSND huyện Quản Bạ; 

- Chi cục THADS huyện Quản Bạ; 

- UBND xã Cán Tỷ; 

- Lưu hồ sơ vụ án. 

                 THẨM PHÁN 

 

 

 

 

 

 

                       Cao Danh Nhân 
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TÒA ÁN NHÂN DÂN 

HUYỆN QUẢN BẠ 

TỈNH HÀ GIANG 

 

Số: 28/2024/QĐCNTTLH 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

 
Quản Bạ, ngày 01 tháng 7 năm 2024 

 

QUYẾT ĐỊNH 

CÔNG NHẬN THUẬN TÌNH LY HÔN 

VÀ SỰ THỎA THUẬN CỦA CÁC BÊN THAM GIA HÒA GIẢI TẠI TÒA ÁN  

 Căn cứ vào các Điều 32, 33, 34 và Điều 35 của Luật Hòa giải, đối thoại tại 

Tòa án; 

 Căn cứ vào các Điều 55, 81, 82 và Điều 83 của Luật hôn nhân và gia đình; 

Căn cứ vào yêu cầu công nhận thuận tình ly hôn của chị Vương Thị Lan và 

anh Nguyễn Minh Hưng.  

Sau khi nghiên cứu: 

- Đơn khởi kiện về việc xin ly hôn đề ngày 07/6/2024 của chị Vương Thị 

Lan. 

 - Biên bản ghi nhận kết quả hòa giải ngày 13 tháng 6 năm 2024, về việc 

thỏa thuận giải quyết toàn bộ tranh chấp của các bên tham gia hòa giải sau đây: 

Người khởi kiện: Chị Vương Thị Lan, sinh năm 2000 

Căn cước công dân số: 002300008022, cấp ngày 13/6/2023, nơi cấp: Cục cảnh 

sát quản lý hành chính về trật tự xã hội, Bộ Công an. 

Địa chỉ: Thôn Nà Khoang, xã Quản Bạ, huyện Quản Bạ, tỉnh Hà Giang. 

Người bị kiện: Anh Nguyễn Minh Hưng, sinh năm 1997 

Căn cước công dân số: 002097000580, cấp ngày 05/4/2021, nơi cấp: Cục cảnh 

sát quản lý hành chính về trật tự xã hội, Bộ Công an. 

Địa chỉ: Thôn Nà Khoang, xã Quản Bạ, huyện Quản Bạ, tỉnh Hà Giang. 

- Các tài liệu kèm theo biên bản ghi nhận kết quả hòa giải do hòa giải viên 

chuyển sang Tòa án và các tài liệu do Tòa án thu thập được theo quy định tại khoản 

2 Điều 32 Luật hòa giải, đối thoại tại Tòa án. 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN 

Việc thuận tình ly hôn và sự thỏa thuận của các bên tham gia hòa giải được 

ghi trong biên bản ghi nhận kết quả hòa giải ngày 13 tháng 6 năm 2024 có đủ các 

điều kiện quy định tại Điều 33 của Luật hòa giải, đối thoại tại Tòa án. 

QUYẾT ĐỊNH: 

1. Công nhận thuận tình ly hôn và sự thỏa thuận của các bên tham gia hòa 

giải được ghi trong Biên bản ghi nhận kết quả hòa giải ngày 13 tháng 6 năm 2024, 

cụ thể như sau: 

 - Về quan hệ hôn nhân: Chị Vương Thị Lan và anh Nguyễn Minh Hưng 

nhất trí thuận tình ly hôn; 

- Về con chung: Chị Vương Thị Lan và anh Nguyễn Minh Hưng xác nhận 

có 01 con chung và thống nhất anh Hưng là người trực tiếp chăm sóc, nuôi dưỡng, 

giáo dục cháu Nguyễn Hà Thu, Giới tính: Nữ, sinh ngày 14/8/2020, cho đến khi 
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đủ 18 tuổi hoặc có quyết định khác của Tòa án. Chị Vương Thị Lan không phải 

cấp dưỡng nuôi con chung.  

 Người không trực tiếp nuôi con có quyền đi lại thăm nom con, không ai 

được cản trở. Vì quyền lợi của con chung, một hoặc hai bên có quyền thay đổi 

người trực tiếp nuôi con hoặc yêu cầu cấp dưỡng nuôi con theo quy định của luật 

hôn nhân và gia đình. 

 - Về tài sản, công nợ chung: Không yêu cầu giải quyết. 

 2. Quyết định này có hiệu lực pháp luật kể từ ngày ký, không bị kháng cáo, 

kháng nghị theo thủ tục phúc thẩm theo quy định của Bộ luật tố tụng dân sự và được 

thi hành theo quy định của pháp luật về thi hành án dân sự. 
Nơi nhận:  
- Các bên tham gia hòa giải; 

- TAND tỉnh Hà Giang; 

- VKSND Huyện Quản Bạ; 

- UBND xã Quản Bạ; 

- Lưu TA. 

THẨM PHÁN 

 

 

 

 

 

Cao Danh Nhân 

 

 

 
TÒA ÁN NHÂN DÂN 

HUYỆN QUẢN BẠ 

TỈNH HÀ GIANG 

 

Số: 27/2024/QĐCNTTLH 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

 
Quản Bạ, ngày 24 tháng 6 năm 2024 

 

QUYẾT ĐỊNH 
CÔNG NHẬN THUẬN TÌNH LY HÔN 

VÀ SỰ THỎA THUẬN CỦA CÁC BÊN THAM GIA HÒA GIẢI TẠI TÒA ÁN  

 

 

 Căn cứ vào các Điều 32, 33, 34 và Điều 35 của Luật Hòa giải, đối thoại tại 

Tòa án; 

 Căn cứ vào các Điều 55, 81, 82 và Điều 83 của Luật hôn nhân và gia đình; 

Căn cứ vào yêu cầu công nhận thuận tình ly hôn của chị Thào Thị Hà và 

anh Hà Thế Phương.  

Sau khi nghiên cứu: 

- Đơn khởi kiện về việc xin ly hôn đề ngày 29/5/2024 của chị Thào Thị Hà. 

 - Biên bản ghi nhận kết quả hòa giải ngày 06 tháng 6 năm 2024, về việc 

thỏa thuận giải quyết toàn bộ tranh chấp của các bên tham gia hòa giải sau đây: 

Người khởi kiện: Chị Thào Thị Hà, sinh năm 1985 

Căn cước công dân số: 002185008476, cấp ngày 04/12/2021, nơi cấp: Cục cảnh 

sát quản lý hành chính về trật tự xã hội, Bộ Công an. 
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Địa chỉ: Thôn Suối Vui, xã Tùng Vài, huyện Quản Bạ, tỉnh Hà Giang. 

Người bị kiện: Anh Hà Thế Phương, sinh năm 1976 

Căn cước công dân số: 002076004443, cấp ngày 25/6/2021, nơi cấp: Cục cảnh 

sát quản lý hành chính về trật tự xã hội, Bộ Công an. 

Địa chỉ: Thôn Nà Sài, xã Đông Hà, huyện Quản Bạ, tỉnh Hà Giang. 

- Các tài liệu kèm theo biên bản ghi nhận kết quả hòa giải do hòa giải viên 

chuyển sang Tòa án và các tài liệu do Tòa án thu thập được theo quy định tại khoản 

2 Điều 32 Luật hòa giải, đối thoại tại Tòa án. 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN 

Việc thuận tình ly hôn và sự thỏa thuận của các bên tham gia hòa giải được 

ghi trong biên bản ghi nhận kết quả hòa giải ngày 06 tháng 6 năm 2024 có đủ các 

điều kiện quy định tại Điều 33 của Luật hòa giải, đối thoại tại Tòa án. 

QUYẾT ĐỊNH: 

1. Công nhận thuận tình ly hôn và sự thỏa thuận của các bên tham gia hòa 

giải được ghi trong Biên bản ghi nhận kết quả hòa giải ngày 06 tháng 6 năm 2024, 

cụ thể như sau: 

 - Về quan hệ hôn nhân: Chị Thào Thị Hà và anh Hà Thế Phương nhất trí 

thuận tình ly hôn; 

- Về con chung: Chưa có, về tài sản, công nợ chung: Không có, không yêu 

cầu giải quyết. 

 2. Quyết định này có hiệu lực pháp luật kể từ ngày ký, không bị kháng cáo, 

kháng nghị theo thủ tục phúc thẩm theo quy định của Bộ luật tố tụng dân sự và được 

thi hành theo quy định của pháp luật về thi hành án dân sự. 

 

Nơi nhận:  
- Các bên tham gia hòa giải; 

- TAND tỉnh Hà Giang; 

- VKSND huyện Quản Bạ; 

- UBND xã Đông Hà; 

- Lưu TA. 

                         THẨM PHÁN 

 

 

 

 

 

                          Cao Danh Nhân 
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TÒA ÁN NHÂN DÂN 

HUYỆN QUẢN BẠ 

TỈNH HÀ GIANG 
 

Số: 26/2024/QĐCNTTLH 

 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

 
Quản Bạ, ngày 21 tháng 6 năm 2024 

 

 

QUYẾT ĐỊNH 

CÔNG NHẬN THUẬN TÌNH LY HÔN  
VÀ SỰ THỎA THUẬN CỦA CÁC BÊN THAM GIA HÒA GIẢI TẠI TÒA ÁN 

 

 

 Căn cứ vào các Điều 32, 33, 34 và Điều 35 của Luật hòa giải, đối thoại tại 

Tòa án; 
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 Căn cứ vào Điều 55, Điều 81, Điều 82 và Điều 83 của Luật hôn nhân và 

gia đình; 

 Căn cứ yêu cầu công nhận thuận tình ly hôn và sự thỏa thuận của chị Cháng 

Thị Dế và anh Sùng Chẩn Xuân; 

 Sau khi nghiên cứu: 

 - Đơn khởi kiện đề ngày 30 tháng 5 năm 2024 về việc yêu cầu ly hôn của 

chị Cháng Thị Dế. 

 - Biên bản ghi nhận kết quả hòa giải ngày 05 tháng 6 năm 2024 về việc 

thuận tình ly hôn và sự thỏa thuận của các bên tham gia hòa giải sau đây: 

Người khởi kiện: Chị Cháng Thị Dế, sinh năm 1996; 

Căn cước công dân số: 002196007993, cấp ngày 19 tháng 11 năm 2022, 

nơi cấp: Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội, Bộ Công an; 

Địa chỉ: Thôn Pản Hò, xã Quản Bạ, huyện Quản Bạ, tỉnh Hà Giang. 

Người bị kiện: Anh Sùng Chẩn Xuân, sinh năm 1998; 

Căn cước công dân số: 002098003831, cấp ngày 05 tháng 10 năm 2022, 

nơi cấp: Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội, Bộ Công an; 

Địa chỉ: Thôn Pản Hò, xã Quản Bạ, huyện Quản Bạ, tỉnh Hà Giang. 

 - Các tài liệu theo Biên bản ghi nhận kết quả hòa giải do hòa giải viên 

chuyển sang Tòa án và các tài liệu do Tòa án thu thập được theo quy định tại 

khoản 2 Điều 32 Luật hòa giải, đối thoại tại Tòa án. 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

 Việc thuận tình ly hôn và thỏa thuận của các bên tham gia hòa giải được ghi trong 

Biên bản ghi nhận kết quả hòa giải ngày 05 tháng 6 năm 2024 có đủ các điều kiện quy 

định tại Điều 33 của Luật hòa giải, đối thoại tại Tòa án. 

QUYẾT ĐỊNH: 

1. Công nhận thuận tình ly hôn và sự thỏa thuận của các bên tham gia hòa 

giải được ghi trong Biên bản ghi nhận kết quả hòa giải ngày 05 tháng 6 năm 2024, 

cụ thể như sau:  

 - Về quan hệ hôn nhân: Chị Cháng Thị Dế và anh Sùng Chẩn Xuân nhất trí 

thuận tình ly hôn. 

- Về con chung: Chị Cháng Thị Dế và anh Sùng Chẩn Xuân xác nhận có 02 

con chung và thống nhất anh Xuân là người trực tiếp nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục 

các cháu là: Sùng Chí Sình, giới tính: Nam, sinh ngày 23/5/2014 và Sùng Văn Dũng, 

giới tính: Nam, sinh ngày 14/5/2017 cho đến khi các cháu đủ 18 tuổi. Chị Dế không 

phải cấp dưỡng nuôi con. 

Người không trực tiếp nuôi con có quyền đi lại thăm nom con, không ai 

được cản trở. Vì quyền lợi của con chung, một hoặc hai bên có quyền yêu cầu 



73 

 

thay đổi người trực tiếp nuôi con hoặc yêu cầu cấp dưỡng nuôi con theo quy định 

của Luật hôn nhân và gia đình. 

 - Về tài sản, công nợ chung: Chị Cháng Thị Dế và anh Sùng Chẩn Xuân không 

đề nghị giải quyết. 

2. Quyết định này có hiệu lực pháp luật kể từ ngày ký, không bị kháng cáo, 

kháng nghị theo thủ tục phúc thẩm theo quy định của bộ luật tố tụng dân sự và 

được thi hành theo quy định của pháp luật về thi hành án dân sự. 

Nơi nhận:  

- Các bên tham gia hòa giải; 
- TAND tỉnh Hà Giang; 

- VKSND huyện Quản Bạ; 

- Chi cục THADS huyện Quản Bạ; 

- UBND xã Quản Bạ; 

- Lưu hồ sơ vụ án. 

                     THẨM PHÁN 

 

 

 

 

 

 

                    Cao Danh Nhân 

 

 
TÒA ÁN NHÂN DÂN 

HUYỆN QUẢN BẠ 

TỈNH HÀ GIANG 
 

Số: 25/2024/QĐCNHGT-HNGĐ 

 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

 
Quản Bạ, ngày 13 tháng 6 năm 2024 

 

QUYẾT ĐỊNH 

CÔNG NHẬN KẾT QUẢ HÒA GIẢI THÀNH TẠI TÒA ÁN 

 

 Căn cứ vào các Điều 32, 33, 34 và Điều 35 của Luật hòa giải, đối thoại tại 

Tòa án; 

 Căn cứ vào Điều 81, Điều 82, Điều 83 và Điều 84 của Luật hôn nhân và 

gia đình; 

 Căn cứ vào yêu cầu công nhận kết quả hòa giải thành của chị Bàn Thị Mấy 

và anh Chu Phủng Minh; 

 Sau khi nghiên cứu: 

 - Đơn khởi kiện đề nghị thay đổi người người trực tiếp nuôi con sau khi ly 

hôn, đề ngày 28 tháng 5 năm 2024 của chị Bàn Thị Mấy. 

 - Biên bản ghi nhận kết quả hòa giải ngày 28 tháng 5 năm 2024 về việc thỏa 

thuận giải quyết toàn bộ tranh chấp của các bên tham gia hòa giải sau đây: 

Người khởi kiện: Chị Bàn Thị Mấy, sinh năm 1989; 

Căn cước công dân số: 002189010064, cấp ngày 15/5/2022, nơi cấp: Cục 

Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội, Bộ công an; 
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Địa chỉ nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Thôn Lùng Thàng, xã Quyết Tiến, 

huyện Quản Bạ, tỉnh Hà Giang; nơi ở hiện nay: Thôn Nà Lạ, xã Sơn Phú, huyện Na 

Hang, tỉnh Tuyên Quang. 

Người bị kiện: Anh Chu Phủng Minh, sinh năm 1986;  

Mã số định danh cá nhân: 002086005564; 

Địa chỉ: Thôn Lùng Thàng, xã Quyết Tiến, huyện Quản Bạ, tỉnh Hà Giang; 

 - Các tài liệu theo Biên bản ghi nhận kết quả hòa giải do hòa giải viên 

chuyển sang Tòa án và các tài liệu do Tòa án thu thập được theo quy định tại 

khoản 2 Điều 32 Luật hòa giải, đối thoại tại Tòa án. 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

 Kết quả hòa giải thành được ghi trong Biên bản ghi nhận kết quả hòa giải ngày 

28 tháng 5 năm 2024 có đủ các điều kiện quy định tại Điều 33 của Luật hòa giải, đối 

thoại tại Tòa án. 

QUYẾT ĐỊNH: 

1. Công nhận kết quả hòa giải thành của các bên được ghi trong Biên bản 

ghi nhận kết quả hòa giải ngày 28 tháng 5 năm 2024, cụ thể như sau:  

Về con chung: Chị Bàn Thị Mấy là người trực tiếp nuôi dưỡng, chăm sóc, 

giáo dục cháu Chu Minh Quân, giới tính: Nam, sinh ngày 04/9/2010; Anh Chu Phủng 

Minh là người trực tiếp nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục cháu Chu Minh Nhật, giới 

tính: Nam, sinh ngày 21/9/2012 cho đến khi các cháu đủ 18 tuổi, không bên nào phải 

cấp dưỡng nuôi con. 

Người không trực tiếp nuôi con có quyền đi lại thăm nom con, không ai 

được cản trở. Vì quyền lợi của con chung, một hoặc hai bên có quyền yêu cầu 

thay đổi người trực tiếp nuôi con hoặc yêu cầu cấp dưỡng nuôi con theo quy định 

của Luật hôn nhân và gia đình. 

Việc thay đổi người trực tiếp nuôi con thay thế phần về con chung tại Quyết 

định số 06/2024/QĐST-HNGĐ ngày 14 tháng 5 năm 2024 của Tòa án nhân dân 

huyện Quản Bạ, tỉnh Hà Giang, về việc công nhận thuận tình ly hôn và sự thỏa 

thuận của các đương sự. 

2. Quyết định này có hiệu lực pháp luật kể từ ngày ký, không bị kháng cáo, 

kháng nghị theo thủ tục phúc thẩm theo quy định của bộ luật tố tụng dân sự và 

được thi hành theo quy định của pháp luật về thi hành án dân sự. 

Nơi nhận:  

- Các bên tham gia hòa giải; 
- VKSND huyện Quản Bạ; 

- Chi cục THADS huyện Quản Bạ; 

- Lưu hồ sơ vụ án. 

THẨM PHÁN 
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Cao Danh Nhân 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
TÒA ÁN NHÂN DÂN 

HUYỆN QUẢN BẠ 

TỈNH HÀ GIANG 

 

Số: 24/2024/QĐCNTTLH 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

 
Quản Bạ, ngày 10 tháng 6 năm 2024 

 

QUYẾT ĐỊNH 

CÔNG NHẬN THUẬN TÌNH LY HÔN 

VÀ SỰ THỎA THUẬN CỦA CÁC BÊN THAM GIA HÒA GIẢI TẠI TÒA ÁN  

 Căn cứ vào các Điều 32, 33, 34 và Điều 35 của Luật Hòa giải, đối thoại tại 

Tòa án; 

 Căn cứ vào các Điều 55, 81, 82 và Điều 83 của Luật hôn nhân và gia đình; 

Căn cứ vào yêu cầu công nhận thuận tình ly hôn của chị Thào Thị Hương 

và anh Ly Xuân Hùng.  

Sau khi nghiên cứu: 

- Đơn khởi kiện về việc xin ly hôn đề ngày 20/5/2024 của chị Thào Thị Hương. 

 - Biên bản ghi nhận kết quả hòa giải ngày 24 tháng 5 năm 2024, về việc 

thỏa thuận giải quyết toàn bộ tranh chấp của các bên tham gia hòa giải sau đây: 

Người khởi kiện: Chị Thào Thị Hương, sinh năm 2004 

Căn cước công dân số: 002304007664, cấp ngày 31/5/2021, nơi cấp: Cục cảnh 

sát quản lý hành chính về trật tự xã hội, Bộ Công an. 

Địa chỉ: Thôn Nà Sài, xã Đông Hà, huyện Quản Bạ, tỉnh Hà Giang. 

Người bị kiện: Anh Ly Xuân Hùng, sinh năm 2001 

Căn cước công dân số: 002201005059, cấp ngày 12/5/2022, nơi cấp: Cục cảnh 

sát quản lý hành chính về trật tự xã hội, Bộ Công an. 

Địa chỉ: Thôn Nà Sài, xã Đông Hà, huyện Quản Bạ, tỉnh Hà Giang. 

- Các tài liệu kèm theo biên bản ghi nhận kết quả hòa giải do hòa giải viên 

chuyển sang Tòa án và các tài liệu do Tòa án thu thập được theo quy định tại khoản 

2 Điều 32 Luật hòa giải, đối thoại tại Tòa án. 
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NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN 

Việc thuận tình ly hôn và sự thỏa thuận của các bên tham gia hòa giải được 

ghi trong biên bản ghi nhận kết quả hòa giải ngày 24 tháng 5 năm 2024 có đủ các 

điều kiện quy định tại Điều 33 của Luật hòa giải, đối thoại tại Tòa án. 

QUYẾT ĐỊNH: 

1. Công nhận thuận tình ly hôn và sự thỏa thuận của các bên tham gia hòa 

giải được ghi trong Biên bản ghi nhận kết quả hòa giải ngày 24 tháng 5 năm 2024, 

cụ thể như sau: 

 - Về quan hệ hôn nhân: Chị Thào Thị Hương và anh Ly Xuân Hùng nhất 

trí thuận tình ly hôn; 

- Về con chung: Chị Thào Thị Hương và anh Ly Xuân Hùng xác nhận có 

01 con chung và thống nhất chị Hương là người trực tiếp chăm sóc, nuôi dưỡng, 

giáo dục cháu Thào Ánh Nguyệt, Giới tính: Nữ, sinh ngày 22/10/2020, cho đến 

khi đủ 18 tuổi hoặc có quyết định khác của Tòa án. Anh Ly Xuân Hùng không 

phải cấp dưỡng nuôi con chung.  

 Người không trực tiếp nuôi con có quyền đi lại thăm nom con, không ai 

được cản trở. Vì quyền lợi của con chung, một hoặc hai bên có quyền thay đổi 

người trực tiếp nuôi con hoặc yêu cầu cấp dưỡng nuôi con theo quy định của luật 

hôn nhân và gia đình. 

 - Về tài sản, công nợ chung: Không yêu cầu giải quyết. 

 2. Quyết định này có hiệu lực pháp luật kể từ ngày ký, không bị kháng cáo, 

kháng nghị theo thủ tục phúc thẩm theo quy định của Bộ luật tố tụng dân sự và được 

thi hành theo quy định của pháp luật về thi hành án dân sự. 

Nơi nhận:  
- Các bên tham gia hòa giải; 

- TAND tỉnh Hà Giang; 

- VKSND Huyện Quản Bạ; 

- UBND xã Đông Hà; 

- Lưu TA. 

THẨM PHÁN 

 

 

 

 

 

Cao Danh Nhân 

 

 

 
TÒA ÁN NHÂN DÂN 

HUYỆN QUẢN BẠ 

TỈNH HÀ GIANG 

 

Số: 21/2024/QĐCNTTLH 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

 
Quản Bạ, ngày 31 tháng 5 năm 2024 

 

QUYẾT ĐỊNH 

CÔNG NHẬN THUẬN TÌNH LY HÔN 

VÀ SỰ THỎA THUẬN CỦA CÁC BÊN THAM GIA HÒA GIẢI TẠI TÒA ÁN  
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 Căn cứ vào các Điều 32, 33, 34 và Điều 35 của Luật Hòa giải, đối thoại tại 

Tòa án; 

 Căn cứ vào các Điều 55, 81, 82 và Điều 83 của Luật hôn nhân và gia đình; 

Căn cứ vào yêu cầu công nhận thuận tình ly hôn của anh Vàng Khái Dùng 

và chị Sùng Thị Mai.  

Sau khi nghiên cứu: 

- Đơn khởi kiện về việc xin ly hôn đề ngày 08/5/2024 của anh Vàng Khái 

Dùng. 

 - Biên bản ghi nhận kết quả hòa giải ngày 15 tháng 5 năm 2024, về việc 

thỏa thuận giải quyết toàn bộ tranh chấp của các bên tham gia hòa giải sau đây: 

Người khởi kiện: Anh Vàng Khái Dùng, sinh năm 1989 

Căn cước công dân số: 002089002804, cấp ngày 18/4/2023, nơi cấp: Cục cảnh 

sát quản lý hành chính về trật tự xã hội, Bộ Công an. 

Địa chỉ: Thôn Sải Giàng Phìn, xã Tả Ván, huyện Quản Bạ, tỉnh Hà Giang. 

Người bị kiện: Chị Sùng Thị Mai, sinh năm 1989 

Căn cước công dân số: 002189007964, cấp ngày 01/5/2021, nơi cấp: Cục cảnh 

sát quản lý hành chính về trật tự xã hội, Bộ Công an. 

Địa chỉ: Thôn Sải Giàng Phìn, xã Tả Ván, huyện Quản Bạ, tỉnh Hà Giang. 

- Các tài liệu kèm theo biên bản ghi nhận kết quả hòa giải do hòa giải viên 

chuyển sang Tòa án và các tài liệu do Tòa án thu thập được theo quy định tại khoản 

2 Điều 32 Luật hòa giải, đối thoại tại Tòa án. 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN 

Việc thuận tình ly hôn và sự thỏa thuận của các bên tham gia hòa giải được 

ghi trong biên bản ghi nhận kết quả hòa giải ngày 15 tháng 5 năm 2024 có đủ các 

điều kiện quy định tại Điều 33 của Luật hòa giải, đối thoại tại Tòa án. 

QUYẾT ĐỊNH: 

1. Công nhận thuận tình ly hôn và sự thỏa thuận của các bên tham gia hòa 

giải được ghi trong Biên bản ghi nhận kết quả hòa giải ngày 15 tháng 5 năm 2024, 

cụ thể như sau: 

 - Về quan hệ hôn nhân: Anh Vàng Khái Dùng và chị Sùng Thị Mai nhất trí 

thuận tình ly hôn; 

- Về con chung: Anh Vàng Khái Dùng và chị Sùng Thị Mai xác nhận có 02 

con chung và thống nhất anh Dùng là người trực tiếp chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo 

dục 02 cháu là Vàng Ngọc Xuân, Giới tính: Nam, sinh ngày 07/02/2009 và Vàng 

Thị Yên, Giới tính: Nữ, sinh ngày 03/8/2010, cho đến khi các cháu đủ 18 tuổi 

hoặc có quyết định khác của Tòa án. Chị Sùng Thị Mai không phải cấp dưỡng nuôi 

con chung.  
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 Người không trực tiếp nuôi con có quyền đi lại thăm nom con, không ai 

được cản trở. Vì quyền lợi của con chung, một hoặc hai bên có quyền thay đổi 

người trực tiếp nuôi con hoặc yêu cầu cấp dưỡng nuôi con theo quy định của luật 

hôn nhân và gia đình. 

 - Về tài sản, công nợ chung: Không yêu cầu giải quyết. 

 2. Quyết định này có hiệu lực pháp luật kể từ ngày ký, không bị kháng cáo, 

kháng nghị theo thủ tục phúc thẩm theo quy định của Bộ luật tố tụng dân sự và được 

thi hành theo quy định của pháp luật về thi hành án dân sự. 

Nơi nhận:  
- Các bên tham gia hòa giải; 

- TAND tỉnh Hà Giang; 

- VKSND Huyện Quản Bạ; 

- UBND xã Tả Ván; 

- Lưu TA. 

                       THẨM PHÁN 

 

 

 

 

 

                       Cao Danh Nhân 

 

 

 
TÒA ÁN NHÂN DÂN 

HUYỆN QUẢN BẠ 

TỈNH HÀ GIANG 

 

Số: 20/2024/QĐCNTTLH 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

 
Quản Bạ, ngày 30 tháng 5 năm 2024 

 

QUYẾT ĐỊNH 

CÔNG NHẬN THUẬN TÌNH LY HÔN 

VÀ SỰ THỎA THUẬN CỦA CÁC BÊN THAM GIA HÒA GIẢI TẠI TÒA ÁN  

 Căn cứ vào các Điều 32, 33, 34 và Điều 35 của Luật Hòa giải, đối thoại tại 

Tòa án; 

 Căn cứ vào các Điều 55, 81, 82 và Điều 83 của Luật hôn nhân và gia đình; 

Căn cứ vào yêu cầu công nhận thuận tình ly hôn của Sùng Thị Mỷ và anh 

Lý Xuân Hùng.  

Sau khi nghiên cứu: 

- Đơn khởi kiện về việc xin ly hôn đề ngày 08/5/2024 của chị Sùng Thị Mỷ. 

 - Biên bản ghi nhận kết quả hòa giải ngày 14 tháng 5 năm 2024, về việc 

thỏa thuận giải quyết toàn bộ tranh chấp của các bên tham gia hòa giải sau đây: 

Người khởi kiện: Chị Sùng Thị Mỷ, sinh năm 1996 

Căn cước công dân số: 002196008985, cấp ngày 25/6/2021, nơi cấp: Cục cảnh 

sát quản lý hành chính về trật tự xã hội, Bộ Công an. 

Địa chỉ: Thôn Khâu Bủng, xã Quyết Tiến, huyện Quản Bạ, tỉnh Hà Giang. 

Người bị kiện: Anh Lý Xuân Hùng, sinh năm 1993 
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Căn cước công dân số: 002093008739, cấp ngày 26/6/2021, nơi cấp: Cục cảnh 

sát quản lý hành chính về trật tự xã hội, Bộ Công an. 

Địa chỉ: Thôn Khâu Bủng, xã Quyết Tiến, huyện Quản Bạ, tỉnh Hà Giang. 

- Các tài liệu kèm theo biên bản ghi nhận kết quả hòa giải do hòa giải viên 

chuyển sang Tòa án và các tài liệu do Tòa án thu thập được theo quy định tại khoản 

2 Điều 32 Luật hòa giải, đối thoại tại Tòa án. 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN 

Việc thuận tình ly hôn và sự thỏa thuận của các bên tham gia hòa giải được 

ghi trong biên bản ghi nhận kết quả hòa giải ngày 14 tháng 4 năm 2024 có đủ các 

điều kiện quy định tại Điều 33 của Luật hòa giải, đối thoại tại Tòa án. 

QUYẾT ĐỊNH: 

1. Công nhận thuận tình ly hôn và sự thỏa thuận của các bên tham gia hòa 

giải được ghi trong Biên bản ghi nhận kết quả hòa giải ngày 14 tháng 5 năm 2024, 

cụ thể như sau: 

 - Về quan hệ hôn nhân: Chị Sùng Thị Mỷ và anh Lý Xuân Hùng nhất trí 

thuận tình ly hôn; 

- Về con chung: Chị Sùng Thị Mỷ và anh Lý Xuân Hùng xác nhận có 03 

con chung và thống nhất chị Mỷ là người trực tiếp chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo 

dục 03 cháu là Lý Thị Quyết, Giới tính: Nữ, sinh ngày 07/10/2010, Lý Sinh Tiến, 

Giới tính: Nam, sinh ngày 06/11/2014 và Lý Sinh Kiên, Giới tính: Nam, sinh ngày 

30/4/2020, cho đến khi các cháu đủ 18 tuổi hoặc có quyết định khác của Tòa án. 

Anh Lý Xuân Hùng không phải cấp dưỡng nuôi con chung.  

 Người không trực tiếp nuôi con có quyền đi lại thăm nom con, không ai 

được cản trở. Vì quyền lợi của con chung, một hoặc hai bên có quyền thay đổi 

người trực tiếp nuôi con hoặc yêu cầu cấp dưỡng nuôi con theo quy định của luật 

hôn nhân và gia đình. 

 - Về tài sản, công nợ chung: Không yêu cầu giải quyết. 

 2. Quyết định này có hiệu lực pháp luật kể từ ngày ký, không bị kháng cáo, 

kháng nghị theo thủ tục phúc thẩm theo quy định của Bộ luật tố tụng dân sự và được 

thi hành theo quy định của pháp luật về thi hành án dân sự. 

Nơi nhận:  
- Các bên tham gia hòa giải; 

- TAND tỉnh Hà Giang; 

- VKSND huyện Quản Bạ; 

- UBND xã Quyết Tiến; 

- Lưu TA. 

                       THẨM PHÁN 

 

 

 

 

 

                      Cao Danh Nhân 
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TÒA ÁN NHÂN DÂN 

HUYỆN QUẢN BẠ 

TỈNH HÀ GIANG 
 

Số: 17/2024/QĐCNTTLH 

 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

 
Quản Bạ, ngày 27 tháng 5 năm 2024 

 
 

QUYẾT ĐỊNH 

CÔNG NHẬN THUẬN TÌNH LY HÔN  
VÀ SỰ THỎA THUẬN CỦA CÁC BÊN THAM GIA HÒA GIẢI TẠI TÒA ÁN 

 

 

 Căn cứ vào các Điều 32, 33, 34 và Điều 35 của Luật hòa giải, đối thoại tại 

Tòa án; 
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 Căn cứ vào Điều 55, Điều 59, Điều 81, Điều 82 và Điều 83 của Luật hôn 

nhân và gia đình; 

 Căn cứ yêu cầu công nhận thuận tình ly hôn và sự thỏa thuận của chị Dương 

Thị Xuân và anh Sùng Vần Pao; 

 Sau khi nghiên cứu: 

 - Đơn khởi kiện đề ngày 01 tháng 4 năm 2024 về việc yêu cầu ly hôn của 

chị Dương Thị Xuân. 

 - Biên bản ghi nhận kết quả hòa giải ngày 09 tháng 5 năm 2024 về việc 

thuận tình ly hôn và sự thỏa thuận của các bên tham gia hòa giải sau đây: 

Người khởi kiện: Chị Dương Thị Xuân, sinh năm 1993; 

Căn cước công dân số: 002193000886, cấp ngày 16 tháng 4 năm 2021, nơi 

cấp: Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội, Bộ Công an; 

Địa chỉ: Thôn Dìn Sán, xã Quyết Tiến, huyện Quản Bạ, tỉnh Hà Giang. 

Người bị kiện: Anh Sùng Vần Pao, sinh năm 1989; 

Căn cước công dân số: 002089006350, cấp ngày 12 tháng 9 năm 2022, nơi 

cấp: Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội, Bộ Công an; 

Địa chỉ: Thôn Dìn Sán, xã Quyết Tiến, huyện Quản Bạ, tỉnh Hà Giang. 

 - Các tài liệu theo Biên bản ghi nhận kết quả hòa giải do hòa giải viên 

chuyển sang Tòa án và các tài liệu do Tòa án thu thập được theo quy định tại 

khoản 2 Điều 32 Luật hòa giải, đối thoại tại Tòa án. 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

 Việc thuận tình ly hôn và thỏa thuận của các bên tham gia hòa giải được ghi trong 

Biên bản ghi nhận kết quả hòa giải ngày 09 tháng 5 năm 2024 có đủ các điều kiện quy 

định tại Điều 33 của Luật hòa giải, đối thoại tại Tòa án. 

 

QUYẾT ĐỊNH: 

1. Công nhận thuận tình ly hôn và sự thỏa thuận của các bên tham gia hòa 

giải được ghi trong biên bản ghi nhận kết quả hòa giải ngày 09 tháng 5 năm 2024. 

Cụ thể như sau:  

 - Về quan hệ hôn nhân: Chị Dương Thị Xuân và anh Sùng Vần Pao nhất trí 

thuận tình ly hôn. 

- Về con chung: Chị Dương Thị Xuân và anh Sùng Vần Pao xác nhận có 02 

con chung và thống nhất chị Xuân là người trực tiếp nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục 

cháu Sùng Thị Phi, giới tính: Nữ, sinh ngày 26/8/2017; Anh Pao là người trực tiếp 

nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục cháu Sùng Chẩn Vũ, giới tính: Nam, sinh ngày 

07/6/2021 cho đến khi các cháu đủ 18 tuổi; không bên nào phải cấp dưỡng nuôi con. 
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Người không trực tiếp nuôi con có quyền đi lại thăm nom con, không ai 

được cản trở. Vì quyền lợi của con chung, một hoặc hai bên có quyền yêu cầu 

thay đổi người trực tiếp nuôi con hoặc yêu cầu cấp dưỡng nuôi con theo quy định 

của Luật hôn nhân và gia đình. 

 - Về tài sản chung: Ghi nhận sự thỏa thuận giữa chị Dương Thị Xuân và anh 

Sùng Vần Pao cụ thể như sau: Chị Xuân được quản lý, sử dụng 01 xe máy, nhãn 

hiệu ESPERO, biển số đăng ký 23AU-002.97, tên chủ xe Dương Thị Xuân. Anh 

Pao được quản lý sử dụng 01 ngôi nhà ở cấp 4 diện tích 7m x 4m = 28m2 và 01 ngôi 

nhà bếp cấp 4 diện tích 3,5m x 6m = 21m2 (xây dựng trên đất của bố mẹ đẻ anh Pao 

là ông Sùng Tờ De và bà Giàng Thị Mỷ) 

- Về công nợ chung: Không có, không đề nghị giải quyết. 

2. Quyết định này có hiệu lực pháp luật kể từ ngày ký, không bị kháng cáo, 

kháng nghị theo thủ tục phúc thẩm theo quy định của bộ luật tố tụng dân sự và 

được thi hành theo quy định của pháp luật về thi hành án dân sự. 

Nơi nhận:  

- Các bên tham gia hòa giải; 
- TAND tỉnh Hà Giang; 

- VKSND huyện Quản Bạ; 

- Chi cục THADS huyện Quản Bạ; 

- UBND xã Quyết Tiến; 

- Lưu hồ sơ vụ án. 

                             THẨM PHÁN 

 

 

 

 

 

 

                             Cao Danh Nhân 

 

 

 

 

 

 

 
TÒA ÁN NHÂN DÂN 

HUYỆN QUẢN BẠ 

TỈNH HÀ GIANG 
 

Số: 16/2024/QĐCNTTLH 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

 

Quản Bạ, ngày 24 tháng 5 năm 2024 

 

QUYẾT ĐỊNH 
CÔNG NHẬN THUẬN TÌNH LY HÔN 

VÀ SỰ THỎA THUẬN CỦA CÁC BÊN THAM GIA HÒA GIẢI TẠI TÒA ÁN  

 Căn cứ vào các Điều 32, 33, 34 và Điều 35 của Luật Hòa giải, đối thoại tại 

Tòa án; 

 Căn cứ vào các Điều 55, 81, 82 và Điều 83 của Luật hôn nhân và gia đình; 
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Căn cứ vào yêu cầu công nhận thuận tình ly hôn của chị Đặng Thị Mai và 

anh Tẩn Phủ Sài.  

Sau khi nghiên cứu: 

- Đơn khởi kiện về việc xin ly hôn đề ngày 03/5/2024 của chị Đặng Thị Mai. 

 - Biên bản ghi nhận kết quả hòa giải ngày 08 tháng 5 năm 2024, về việc 

thỏa thuận giải quyết toàn bộ tranh chấp của các bên tham gia hòa giải sau đây: 

Người khởi kiện: Chị Đặng Thị Mai, sinh năm 1995 

Căn cước công dân số: 002195009240, cấp ngày 05/10/2022, nơi cấp: Cục cảnh 

sát quản lý hành chính về trật tự xã hội, Bộ Công an. 

Địa chỉ: Thôn Tân Tiến, xã Quyết Tiến, huyện Quản Bạ, tỉnh Hà Giang. 

Người bị kiện: Anh Tẩn Phủ Sài, sinh năm 1991 

Căn cước công dân số: 002091005703, cấp ngày 28/9/2022, nơi cấp: Cục cảnh 

sát quản lý hành chính về trật tự xã hội, Bộ Công an. 

Địa chỉ: Thôn Tân Tiến, xã Quyết Tiến, huyện Quản Bạ, tỉnh Hà Giang. 

- Các tài liệu kèm theo biên bản ghi nhận kết quả hòa giải do hòa giải viên 

chuyển sang Tòa án và các tài liệu do Tòa án thu thập được theo quy định tại khoản 

2 Điều 32 Luật hòa giải, đối thoại tại Tòa án. 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN 

Việc thuận tình ly hôn và sự thỏa thuận của các bên tham gia hòa giải được 

ghi trong biên bản ghi nhận kết quả hòa giải ngày 08 tháng 5 năm 2024 có đủ các 

điều kiện quy định tại Điều 33 của Luật hòa giải, đối thoại tại Tòa án. 

QUYẾT ĐỊNH: 

1. Công nhận thuận tình ly hôn và sự thỏa thuận của các bên tham gia hòa 

giải được ghi trong Biên bản ghi nhận kết quả hòa giải ngày 08 tháng 5 năm 2024, 

cụ thể như sau: 

 - Về quan hệ hôn nhân: Chị Đặng Thị Mai và anh Tẩn Phủ Sài nhất trí thuận 

tình ly hôn; 

- Về con chung: Chị Đặng Thị Mai và anh Tẩn Phủ Sài xác nhận có 01 con 

chung và thống nhất anh Tẩn Phủ Sài là người trực tiếp chăm sóc, nuôi dưỡng, 

giáo dục cháu Tẩn Văn Quyền, Giới tính: Nam, sinh ngày 19/10/2014 cho đến khi 

cháu đủ 18 tuổi hoặc có quyết định khác của Tòa án. chị Đặng Thị Mai có trách 

nhiệm cấp dưỡng nuôi cháu Tẩn Văn Quyền là 1.000.000đ/tháng  (một triệu đồng).  

Thời gian cấp dưỡng: Từ tháng 6/2024 cho đến khi đủ 18 tuổi;  

Phương thức cấp dưỡng theo tháng, đến ngày 25 hàng tháng chị Mai phải 

thanh toán xong cho anh Sài số tiền trên. 

Kể từ ngày có đơn yêu cầu thi hành án của người được thi hành án cho đến 

khi thi hành án xong bên phải thi hành án còn phải chịu khoản tiền lãi của số tiền 
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còn phải thi hành án theo mức lãi suất quy định tại Điều 357 và Điều 468 của Bộ 

luật dân sự, trừ trường hợp có quy định khác. 

 Người không trực tiếp nuôi con có quyền đi lại thăm nom con, không ai 

được cản trở. Vì quyền lợi của con chung, một hoặc hai bên có quyền thay đổi 

người trực tiếp nuôi con hoặc yêu cầu cấp dưỡng nuôi con theo quy định của luật 

hôn nhân và gia đình. 

 - Về tài sản, công nợ chung: Không yêu cầu giải quyết. 

 2. Quyết định này có hiệu lực pháp luật kể từ ngày ký, không bị kháng cáo, 

kháng nghị theo thủ tục phúc thẩm theo quy định của Bộ luật tố tụng dân sự và được 

thi hành theo quy định của pháp luật về thi hành án dân sự. 

Nơi nhận:  

- Các bên tham gia hòa giải; 

- TAND tỉnh Hà Giang; 

- VKSND huyện Quản Bạ; 

- UBND xã Quyết Tiến; 

- Lưu TA. 

               THẨM PHÁN 

 

 

 

 

 

          Cao Danh Nhân 
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TÒA ÁN NHÂN DÂN 

HUYỆN QUẢN BẠ 

TỈNH HÀ GIANG 

 

Số: 15/2024/QĐCNTTLH 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

 
Quản Bạ, ngày 13 tháng 5 năm 2024 

 

QUYẾT ĐỊNH 

CÔNG NHẬN THUẬN TÌNH LY HÔN 

VÀ SỰ THỎA THUẬN CỦA CÁC BÊN THAM GIA HÒA GIẢI TẠI TÒA ÁN  

 Căn cứ vào các Điều 32, 33, 34 và Điều 35 của Luật Hòa giải, đối thoại tại 

Tòa án; 

 Căn cứ vào các Điều 55, 81, 82 và Điều 83 của Luật hôn nhân và gia đình; 

Căn cứ vào yêu cầu công nhận thuận tình ly hôn của anh Lò Mí Thắng và 

chị Sùng Thị Mỷ.  

Sau khi nghiên cứu: 

- Đơn khởi kiện về việc xin ly hôn đề ngày 22/4/2024 của anh Lò Mí Thắng. 

 - Biên bản ghi nhận kết quả hòa giải ngày 26 tháng 4 năm 2024, về việc 

thỏa thuận giải quyết toàn bộ tranh chấp của các bên tham gia hòa giải sau đây: 

Người khởi kiện: Anh Lò Mí Thắng, sinh năm 1990 

Căn cước công dân số: 002090007616, cấp ngày 08/8/2021, nơi cấp: Cục cảnh 

sát quản lý hành chính về trật tự xã hội, Bộ Công an. 

Địa chỉ: Thôn Lùng Chu Phìn, xã Tùng Vài, huyện Quản Bạ, tỉnh Hà Giang. 

Người bị kiện: Chị Sùng Thị Mỷ, sinh năm 1992 

Số định danh cá nhân: 002192004724, nơi cấp: Cục cảnh sát quản lý hành 

chính về trật tự xã hội, Bộ Công an. 

Địa chỉ: Thôn Lùng Chu Phìn, xã Tùng Vài, huyện Quản Bạ, tỉnh Hà Giang. 

- Các tài liệu kèm theo biên bản ghi nhận kết quả hòa giải do hòa giải viên 

chuyển sang Tòa án và các tài liệu do Tòa án thu thập được theo quy định tại khoản 

2 Điều 32 Luật hòa giải, đối thoại tại Tòa án. 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN 

Việc thuận tình ly hôn và sự thỏa thuận của các bên tham gia hòa giải được 

ghi trong biên bản ghi nhận kết quả hòa giải ngày 26 tháng 4 năm 2024 có đủ các 

điều kiện quy định tại Điều 33 của Luật hòa giải, đối thoại tại Tòa án. 

QUYẾT ĐỊNH: 

1. Công nhận thuận tình ly hôn và sự thỏa thuận của các bên tham gia hòa 

giải được ghi trong Biên bản ghi nhận kết quả hòa giải ngày 26 tháng 4 năm 2024, 

cụ thể như sau: 
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 - Về quan hệ hôn nhân: Anh Lò Mí Thắng và chị Sùng Thị Mỷ nhất trí 

thuận tình ly hôn; 

- Về con chung: Anh Lò Mí Thắng và chị Sùng Thị Mỷ xác nhận có 03 con 

chung và thống nhất anh Thắng là người trực tiếp chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục 

03 con là Lò Xuân Dũng, Giới tính: Nam, sinh ngày 10/01/2010, Lò Xuân Dương, 

Giới tính: Nam, sinh ngày 27/10/2011 và Lò Xuân Doanh, Giới tính: Nam, sinh 

ngày 23/10/2014 cho đến khi cháu đủ 18 tuổi hoặc có quyết định khác của Tòa 

án. chị Sùng Thị Mỷ không phải cấp dưỡng nuôi con chung.  

 Người không trực tiếp nuôi con có quyền đi lại thăm nom con, không ai 

được cản trở. Vì quyền lợi của con chung, một hoặc hai bên có quyền thay đổi 

người trực tiếp nuôi con hoặc yêu cầu cấp dưỡng nuôi con theo quy định của luật 

hôn nhân và gia đình. 

 - Về tài sản, công nợ chung: Không yêu cầu giải quyết. 

 2. Quyết định này có hiệu lực pháp luật kể từ ngày ký, không bị kháng cáo, 

kháng nghị theo thủ tục phúc thẩm theo quy định của Bộ luật tố tụng dân sự và được 

thi hành theo quy định của pháp luật về thi hành án dân sự. 

Nơi nhận:  
- Các bên tham gia hòa giải; 

- TAND tỉnh Hà Giang; 

- VKSND huyện Quản Bạ; 

- UBND xã Tùng Vài; 

- Lưu TA. 

THẨM PHÁN 

 

 

 

 

 

Cao Danh Nhân 

 

 

 
TÒA ÁN NHÂN DÂN 

HUYỆN QUẢN BẠ 

TỈNH HÀ GIANG 

 

Số: 14/2024/QĐCNTTLH 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

 

Quản Bạ, ngày 08 tháng 5 năm 2024 

 

QUYẾT ĐỊNH 
CÔNG NHẬN THUẬN TÌNH LY HÔN 

VÀ SỰ THỎA THUẬN CỦA CÁC BÊN THAM GIA HÒA GIẢI TẠI TÒA ÁN  

 

 

 Căn cứ vào các Điều 32, 33, 34 và Điều 35 của Luật Hòa giải, đối thoại tại 

Tòa án; 

 Căn cứ vào các Điều 55, 81, 82 và Điều 83 của Luật hôn nhân và gia đình; 

Căn cứ vào yêu cầu công nhận thuận tình ly hôn của chị Lê Thị Thái Sơn 

và anh Ngũ Xuân Huy.  

Sau khi nghiên cứu: 
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- Đơn khởi kiện về việc xin ly hôn đề ngày 09/4/2024 của chị Lê Thị Thái 

Sơn. 

 - Biên bản ghi nhận kết quả hòa giải ngày 22 tháng 4 năm 2024, về việc 

thỏa thuận giải quyết toàn bộ tranh chấp của các bên tham gia hòa giải sau đây: 

Người khởi kiện: Chị Lê Thị Thái Sơn, sinh năm 1995 

Căn cước công dân số: 002195005749, cấp ngày 25/6/2021, nơi cấp: Cục cảnh 

sát quản lý hành chính về trật tự xã hội, Bộ Công an. 

Địa chỉ: Tổ 2, thị trấn Tam Sơn, huyện Quản Bạ, tỉnh Hà Giang. 

Người bị kiện: Anh Ngũ Xuân Huy, sinh năm 1989 

Căn cước công dân số: 002089006803, cấp ngày 25/6/2021, nơi cấp: Cục cảnh 

sát quản lý hành chính về trật tự xã hội, Bộ Công an. 

Địa chỉ: Tổ 2, thị trấn Tam Sơn, huyện Quản Bạ, tỉnh Hà Giang. 

- Các tài liệu kèm theo biên bản ghi nhận kết quả hòa giải do hòa giải viên 

chuyển sang Tòa án và các tài liệu do Tòa án thu thập được theo quy định tại khoản 

2 Điều 32 Luật hòa giải, đối thoại tại Tòa án. 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN 

Việc thuận tình ly hôn và sự thỏa thuận của các bên tham gia hòa giải được 

ghi trong biên bản ghi nhận kết quả hòa giải ngày 22 tháng 4 năm 2024 có đủ các 

điều kiện quy định tại Điều 33 của Luật hòa giải, đối thoại tại Tòa án. 

 

QUYẾT ĐỊNH: 

1. Công nhận thuận tình ly hôn và sự thỏa thuận của các bên tham gia hòa 

giải được ghi trong Biên bản ghi nhận kết quả hòa giải ngày 22 tháng 4 năm 2024 

cụ thể như sau: 

 - Về quan hệ hôn nhân: Chị Lê Thị Thái Sơn và anh Ngũ Xuân Huy nhất 

trí thuận tình ly hôn; 

- Về người nuôi con: Chị Lê Thị Thái Sơn và anh Ngũ Xuân Huy xác nhận 

có 02 con chung và đã thỏa thuận, thống nhất: Anh Huy là người trực tiếp chăm 

sóc, nuôi dưỡng, giáo dục 02 cháu là: Ngũ Hải Đăng, Giới tính: Nam, sinh ngày: 

30/3/2017; Ngũ Trung Anh; Giới tính: Nam, sinh ngày 24/4/2020 cho đến khi các 

cháu đủ 18 tuổi hoặc có quyết định khác của Tòa án. Chị Lê Thị Thái Sơn không 

phải cấp dưỡng nuôi con chung.  

 Người không trực tiếp nuôi con có quyền đi lại thăm nom con, không ai 

được cản trở. Vì quyền lợi của con chung, một hoặc hai bên có quyền thay đổi 

người trực tiếp nuôi con hoặc yêu cầu cấp dưỡng nuôi con theo quy định của luật 

hôn nhân và gia đình. 
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 - Về tài sản chung, công nợ chung: Chị Lê Thị Thái Sơn và anh Ngũ Xuân 

Huy đã tự thỏa thuận phân chia, không yêu cầu giải quyết. 

 2. Quyết định này có hiệu lực pháp luật kể từ ngày ký, không bị kháng cáo, 

kháng nghị theo thủ tục phúc thẩm theo quy định của Bộ luật tố tụng dân sự và được 

thi hành theo quy định của pháp luật về thi hành án dân sự. 

 

Nơi nhận:  
- Các bên tham gia hòa giải; 

- TAND tỉnh Hà Giang; 

- VKSND  huyện Quản Bạ; 

- UBND thị trấn Tam Sơn; 

- Lưu HSVA. 

                      THẨM PHÁN 

 

 

 

 

 

 

                         Cao Danh Nhân 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
TÒA ÁN NHÂN DÂN 

HUYỆN QUẢN BẠ 

TỈNH HÀ GIANG 

 

Số: 12/2024/QĐCNTTLH 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

 
Quản Bạ, ngày 02 tháng 5 năm 2024 

 

QUYẾT ĐỊNH 

CÔNG NHẬN THUẬN TÌNH LY HÔN 

VÀ SỰ THỎA THUẬN CỦA CÁC BÊN THAM GIA HÒA GIẢI TẠI TÒA ÁN  

 Căn cứ vào các Điều 32, 33, 34 và Điều 35 của Luật Hòa giải, đối thoại tại 

Tòa án; 

 Căn cứ vào các Điều 55, 81, 82 và Điều 83 của Luật hôn nhân và gia đình; 

Căn cứ vào yêu cầu công nhận thuận tình ly hôn của anh Cháng Tờ Sèn và 

chị Vàng Thị Liên.  

Sau khi nghiên cứu: 

- Đơn khởi kiện về việc xin ly hôn đề ngày 03/4/2024 của anh Cháng Tờ 

Sèn. 
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 - Biên bản ghi nhận kết quả hòa giải ngày 12 tháng 4 năm 2024, về việc 

thỏa thuận giải quyết toàn bộ tranh chấp của các bên tham gia hòa giải sau đây: 

Người khởi kiện: Anh Cháng Tờ Sèn, sinh năm 1987 

Căn cước công dân số: 002087000997, cấp ngày 06/4/2021, nơi cấp: Cục cảnh 

sát quản lý hành chính về trật tự xã hội, Bộ Công an. 

Địa chỉ: Thôn Đông Tinh, xã Quyết Tiến, huyện Quản Bạ, tỉnh Hà Giang. 

Người bị kiện: Chị Vàng Thị Liên, sinh năm 1987 

Căn cước công dân số: 002187009672, cấp ngày 06/9/2021, nơi cấp: Cục cảnh 

sát quản lý hành chính về trật tự xã hội, Bộ Công an. 

Địa chỉ: Thôn Đông Tinh, xã Quyết Tiến, huyện Quản Bạ, tỉnh Hà Giang. 

- Các tài liệu kèm theo biên bản ghi nhận kết quả hòa giải do hòa giải viên 

chuyển sang Tòa án và các tài liệu do Tòa án thu thập được theo quy định tại khoản 

2 Điều 32 Luật hòa giải, đối thoại tại Tòa án. 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN 

Việc thuận tình ly hôn và sự thỏa thuận của các bên tham gia hòa giải được 

ghi trong biên bản ghi nhận kết quả hòa giải ngày 12 tháng 4 năm 2024 có đủ các 

điều kiện quy định tại Điều 33 của Luật hòa giải, đối thoại tại Tòa án. 

QUYẾT ĐỊNH: 

1. Công nhận thuận tình ly hôn và sự thỏa thuận của các bên tham gia hòa 

giải được ghi trong Biên bản ghi nhận kết quả hòa giải ngày 12 tháng 4 năm 2024 

cụ thể như sau: 

 - Về quan hệ hôn nhân: Anh Cháng Tờ Sèn và chị Vàng Thị Liên nhất trí 

thuận tình ly hôn; 

- Về con chung: Anh Cháng Tờ Sèn và chị Vàng Thị Liên xác nhận có 01 

con chung và thống nhất anh Sèn là người trực tiếp chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo 

dục cháu Cháng Tuấn Anh, Giới tính: Nam, sinh ngày 05/5/2014 cho đến khi cháu 

đủ 18 tuổi hoặc có quyết định khác của Tòa án. Chị Vàng Thị Liên không phải cấp 

dưỡng nuôi con chung.  

 Người không trực tiếp nuôi con có quyền đi lại thăm nom con, không ai 

được cản trở. Vì quyền lợi của con chung, một hoặc hai bên có quyền thay đổi 

người trực tiếp nuôi con hoặc yêu cầu cấp dưỡng nuôi con theo quy định của luật 

hôn nhân và gia đình. 

 - Về tài sản, công nợ chung: Không yêu cầu giải quyết. 

 2. Quyết định này có hiệu lực pháp luật kể từ ngày ký, không bị kháng cáo, 

kháng nghị theo thủ tục phúc thẩm theo quy định của Bộ luật tố tụng dân sự và được 

thi hành theo quy định của pháp luật về thi hành án dân sự. 

 

Nơi nhận:  
- Các bên tham gia hòa giải; 

             THẨM PHÁN 
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- TAND tỉnh Hà Giang; 

- VKSND  huyện Quản Bạ; 

- UBND xã Quyết Tiến; 

- Lưu HSVA. 

 

 

 

 

 

               Cao Danh Nhân 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
TÒA ÁN NHÂN DÂN 

HUYỆN QUẢN BẠ 

TỈNH HÀ GIANG 

 

Số: 13/2024/QĐCNTTLH 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

 
Quản Bạ, ngày 02 tháng 5 năm 2024 

 

QUYẾT ĐỊNH 

CÔNG NHẬN THUẬN TÌNH LY HÔN 

VÀ SỰ THỎA THUẬN CỦA CÁC BÊN THAM GIA HÒA GIẢI TẠI TÒA ÁN  

 Căn cứ vào các Điều 32, 33, 34 và Điều 35 của Luật Hòa giải, đối thoại tại 

Tòa án; 

 Căn cứ vào các Điều 55, 81, 82 và Điều 83 của Luật hôn nhân và gia đình; 

Căn cứ vào yêu cầu công nhận thuận tình ly hôn của chị Vàng Thị Nên và 

anh Lù Đức Lương.  

Sau khi nghiên cứu: 

- Đơn khởi kiện về việc xin ly hôn đề ngày 09/4/2024 của chị Vàng Thị Nên. 

 - Biên bản ghi nhận kết quả hòa giải ngày 12 tháng 4 năm 2024 về việc thỏa 

thuận giải quyết toàn bộ tranh chấp của các bên tham gia hòa giải sau đây: 

Người khởi kiện: Chị Vàng Thị Nên, sinh năm 1995 

Căn cước công dân số: 002195006826, cấp ngày 18/3/2023, nơi cấp: Cục cảnh 

sát quản lý hành chính về trật tự xã hội, Bộ Công an. 

Địa chỉ: Thôn Lố Thàng I, xã Thái An, huyện Quản Bạ, tỉnh Hà Giang. 

Người bị kiện: Anh Lù Đức Lương, sinh năm 1992 

Căn cước công dân số: 002092005496, cấp ngày 11/3/2024, nơi cấp: Cục cảnh 

sát quản lý hành chính về trật tự xã hội, Bộ Công an. 
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Địa chỉ: Thôn Lố Thàng I, xã Thái An, huyện Quản Bạ, tỉnh Hà Giang. 

- Các tài liệu kèm theo biên bản ghi nhận kết quả hòa giải do hòa giải viên 

chuyển sang Tòa án và các tài liệu do Tòa án thu thập được theo quy định tại khoản 

2 Điều 32 Luật hòa giải, đối thoại tại Tòa án. 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN 

Việc thuận tình ly hôn và sự thỏa thuận của các bên tham gia hòa giải được 

ghi trong biên bản ghi nhận kết quả hòa giải ngày 12 tháng 4 năm 2024 có đủ các 

điều kiện quy định tại Điều 33 của Luật hòa giải, đối thoại tại Tòa án. 

QUYẾT ĐỊNH: 

1. Công nhận thuận tình ly hôn và sự thỏa thuận của các bên tham gia hòa 

giải được ghi trong Biên bản ghi nhận kết quả hòa giải ngày 12 tháng 4 năm 2024, 

cụ thể như sau: 

 - Về quan hệ hôn nhân: Chị Vàng Thị Nên và anh Lù Đức Lương nhất trí 

thuận tình ly hôn; 

- Về con chung: Chị Vàng Thị Nên và anh Lù Đức Lương xác nhận có 02 

con chung và thống nhất anh Lương là người trực tiếp chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo 

dục 02 cháu là Lù Kim Bích, Giới tính: Nữ, sinh ngày 25/8/2014 và Lù Thanh 

Bảo; Giới tính: Nam, sinh ngày 17/8/2016 cho đến khi các cháu đủ 18 tuổi hoặc 

có quyết định khác của Tòa án. Chị Vàng Thị Nên không phải cấp dưỡng nuôi con 

chung.  

 Người không trực tiếp nuôi con có quyền đi lại thăm nom con, không ai 

được cản trở. Vì quyền lợi của con chung, một hoặc hai bên có quyền thay đổi 

người trực tiếp nuôi con hoặc yêu cầu cấp dưỡng nuôi con theo quy định của luật 

hôn nhân và gia đình. 

 - Về tài sản, công nợ chung: Không yêu cầu giải quyết. 

 2. Quyết định này có hiệu lực pháp luật kể từ ngày ký, không bị kháng cáo, 

kháng nghị theo thủ tục phúc thẩm theo quy định của Bộ luật tố tụng dân sự và được 

thi hành theo quy định của pháp luật về thi hành án dân sự. 

Nơi nhận:  
- Các bên tham gia hòa giải; 

- TAND tỉnh Hà Giang; 

- VKSND huyện Quản Bạ; 

- UBND xã Thái An; 

- Lưu HSVA. 

                     THẨM PHÁN 

 

 

 

 

 

 

 

 

                     Cao Danh Nhân 
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TÒA ÁN NHÂN DÂN 

HUYỆN QUẢN BẠ 

TỈNH HÀ GIANG 

 

Số: 09/2024/QĐCNTTLH 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

 
Quản Bạ, ngày 18 tháng 3 năm 2024 

 

QUYẾT ĐỊNH 

CÔNG NHẬN THUẬN TÌNH LY HÔN 

VÀ SỰ THỎA THUẬN CỦA CÁC BÊN THAM GIA HÒA GIẢI TẠI TÒA ÁN  

 Căn cứ vào các Điều 32, 33, 34 và Điều 35 của Luật Hòa giải, đối thoại tại 

Tòa án; 

 Căn cứ vào các Điều 55, 81, 82 và Điều 83 của Luật hôn nhân và gia đình; 

Căn cứ vào yêu cầu công nhận thuận tình ly hôn của chị Đặng Thị Hương 

và anh Đặng Phương Thành.  

Sau khi nghiên cứu: 

- Đơn khởi kiện về việc xin ly hôn đề ngày 28/02/2024 của chị Đặng Thị 

Hương. 

 - Biên bản ghi nhận kết quả hòa giải ngày 01 tháng 3 năm 2024, về việc 

thỏa thuận giải quyết toàn bộ tranh chấp của các bên tham gia hòa giải sau đây: 

Người khởi kiện: Chị Đặng Thị Hương, sinh năm 1999 

Căn cước công dân số: 002199004875, cấp ngày 09/5/2021, nơi cấp: Cục cảnh 

sát quản lý hành chính về trật tự xã hội, Bộ Công an. 

Địa chỉ: Thôn Thèn Ván I, xã Cao Mã Pờ, huyện Quản Bạ, tỉnh Hà Giang. 

Người bị kiện: Anh Đặng Phương Thành, sinh năm 1997 

Căn cước công dân số: 002097004113, cấp ngày 15/02/2023, nơi cấp: Cục cảnh 

sát quản lý hành chính về trật tự xã hội, Bộ Công an. 
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Địa chỉ: Thôn Thèn Ván I, xã Cao Mã Pờ, huyện Quản Bạ, tỉnh Hà Giang. 

- Các tài liệu kèm theo biên bản ghi nhận kết quả hòa giải do hòa giải viên 

chuyển sang Tòa án và các tài liệu do Tòa án thu thập được theo quy định tại khoản 

2 Điều 32 Luật hòa giải, đối thoại tại Tòa án. 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN 

Việc thuận tình ly hôn và sự thỏa thuận của các bên tham gia hòa giải được 

ghi trong biên bản ghi nhận kết quả hòa giải ngày 01 tháng 3 năm 2024 có đủ các 

điều kiện quy định tại Điều 33 của Luật hòa giải, đối thoại tại Tòa án. 

QUYẾT ĐỊNH: 

1. Công nhận thuận tình ly hôn và sự thỏa thuận của các bên tham gia hòa 

giải được ghi trong Biên bản ghi nhận kết quả hòa giải ngày 01 tháng 3 năm 2024, 

cụ thể như sau: 

 - Về quan hệ hôn nhân: Chị Đặng Thị Hương và anh Đặng Phương Thành 

nhất trí thuận tình ly hôn; 

- Về con chung: Chị Đặng Thị Hương và anh Đặng Phương Thành xác nhận 

có 02 con chung và thỏa thuận chị Đặng Thị Hương là người trực tiếp chăm sóc, 

nuôi dưỡng, giáo dục cháu Đặng Thị Hà My, giới tính: Nữ; sinh ngày 31/3/2018, 

anh Đặng Phương Thành là người trực tiếp chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục cháu 

Đặng Tấn Mạnh, giới tính: Nam; sinh ngày 23/01/2021, chị Hương, anh Thành 

không phải cấp dưỡng nuôi con chung. 

 Người không trực tiếp nuôi con có quyền đi lại thăm nom con, không ai 

được cản trở. Vì quyền lợi của con chung, một hoặc hai bên có quyền thay đổi 

người trực tiếp nuôi con hoặc yêu cầu cấp dưỡng nuôi con theo quy định của luật 

hôn nhân và gia đình. 

- Về tài sản và công nợ chung: Không có, không yêu cầu giải quyết. 

 2. Quyết định này có hiệu lực pháp luật kể từ ngày ký, không bị kháng cáo, 

kháng nghị theo thủ tục phúc thẩm theo quy định của Bộ luật tố tụng dân sự và được 

thi hành theo quy định của pháp luật về thi hành án dân sự. 

Nơi nhận:  
- Các bên tham gia hòa giải; 

- TAND tỉnh Hà Giang; 

- VKSND huyện Quản Bạ; 

- UBND xã Cao Mã Pờ; 

- Lưu HSVA. 

                    THẨM PHÁN 

 

 

 

 

 

                Cao Danh Nhân 
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TÒA ÁN NHÂN DÂN 

HUYỆN QUẢN BẠ 

TỈNH HÀ GIANG 

 

Số: 07/2024/QĐCNTTLH 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

 
Quản Bạ, ngày 15 tháng 3 năm 2024 

 

QUYẾT ĐỊNH 

CÔNG NHẬN THUẬN TÌNH LY HÔN 

VÀ SỰ THỎA THUẬN CỦA CÁC BÊN THAM GIA HÒA GIẢI TẠI TÒA ÁN  

 Căn cứ vào các Điều 32, 33, 34 và Điều 35 của Luật Hòa giải, đối thoại tại 

Tòa án; 

 Căn cứ vào các Điều 55, 81, 82 và Điều 83 của Luật hôn nhân và gia đình; 

Căn cứ vào yêu cầu công nhận thuận tình ly hôn của anh Ngũ Xuân Nghĩa 

và chị Cháng Thị Huê.  

Sau khi nghiên cứu: 

- Đơn khởi kiện về việc xin ly hôn đề ngày 22/02/2024 của anh Ngũ Xuân 

Nghĩa. 

 - Biên bản ghi nhận kết quả hòa giải ngày 28 tháng 02 năm 2024, về việc 

thỏa thuận giải quyết toàn bộ tranh chấp của các bên tham gia hòa giải sau đây: 

Người khởi kiện: Anh Ngũ Xuân Nghĩa, sinh năm 1992 

Căn cước công dân số: 002092010632, cấp ngày 01/5/2021, nơi cấp: Cục cảnh 

sát quản lý hành chính về trật tự xã hội, Bộ Công an. 

Địa chỉ: Thôn Bản Thăng, xã Tùng Vài, huyện Quản Bạ, tỉnh Hà Giang. 

Người bị kiện: Chị Cháng Thị Huê, sinh năm 1994 

Căn cước công dân số: 002194003573, cấp ngày 01/5/2021, nơi cấp: Cục cảnh 

sát quản lý hành chính về trật tự xã hội, Bộ Công an. 

Địa chỉ: Thôn Bản Thăng, xã Tùng Vài, huyện Quản Bạ, tỉnh Hà Giang. 
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- Các tài liệu kèm theo biên bản ghi nhận kết quả hòa giải do hòa giải viên 

chuyển sang Tòa án và các tài liệu do Tòa án thu thập được theo quy định tại khoản 

2 Điều 32 Luật hòa giải, đối thoại tại Tòa án. 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN 

Việc thuận tình ly hôn và sự thỏa thuận của các bên tham gia hòa giải được 

ghi trong biên bản ghi nhận kết quả hòa giải ngày 28 tháng 02 năm 2024 có đủ các 

điều kiện quy định tại Điều 33 của Luật hòa giải, đối thoại tại Tòa án. 

QUYẾT ĐỊNH: 

1. Công nhận thuận tình ly hôn và sự thỏa thuận của các bên tham gia hòa 

giải được ghi trong Biên bản ghi nhận kết quả hòa giải ngày 28 tháng 02 năm 

2024, cụ thể như sau: 

 - Về quan hệ hôn nhân: Anh Ngũ Xuân Nghĩa và chị Cháng Thị Huê nhất 

trí thuận tình ly hôn; 

- Về con chung: Anh Ngũ Xuân Nghĩa và chị Cháng Thị Huê xác nhận có 

02 con chung và thống nhất anh Nghĩa là người trực tiếp chăm sóc, nuôi dưỡng, 

giáo dục 2 cháu là Ngũ Thiên Đại, Giới tính: Nam, sinh ngày 05/02/2015 và Ngũ 

Thị Hường, Giới tính: Nữ, sinh ngày 17/8/2016, cho đến khi các cháu đủ 18 tuổi 

hoặc có quyết định khác của Tòa án. chị Cháng Thị Huê không phải cấp dưỡng 

nuôi con chung.  

 Người không trực tiếp nuôi con có quyền đi lại thăm nom con, không ai 

được cản trở. Vì quyền lợi của con chung, một hoặc hai bên có quyền thay đổi 

người trực tiếp nuôi con hoặc yêu cầu cấp dưỡng nuôi con theo quy định của luật 

hôn nhân và gia đình. 

 - Về tài sản, công nợ chung: Không yêu cầu giải quyết. 

 2. Quyết định này có hiệu lực pháp luật kể từ ngày ký, không bị kháng cáo, 

kháng nghị theo thủ tục phúc thẩm theo quy định của Bộ luật tố tụng dân sự và được 

thi hành theo quy định của pháp luật về thi hành án dân sự. 

Nơi nhận:  
- Các bên tham gia hòa giải; 

- TAND tỉnh Hà Giang; 

- VKSND H.Quản Bạ; 

- UBND xã Tùng Vài; 

- Lưu TA. 

           THẨM PHÁN 

 

 

 

 

 

           Cao Danh Nhân 
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TÒA ÁN NHÂN DÂN 

HUYỆN QUẢN BẠ 

TỈNH HÀ GIANG 
 

Số: 08/2024/QĐCNTTLH 

 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

 
Quản Bạ, ngày 15 tháng 3 năm 2024 

 

QUYẾT ĐỊNH 

CÔNG NHẬN THUẬN TÌNH LY HÔN  
VÀ SỰ THỎA THUẬN CỦA CÁC BÊN THAM GIA HÒA GIẢI TẠI TÒA ÁN 

 

 Căn cứ vào các Điều 32, 33, 34 và Điều 35 của Luật hòa giải, đối thoại tại 

Tòa án; 

 Căn cứ vào Điều 55, Điều 81, Điều 82 và Điều 83 của Luật hôn nhân và 

gia đình; 

 Căn cứ yêu cầu công nhận thuận tình ly hôn và sự thỏa thuận của anh Giàng 

Mí Pao và chị Vừ Thị Páo; 

 Sau khi nghiên cứu: 

 - Đơn khởi kiện đề ngày 22 tháng 02 năm 2024 về việc yêu cầu ly hôn của 

anh Giàng Mí Pao. 

 - Biên bản ghi nhận kết quả hòa giải ngày 28 tháng 02 năm 2024 về việc 

thuận tình ly hôn và sự thỏa thuận của các bên tham gia hòa giải sau đây: 

Người khởi kiện: Anh Giàng Mí Pao, sinh năm 1997; 

Căn cước công dân số: 002097008785, cấp ngày 25 tháng 6 năm 2021, nơi 

cấp: Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội, Bộ công an; 

Địa chỉ: Thôn Lùng Hóa, xã Lùng Tám, huyện Quản Bạ, tỉnh Hà Giang. 

Người bị kiện: Chị Vừ Thị Páo, sinh năm 2000; 
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Căn cước công dân số: 002300001384, cấp ngày 29 tháng 4 năm 2021, nơi 

cấp: Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội, Bộ công an; 

Địa chỉ: Thôn Lùng Hóa, xã Lùng Tám, huyện Quản Bạ, tỉnh Hà Giang. 

 - Các tài liệu theo Biên bản ghi nhận kết quả hòa giải do hòa giải viên 

chuyển sang Tòa án và các tài liệu do Tòa án thu thập được theo quy định tại 

khoản 2 Điều 32 Luật hòa giải, đối thoại tại Tòa án. 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

 Việc thuận tình ly hôn và thỏa thuận của các bên tham gia hòa giải được ghi trong 

Biên bản ghi nhận kết quả hòa giải ngày 28 tháng 02 năm 2024 có đủ các điều kiện quy 

định tại Điều 33 của Luật hòa giải, đối thoại tại Tòa án. 

QUYẾT ĐỊNH: 

1. Công nhận thuận tình ly hôn và sự thỏa thuận của các bên tham gia hòa 

giải được ghi trong Biên bản ghi nhận kết quả hòa giải ngày 28 tháng 02 năm 

2024, cụ thể như sau:  

 - Về quan hệ hôn nhân: Anh Giàng Mí Pao và chị Vừ Thị Páo nhất trí thuận 

tình ly hôn. 

- Về con chung: Anh Giàng Mí Pao và chị Vừ Thị Páo xác nhận có 01 con 

chung và thống nhất anh Páo là người trực tiếp nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục cháu 

Giàng Đức Thành, giới tính: Nam, sinh ngày 17/12/2020 cho đến khi cháu đủ 18 

tuổi. Chị Páo không phải cấp dưỡng nuôi con. 

Người không trực tiếp nuôi con có quyền đi lại thăm nom con, không ai 

được cản trở. Vì quyền lợi của con chung, một hoặc hai bên có quyền yêu cầu 

thay đổi người trực tiếp nuôi con hoặc yêu cầu cấp dưỡng nuôi con theo quy định 

của Luật hôn nhân và gia đình. 

 - Về tài sản, công nợ chung: Anh Giàng Mí Pao và chị Vừ Thị Páo không đề 

nghị giải quyết. 

2. Quyết định này có hiệu lực pháp luật kể từ ngày ký, không bị kháng cáo, 

kháng nghị theo thủ tục phúc thẩm theo quy định của bộ luật tố tụng dân sự và 

được thi hành theo quy định của pháp luật về thi hành án dân sự. 

Nơi nhận:  

- Các bên tham gia hòa giải; 
- TAND tỉnh Hà Giang; 

- VKSND huyện Quản Bạ; 

- Chi cục THADS huyện Quản Bạ; 

- UBND xã Thuận Hòa; 

- Lưu hồ sơ vụ án. 

                 THẨM PHÁN 

 

 

 

 

 

 

              Cao Danh Nhân 
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TÒA ÁN NHÂN DÂN 

HUYỆN QUẢN BẠ 

TỈNH HÀ GIANG 

 

Số: 05/2024/QĐCNTTLH 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

 
Quản Bạ, ngày 08 tháng 3 năm 2024 

 

QUYẾT ĐỊNH 

CÔNG NHẬN THUẬN TÌNH LY HÔN 

VÀ SỰ THỎA THUẬN CỦA CÁC BÊN THAM GIA HÒA GIẢI TẠI TÒA ÁN  

 Căn cứ vào các Điều 32, 33, 34 và Điều 35 của Luật Hòa giải, đối thoại tại 

Tòa án; 

 Căn cứ vào các Điều 55, 81, 82 và Điều 83 của Luật hôn nhân và gia đình; 

Căn cứ vào yêu cầu công nhận thuận tình ly hôn của chị Nguyễn Thị Hường 

và anh Lù Tiến Hinh.  

Sau khi nghiên cứu: 

- Đơn khởi kiện về việc xin ly hôn đề ngày 15/02/2024 của chị Nguyễn Thị 

Hường. 

 - Biên bản ghi nhận kết quả hòa giải ngày 21 tháng 02 năm 2024, về việc 

thỏa thuận giải quyết toàn bộ tranh chấp của các bên tham gia hòa giải sau đây: 

Người khởi kiện: Chị Nguyễn Thị Hường, sinh năm 1989 

Căn cước công dân số: 002189005570, cấp ngày 25/6/2021, nơi cấp: Cục cảnh 

sát quản lý hành chính về trật tự xã hội, Bộ Công an. 

Địa chỉ: Thôn Nà Sài, xã Đông Hà, huyện Quản Bạ, tỉnh Hà Giang. 
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Người bị kiện: Anh Lù Tiến Hinh, sinh năm 1987 

Căn cước công dân số: 002087006208, cấp ngày 25/8/2021, nơi cấp: Cục cảnh 

sát quản lý hành chính về trật tự xã hội, Bộ Công an. 

Địa chỉ: Thôn Nà Sài, xã Đông Hà, huyện Quản Bạ, tỉnh Hà Giang. 

- Các tài liệu kèm theo biên bản ghi nhận kết quả hòa giải do hòa giải viên 

chuyển sang Tòa án và các tài liệu do Tòa án thu thập được theo quy định tại khoản 

2 Điều 32 Luật hòa giải, đối thoại tại Tòa án. 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN 

Việc thuận tình ly hôn và sự thỏa thuận của các bên tham gia hòa giải được 

ghi trong biên bản ghi nhận kết quả hòa giải ngày 21 tháng 02 năm 2024 có đủ các 

điều kiện quy định tại Điều 33 của Luật hòa giải, đối thoại tại Tòa án. 

QUYẾT ĐỊNH: 

1. Công nhận thuận tình ly hôn và sự thỏa thuận của các bên tham gia hòa 

giải được ghi trong Biên bản ghi nhận kết quả hòa giải ngày 21 tháng 02 năm 

2024, cụ thể như sau: 

 - Về quan hệ hôn nhân: Chị Nguyễn Thị Hường và anh Lù Tiến Hinh nhất 

trí thuận tình ly hôn; 

- Về con chung: Chị Nguyễn Thị Hường và anh Lù Tiến Hinh xác nhận có 

02 con chung và thỏa thuận chị Nguyễn Thị Hường là người trực tiếp chăm sóc, 

nuôi dưỡng, giáo dục cháu Lù Thị Hồng, giới tính: Nữ; sinh ngày 18/01/2008, anh 

Lù Tiến Hinh là người trực tiếp chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục cháu Lù Anh 

Dũng, giới tính: Nam; sinh ngày 06/6/2017, chị Hường, anh Hinh không phải cấp 

dưỡng nuôi con chung. 

 Người không trực tiếp nuôi con có quyền đi lại thăm nom con, không ai 

được cản trở. Vì quyền lợi của con chung, một hoặc hai bên có quyền thay đổi 

người trực tiếp nuôi con hoặc yêu cầu cấp dưỡng nuôi con theo quy định của luật 

hôn nhân và gia đình. 

- Về tài sản và công nợ chung: Không yêu cầu Tòa án giải quyết. 

 2. Quyết định này có hiệu lực pháp luật kể từ ngày ký, không bị kháng cáo, 

kháng nghị theo thủ tục phúc thẩm theo quy định của Bộ luật tố tụng dân sự và được 

thi hành theo quy định của pháp luật về thi hành án dân sự. 

Nơi nhận:  
- Các bên tham gia hòa giải; 

- TAND tỉnh Hà Giang; 

- VKSND H.Quản Bạ; 

- UBND xã Đông Hà; 

- Lưu TA. 

THẨM PHÁN 

 

 

 

 

 

Cao Danh Nhân 
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TÒA ÁN NHÂN DÂN 

HUYỆN QUẢN BẠ 

TỈNH HÀ GIANG 

 

Số: 06/2023/QĐCNTTLH 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

 
Quản Bạ, ngày 11  tháng 3 năm 2024 

 

QUYẾT ĐỊNH 

CÔNG NHẬN THUẬN TÌNH LY HÔN 

VÀ SỰ THỎA THUẬN CỦA CÁC BÊN THAM GIA HÒA GIẢI TẠI TÒA ÁN  

 Căn cứ vào các Điều 32, 33, 34 và Điều 35 của Luật Hòa giải, đối thoại tại 

Tòa án; 

 Căn cứ vào các Điều 55, 81, 82 và Điều 83 của Luật hôn nhân và gia đình; 

Căn cứ vào yêu cầu công nhận thuận tình ly hôn của chị Ngũ Bích Thời và 

anh Đặng Hữu Tình.  

Sau khi nghiên cứu: 

- Đơn khởi kiện về việc xin ly hôn đề ngày 16/02/2024 của chị Ngũ Bích Thời. 

 - Biên bản ghi nhận kết quả hòa giải ngày 23 tháng 02 năm 2024, về việc 

thỏa thuận giải quyết toàn bộ tranh chấp của các bên tham gia hòa giải sau đây: 

Người khởi kiện: Chị Ngũ Bích Thời, sinh năm 1992 

Căn cước công dân số: 002192009934, cấp ngày 14/5/2023, Nơi cấp: Cục 

CSQLHC về TTXH – Bộ Công an; dân tộc: Bố y; nghề nghiệp: Làm ruộng. 

Địa chỉ: Thôn Lùng Thàng, xã Quyết Tiến, huyện Quản Bạ, tỉnh Hà Giang; 
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- Người bị kiện: Anh Đặng Hữu Tình, sinh năm 1995;  

Căn cước công dân số: 002095000662, cấp ngày 04/4/2021, Nơi cấp: Cục 

cảnh sát QLHC về TTXH – Bộ Công an; dân tộc: Dao; nghề nghiệp: Làm ruộng. 

Địa chỉ: Thôn Lùng Thàng, xã Quyết Tiến, huyện Quản Bạ, tỉnh Hà Giang. 

Căn cước công dân số: 002198005376, cấp ngày 07/9/2022, nơi cấp: Cục cảnh 

sát quản lý hành chính về trật tự xã hội. 

- Các tài liệu kèm theo biên bản ghi nhận kết quả hòa giải do hòa giải viên 

chuyển sang Tòa án và các tài liệu do Tòa án thu thập được theo quy định tại khoản 

2 Điều 32 Luật hòa giải, đối thoại tại Tòa án. 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN 

Việc thuận tình ly hôn và sự thỏa thuận của các bên tham gia hòa giải được 

ghi trong biên bản ghi nhận kết quả hòa giải ngày 23 tháng 02 năm 2024 có đủ các 

điều kiện quy định tại Điều 33 của Luật hòa giải, đối thoại tại Tòa án. 

QUYẾT ĐỊNH: 

1. Công nhận thuận tình ly hôn và sự thỏa thuận của các bên tham gia hòa 

giải được ghi trong Biên bản ghi nhận kết quả hòa giải ngày 23 tháng 02 năm 

2024, cụ thể như sau: 

 - Về quan hệ hôn nhân: Chị Ngũ Bích Thời và anh Đặng Hữu Tình nhất trí 

thuận tình ly hôn; 

- Về con chung: Chị Ngũ Bích Thời và anh Đặng Hữu Tình Khai xác nhận 

có 01 con chung và thống nhất anh Tình là người trực tiếp chăm sóc, nuôi dưỡng, 

giáo dục cháu Đặng Khải Đăng, Giới tính: Nam, sinh ngày 10/8/2018 cho đến khi 

cháu đủ 18 tuổi hoặc có quyết định khác của Tòa án. Chị Ngũ Bích Thời có trách 

nhiệm cấp dưỡng nuôi cháu Đặng Khải Đăng là 1.000.000đ/tháng  (một triệu 

đồng).  

Thời gian cấp dưỡng: Từ tháng 03/2024 cho đến khi đủ 18 tuổi;  

Phương thức cấp dưỡng theo tháng, đến ngày 25 hàng tháng chị Thời phải 

thanh toán xong cho anh Tình số tiền trên. 

Kể từ ngày có đơn yêu cầu thi hành án của người được thi hành án cho đến 

khi thi hành án xong bên phải thi hành án còn phải chịu khoản tiền lãi của số tiền 

còn phải thi hành án theo mức lãi suất quy định tại Điều 357 và Điều 468 của Bộ 

luật dân sự, trừ trường hợp có quy định khác. 

 Người không trực tiếp nuôi con có quyền đi lại thăm nom con, không ai 

được cản trở. Vì quyền lợi của con chung, một hoặc hai bên có quyền thay đổi 

người trực tiếp nuôi con hoặc yêu cầu cấp dưỡng nuôi con theo quy định của luật 

hôn nhân và gia đình. 

 - Về tài sản, công nợ chung: Không yêu cầu giải quyết. 
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 2. Quyết định này có hiệu lực pháp luật kể từ ngày ký, không bị kháng cáo, 

kháng nghị theo thủ tục phúc thẩm theo quy định của Bộ luật tố tụng dân sự và được 

thi hành theo quy định của pháp luật về thi hành án dân sự. 

Nơi nhận:  
- Các bên tham gia hòa giải; 

- TAND tỉnh Hà Giang; 

- VKSND H.Quản Bạ; 

- UBND xã Quyết Tiến; 

- Lưu TA. 

                     THẨM PHÁN 

 

 

 

 

 

                     Cao Danh Nhân 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
TÒA ÁN NHÂN DÂN 

HUYỆN QUẢN BẠ 

TỈNH HÀ GIANG 
 

Số: 04/2024/QĐCNTTLH 

 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

 
Quản Bạ, ngày 06 tháng 3 năm 2024 

 

QUYẾT ĐỊNH 

CÔNG NHẬN THUẬN TÌNH LY HÔN  
VÀ SỰ THỎA THUẬN CỦA CÁC BÊN THAM GIA HÒA GIẢI TẠI TÒA ÁN 

 

 Căn cứ vào các Điều 32, 33, 34 và Điều 35 của Luật hòa giải, đối thoại tại 

Tòa án; 

 Căn cứ vào Điều 55, Điều 81, Điều 82 và Điều 83 của Luật hôn nhân và 

gia đình; 
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 Căn cứ yêu cầu công nhận thuận tình ly hôn và sự thỏa thuận của chị Tẩn 

Thị Dương và anh Tẩn Tấn Quẩy; 

 Sau khi nghiên cứu: 

 - Đơn khởi kiện đề ngày 16 tháng 02 năm 2024 về việc yêu cầu ly hôn của 

chị Tẩn Thị Dương. 

 - Biên bản ghi nhận kết quả hòa giải ngày 19 tháng 02 năm 2024 về việc 

thuận tình ly hôn và sự thỏa thuận của các bên tham gia hòa giải sau đây: 

Người khởi kiện: Chị Tẩn Thị Dương, sinh năm 2002; 

Căn cước công dân số: 002302004505, cấp ngày 31 tháng 5 năm 2021, nơi 

cấp: Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội, Bộ công an; 

Địa chỉ: Thôn Chín Sang, xã Cao Mã Pờ, huyện Quản Bạ, tỉnh Hà Giang. 

Người bị kiện: Anh Tẩn Tấn Quẩy, sinh năm 1996; 

Căn cước công dân số: 002096004121, cấp ngày 25 tháng 6 năm 2021, nơi 

cấp: Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội, Bộ công an; 

Địa chỉ: Thôn Chín Sang, xã Cao Mã Pờ, huyện Quản Bạ, tỉnh Hà Giang. 

 - Các tài liệu theo Biên bản ghi nhận kết quả hòa giải do hòa giải viên 

chuyển sang Tòa án và các tài liệu do Tòa án thu thập được theo quy định tại 

khoản 2 Điều 32 Luật hòa giải, đối thoại tại Tòa án. 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

 Việc thuận tình ly hôn và thỏa thuận của các bên tham gia hòa giải được ghi trong 

Biên bản ghi nhận kết quả hòa giải ngày 19 tháng 02 năm 2024 có đủ các điều kiện quy 

định tại Điều 33 của Luật hòa giải, đối thoại tại Tòa án. 

QUYẾT ĐỊNH: 

1. Công nhận thuận tình ly hôn và sự thỏa thuận của các bên tham gia hòa 

giải được ghi trong Biên bản ghi nhận kết quả hòa giải ngày 19 tháng 02 năm 

2024, cụ thể như sau:  

 - Về quan hệ hôn nhân: Chị Tẩn Thị Dương và anh Tẩn Tấn Quẩy nhất trí 

thuận tình ly hôn. 

- Về con chung: Chị Tẩn Thị Dương và anh Tẩn Tấn Quẩy xác nhận có 02 

con chung và thống nhất anh Quẩy là người trực tiếp nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục 

các cháu là Tẩn Thị Hà Chi, giới tính: Nữ, sinh ngày 27/3/2021 và Tẩn Chỉn Chương, 

giới tính: Nam, sinh ngày 01/3/2022 cho đến khi các cháu đủ 18 tuổi. Chị Dương 

không phải cấp dưỡng nuôi con. 

Người không trực tiếp nuôi con có quyền đi lại thăm nom con, không ai 

được cản trở. Vì quyền lợi của con chung, một hoặc hai bên có quyền yêu cầu 

thay đổi người trực tiếp nuôi con hoặc yêu cầu cấp dưỡng nuôi con theo quy định 

của Luật hôn nhân và gia đình. 

 - Về tài sản, công nợ chung: Chị Tẩn Thị Dương và anh Tẩn Tấn Quẩy không 

đề nghị giải quyết. 
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2. Quyết định này có hiệu lực pháp luật kể từ ngày ký, không bị kháng cáo, 

kháng nghị theo thủ tục phúc thẩm theo quy định của bộ luật tố tụng dân sự và 

được thi hành theo quy định của pháp luật về thi hành án dân sự. 

Nơi nhận:  

- Các bên tham gia hòa giải; 
- TAND tỉnh Hà Giang; 

- VKSND huyện Quản Bạ; 

- Chi cục THADS huyện Quản Bạ; 

- UBND xã Cao Mã Pờ; 

- Lưu hồ sơ vụ án. 

            THẨM PHÁN 

 

 

 

 

 

 

           Cao Danh Nhân 

 

 
TÒA ÁN NHÂN DÂN 

HUYỆN QUẢN BẠ 

TỈNH HÀ GIANG 

 

Số: 03/2024/QĐCNTTLH 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

 
Quản Bạ, ngày 21 tháng 02 năm 2024 

 

QUYẾT ĐỊNH 

CÔNG NHẬN THUẬN TÌNH LY HÔN 

VÀ SỰ THỎA THUẬN CỦA CÁC BÊN THAM GIA HÒA GIẢI TẠI TÒA ÁN  

 Căn cứ vào các Điều 32, 33, 34 và Điều 35 của Luật Hòa giải, đối thoại tại 

Tòa án; 

 Căn cứ vào các Điều 55, 81, 82 và Điều 83 của Luật hôn nhân và gia đình; 

Căn cứ vào yêu cầu công nhận thuận tình ly hôn của chị Giàng Thị Dính và 

anh Vù Mí Sùng.  

Sau khi nghiên cứu: 

- Đơn khởi kiện về việc xin ly hôn đề ngày 19/01/2024 của chị Giàng Thị 

Dính. 

 - Biên bản ghi nhận kết quả hòa giải ngày 05 tháng 02 năm 2024, về việc 

thỏa thuận giải quyết toàn bộ tranh chấp của các bên tham gia hòa giải sau đây: 

Người khởi kiện: Chị Giàng Thị Dính, sinh năm 1999 

Căn cước công dân số: 002199008799, cấp ngày 12/9/2022, nơi cấp: Cục cảnh 

sát quản lý hành chính về trật tự xã hội, Bộ công an. 

Địa chỉ: Thôn Nà Sài, xã Đông Hà, huyện Quản Bạ, tỉnh Hà Giang. 

Người bị kiện: Anh Vù Mí Sùng, sinh năm 1995 

Căn cước công dân số: 002095003451, cấp ngày 11/11/2021, nơi cấp: Cục cảnh 

sát quản lý hành chính về trật tự xã hội, Bộ công an. 
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Địa chỉ: Thôn Nà Sài, xã Đông Hà, huyện Quản Bạ, tỉnh Hà Giang. 

- Các tài liệu kèm theo biên bản ghi nhận kết quả hòa giải do hòa giải viên 

chuyển sang Tòa án và các tài liệu do Tòa án thu thập được theo quy định tại khoản 

2 Điều 32 Luật hòa giải, đối thoại tại Tòa án. 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN 

Việc thuận tình ly hôn và sự thỏa thuận của các bên tham gia hòa giải được 

ghi trong biên bản ghi nhận kết quả hòa giải ngày 05 tháng 02 năm 2024 có đủ các 

điều kiện quy định tại Điều 33 của Luật hòa giải, đối thoại tại Tòa án. 

QUYẾT ĐỊNH: 

1. Công nhận thuận tình ly hôn và sự thỏa thuận của các bên tham gia hòa 

giải được ghi trong Biên bản ghi nhận kết quả hòa giải ngày 05 tháng 02 năm 

2024, cụ thể như sau: 

 - Về quan hệ hôn nhân: Chị Giàng Thị Dính và anh Vù Mí Sùng nhất trí 

thuận tình ly hôn; 

- Về con chung: Chị Giàng Thị Dính và anh Vù Mí Sùng xác nhận có 02 

con chung và thống nhất anh Sùng là người trực tiếp chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo 

dục 2 cháu là Vù Ngọc Chi, Giới tính: Nữ, sinh ngày 21/7/2016 và Vù Vì Dân, 

Giới tính: Nam, sinh ngày 26/9/2018 cho đến khi các cháu đủ 18 tuổi hoặc có 

quyết định khác của Tòa án. Chị Giàng Thị Dính có trách nhiệm cấp dưỡng nuôi 

cháu Vù Ngọc Chi là 1.000.000đ/tháng ( một triệu đồng) 

Thời gian cấp dưỡng: Từ tháng 02/2024 cho đến khi đủ 18 tuổi. 

Phương thức cấp dưỡng theo tháng, đến ngày 25 hàng tháng chị Dính phải 

thanh toán xong cho anh Sùng số tiền trên. 

Kể từ ngày có đơn yêu cầu thi hành án của người được thi hành án cho đến 

khi thi hành án xong bên phải thi hành án còn phải chịu khoản tiền lãi của số tiền 

còn phải thi hành án theo mức lãi suất quy định tại Điều 357 và Điều 468 của Bộ 

luật dân sự, trừ trường hợp có quy định khác. 

 Người không trực tiếp nuôi con có quyền đi lại thăm nom con, không ai 

được cản trở. Vì quyền lợi của con chung, một hoặc hai bên có quyền thay đổi 

người trực tiếp nuôi con hoặc yêu cầu cấp dưỡng nuôi con theo quy định của luật 

hôn nhân và gia đình. 

 - Về tài sản, công nợ chung: Không yêu cầu giải quyết. 

 2. Quyết định này có hiệu lực pháp luật kể từ ngày ký, không bị kháng cáo, 

kháng nghị theo thủ tục phúc thẩm theo quy định của Bộ luật tố tụng dân sự và được 

thi hành theo quy định của pháp luật về thi hành án dân sự. 

Nơi nhận:  
- Các bên tham gia hòa giải; 

- TAND tỉnh Hà Giang; 

- VKSND H.Quản Bạ; 

- UBND xã Đông Hà; 

- Lưu TA. 

           THẨM PHÁN 

 

 

 

 

 

           Cao Danh Nhân 
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TÒA ÁN NHÂN DÂN 

HUYỆN QUẢN BẠ 

TỈNH HÀ GIANG 
 

Số: 02/2024/QĐCNTTLH 

 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

 

Quản Bạ, ngày 15 tháng 02 năm 2024 

 

QUYẾT ĐỊNH 

CÔNG NHẬN THUẬN TÌNH LY HÔN  
VÀ SỰ THỎA THUẬN CỦA CÁC BÊN THAM GIA HÒA GIẢI TẠI TÒA ÁN 

 

 Căn cứ vào các Điều 32, 33, 34 và Điều 35 của Luật hòa giải, đối thoại tại 

Tòa án; 

 Căn cứ vào Điều 55, Điều 81, Điều 82 và Điều 83 của Luật hôn nhân và 

gia đình; 
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 Căn cứ yêu cầu công nhận thuận tình ly hôn và sự thỏa thuận của chị Sùng 

Thị Pó và anh Vù Xín Chính; 

 Sau khi nghiên cứu: 

 - Đơn khởi kiện đề ngày 19 tháng 01 năm 2024 về việc yêu cầu ly hôn của 

chị Sùng Thị Pó. 

 - Biên bản ghi nhận kết quả hòa giải ngày 24 tháng 01 năm 2024 về việc 

thuận tình ly hôn và sự thỏa thuận của các bên tham gia hòa giải sau đây: 

Người khởi kiện: Chị Sùng Thị Pó, sinh năm 1989; 

Căn cước công dân số: 002189007632, cấp ngày 25 tháng 6 năm 2021, nơi 

cấp: Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội, Bộ Công an. 

Địa chỉ: Thôn Khố Mỷ, xã Tùng Vài, huyện Quản Bạ, tỉnh Hà Giang. 

Người bị kiện: Anh Vù Xín Chính, sinh năm 1991; 

Căn cước công dân số: 002091008885, cấp ngày 25 tháng 6 năm 2021, nơi 

cấp: Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội, Bộ Công an. 

Địa chỉ: Thôn Khố Mỷ, xã Tùng Vài, huyện Quản Bạ, tỉnh Hà Giang. 

 - Các tài liệu theo Biên bản ghi nhận kết quả hòa giải do hòa giải viên 

chuyển sang Tòa án và các tài liệu do Tòa án thu thập được theo quy định tại 

khoản 2 Điều 32 Luật hòa giải, đối thoại tại Tòa án. 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

 Việc thuận tình ly hôn và thỏa thuận của các bên tham gia hòa giải được ghi trong 

Biên bản ghi nhận kết quả hòa giải ngày 24 tháng 01 năm 2024 có đủ các điều kiện quy 

định tại Điều 33 của Luật hòa giải, đối thoại tại Tòa án. 

QUYẾT ĐỊNH: 

1. Công nhận thuận tình ly hôn và sự thỏa thuận của các bên tham gia hòa 

giải được ghi trong Biên bản ghi nhận kết quả hòa giải ngày 24 tháng 01 năm 

2024, cụ thể như sau:  

 - Về quan hệ hôn nhân: Chị Sùng Thị Pó và anh Vù Xín Chính nhất trí 

thuận tình ly hôn. 

- Về con chung: Chị Sùng Thị Pó và anh Vù Xín Chính xác nhận có 04 con 

chung và thống nhất anh Chính là người trực tiếp nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục 

hai cháu: Vù Thị Hạnh, giới tính: Nữ, sinh ngày 10/5/2009; Vù Anh Văn, giới tính: 

Nam, sinh ngày 27/9/2016. Chị Pó là người trực tiếp nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục 

hai cháu: Vù Thị Thương, giới tính: Nữ, sinh ngày 19/9/2010; Vù Thị Ánh Thảo, 

giới tính: Nữ, sinh ngày 29/10/2013 cho đến khi các cháu đủ 18 tuổi; không bên nào 

phải cấp dưỡng nuôi con. 

Người không trực tiếp nuôi con có quyền đi lại thăm nom con, không ai 

được cản trở. Vì quyền lợi của con chung, một hoặc hai bên có quyền yêu cầu 

thay đổi người trực tiếp nuôi con hoặc yêu cầu cấp dưỡng nuôi con theo quy định 

của Luật hôn nhân và gia đình. 
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 - Về tài sản, công nợ chung: Chị Sùng Thị Pó và anh Vù Xín Chính không đề 

nghị giải quyết. 

2. Quyết định này có hiệu lực pháp luật kể từ ngày ký, không bị kháng cáo, 

kháng nghị theo thủ tục phúc thẩm theo quy định của bộ luật tố tụng dân sự và 

được thi hành theo quy định của pháp luật về thi hành án dân sự. 

Nơi nhận:  

- Các bên tham gia hòa giải; 
- TAND tỉnh Hà Giang; 

- VKSND huyện Quản Bạ; 

- Chi cục THADS huyện Quản Bạ; 

- UBND xã Tùng Vài; 

- Lưu hồ sơ vụ án. 

                     THẨM PHÁN 

 

 

 

 

 

 

               Cao Danh Nhân 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
TÒA ÁN NHÂN DÂN 

HUYỆN QUẢN BẠ 

TỈNH HÀ GIANG 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 
Số:  21 /2023/QĐCNTTLH 

 
Quản Bạ, ngày 24 tháng 4 năm 2023 
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QUYẾT ĐỊNH 
CÔNG NHẬN THUẬN TÌNH LY HÔN 

VÀ SỰ THỎA THUẬN CỦA CÁC BÊN THAM GIA HÒA GIẢI TẠI TÒA ÁN 

 

Căn cứ vào các Điều 32, 33, 34 và 35 Luật Hòa giải, đối thoại tại Tòa án; 

Căn cứ vào các Điều 55, 58, 81, 82, 83 của Luật Hôn nhân và gia đình; 

Căn cứ yêu cầu Tòa án công nhận thuận tình ly hôn và sự thỏa thuận của 

anh Sùng Mí Sử và chị Lù Thị Dính. 

Sau khi nghiên cứu: 

- Đơn khởi kiện đề ngày 06/4/2023 về việc yêu cầu ly hôn của anh Sùng 

Mí Sử. 

- Biên bản ghi nhận kết quả hòa giải ngày 06/4/2023 về thuận tình ly hôn 

và sự thỏa thuận của các bên tham gia hòa giải sau đây: 

- Người khởi kiện: Anh Sùng Mí Sử; Địa chỉ: Thôn Hợp Tiến, xã Lùng 

Tám, huyện Quản Bạ, tỉnh Hà Giang. 

- Người bị kiện: Chị Lù Thị Dính; Địa chỉ: Thôn Hợp Tiến, xã Lùng Tám, 

huyện Quản Bạ, tỉnh Hà Giang. 

- Các tài liệu kèm theo biên bản ghi nhận kết quả hòa giải do hòa giải viên 

chuyển sang Tòa án và các tài liệu do Tòa án thu thập được theo quy định tại 

khoản 2 Điều 32 của Luật Hòa giải, đối thoại tại Tòa án. 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

Việc thuận tình ly hôn và sự thỏa thuận của các bên tham gia hòa giải được 

ghi trong Biên bản ghi nhận kết quả hòa giải ngày 06/4/2023 có đủ các điều kiện 

quy định tại Điều 33 Luật Hòa giải, đối thoại tại Tòa án; 

QUYẾT ĐỊNH: 

1. Công nhận thuận tình ly hôn và sự thỏa thuận của các bên tham gia hòa 

giải được ghi trong Biên bản ghi nhận kết quả hòa giải ngày 06/4/2023, cụ thể 

như sau: 

- Về quan hệ hôn nhân: Anh Sùng Mí Sử và chị Lù Thị Dính nhất trí thuận 

tình ly hôn.   

- Về con chung: Vợ chồng có 01 con chung và thỏa thuận anh Sùng Mí Sử 

là người trực tiếp nuôi dưỡng cháu Sùng Chí Minh, giới tính: Nam, sinh ngày 

13/11/2008 cho đến khi cháu đủ 18 tuổi. Chị Lù Thị Dính không phải cấp dưỡng 

nuôi con. 
Người không trực tiếp nuôi con có quyền đi lại thăm nom con không ai được 

ngăn cản. Vì quyền lợi của con chung một hoặc hai bên có quyền thay đổi người 

trực tiếp nuôi con hoặc yêu cầu cấp dưỡng nuôi con theo qui định của Luật 

HN&GĐ. 

- Về tài sản chung, công nợ chung: Anh Sử, chị Dính tự thỏa thuận, không 

yêu cầu Tòa án giải quyết. 
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- Về các vấn đề khác: Không. 

2. Quyết định này có hiệu lực pháp luật kể từ ngày ký, không bị kháng cáo, 

kháng nghị theo thủ tục phúc thẩm theo quy định của Bộ luật tố tụng dân sự và 

được thi hành theo quy định của pháp luật về Thi hành án dân sự. 

 

Nơi nhận: 
- VKSND huyện Quản Bạ; 

- Các bên tham gia hòa giải; 

- Chi cục THADS huyện Quản Bạ; 

- UBND xã Lùng Tám; 

- Lưu hồ sơ vụ án. 

      THẨM PHÁN 

 

 

 

 

 

 

   Cao Danh Nhân 
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TÒA ÁN NHÂN DÂN 

HUYỆN QUẢN BẠ 

TỈNH HÀ GIANG 

 

Số: 01/2024/QĐCNTTLH 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

 
Quản Bạ, ngày 15  tháng 01 năm 2024 

 

QUYẾT ĐỊNH 

CÔNG NHẬN THUẬN TÌNH LY HÔN 

VÀ SỰ THỎA THUẬN CỦA CÁC BÊN THAM GIA HÒA GIẢI TẠI TÒA ÁN  

 Căn cứ vào các Điều 32, 33, 34 và Điều 35 của Luật Hòa giải, đối thoại tại 

Tòa án; 

 Căn cứ vào các Điều 55, 81, 82 và Điều 83 của Luật hôn nhân và gia đình; 

Căn cứ vào yêu cầu công nhận thuận tình ly hôn của chị Lý Thị Bằng và 

anh Ly Seo Khai.  

Sau khi nghiên cứu: 

- Đơn khởi kiện về việc xin ly hôn đề ngày 20/12/2023 của chị Lý Thị Bằng. 

 - Biên bản ghi nhận kết quả hòa giải ngày 28 tháng 12 năm 2023, về việc 

thỏa thuận giải quyết toàn bộ tranh chấp của các bên tham gia hòa giải sau đây: 

Người khởi kiện: Chị Lý Thị Bằng, sinh năm 1998 

Căn cước công dân số: 002198005376, cấp ngày 07/9/2022, nơi cấp: Cục cảnh 

sát quản lý hành chính về trật tự xã hội, Bộ công an. 

Địa chỉ: Thôn Na Quang, xã Bát Đại Sơn, huyện Quản Bạ, tỉnh Hà Giang. 

Người bị kiện: Anh Ly Seo Khai, sinh năm 1998 

Căn cước công dân số: 002098007224, cấp ngày 08/02/2023, nơi cấp: Cục cảnh 

sát quản lý hành chính về trật tự xã hội, Bộ công an. 

Địa chỉ: Thôn Na Quang, xã Bát Đại Sơn, huyện Quản Bạ, tỉnh Hà Giang. 

- Các tài liệu kèm theo biên bản ghi nhận kết quả hòa giải do hòa giải viên 

chuyển sang Tòa án và các tài liệu do Tòa án thu thập được theo quy định tại khoản 

2 Điều 32 Luật hòa giải, đối thoại tại Tòa án. 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN 

Việc thuận tình ly hôn và sự thỏa thuận của các bên tham gia hòa giải được 

ghi trong biên bản ghi nhận kết quả hòa giải ngày 28 tháng 12 năm 2023 có đủ các 

điều kiện quy định tại Điều 33 của Luật hòa giải, đối thoại tại Tòa án. 

QUYẾT ĐỊNH: 
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1. Công nhận thuận tình ly hôn và sự thỏa thuận của các bên tham gia hòa 

giải được ghi trong Biên bản ghi nhận kết quả hòa giải ngày 28 tháng 12 năm 

2023, cụ thể như sau: 

 - Về quan hệ hôn nhân: Chị Lý Thị Bằng và anh Ly Seo Khai nhất trí thuận 

tình ly hôn; 

- Về con chung: Chị Lý Thị Bằng và anh Ly Seo Khai xác nhận có 01 con 

chung và thống nhất anh Khai là người trực tiếp chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục 

cháu Ly Minh Vỹ, Giới tính: Nam, sinh ngày 18/02/2017 cho đến khi cháu đủ 18 

tuổi hoặc có quyết định khác của Tòa án. Chị Bằng không phải cấp dưỡng nuôi 

con chung. 

Người không trực tiếp nuôi con có quyền đi lại thăm nom con, không ai 

được cản trở. Vì quyền lợi của con chung, một hoặc hai bên có quyền thay đổi 

người trực tiếp nuôi con hoặc yêu cầu cấp dưỡng nuôi con theo quy định của Luật 

hôn nhân và gia đình. 

 - Về tài sản, công nợ chung: Không yêu cầu giải quyết. 

 2. Quyết định này có hiệu lực pháp luật kể từ ngày ký, không bị kháng cáo, 

kháng nghị theo thủ tục phúc thẩm theo quy định của Bộ luật tố tụng dân sự và được 

thi hành theo quy định của pháp luật về thi hành án dân sự. 

Nơi nhận:  
- Các bên tham gia hòa giải; 

- TAND tỉnh Hà Giang; 

- VKSND H.Quản Bạ; 

- UBND xã Bát Đại Sơn; 

- Lưu TA. 

THẨM PHÁN 

 

 

 

 

 

Cao Danh Nhân 
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TÒA ÁN NHÂN DÂN 

HUYỆN QUẢN BẠ 

TỈNH HÀ GIANG 
 

Số: 45/2023/QĐCNTTLH 

 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

 
Quản Bạ, ngày 09 tháng 11 năm 2023 

 

QUYẾT ĐỊNH 

CÔNG NHẬN THUẬN TÌNH LY HÔN  
VÀ SỰ THỎA THUẬN CỦA CÁC BÊN THAM GIA HÒA GIẢI TẠI TÒA ÁN 

 

 Căn cứ vào các Điều 32, 33, 34 và Điều 35 của Luật hòa giải, đối thoại tại 

Tòa án; 

 Căn cứ vào Điều 55, Điều 81, Điều 82 và Điều 83 của Luật hôn nhân và 

gia đình; 

 Căn cứ yêu cầu công nhận thuận tình ly hôn và sự thỏa thuận của chị Xèn 

Thị Seo (Sèn Thị Seo) và anh Chù Phủng Hạnh; 

 Sau khi nghiên cứu: 

 - Đơn khởi kiện đề ngày 23 tháng 10 năm 2023 về việc yêu cầu ly hôn của 

chị Xèn Thị Seo (Sèn Thị Seo). 

 - Biên bản ghi nhận kết quả hòa giải ngày 24 tháng 10 năm 2023 về việc 

thuận tình ly hôn và sự thỏa thuận của các bên tham gia hòa giải sau đây: 

Người khởi kiện: Chị Xèn Thị Seo (Sèn Thị Seo), sinh năm 1996; 

Căn cước công dân số: 002196009056, cấp ngày 05 tháng 7 năm 2022, nơi 

cấp: Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội, Bộ công an. 

Địa chỉ: Thôn Nậm Lương, xã Quyết Tiến, huyện Quản Bạ, tỉnh Hà Giang. 

Người bị kiện: Anh Chù Phủng Hạnh, sinh năm 1990; 
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Căn cước công dân số: 002090004809, cấp ngày 17 tháng 8 năm 2021, nơi 

cấp: Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội, Bộ công an. 

Địa chỉ: Thôn Nậm Lương, xã Quyết Tiến, huyện Quản Bạ, tỉnh Hà Giang. 

 - Các tài liệu theo Biên bản ghi nhận kết quả hòa giải do hòa giải viên 

chuyển sang Tòa án và các tài liệu do Tòa án thu thập được theo quy định tại 

khoản 2 Điều 32 Luật hòa giải, đối thoại tại Tòa án. 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

 Việc thuận tình ly hôn và thỏa thuận của các bên tham gia hòa giải được ghi trong 

Biên bản ghi nhận kết quả hòa giải ngày 24 tháng 10 năm 2023 có đủ các điều kiện quy 

định tại Điều 33 của Luật hòa giải, đối thoại tại Tòa án. 

QUYẾT ĐỊNH: 

1. Công nhận thuận tình ly hôn và sự thỏa thuận của các bên tham gia hòa 

giải được ghi trong Biên bản ghi nhận kết quả hòa giải ngày 24 tháng 10 năm 

2023, cụ thể như sau:  

 - Về quan hệ hôn nhân: Chị Xèn Thị Seo (Sèn Thị Seo) và anh Chù Phủng 

Hạnh nhất trí thuận tình ly hôn. 

- Về con chung: Chị Xèn Thị Seo (Sèn Thị Seo) và anh Chù Phủng Hạnh 

xác nhận có 02 con chung và thống nhất anh Hạnh là người trực tiếp nuôi dưỡng, 

chăm sóc, giáo dục các cháu Chù Nhất Huy, giới tính: Nam, sinh ngày 17/10/2014 

và Chù Nhất Quang, giới tính: Nam, sinh ngày 15/02/2016 cho đến khi cháu đủ 18 

tuổi. Chị Seo không phải cấp dưỡng nuôi con. 

Người không trực tiếp nuôi con có quyền đi lại thăm nom con, không ai 

được cản trở. Vì quyền lợi của con chung, một hoặc hai bên có quyền yêu cầu 

thay đổi người trực tiếp nuôi con hoặc yêu cầu cấp dưỡng nuôi con theo quy định 

của Luật hôn nhân và gia đình. 

 - Về tài sản, công nợ chung: Chị Xèn Thị Seo (Sèn Thị Seo) và anh Chù 

Phủng Hạnh không đề nghị giải quyết. 

2. Quyết định này có hiệu lực pháp luật kể từ ngày ký, không bị kháng cáo, 

kháng nghị theo thủ tục phúc thẩm theo quy định của bộ luật tố tụng dân sự và 

được thi hành theo quy định của pháp luật về thi hành án dân sự. 

Nơi nhận:  

- Các bên tham gia hòa giải; 
- TAND tỉnh Hà Giang; 

- VKSND huyện Quản Bạ; 

- Chi cục THADS huyện Quản Bạ; 

- UBND xã Quyết Tiến; 

- Lưu hồ sơ vụ án. 

                      THẨM PHÁN 

 

 

 

 

 

 

                           Cao Danh Nhân 
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TÒA ÁN NHÂN DÂN 

HUYỆN QUẢN BẠ 

TỈNH HÀ GIANG 
 

Số: 43/2023/QĐCNTTLH 

 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

 
Quản Bạ, ngày 06 tháng 11 năm 2023 

 

QUYẾT ĐỊNH 

CÔNG NHẬN THUẬN TÌNH LY HÔN  
VÀ SỰ THỎA THUẬN CỦA CÁC BÊN THAM GIA HÒA GIẢI TẠI TÒA ÁN 

 

 Căn cứ vào các Điều 32, 33, 34 và Điều 35 của Luật hòa giải, đối thoại tại 

Tòa án; 

 Căn cứ vào Điều 55, Điều 81, Điều 82 và Điều 83 của Luật hôn nhân và 

gia đình; 

 Căn cứ yêu cầu công nhận thuận tình ly hôn và sự thỏa thuận của chị Vàng 

Thi Pó và anh Lù Văn Kết; 

 Sau khi nghiên cứu: 

 - Đơn khởi kiện đề ngày 18 tháng 10 năm 2023 về việc yêu cầu ly hôn của 

chị Vàng Thị Pó. 

 - Biên bản ghi nhận kết quả hòa giải ngày 19 tháng 10 năm 2023 về việc 

thuận tình ly hôn và sự thỏa thuận của các bên tham gia hòa giải sau đây: 



116 

 

Người khởi kiện: Chị Vàng Thị Pó, sinh năm 1994; 

Căn cước công dân số: 002194004034, cấp ngày 20 tháng 3 năm 2022, nơi 

cấp: Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội; 

Địa chỉ: Thôn Tùng Nùn, xã Lùng Tám, huyện Quản Bạ, tỉnh Hà Giang. 

Người bị kiện: Anh Lù Văn Kết, sinh năm 1993; 

Căn cước công dân số: 002093004604, cấp ngày 20 tháng 3 năm 2022, nơi 

cấp: Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội; 

Địa chỉ: Thôn Tùng Nùn, xã Lùng Tám, huyện Quản Bạ, tỉnh Hà Giang. 

 - Các tài liệu theo Biên bản ghi nhận kết quả hòa giải do hòa giải viên 

chuyển sang Tòa án và các tài liệu do Tòa án thu thập được theo quy định tại 

khoản 2 Điều 32 Luật hòa giải, đối thoại tại Tòa án. 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

 Việc thuận tình ly hôn và thỏa thuận của các bên tham gia hòa giải được ghi trong 

Biên bản ghi nhận kết quả hòa giải ngày 19 tháng 10 năm 2023 có đủ các điều kiện quy 

định tại Điều 33 của Luật hòa giải, đối thoại tại Tòa án. 

QUYẾT ĐỊNH: 

1. Công nhận thuận tình ly hôn và sự thỏa thuận của các bên tham gia hòa 

giải được ghi trong Biên bản ghi nhận kết quả hòa giải ngày 19 tháng 10 năm 

2023, cụ thể như sau:  

 - Về quan hệ hôn nhân: Chị Vàng Thị Pó và anh Lù Văn Kết nhất trí thuận 

tình ly hôn. 

- Về con chung: Chị Vàng Thị Pó và anh Lù Văn Kết xác nhận có 02 con 

chung và thống nhất anh Kết là người trực tiếp nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục các 

cháu Lù Thị Ngọc Phượng, giới tính: Nữ, sinh ngày 17/11/2015 và Lù Thị Bé Linh, 

giới tính: Nữ, sinh ngày 14/7/2017. Chị Vàng Thị Pó có trách nhiệm cấp dưỡng nuôi 

cháu Lù Thị Bé Linh là 1.000.000đ (Một triệu đồng)/tháng, thời gian cấp dưỡng từ 

tháng 11/2023 cho đến khi cháu đủ 18 tuổi; phương thức cấp dưỡng theo tháng, đến 

ngày cuối cùng của tháng chị Pó phải thanh toán xong cho anh Kết số tiền trên. 

 Kể từ ngày có đơn yêu cầu thi hành án của người được thi hành án cho đến 

khi thi hành án xong bên phải thi hành án còn phải chịu khoản tiền lãi của số tiền 

còn phải thi hành án theo mức lãi suất quy định tại Điều 357 và Điều 468 của Bộ 

luật dân sự, trừ trường hợp có quy định khác. 

Người không trực tiếp nuôi con có quyền đi lại thăm nom con, không ai 

được cản trở. Vì quyền lợi của con chung, một hoặc hai bên có quyền yêu cầu 

thay đổi người trực tiếp nuôi con hoặc yêu cầu cấp dưỡng nuôi con theo quy định 

của Luật hôn nhân và gia đình. 

 - Về tài sản, công nợ chung: Chị Vàng Thị Pó và anh Lù Văn Kế không đề nghị 

giải quyết. 
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2. Quyết định này có hiệu lực pháp luật kể từ ngày ký, không bị kháng cáo, 

kháng nghị theo thủ tục phúc thẩm theo quy định của bộ luật tố tụng dân sự và 

được thi hành theo quy định của pháp luật về thi hành án dân sự. 

Nơi nhận:  

- Các bên tham gia hòa giải; 
- TAND tỉnh Hà Giang; 

- VKSND huyện Quản Bạ; 

- Chi cục THADS huyện Quản Bạ; 

- UBND xã Lùng Tám; 

- Lưu hồ sơ vụ án. 

THẨM PHÁN 

 

 

 

 

 

 

Cao Danh Nhân 

 

 

 

 

 

 

 
 

TÒA ÁN NHÂN DÂN 

HUYỆN QUẢN BẠ 

TỈNH HÀ GIANG 

 

Số: 42/2023/QĐCNTTLH 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

 

Quản Bạ, ngày 25  tháng 9 năm 2023 

 

QUYẾT ĐỊNH 

CÔNG NHẬN THUẬN TÌNH LY HÔN 

VÀ SỰ THỎA THUẬN CỦA CÁC BÊN THAM GIA HÒA GIẢI TẠI TÒA ÁN  

 Căn cứ vào các Điều 32, 33, 34 và Điều 35 của Luật Hòa giải, đối thoại tại 

Tòa án; 

 Căn cứ vào các Điều 55, 81, 82 và Điều 83 của Luật hôn nhân và gia đình; 

Căn cứ vào yêu cầu công nhận thuận tình ly hôn của chị Nguyễn Khánh 

Hòa và anh Hoàng Việt Bắc.  

Sau khi nghiên cứu: 

- Đơn khởi kiện về việc xin ly hôn đề ngày 05/9/2023 của chị Nguyễn Khánh 

Hòa. 

 - Biên bản ghi nhận kết quả hòa giải ngày 08 tháng 9 năm 2023, về việc 

thỏa thuận giải quyết toàn bộ tranh chấp của các bên tham gia hòa giải sau đây: 

Người khởi kiện: Chị Nguyễn Khánh Hòa, sinh năm 1988 

Địa chỉ: Tổ 04 thị trấn Tam Sơn, huyện Quản Bạ, tỉnh Hà Giang. 
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Người bị kiện: Anh Hoàng Việt Bắc, sinh năm 1985 

Địa chỉ: Tổ 04 thị trấn Tam Sơn, huyện Quản Bạ, tỉnh Hà Giang. 

- Các tài liệu kèm theo biên bản ghi nhận kết quả hòa giải do hòa giải viên 

chuyển sang Tòa án và các tài liệu do Tòa án thu thập được theo quy định tại khoản 

2 Điều 32 Luật hòa giải, đối thoại tại Tòa án. 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN 

Việc thuận tình ly hôn và sự thỏa thuận của các bên tham gia hòa giải được 

ghi trong biên bản ghi nhận kết quả hòa giải ngày 08 tháng 9 năm 2023 có đủ các 

điều kiện quy định tại Điều 33 của Luật hòa giải, đối thoại tại Tòa án. 

QUYẾT ĐỊNH: 

1. Công nhận thuận tình ly hôn và sự thỏa thuận của các bên tham gia hòa 

giải được ghi trong Biên bản ghi nhận kết quả hòa giải ngày 08 tháng 9 năm 2023, 

cụ thể như sau: 

 - Về quan hệ hôn nhân: Chị Nguyễn Khánh Hòa và anh Hoàng Việt Bắc 

nhất trí thuận tình ly hôn; 

- Về con chung: Chị Nguyễn Khánh Hòa và anh Hoàng Việt Bắc xác nhận 

có 01 con chung và thống nhất anh Bắc là người trực tiếp chăm sóc, nuôi dưỡng, 

giáo dục cháu Hoàng Bảo Anh, Giới tính: Nữ, sinh ngày 26/12/2018 cho đến khi 

cháu đủ 18 tuổi hoặc có quyết định khác của Tòa án. Chị Hòa không phải cấp 

dưỡng nuôi con chung. 

Người không trực tiếp nuôi con có quyền đi lại thăm nom con, không ai 

được cản trở. Vì quyền lợi của con chung, một hoặc hai bên có quyền thay đổi 

người trực tiếp nuôi con hoặc yêu cầu cấp dưỡng nuôi con theo quy định của Luật 

hôn nhân và gia đình. 

 - Về tài sản, công nợ chung: Không yêu cầu giải quyết. 

 2. Quyết định này có hiệu lực pháp luật kể từ ngày ký, không bị kháng cáo, 

kháng nghị theo thủ tục phúc thẩm theo quy định của Bộ luật tố tụng dân sự và được 

thi hành theo quy định của pháp luật về thi hành án dân sự. 

Nơi nhận:  
- Các bên tham gia hòa giải; 

- TAND tỉnh Hà Giang; 

- VKSND H.Quản Bạ; 

- UBND TT Tam Sơn; 

- Lưu TA. 

THẨM PHÁN 

 

 

 

 

 

Cao Danh Nhân 

 

 

 
TÒA ÁN NHÂN DÂN 

HUYỆN QUẢN BẠ 

TỈNH HÀ GIANG 
 

 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
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Số: 41/2023/QĐCNTTLH Quản Bạ, ngày 05 tháng 9 năm 2023 
 

QUYẾT ĐỊNH 

CÔNG NHẬN THUẬN TÌNH LY HÔN  
VÀ SỰ THỎA THUẬN CỦA CÁC BÊN THAM GIA HÒA GIẢI TẠI TÒA ÁN 

 

 Căn cứ vào các Điều 32, 33, 34 và Điều 35 của Luật hòa giải, đối thoại tại 

Tòa án; 

 Căn cứ vào Điều 55, Điều 81, Điều 82 và Điều 83 của Luật hôn nhân và 

gia đình; 

 Căn cứ yêu cầu công nhận thuận tình ly hôn và sự thỏa thuận của chị Vàng 

Thị Mỷ và anh Hà Thế Phân; 

 Sau khi nghiên cứu: 

 - Đơn khởi kiện đề ngày 25 tháng 7 năm 2023 về việc yêu cầu ly hôn của 

chị Vàng Thị Mỷ. 

 - Biên bản ghi nhận kết quả hòa giải ngày 17 tháng 8 năm 2023 về việc 

thuận tình ly hôn và sự thỏa thuận của các bên tham gia hòa giải sau đây: 

Người khởi kiện: Chị Vàng Thị Mỷ, sinh năm 1999; 

Căn cước công dân số: 002199004365, cấp ngày 23 tháng 02 năm 2022, 

nơi cấp: Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội, Bộ công an; 

Địa chỉ: Thôn Nà Sài, xã Đông Hà, huyện Quản Bạ, tỉnh Hà Giang. 

Người bị kiện: Anh Hà Thế Phân, sinh năm 1994; 

Căn cước công dân số: 002094007428, cấp ngày 12 tháng 5 năm 2022, nơi 

cấp: Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội, Bộ Công an; 

Địa chỉ: Thôn Nà Sài, xã Đông Hà, huyện Quản Bạ, tỉnh Hà Giang. 

 - Các tài liệu theo Biên bản ghi nhận kết quả hòa giải do hòa giải viên 

chuyển sang Tòa án và các tài liệu do Tòa án thu thập được theo quy định tại 

khoản 2 Điều 32 Luật hòa giải, đối thoại tại Tòa án. 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

 Việc thuận tình ly hôn và thỏa thuận của các bên tham gia hòa giải được ghi trong 

Biên bản ghi nhận kết quả hòa giải ngày 17 tháng 8 năm 2023 có đủ các điều kiện quy 

định tại Điều 33 của Luật hòa giải, đối thoại tại Tòa án. 

QUYẾT ĐỊNH: 

1. Công nhận thuận tình ly hôn và sự thỏa thuận của các bên tham gia hòa 

giải được ghi trong Biên bản ghi nhận kết quả hòa giải ngày 17 tháng 8 năm 2023, 

cụ thể như sau:  

 - Về quan hệ hôn nhân: Chị Vàng Thị Mỷ và anh Hà Thế Phân nhất trí 

thuận tình ly hôn. 
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- Về con chung: Chị Vàng Thị Mỷ và anh Hà Thế Phân xác nhận có 01 con 

chung và thống nhất chị Mỷ là người trực tiếp nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục cháu 

Hà Ngọc Phượng, giới tính: Nữ, sinh ngày 07/4/2016 đến khi đủ 18 tuổi, anh Phân 

không phải cấp dưỡng nuôi con. 

Người không trực tiếp nuôi con có quyền đi lại thăm nom con, không ai 

được cản trở. Vì quyền lợi của con chung, một hoặc hai bên có quyền yêu cầu 

thay đổi người trực tiếp nuôi con hoặc yêu cầu cấp dưỡng nuôi con theo quy định 

của Luật hôn nhân và gia đình. 

 - Về tài sản, công nợ chung: Chị Vàng Thị Mỷ và anh Hà Thế Phân không đề 

nghị giải quyết. 

2. Quyết định này có hiệu lực pháp luật kể từ ngày ký, không bị kháng cáo, 

kháng nghị theo thủ tục phúc thẩm theo quy định của bộ luật tố tụng dân sự và 

được thi hành theo quy định của pháp luật về thi hành án dân sự. 

Nơi nhận:  

- Các bên tham gia hòa giải; 
- TAND tỉnh Hà Giang; 

- VKSND huyện Quản Bạ; 

- Chi cục THADS huyện Quản Bạ; 

- UBND xã Đông Hà; 

- Lưu hồ sơ vụ án. 

            THẨM PHÁN 

 

 

 

 

 

 

            Cao Danh Nhân 
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TÒA ÁN NHÂN DÂN 

HUYỆN QUẢN BẠ 

TỈNH HÀ GIANG 
 

Số: 40/2023/QĐCNTTLH 

 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

 
Quản Bạ, ngày 31 tháng 8 năm 2023 

 

QUYẾT ĐỊNH 

CÔNG NHẬN THUẬN TÌNH LY HÔN  
VÀ SỰ THỎA THUẬN CỦA CÁC BÊN THAM GIA HÒA GIẢI TẠI TÒA ÁN 

 

 Căn cứ vào các Điều 32, 33, 34 và Điều 35 của Luật hòa giải, đối thoại tại 

Tòa án; 

 Căn cứ vào Điều 55, Điều 81, Điều 82 và Điều 83 của Luật hôn nhân và 

gia đình; 

 Căn cứ yêu cầu công nhận thuận tình ly hôn và sự thỏa thuận của chị Đặng 

Thị Mụng và anh Lý Xuân Huỳnh; 

 Sau khi nghiên cứu: 

 - Đơn khởi kiện đề ngày 14 tháng 8 năm 2023 về việc yêu cầu ly hôn của 

chị Đặng Thị Mụng. 

 - Biên bản ghi nhận kết quả hòa giải ngày 15 tháng 8 năm 2023 về việc 

thuận tình ly hôn và sự thỏa thuận của các bên tham gia hòa giải sau đây: 

Người khởi kiện: Chị Đặng Thị Mụng, sinh năm 1994; 

Căn cước công dân số: 002194007176, cấp ngày 28 tháng 9 năm 2021, nơi 

cấp: Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội; 

Địa chỉ: Thôn Nậm Lương, xã Quyết Tiến, huyện Quản Bạ, tỉnh Hà Giang. 

Người bị kiện: Anh Lý Xuân Huỳnh, sinh năm 1995; 
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Căn cước công dân số: 002095000672, cấp ngày 05 tháng 4 năm 2021, nơi 

cấp: Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội; 

Địa chỉ: Thôn Nậm Lương, xã Quyết Tiến, huyện Quản Bạ, tỉnh Hà Giang. 

 - Các tài liệu theo Biên bản ghi nhận kết quả hòa giải do hòa giải viên 

chuyển sang Tòa án và các tài liệu do Tòa án thu thập được theo quy định tại 

khoản 2 Điều 32 Luật hòa giải, đối thoại tại Tòa án. 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

 Việc thuận tình ly hôn và thỏa thuận của các bên tham gia hòa giải được ghi trong 

Biên bản ghi nhận kết quả hòa giải ngày 15 tháng 8 năm 2023 có đủ các điều kiện quy 

định tại Điều 33 của Luật hòa giải, đối thoại tại Tòa án. 

QUYẾT ĐỊNH: 

1. Công nhận thuận tình ly hôn và sự thỏa thuận của các bên tham gia hòa 

giải được ghi trong Biên bản ghi nhận kết quả hòa giải ngày 15 tháng 8 năm 2023, 

cụ thể như sau:  

 - Về quan hệ hôn nhân: Chị Đặng Thị Mụng và anh Lý Xuân Huỳnh nhất 

trí thuận tình ly hôn. 

- Về con chung: Chị Đặng Thị Mụng và anh Lý Xuân Huỳnh xác nhận có 01 

con chung và thống nhất anh Huỳnh là người trực tiếp nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo 

dục cháu Lý Bảo Hân, giới tính: Nữ, sinh ngày 17/11/2016 đến khi cháu đủ 18 tuổi, 

chị Mụng không phải cấp dưỡng nuôi con. 

Người không trực tiếp nuôi con có quyền đi lại thăm nom con, không ai 

được cản trở. Vì quyền lợi của con chung, một hoặc hai bên có quyền yêu cầu 

thay đổi người trực tiếp nuôi con hoặc yêu cầu cấp dưỡng nuôi con theo quy định 

của Luật hôn nhân và gia đình. 

 - Về tài sản, công nợ chung: Chị Đặng Thị Mụng và anh Lý Xuân Huỳnh không 

đề nghị giải quyết. 

2. Quyết định này có hiệu lực pháp luật kể từ ngày ký, không bị kháng cáo, 

kháng nghị theo thủ tục phúc thẩm theo quy định của bộ luật tố tụng dân sự và 

được thi hành theo quy định của pháp luật về thi hành án dân sự. 

Nơi nhận:  

- Các bên tham gia hòa giải; 
- TAND tỉnh Hà Giang; 

- VKSND huyện Quản Bạ; 

- Chi cục THADS huyện Quản Bạ; 

- UBND xã Quyết Tiến; 

- Lưu hồ sơ vụ án. 

THẨM PHÁN 

 

 

 

 

 

 

Cao Danh Nhân 
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TÒA ÁN NHÂN DÂN 

HUYỆN QUẢN BẠ 

TỈNH HÀ GIANG 
 

Số: 39/2023/QĐCNTTLH 

 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

 
Quản Bạ, ngày 24 tháng 8 năm 2023 

 

QUYẾT ĐỊNH 

CÔNG NHẬN THUẬN TÌNH LY HÔN  
VÀ SỰ THỎA THUẬN CỦA CÁC BÊN THAM GIA HÒA GIẢI TẠI TÒA ÁN 

 

 Căn cứ vào các Điều 32, 33, 34 và Điều 35 của Luật hòa giải, đối thoại tại 

Tòa án; 

 Căn cứ vào Điều 55, Điều 81, Điều 82 và Điều 83 của Luật hôn nhân và 

gia đình; 

 Căn cứ yêu cầu công nhận thuận tình ly hôn và sự thỏa thuận của chị Phàn 

Thị Mai và anh Tẩn Phủ Dín; 

 Sau khi nghiên cứu: 

 - Đơn khởi kiện đề ngày 07 tháng 8 năm 2023 về việc yêu cầu ly hôn của 

chị Phàn Thị Mai; 

 - Biên bản ghi nhận kết quả hòa giải ngày 08 tháng 8 năm 2023 về việc 

thuận tình ly hôn và sự thỏa thuận của các bên tham gia hòa giải sau đây: 

Người khởi kiện: Chị Phàn Thị Mai, sinh năm 1992; 

Địa chỉ: Thôn Thào Chư Phìn, xã Bát Đại Sơn, huyện Quản Bạ, tỉnh Hà Giang. 

Người bị kiện: Anh Tẩn Phủ Dín, sinh năm 1990; 

Địa chỉ: Thôn Thào Chư Phìn, xã Bát Đại Sơn, huyện Quản Bạ, tỉnh Hà Giang. 

 - Các tài liệu theo Biên bản ghi nhận kết quả hòa giải do hòa giải viên 

chuyển sang Tòa án và các tài liệu do Tòa án thu thập được theo quy định tại 

khoản 2 Điều 32 Luật hòa giải, đối thoại tại Tòa án. 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

 Việc thuận tình ly hôn và thỏa thuận của các bên tham gia hòa giải được ghi trong 

Biên bản ghi nhận kết quả hòa giải ngày 08 tháng 8 năm 2023 có đủ các điều kiện quy 

định tại Điều 33 của Luật hòa giải, đối thoại tại Tòa án. 

QUYẾT ĐỊNH: 

1. Công nhận thuận tình ly hôn và sự thỏa thuận của các bên tham gia hòa 

giải được ghi trong Biên bản ghi nhận kết quả hòa giải ngày 08 tháng 8 năm 2023, 

cụ thể như sau:  

 - Về quan hệ hôn nhân: Chị Phàn Thị Mai và anh Tẩn Phủ Dín nhất trí thuận 

tình ly hôn. 
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- Về con chung: Chị Phàn Thị Mai và anh Tẩn Phủ Dín xác nhận có 02 con 

chung và thống nhất anh Dín là người trực tiếp nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục các 

cháu Tẩn Tấn Quang, giới tính: Nam, sinh ngày 08/11/2010 và Tẩn Thị Như Quỳnh, 

giới tính: Nữ, sinh ngày 13/11/2013 đến khi các cháu đủ 18 tuổi, chị Mai không ai 

phải cấp dưỡng nuôi con. 

Người không trực tiếp nuôi con có quyền đi lại thăm nom con, không ai 

được cản trở. Vì quyền lợi của con chung, một hoặc hai bên có quyền yêu cầu 

thay đổi người trực tiếp nuôi con hoặc yêu cầu cấp dưỡng nuôi con theo quy định 

của Luật hôn nhân và gia đình. 

 - Về tài sản, công nợ chung: Chị Phàn Thị Mai và anh Tẩn Phủ Dín không đề 

nghị giải quyết. 

2. Quyết định này có hiệu lực pháp luật kể từ ngày ký, không bị kháng cáo, 

kháng nghị theo thủ tục phúc thẩm theo quy định của Bộ luật tố tụng dân sự và 

được thi hành theo quy định của pháp luật về thi hành án dân sự. 

Nơi nhận:  

- Các bên tham gia hòa giải; 
- TAND tỉnh Hà Giang; 

- VKSND huyện Quản Bạ; 

- Chi cục THADS huyện Quản Bạ; 

- UBND xã Thái An; 

- Lưu hồ sơ vụ án. 

THẨM PHÁN 

 

 

 

 

 

 

Cao Danh Nhân 

 

 
TÒA ÁN NHÂN DÂN 

HUYỆN QUẢN BẠ 

TỈNH HÀ GIANG 
 

Số: 01/2023/QĐCNHGT-DS 

 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

 
Quản Bạ, ngày 21  tháng  8  năm 2022 

 

QUYẾT ĐỊNH 
CÔNG NHẬN KẾT QUẢ HÒA GIẢI THÀNH TẠI TÒA ÁN 

 

 Căn cứ các Điều 32, 33, 34 và 35 của Luật hòa giải đối thoại tại Tòa án; 

 Căn cứ vào yêu cầu công nhận kết quả hòa giải thành của ông Giàng Chẩn 

Lương và ông Thào Vần Sồ. 

 Sau khi nghiên cứu: 

- Đơn khởi kiện về tranh chấp hợp đồng vay tài sản đề ngày 27 tháng 8 năm 

2023 của ông Giàng Chẩn Lương; 

- Biên bản ghi nhận kết quả hòa giải ngày 03 tháng 8 năm 2022 về việc thỏa 

thuận giải quyết toàn bộ tranh chấp của các bên tham gia hòa giải sau đây: 
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Người khởi kiện: Ông Giàng Chẩn Lương, sinh năm 1973; 

Giấy chứng minh nhân dân số: 073149058, cấp ngày 27 tháng 3 năm 2004, 

nơi cấp: Công an tỉnh Hà Giang; 

Địa chỉ: Thôn Ngài Thầu Sảng, xã Quyết Tiến, huyện Quản Bạ, tỉnh Hà Giang. 

Người bị kiện: Ông Thào Vần Sồ, sinh năm 1975;  

Căn cước công dân số: 002075005068, cấp ngày 25 tháng 6 năm 2021, nơi 

cấp: Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội; 

Địa chỉ: Thôn Tùng Vài Phìn, xã Tùng Vài, huyện Quản Bạ, tỉnh Hà Giang. 

- Các tài liệu kèm theo Biên bản ghi nhận kết quả hòa giải do Hòa giải viên 

chuyển sang Tòa án và các tài liệu do Tòa án thu thập được theo quy định tại 

khoản 2 Điều 32 Luật hòa giải, đối thoại tại Tòa án. 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

 Kết quả hòa giải thành được ghi trong biên bản ghi nhận kết quả hòa giải 

ngày 03 tháng 8 năm 2023 có đủ các điều kiện quy định tại Điều 33 của Luật hòa 

giải, đối thoại tại Toà án. 

QUYẾT ĐỊNH: 

 1. Công nhận kết quả hòa giải thành của các bên được ghi trong biên bản 

ghi nhận kết quả hòa giải 03 tháng 8 năm 2023, cụ thể như sau: 

 Ông Thào Vần Sồ có trách nhiệm trả cho ông Giàng Chẩn Lương số tiền  

67.000.000 đồng (Sáu mươi bảy triệu đồng) bao gồm cả gốc và lãi theo giấy vay 

tiền ngày 04/10/2021.  

Thời hạn thanh toán: Đến ngày 03/9/2023 ông Sồ phải thanh toán xong cho 

ông Lương số tiền trên. 

 Nếu đến thời hạn thanh toán ông Sồ không trả cho ông Lương số tiền trên 

thì ông Lương có quyền làm đơn yêu cầu thi hành án và hàng tháng ông Sồ còn  

phải chịu khoản tiền lãi của số tiền chưa thi hành án theo mức lãi suất quy định 

tại Điều 357 và Điều 468 Bộ luật dân sự tưng ứng với thời gian chưa thi hành án. 

2. Quyết định này có hiệu lực pháp luật kể từ ngày ký, không bị kháng cáo, 

kháng nghị theo thủ tục phúc thẩm theo quy định của Bộ luật tố tụng dân sự và 

được thi hành theo quy định của pháp luật về thi hành án dân sự. 

Nơi nhận:  
- Các bên tham gia hòa giải; 

- TAND tỉnh Hà Giang 
- VKSND huyện Quản Bạ; 

- Chi cục THAQuản Bạ; 

- Lưu hồ sơ vụ án. 

                    THẨM PHÁN 

 

 

 

 

 

 

                  Cao Danh Nhân 
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TÒA ÁN NHÂN DÂN 

HUYỆN QUẢN BẠ 

TỈNH HÀ GIANG 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

Số:  38 /2023/QĐCNTTLH Quản Bạ, ngày 11 tháng 8 năm 2023 

 

QUYẾT ĐỊNH 
CÔNG NHẬN THUẬN TÌNH LY HÔN 

VÀ SỰ THỎA THUẬN CỦA CÁC BÊN THAM GIA HÒA GIẢI TẠI TÒA ÁN 

 

Căn cứ vào các Điều 32, 33, 34 và 35 Luật Hòa giải, đối thoại tại Tòa án; 

Căn cứ vào các Điều 55, 58, 81, 82, 83 của Luật Hôn nhân và gia đình; 

Căn cứ yêu cầu Tòa án công nhận thuận tình ly hôn và sự thỏa thuận của 

chị Phạm Thị Vĩ và anh Lù Văn Điệp. 

Sau khi nghiên cứu: 

- Đơn khởi kiện đề ngày 25/7/2023 về việc yêu cầu ly hôn của chị Phạm 

Thị Vĩ; 

- Biên bản ghi nhận kết quả hòa giải ngày 26/7/2023 về thuận tình ly hôn 

và sự thỏa thuận của các bên tham gia hòa giải sau đây: 

- Người khởi kiện: Chị Phạm Thị Vĩ, sinh năm 2000; Địa chỉ: Thôn Đông 

Tinh, xã Quyết Tiến, huyện Quản Bạ, tỉnh Hà Giang. 

 Số CCCD: 002300005090, cấp ngày 09/8/2021. Nơi cấp: Cục cảnh sát 

Quản lý hành chính về trật tự xã hội, Bộ Công an. 

- Người bị kiện: Anh Lù Văn Điệp, sinh năm 1999; Địa chỉ: Thôn Đông 

Tinh, xã Quyết Tiến, huyện Quản Bạ, tỉnh Hà Giang.  

Số CCCD: 002099000560, cấp ngày 10/4/2021. Nơi cấp: Cục cảnh sát 

Quản lý hành chính về trật tự xã hội, Bộ Công an. 

- Các tài liệu kèm theo biên bản ghi nhận kết quả hòa giải do hòa giải viên 

chuyển sang Tòa án và các tài liệu do Tòa án thu thập được theo quy định tại 

khoản 2 Điều 32 của Luật Hòa giải, đối thoại tại Tòa án. 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

Việc thuận tình ly hôn và sự thỏa thuận của các bên tham gia hòa giải được 

ghi trong Biên bản ghi nhận kết quả hòa giải ngày 26/7/2023 có đủ các điều kiện 

quy định tại Điều 33 Luật Hòa giải, đối thoại tại Tòa án; 

QUYẾT ĐỊNH: 

1. Công nhận thuận tình ly hôn và sự thỏa thuận của các bên tham gia hòa 

giải được ghi trong Biên bản ghi nhận kết quả hòa giải ngày 26/7/2023, cụ thể 

như sau: 

- Về quan hệ hôn nhân: Chị  Phạm Thị  Vĩ  và anh Lù Văn Điệp nhất trí 
thuận tình ly hôn.   
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- Về con chung: Vợ chồng có 02 con chung và thỏa thuận tự nguyện chị 

Phạm Thị Vĩ là người trực tiếp chăm sóc, nuôi dưỡng cháu Lù Gia Khánh Duy, 

giới tính: Nam, sinh ngày 24/02/2023; anh Lù Văn Điệp là người trực tiếp nuôi 

dưỡng cháu Lù Phạm Gia Uy, giới tính: Nam, sinh ngày 26/11/2020 cho đến khi 

các cháu đủ 18 tuổi. Không bên nào phải cấp dưỡng nuôi con chung. 

Người không trực tiếp nuôi con có quyền đi lại thăm nom con không ai được ngăn 

cản. Vì quyền lợi của con chung một hoặc hai bên có quyền thay đổi người trực 

tiếp nuôi con hoặc yêu cầu cấp dưỡng nuôi con theo qui định của Luật HN&GĐ. 

- Về tài sản chung, công nợ chung: Chị Vĩ, anh Điệp tự thỏa thuận, không 

yêu cầu Tòa án giải quyết. 

- Về các vấn đề khác: Không. 

2. Quyết định này có hiệu lực pháp luật kể từ ngày ký, không bị kháng cáo, 

kháng nghị theo thủ tục phúc thẩm theo quy định của Bộ luật tố tụng dân sự và 

được thi hành theo quy định của pháp luật về Thi hành án dân sự. 

Nơi nhận: 

- TAND tỉnh; 
- VKSND huyện Quản Bạ; 

- Các bên tham gia hòa giải; 

- Chi cục THADS huyện Quản Bạ; 

- UBND xã Quyết Tiến; 

- Lưu hồ sơ vụ án. 

                 THẨM PHÁN 

 

 

 

 

 

             Cao Danh Nhân 
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TÒA ÁN NHÂN DÂN 

HUYỆN QUẢN BẠ 

TỈNH HÀ GIANG 

 

Số: 37/2023/QĐCNTTLH 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

 

Quản Bạ, ngày 10  tháng 8  năm 2023 

 

QUYẾT ĐỊNH 

CÔNG NHẬN THUẬN TÌNH LY HÔN 

VÀ SỰ THỎA THUẬN CỦA CÁC BÊN THAM GIA HÒA GIẢI TẠI TÒA ÁN  

 Căn cứ vào các Điều 32, 33, 34 và Điều 35 của Luật Hòa giải, đối thoại tại 

Tòa án; 

 Căn cứ vào Điều 55 của Luật hôn nhân và gia đình; 

Căn cứ yêu cầu công nhận thuận tình ly hôn của anh Vũ Viết Quyết và chị 

Nguyễn Thị Thu Hà.  

Sau khi nghiên cứu: 

- Đơn khởi kiện về việc xin ly hôn đề ngày 20/7/2023 của anh Vũ Viết Quyết. 

 - Biên bản ghi nhận kết quả hòa giải ngày 25 tháng 7 năm 2023, về việc 

thỏa thuận giải quyết toàn bộ tranh chấp của các bên tham gia hòa giải sau đây: 

Người khởi kiện: Anh Vũ Viết Quyết, sinh năm 1990. 

Căn cước công dân số: 025090007198 cấp ngày 24/5/2022, nơi cấp: Cục 

cảnh sát QLHC về TTXH – Bộ Công an. 

Địa chỉ: Tổ 11 thị trấn Yên Bình, huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái. 

Người bị kiện: Chị Nguyễn Thị Thu Hà, sinh năm 1991. 

Căn cước công dân số: 002191000638 cấp ngày 30/3/2021, nơi cấp: Cục 

cảnh sát QLHC về TTXH – Bộ Công an. 

Địa chỉ: Tổ 01 thị trấn Tam Sơn, huyện Quản Bạ, tỉnh Hà Giang. 

- Các tài liệu kèm theo biên bản ghi nhận kết quả hòa giải do hòa giải viên 

chuyển sang Tòa án và các tài liệu do Tòa án thu thập được theo quy định tại khoản 

2 Điều 32 Luật hòa giải, đối thoại tại Tòa án. 
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NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN 

Việc thuận tình ly hôn và sự thỏa thuận của các bên tham gia hòa giải được 

ghi trong biên bản ghi nhận kết quả hòa giải ngày 25 tháng 7 năm 2023 có đủ các 

điều kiện quy định tại Điều 33 của Luật hòa giải, đối thoại tại Tòa án. 

QUYẾT ĐỊNH: 

1. Công nhận thuận tình ly hôn và sự thỏa thuận của các bên tham gia hòa 

giải được ghi trong Biên bản ghi nhận kết quả hòa giải ngày 25 tháng 7 năm 2023, 

cụ thể như sau: 

 - Về quan hệ hôn nhân: Anh Vũ Viết Quyết và chị Nguyễn Thị Thu Hà nhất 

trí thuận tình ly hôn; 

- Về con chung: Không có. 

 - Về tài sản, công nợ chung: Không có, không yêu cầu giải quyết. 

 2. Quyết định này có hiệu lực pháp luật kể từ ngày ký, không bị kháng cáo, 

kháng nghị theo thủ tục phúc thẩm theo quy định của Bộ luật tố tụng dân sự và được 

thi hành theo quy định của pháp luật về thi hành án dân sự. 

Nơi nhận:  
- Các bên tham gia hòa giải; 

- TAND tỉnh Hà Giang; 

- VKSND huyện Quản Bạ; 

- UBND TT Tam Sơn; 

- Lưu TA. 

                             THẨM PHÁN 

 

 

 

 

 

                             Cao Danh Nhân 
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TÒA ÁN NHÂN DÂN 

HUYỆN QUẢN BẠ 

TỈNH HÀ GIANG 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

Số:  36 /2023/QĐCNTTLH Quản Bạ, ngày 02 tháng 8 năm 2023 

 

QUYẾT ĐỊNH 
CÔNG NHẬN THUẬN TÌNH LY HÔN 

VÀ SỰ THỎA THUẬN CỦA CÁC BÊN THAM GIA HÒA GIẢI TẠI TÒA ÁN 

 

Căn cứ vào các Điều 32, 33, 34 và 35 Luật Hòa giải, đối thoại tại Tòa án; 

Căn cứ vào các Điều 55, 58, 81, 82, 83 của Luật Hôn nhân và gia đình; 

Căn cứ yêu cầu Tòa án công nhận thuận tình ly hôn và sự thỏa thuận của chị 

Tướng Thị Nhung và anh Lê Thanh Điệp. 

Sau khi nghiên cứu: 

- Đơn khởi kiện đề ngày 13/6/2023 về việc yêu cầu ly hôn của chị Tướng Thị 

Nhung; 

- Biên bản ghi nhận kết quả hòa giải ngày 17/7/2023 về thuận tình ly hôn và sự 

thỏa thuận của các bên tham gia hòa giải sau đây: 

- Người khởi kiện: Chị Tướng Thị Nhung, sinh năm 1996; Địa chỉ: Thôn Pác Luy, 

xã Mậu Duệ, huyện Yên Minh, tỉnh Hà Giang. Số CCCD: 008196007476, cấp 

ngày 27/10/2022. Nơi cấp: Cục trưởng Cục cảnh sát Quản lý hành chính về trật 

tự xã hội. 

- Người bị kiện: Anh Lê Thanh Điệp, sinh năm 1986; Địa chỉ: Thôn Nà Vìn, xã 

Quản Bạ, huyện Quản Bạ, tỉnh Hà Giang. Số CCCD: 019086014672, cấp ngày 

27/10/2022. Nơi cấp: Cục trưởng Cục cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã 

hội. 

- Các tài liệu kèm theo biên bản ghi nhận kết quả hòa giải do hòa giải viên chuyển 

sang Tòa án và các tài liệu do Tòa án thu thập được theo quy định tại khoản 2 

Điều 32 của Luật Hòa giải, đối thoại tại Tòa án. 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

Việc thuận tình ly hôn và sự thỏa thuận của các bên tham gia hòa giải được ghi 

trong Biên bản ghi nhận kết quả hòa giải ngày 17/7/2023 có đủ các điều kiện quy 

định tại Điều 33 Luật Hòa giải, đối thoại tại Tòa án; 
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QUYẾT ĐỊNH: 

1. Công nhận thuận tình ly hôn và sự thỏa thuận của các bên tham gia hòa giải 

được ghi trong Biên bản ghi nhận kết quả hòa giải ngày 17/7/2023, cụ thể như 

sau: 

- Về quan hệ hôn nhân: Chị  Tướng Thị  Nhung và anh Lê Thanh Điệp nhất 
trí thuận tình ly hôn.   

- Về con chung: Vợ chồng có 02 con chung và thỏa thuận anh Lê Thanh Điệp là 

người trực tiếp chăm sóc, nuôi dưỡng các cháu Lê Thị Thanh Tâm, giới tính: Nữ, 

sinh ngày 03/3/2015 và Lê Ngọc An, giới tính: Nữ, sinh ngày 14/4/2019 cho đến 

khi các cháu đủ 18 tuổi. Chị Nhung không phải cấp dưỡng nuôi con chung. 
Người không trực tiếp nuôi con có quyền đi lại thăm nom con không ai được ngăn 

cản. Vì quyền lợi của con chung một hoặc hai bên có quyền thay đổi người trực 

tiếp nuôi con hoặc yêu cầu cấp dưỡng nuôi con theo qui định của Luật HN&GĐ. 

- Về tài sản chung, công nợ chung: Chị Nhung, anh Điệp tự thỏa thuận, không yêu 

cầu Tòa án giải quyết. 

- Về các vấn đề khác: Không. 

2. Quyết định này có hiệu lực pháp luật kể từ ngày ký, không bị kháng cáo, kháng 

nghị theo thủ tục phúc thẩm theo quy định của Bộ luật tố tụng dân sự và được thi 

hành theo quy định của pháp luật về Thi hành án dân sự. 

 

Nơi nhận: 
- VKSND huyện Quản Bạ; 

- Các bên tham gia hòa giải; 

- Chi cục THADS huyện Quản Bạ; 

- UBND xã Tiên Hội; 

- Lưu hồ sơ vụ án. 

THẨM PHÁN 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cao Danh Nhân 

 

 

 

 

 

 

 
TÒA ÁN NHÂN DÂN 

HUYỆN QUẢN BẠ 

TỈNH HÀ GIANG 
 

Số: 34/2023/QĐCNHGT-HNGĐ 

 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

 
Quản Bạ, ngày 27 tháng 7 năm 2023 

 

QUYẾT ĐỊNH 
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CÔNG NHẬN KẾT QUẢ HÒA GIẢI THÀNH TẠI TÒA ÁN 

Căn cứ các điều 32, 33, 34 và 35 của Luật Hòa giải, đối thoại tại Tòa án; 

Căn cứ vào yêu cầu công nhận kết quả hòa giải thành của chị Nguyễn Thị 

Huyền và anh Chu Quốc Thú. 

Sau khi nghiên cứu: 

- Đơn khởi kiện yêu cầu thay đổi mức cấp dưỡng nuôi con đề ngày 27 

tháng 6 năm 2023 của chị Nguyễn Thị Huyền. 

- Biên bản ghi nhận kết quả hòa giải ngày 11 tháng 7 năm 2023 về việc thỏa 

thuận giải quyết toàn bộ tranh chấp của các bên tham gia hòa giải sau đây: 

Người khởi kiện: Chị Nguyễn Thị Huyền, sinh năm: 1986 

Địa chỉ: Thôn Nà Khoang, xã Quản Bạ, huyện Quản Bạ, tỉnh Hà Giang. 

Người bị kiện: Anh Chu Quốc Thú, sinh năm: 1985 

Địa chỉ: Thôn Nà Khoang, xã Quản Bạ, huyện Quản Bạ, tỉnh Hà Giang. 

- Các tài liệu kèm theo Biên bản ghi nhận kết quả hòa giải do Hòa giải viên 

chuyển sang Tòa án và các tài liệu do Tòa án thu thập được theo quy định tại 

khoản 2 Điều 32 của Luật Hòa giải, đối thoại tại Tòa án. 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

Kết quả hòa giải thành được ghi trong Biên bản ghi nhận kết quả hòa giải 

ngày 11 tháng 7 năm 2023 có đủ các điều kiện quy định tại Điều 33 của Luật Hòa 

giải, đối thoại tại Tòa án. 

QUYẾT ĐỊNH: 

1. Công nhận kết quả hòa giải thành của các bên được ghi trong Biên bản 

ghi nhận kết quả hòa giải ngày 11 tháng 7 năm 2023 cụ thể như sau: 

 Anh Chu Quốc Thú có trách nhiệm cấp dưỡng tiền nuôi con là Chu Đình 

Sơn, sinh ngày 05/4/2021 cho chị Nguyễn Thị Huyền mỗi tháng là 1.000.000,đ 

(Một triệu đồng). Thời gian cấp dưỡng: Từ tháng 08/2023. Phương thức cấp 

dưỡng theo định kỳ hằng tháng. Vào ngày 25 hàng tháng, anh Thú có trách nhiệm 

thanh toán xong cho chị Huyền số tiền trên.  

Kể từ ngày có đơn yêu cầu thi hành án của người được thi hành án cho đến 

khi thi hành án xong bên phải thi hành án còn phải chịu khoản tiền lãi của số tiền 

còn phải thi hành án theo mức lãi suất quy định tại Điều 357 và Điều 468 của Bộ 

luật dân sự, trừ trường hợp có quy định khác. 

Mức cấp dưỡng nuôi con theo Quyết định công nhận thuận tình ly hôn và 

sự thỏa thuận của các bên tham gia hòa giải tại Tòa án số 41/2022/QĐCNTTLH 

ngày 23/12/2022 của TAND huyện Quản Bạ đã được thay đổi và thực hiện theo 

Quyết định Công nhận kết quả hòa giải thành tại Tòa án số: 34/2023/QĐCNHGT-
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HNGĐ ngày 27 tháng 7 năm 2023 của TAND huyện Quản Bạ, tỉnh Hà Giang.  

2. Quyết định này có hiệu lực pháp luật kể từ ngày ký, không bị kháng cáo, 

kháng nghị theo thủ tục phúc thẩm theo quy định của Bộ luật Tố tụng dân sự và 

được thi hành theo quy định của pháp luật về thi hành án dân sự. 

Nơi nhận: 
- Các bên tham gia hòa giải; 

- VKSND hueyenj Qaurn Bạ; 

- Chi cục THADS huyện Quản Bạ; 

- Lưu HS. 

            THẨM PHÁN 

 

 

 

             Cao Danh Nhân 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
TÒA ÁN NHÂN DÂN  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
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HUYỆN QUẢN BẠ 

TỈNH HÀ GIANG 
 

Số: 32/2023/QĐCNTTLH 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

 
Quản Bạ, ngày 20 tháng 7 năm 2023 

 

QUYẾT ĐỊNH 

CÔNG NHẬN THUẬN TÌNH LY HÔN  
VÀ SỰ THỎA THUẬN CỦA CÁC BÊN THAM GIA HÒA GIẢI TẠI TÒA ÁN 

 

 Căn cứ vào các Điều 32, 33, 34 và Điều 35 của Luật hòa giải, đối thoại tại 

Tòa án; 

 Căn cứ vào Điều 55, Điều 81, Điều 82 và Điều 83 của Luật hôn nhân và 

gia đình; 

 Căn cứ yêu cầu công nhận thuận tình ly hôn và sự thỏa thuận của chị Lò 

Thị Hầu và anh Ma Mí Lùng; 

 Sau khi nghiên cứu: 

 - Đơn khởi kiện đề ngày 22 tháng 6 năm 2023 về việc yêu cầu ly hôn của 

chị Lò Thị Hầu. 

 - Biên bản ghi nhận kết quả hòa giải ngày 04 tháng 7 năm 2023 về việc 

thuận tình ly hôn và sự thỏa thuận của các bên tham gia hòa giải sau đây: 

Người khởi kiện: Chị Lò Thị Hầu, sinh năm 1991; 

Căn cước công dân số: 002191006119, cấp ngày 25 tháng 6 năm 2021, nơi 

cấp: Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội, Bộ Công an; 

Địa chỉ: Thôn Séo Lủng II, xã Thái An, huyện Quản Bạ, tỉnh Hà Giang. 

Người bị kiện: Anh Ma Mí Lùng, sinh năm 1989; 

Căn cước công dân số: 002089005931, cấp ngày 11 tháng 8 năm 2021, nơi 

cấp: Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội, Bộ Công an; 

Địa chỉ: Thôn Séo Lủng II, xã Thái An, huyện Quản Bạ, tỉnh Hà Giang. 

 - Các tài liệu theo Biên bản ghi nhận kết quả hòa giải do hòa giải viên 

chuyển sang Tòa án và các tài liệu do Tòa án thu thập được theo quy định tại 

khoản 2 Điều 32 Luật hòa giải, đối thoại tại Tòa án. 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

 Việc thuận tình ly hôn và thỏa thuận của các bên tham gia hòa giải được ghi trong 

Biên bản ghi nhận kết quả hòa giải ngày 04 tháng 7 năm 2023 có đủ các điều kiện quy 

định tại Điều 33 của Luật hòa giải, đối thoại tại Tòa án. 

QUYẾT ĐỊNH: 

1. Công nhận thuận tình ly hôn và sự thỏa thuận của các bên tham gia hòa 

giải được ghi trong Biên bản ghi nhận kết quả hòa giải ngày 04 tháng 7 năm 2023, 

cụ thể như sau:  
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 - Về quan hệ hôn nhân: Chị Lò Thị Hầu và anh Ma Mí Lùng nhất trí thuận 

tình ly hôn. 

- Về con chung: Chị Lò Thị Hầu và anh Ma Mí Lùng xác nhận có 03 con 

chung và thống nhất anh Lùng là người trực tiếp nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục các 

cháu Ma Ngọc Huy, giới tính: Nam, sinh ngày 20/11/2010, Ma Xuân Thanh, giới 

tính: Nam, sinh ngày 27/11/2012 và Ma Thị Mai Thương, giới tính: Nữ, sinh ngày 

27/4/2019 đến khi các cháu đủ 18 tuổi hoặc có quyết định khác của Tòa án, chị Hầu 

không phải cấp dưỡng nuôi con. 

Người không trực tiếp nuôi con có quyền đi lại thăm nom con, không ai 

được cản trở. Vì quyền lợi của con chung, một hoặc hai bên có quyền yêu cầu 

thay đổi người trực tiếp nuôi con hoặc yêu cầu cấp dưỡng nuôi con theo quy định 

của Luật hôn nhân và gia đình. 

 - Về tài sản, công nợ chung: Chị Lò Thị Hầu và anh Ma Mí Lùng không đề 

nghị giải quyết. 

2. Quyết định này có hiệu lực pháp luật kể từ ngày ký, không bị kháng cáo, 

kháng nghị theo thủ tục phúc thẩm theo quy định của bộ luật tố tụng dân sự và 

được thi hành theo quy định của pháp luật về thi hành án dân sự. 

Nơi nhận:  

- Các bên tham gia hòa giải; 
- TAND tỉnh Hà Giang; 

- VKSND huyện Quản Bạ; 

- Chi cục THADS huyện Quản Bạ; 

- UBND xã Thái an; 

- Lưu hồ sơ vụ án. 

                 THẨM PHÁN 

 

 

 

 

 

 

                 Cao Danh Nhân 
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TÒA ÁN NHÂN DÂN 

HUYỆN QUẢN BẠ 

TỈNH HÀ GIANG 
 

Số: 28/2023/QĐCNTTLH 

 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

 
Quản Bạ, ngày 23 tháng 6 năm 2023 

 

QUYẾT ĐỊNH 

CÔNG NHẬN THUẬN TÌNH LY HÔN  
VÀ SỰ THỎA THUẬN CỦA CÁC BÊN THAM GIA HÒA GIẢI TẠI TÒA ÁN 

 

 Căn cứ vào các Điều 32, 33, 34 và Điều 35 của Luật hòa giải, đối thoại tại 

Tòa án; 

 Căn cứ vào Điều 55, Điều 81, Điều 82 và Điều 83 của Luật hôn nhân và 

gia đình; 

 Căn cứ yêu cầu công nhận thuận tình ly hôn và sự thỏa thuận của chị Lò 

Thị Súa và anh Vương Đức Thắng; 

 Sau khi nghiên cứu: 

 - Đơn khởi kiện đề ngày 05 tháng 6 năm 2023 về việc yêu cầu ly hôn của 

chị Lò Thị Súa. 

 - Biên bản ghi nhận kết quả hòa giải ngày 07 tháng 6 năm 2023 về việc 

thuận tình ly hôn và sự thỏa thuận của các bên tham gia hòa giải sau đây: 

Người khởi kiện: Chị Lò Thị Súa, sinh năm 2001; 

Căn cước công dân số: 002301005273, cấp ngày 25 tháng 9 năm 2022, nơi 

cấp: Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội; 

Địa chỉ: Thôn Làng Tấn, xã Thanh Vân, huyện Quản Bạ, tỉnh Hà Giang. 

Người bị kiện: Anh Vương Đức Thắng, sinh năm 1998; 

Căn cước công dân số: 002098003403, cấp ngày 01 tháng 9 năm 2021, nơi 

cấp: Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội; 

Địa chỉ: Thôn Làng Tấn, xã Thanh Vân, huyện Quản Bạ, tỉnh Hà Giang. 

 - Các tài liệu theo Biên bản ghi nhận kết quả hòa giải do hòa giải viên 

chuyển sang Tòa án và các tài liệu do Tòa án thu thập được theo quy định tại 

khoản 2 Điều 32 Luật hòa giải, đối thoại tại Tòa án. 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

 Việc thuận tình ly hôn và thỏa thuận của các bên tham gia hòa giải được ghi trong 

Biên bản ghi nhận kết quả hòa giải ngày 07 tháng 6 năm 2023 có đủ các điều kiện quy 

định tại Điều 33 của Luật hòa giải, đối thoại tại Tòa án. 
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QUYẾT ĐỊNH: 

1. Công nhận thuận tình ly hôn và sự thỏa thuận của các bên tham gia hòa 

giải được ghi trong Biên bản ghi nhận kết quả hòa giải ngày 07 tháng 6 năm 2023, 

cụ thể như sau:  

 - Về quan hệ hôn nhân: Chị Lò Thị Súa và anh Vương Đức Thắng nhất trí 

thuận tình ly hôn. 

- Về con chung: Chị Lò Thị Súa và anh Vương Đức Thắng xác nhận có 02 

con chung và thống nhất chị Súa là người trực tiếp nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục 

cháu Vương Minh Tuyết, giới tính: Nữ, sinh ngày 02/01/2019; Anh Thắng là người 

trực tiếp nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục cháu Vương Văn Thiên, giới tính: Nam, 

sinh ngày 03/7/2017 đến khi các cháu đủ 18 tuổi hoặc có quyết định khác của Tòa 

án, không ai phải cấp dưỡng nuôi con. 

Người không trực tiếp nuôi con có quyền đi lại thăm nom con, không ai 

được cản trở. Vì quyền lợi của con chung, một hoặc hai bên có quyền yêu cầu 

thay đổi người trực tiếp nuôi con hoặc yêu cầu cấp dưỡng nuôi con theo quy định 

của Luật hôn nhân và gia đình. 

 - Về tài sản, công nợ chung: Chị Lò Thị Súa và anh Vương Đức Thắng không 

đề nghị giải quyết. 

2. Quyết định này có hiệu lực pháp luật kể từ ngày ký, không bị kháng cáo, 

kháng nghị theo thủ tục phúc thẩm theo quy định của bộ luật tố tụng dân sự và 

được thi hành theo quy định của pháp luật về thi hành án dân sự. 

Nơi nhận:  

- Các bên tham gia hòa giải; 
- TAND tỉnh Hà Giang; 

- VKSND huyện Quản Bạ; 

- Chi cục THADS huyện Quản Bạ; 

- UBND xã Thanh Vân; 

- Lưu hồ sơ vụ án. 

THẨM PHÁN 

 

 

 

 

 

 

Cao Danh Nhân 

 

 
TÒA ÁN NHÂN DÂN 

HUYỆN QUẢN BẠ 

TỈNH HÀ GIANG 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

Số:  29/2023/QĐCNTTLH Quản Bạ, ngày 29 tháng 6 năm 2023 

 

QUYẾT ĐỊNH 
CÔNG NHẬN THUẬN TÌNH LY HÔN 

VÀ SỰ THỎA THUẬN CỦA CÁC BÊN THAM GIA HÒA GIẢI TẠI TÒA ÁN 

 

Căn cứ vào các Điều 32, 33, 34 và 35 Luật Hòa giải, đối thoại tại Tòa án; 
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Căn cứ vào các Điều 55, 58, 81, 82, 83 của Luật Hôn nhân và gia đình; 

Căn cứ yêu cầu Tòa án công nhận thuận tình ly hôn và sự thỏa thuận của chị Tráng 

Thị Xay và anh Sùng Thìn Thanh 

Sau khi nghiên cứu: 

- Đơn khởi kiện đề ngày 12/6/2023 về việc yêu cầu ly hôn của anh Sùng Mí Sử. 

- Biên bản ghi nhận kết quả hòa giải ngày 13/6/2023 về thuận tình ly hôn và sự 

thỏa thuận của các bên tham gia hòa giải sau đây: 

- Người khởi kiện: Chị Tráng Thị Xay, sinh năm 1997; Địa chỉ: Thôn Cao Mã, xã 

Cao Mã Pờ, huyện Quản Bạ, tỉnh Hà Giang. 

- Người bị kiện: Anh Sùng Thìn Thanh, sinh năm 1990; Địa chỉ: Thôn Cao Mã, 

xã Cao Mã Pờ, huyện Quản Bạ, tỉnh Hà Giang. 

- Các tài liệu kèm theo biên bản ghi nhận kết quả hòa giải do hòa giải viên chuyển 

sang Tòa án và các tài liệu do Tòa án thu thập được theo quy định tại khoản 2 

Điều 32 của Luật Hòa giải, đối thoại tại Tòa án. 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

Việc thuận tình ly hôn và sự thỏa thuận của các bên tham gia hòa giải được ghi 

trong Biên bản ghi nhận kết quả hòa giải ngày 06/4/2023 có đủ các điều kiện quy 

định tại Điều 33 Luật Hòa giải, đối thoại tại Tòa án; 

QUYẾT ĐỊNH: 

1. Công nhận thuận tình ly hôn và sự thỏa thuận của các bên tham gia hòa giải 

được ghi trong Biên bản ghi nhận kết quả hòa giải ngày 29/6/2023, cụ thể như 

sau: 

- Về quan hệ hôn nhân: Chị  Tráng Thị  Xay và anh Sùng Thìn Thanh nhất 
trí thuận tình ly hôn.   

- Về con chung: Vợ chồng có 01 con chung và thỏa thuận anh Sùng Thìn Thanh 

là người trực tiếp chăm sóc, nuôi dưỡng cháu Sùng Viễn Thông, giới tính: Nam, 

sinh ngày 16/12/2015 cho đến khi cháu đủ 18 tuổi. Chị Xay không phải cấp dưỡng 

nuôi con chung. 

Người không trực tiếp nuôi con có quyền đi lại thăm nom con không ai được ngăn 

cản. Vì quyền lợi của con chung một hoặc hai bên có quyền thay đổi người trực 

tiếp nuôi con hoặc yêu cầu cấp dưỡng nuôi con theo qui định của Luật HN&GĐ. 

- Về tài sản chung, công nợ chung: Chị Xay, anh Thanh tự thỏa thuận, không yêu 

cầu Tòa án giải quyết. 

- Về các vấn đề khác: Không. 

2. Quyết định này có hiệu lực pháp luật kể từ ngày ký, không bị kháng cáo, kháng 

nghị theo thủ tục phúc thẩm theo quy định của Bộ luật tố tụng dân sự và được thi 

hành theo quy định của pháp luật về Thi hành án dân sự. 

 

Nơi nhận: 
- VKSND huyện Quản Bạ; 

- Các bên tham gia hòa giải; 

THẨM PHÁN 
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- Chi cục THADS huyện Quản Bạ; 

- UBND xã Cao Mã Pờ; 

- Lưu hồ sơ vụ án. 

 

 

 

 

 

 

Cao Danh Nhân 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
TÒA ÁN NHÂN DÂN 

HUYỆN QUẢN BẠ 

TỈNH HÀ GIANG 

 

Số: 27/2023/QĐCNTTLH 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

 

Quản Bạ, ngày 09 tháng 6 năm 2023 

 

QUYẾT ĐỊNH 

CÔNG NHẬN THUẬN TÌNH LY HÔN 

VÀ SỰ THỎA THUẬN CỦA CÁC BÊN THAM GIA HÒA GIẢI TẠI TÒA ÁN  

 Căn cứ vào các Điều 32, 33, 34 và Điều 35 của Luật Hòa giải, đối thoại tại 

Tòa án; 

 Căn cứ vào các Điều 55, 81, 82 và Điều 83 của Luật hôn nhân và gia đình; 

Căn cứ yêu cầu công nhận thuận tình ly hôn của anh Lò Khái Lừ và chị 

Vàng Thị Mai.  

Sau khi nghiên cứu: 

- Đơn khởi kiện về việc xin ly hôn đề ngày 22/5/2023 của anh Lò Khái Lừ 

 - Biên bản ghi nhận kết quả hòa giải ngày 24 tháng 5 năm 2023, về việc 

thỏa thuận giải quyết toàn bộ tranh chấp của các bên tham gia hòa giải sau đây: 

- Người khởi kiện: Anh Lò Khái Lừ, sinh năm 1992. 

Căn cước công dân số: 002092010467 cấp ngày 25/6/2021, nơi cấp: Cục 

cảnh sát QLHC về TTXH – Bộ Công an. 
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Địa chỉ: Thôn Lùng Chu Phìn xã Tùng Vài, huyện Quản Bạ, tỉnh Hà Giang. 

- Người bị kiện: Chị Vàng Thị Mai, sinh năm 1998. 

Mã định danh/Căn cước công dân số: 002198006234  

Địa chỉ: Thôn Lùng Chu Phìn xã Tùng Vài, huyện Quản Bạ, tỉnh Hà Giang. 

- Các tài liệu kèm theo biên bản ghi nhận kết quả hòa giải do hòa giải viên 

chuyển sang Tòa án và các tài liệu do Tòa án thu thập được theo quy định tại khoản 

2 Điều 32 Luật hòa giải, đối thoại tại Tòa án. 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN 

Việc thuận tình ly hôn và sự thỏa thuận của các bên tham gia hòa giải được 

ghi trong biên bản ghi nhận kết quả hòa giải ngày 24 tháng 5 năm 2023 có đủ các 

điều kiện quy định tại Điều 33 của Luật hòa giải, đối thoại tại Tòa án. 

QUYẾT ĐỊNH: 

1. Công nhận thuận tình ly hôn và sự thỏa thuận của các bên tham gia hòa 

giải được ghi trong Biên bản ghi nhận kết quả hòa giải ngày 24 tháng 5 năm 2023, 

cụ thể như sau: 

 - Về quan hệ hôn nhân: Anh Lò Khái Lừ và chị Vàng Thị Mai nhất trí thuận 

tình ly hôn; 

- Về con chung: Anh Lò Khái Lừ là người trực tiếp chăm sóc, nuôi dưỡng, 

giáo dục 02 con là Lò Thị Dính, giới tính: Nữ, sinh ngày 26/01/2014 và Lò Ngọc 

Lương, giới tính: Nam, sinh ngày 11/01/2016 chị Mai không phải cấp dưỡng nuôi 

con chung. 

Người không trực tiếp nuôi con có quyền đi lại thăm nom con, không ai 

được cản trở. Vì quyền lợi của con chung, một hoặc hai bên có quyền thay đổi 

người trực tiếp nuôi con hoặc yêu cầu cấp dưỡng nuôi con theo quy định của luật 

hôn nhân và gia đình. 

- Về tài sản, công nợ chung: Không yêu cầu Tòa án giải quyết. 

 2. Quyết định này có hiệu lực pháp luật kể từ ngày ký, không bị kháng cáo, 

kháng nghị theo thủ tục phúc thẩm theo quy định của Bộ luật tố tụng dân sự và được 

thi hành theo quy định của pháp luật về thi hành án dân sự. 

Nơi nhận:  
- Các bên tham gia hòa giải; 

- TAND tỉnh Hà Giang; 

- VKSND H.Quản Bạ; 

- UBND xã Tùng Vài; 

- Lưu TA. 

            THẨM PHÁN 

 

 

 

 

 

           Cao Danh Nhân 
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TÒA ÁN NHÂN DÂN 

HUYỆN QUẢN BẠ 

TỈNH HÀ GIANG 

 

Số: 25/2023/QĐCNTTLH 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

 

Quản Bạ, ngày 26 tháng 5  năm 2023 

 

QUYẾT ĐỊNH 

CÔNG NHẬN THUẬN TÌNH LY HÔN 

VÀ SỰ THỎA THUẬN CỦA CÁC BÊN THAM GIA HÒA GIẢI TẠI TÒA ÁN  

 Căn cứ vào các Điều 32, 33, 34 và Điều 35 của Luật Hòa giải, đối thoại tại 

Tòa án; 

 Căn cứ vào các Điều 55, 81, 82 và Điều 83 của Luật hôn nhân và gia đình; 

Căn cứ yêu cầu công nhận thuận tình ly hôn của Mai Thị Tiên và anh Trần 

Văn Vũ.  

Sau khi nghiên cứu: 

- Đơn khởi kiện về việc xin ly hôn đề ngày 17/4/2023 của chị Mai Thị Tiên 

 - Biên bản ghi nhận kết quả hòa giải ngày 10 tháng 5 năm 2023, về việc 

thỏa thuận giải quyết toàn bộ tranh chấp của các bên tham gia hòa giải sau đây: 
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- Người khởi kiện: Chị Mai Thị Tiên, sinh năm 1992. 

Chứng minh nhân dân số: 073438539 cấp ngày 24/9/2012, nơi cấp: Công 

an tỉnh Hà Giang. 

Nơi ĐKHKTT: Thôn Me Hạ, xã Vô Điếm, huyện Bắc Quang, tỉnh Hà Giang. 

Chỗ ở hiện nay : Thôn Nà Khoang, xã Quản Bạ, huyện Quản Bạ, tỉnh Hà Giang 

- Người bị kiện: Anh  Trần Văn Vũ, sinh năm 1982. 

Căn cước công dân số: 093082005434 cấp ngày 06/11/2022, nơi cấp: Cục 

cảnh sát QLHC về TTXH – Bộ Công an. 

Nơi ĐKHKTT: Ấp Tân Phước Hưng, thị trấn Búng Tàu, huyện Phụng Hiệp, tỉnh 

Hậu Giang, 

Chỗ ở hiện nay : Thôn Nà Khoang, xã Quản Bạ, huyện Quản Bạ, tỉnh Hà Giang 

- Các tài liệu kèm theo biên bản ghi nhận kết quả hòa giải do hòa giải viên 

chuyển sang Tòa án và các tài liệu do Tòa án thu thập được theo quy định tại khoản 

2 Điều 32 Luật hòa giải, đối thoại tại Tòa án. 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN 

Việc thuận tình ly hôn và sự thỏa thuận của các bên tham gia hòa giải được 

ghi trong biên bản ghi nhận kết quả hòa giải ngày 10 tháng 5 năm 2023 có đủ các 

điều kiện quy định tại Điều 33 của Luật hòa giải, đối thoại tại Tòa án. 

QUYẾT ĐỊNH: 

1. Công nhận thuận tình ly hôn và sự thỏa thuận của các bên tham gia hòa 

giải được ghi trong biên bản ghi nhận kết quả hòa giải ngày 10 tháng 5 năm 2023, 

cụ thể như sau: 

 - Về quan hệ hôn nhân: Chị Mai Thị Tiên và anh Trần Văn Vũ nhất trí thuận 

tình ly hôn; 

- Về con chung: Chị Mai Thị Tiên là người trực tiếp chăm sóc, nuôi dưỡng, 

giáo dục cháu Trần Gia Bảo; Giới tính: Nam, sinh ngày 08/7/2014 đến khi các con 

đủ 18 tuổi. Anh Vũ không phải cấp dưỡng nuôi con chung.  

Người không trực tiếp nuôi con có quyền đi lại thăm nom con, không ai 

được cản trở. Vì quyền lợi của con chung, một hoặc hai bên có quyền thay đổi 

người trực tiếp nuôi con hoặc yêu cầu cấp dưỡng nuôi con theo quy định của luật 

hôn nhân và gia đình. 

- Về tài sản, công nợ chung: Chị Mai Thị Tiên và anh Trần Văn Vũ tự thỏa 

thuận phân chia, không yêu cầu giải quyết. 

 2. Quyết định này có hiệu lực pháp luật kể từ ngày ký, không bị kháng cáo, 

kháng nghị theo thủ tục phúc thẩm theo quy định của Bộ luật tố tụng dân sự và được 

thi hành theo quy định của pháp luật về thi hành án dân sự. 

 

Nơi nhận:  
- Các bên tham gia hòa giải; 

- TAND tỉnh Hà Giang; 

          THẨM PHÁN 
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- VKSND huyện Quản Bạ; 

- UBND thị trấn Búng Tàu, Phụng Hiệp, Hậu Giang; 

- Lưu TA. 

 

 

 

    Cao Danh Nhân 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
TÒA ÁN NHÂN DÂN 

HUYỆN QUẢN BẠ 

TỈNH HÀ GIANG 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

Số:  24 /2023/QĐCNTTLH Quản Bạ, ngày 04 tháng 5 năm 2023 

 

QUYẾT ĐỊNH 
CÔNG NHẬN THUẬN TÌNH LY HÔN 

VÀ SỰ THỎA THUẬN CỦA CÁC BÊN THAM GIA HÒA GIẢI TẠI TÒA ÁN 

 

Căn cứ vào các Điều 32, 33, 34 và 35 Luật Hòa giải, đối thoại tại Tòa án; 

Căn cứ vào các Điều 55, 58, 81, 82, 83 của Luật Hôn nhân và gia đình; 

Căn cứ yêu cầu Tòa án công nhận thuận tình ly hôn và sự thỏa thuận của chị Giàng 

Thị Vừ và anh Phàn Phủ Dũng. 

Sau khi nghiên cứu: 

- Đơn khởi kiện đề ngày 13/4/2023 về việc yêu cầu ly hôn của chị Giàng Thị Vừ. 

- Biên bản ghi nhận kết quả hòa giải ngày 14/4/2023 về thuận tình ly hôn và sự 

thỏa thuận của các bên tham gia hòa giải sau đây: 

- Người khởi kiện: Chị Giàng Thị Vừ, sinh năm: 1995; Địa chỉ: Thôn Na Cạn, xã 

Bát Đại Sơn, huyện Quản Bạ, tỉnh Hà Giang. 

- Người bị kiện: Anh Phàn Phủ Dũng, sinh năm 1993; Địa chỉ: Thôn Na Cạn, xã 

Bát Đại Sơn, huyện Quản Bạ, tỉnh Hà Giang. 
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- Các tài liệu kèm theo biên bản ghi nhận kết quả hòa giải do hòa giải viên chuyển 

sang Tòa án và các tài liệu do Tòa án thu thập được theo quy định tại khoản 2 

Điều 32 của Luật Hòa giải, đối thoại tại Tòa án. 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

Việc thuận tình ly hôn và sự thỏa thuận của các bên tham gia hòa giải được ghi 

trong Biên bản ghi nhận kết quả hòa giải ngày 14/4/2023 có đủ các điều kiện quy 

định tại Điều 33 Luật Hòa giải, đối thoại tại Tòa án; 

QUYẾT ĐỊNH: 

1. Công nhận thuận tình ly hôn và sự thỏa thuận của các bên tham gia hòa giải 

được ghi trong Biên bản ghi nhận kết quả hòa giải ngày 14/4/2023, cụ thể như 

sau: 

- Về quan hệ hôn nhân: Chị Giàng Thị Vừ và anh Phàn Phủ Dũng nhất trí 

thuận tình ly hôn.   

- Về con chung: Vợ chồng có 03 con chung và thỏa thuận chị Giàng Thị Vừ là 

người trực tiếp nuôi dưỡng cháu Phàn Thị Phương, giới tính: Nữ, sinh ngày 

20/10/2012 và Phàn Thị Mai, giới tính: Nữ, sinh ngày 21/4/2014; anh Phàn Phủ 

Dũng là người trực tiếp nuôi dưỡng cháu Phàn Văn Trường, giới tính: Nam, sinh 

ngày 17/9/2017, cho đến khi các cháu đủ 18 tuổi. Không bên nào phải cấp dưỡng 

nuôi con chung. 

Người không trực tiếp nuôi con có quyền đi lại thăm nom con không ai được ngăn 

cản. Vì quyền lợi của con chung một hoặc hai bên có quyền thay đổi người trực 

tiếp nuôi con hoặc yêu cầu cấp dưỡng nuôi con theo qui định của Luật HN&GĐ. 

- Về tài sản chung, công nợ chung: Chị Vừ, anh Dũng tự thỏa thuận, không yêu 

cầu Tòa án giải quyết. 

- Về các vấn đề khác: Không. 

2. Quyết định này có hiệu lực pháp luật kể từ ngày ký, không bị kháng cáo, kháng 

nghị theo thủ tục phúc thẩm theo quy định của Bộ luật tố tụng dân sự và được thi 

hành theo quy định của pháp luật về Thi hành án dân sự. 

 

Nơi nhận: 
- VKSND huyện Quản Bạ; 

- Các bên tham gia hòa giải; 

- Chi cục THADS huyện Quản Bạ; 

- UBND xã Bát Đại Sơn; 

- Lưu hồ sơ vụ án. 

THẨM PHÁN 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cao Danh Nhân 
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TÒA ÁN NHÂN DÂN 

HUYỆN QUẢN BẠ 

TỈNH HÀ GIANG 
 

Số: 23/2023/QĐCNTTLH 

 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

 
Quản Bạ, ngày 04 tháng 5 năm 2023 

 

QUYẾT ĐỊNH 

CÔNG NHẬN THUẬN TÌNH LY HÔN  
VÀ SỰ THỎA THUẬN CỦA CÁC BÊN THAM GIA HÒA GIẢI TẠI TÒA ÁN 

 

 Căn cứ vào các Điều 32, 33, 34 và Điều 35 của Luật hòa giải, đối thoại tại 

Tòa án; 

 Căn cứ vào Điều 55, Điều 81, Điều 82 và Điều 83 của Luật hôn nhân và 

gia đình; 

 Căn cứ yêu cầu công nhận thuận tình ly hôn và sự thỏa thuận của chị anh 

Nguyễn Văn Bắc và chị Trần Thị Hồng; 

 Sau khi nghiên cứu: 

 - Đơn khởi kiện đề ngày 29 tháng 3 năm 2023 về việc yêu cầu ly hôn của 

anh Nguyễn Văn Bắc; 

 - Biên bản ghi nhận kết quả hòa giải ngày 14 tháng 4 năm 2023 về việc 

thuận tình ly hôn và sự thỏa thuận của các bên tham gia hòa giải sau đây: 

Người khởi kiện: Anh Nguyễn Văn Bắc, sinh năm 1974; 

Căn cước công dân số: 026074003929, cấp ngày 31 tháng 10 năm 2019, 

nơi cấp: Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội; 

Địa chỉ nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Thôn Bàn Mạch, xã Lý Nhân, huyện 

Vĩnh Tường, tỉnh Vĩnh Phúc; nơi ở hiện nay: Tổ 4, thị trấn Tam Sơn, huyện Quản Bạ, 

tỉnh Hà Giang. 

Người bị kiện: Chị Trần Thị Hồng, sinh năm 1985; 

Căn cước công dân số: 026185006323, cấp ngày 31 tháng 10 năm 2019, 

nơi cấp: Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội; 

Địa chỉ nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Thôn Bàn Mạch, xã Lý Nhân, huyện 

Vĩnh Tường, tỉnh Vĩnh Phúc; nơi ở hiện nay: Tổ 4, thị trấn Tam Sơn, huyện Quản Bạ, 

tỉnh Hà Giang 
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 - Các tài liệu theo Biên bản ghi nhận kết quả hòa giải do hòa giải viên 

chuyển sang Tòa án và các tài liệu do Tòa án thu thập được theo quy định tại 

khoản 2 Điều 32 Luật hòa giải, đối thoại tại Tòa án. 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

 Việc thuận tình ly hôn và thỏa thuận của các bên tham gia hòa giải được ghi trong 

Biên bản ghi nhận kết quả hòa giải ngày 14 tháng 4 năm 2023 có đủ các điều kiện quy 

định tại Điều 33 của Luật hòa giải, đối thoại tại Tòa án. 

QUYẾT ĐỊNH: 

1. Công nhận thuận tình ly hôn và sự thỏa thuận của các bên tham gia hòa 

giải được ghi trong Biên bản ghi nhận kết quả hòa giải ngày 14 tháng 4 năm 2023, 

cụ thể như sau:  

 - Về quan hệ hôn nhân: Anh Nguyễn Văn Bắc và chị Trần Thị Hồng nhất 

trí thuận tình ly hôn. 

- Về con chung: Anh Nguyễn Văn Bắc và chị Trần Thị Hồng xác nhận có 02 

con chung và thống nhất chị Hồng là người trực tiếp nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục 

cháu Nguyễn Thùy Dung, giới tính: Nữ, sinh ngày 28/9/2005; Anh Bắc là người trực 

tiếp nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục cháu Nguyễn Thị Phương Thanh, giới tính: Nữ, 

sinh ngày 04/4/2008 đến khi các cháu đủ 18 tuổi, không ai phải cấp dưỡng nuôi con. 

Người không trực tiếp nuôi con có quyền đi lại thăm nom con, không ai 

được cản trở. Vì quyền lợi của con chung, một hoặc hai bên có quyền thay đổi 

người trực tiếp nuôi con hoặc yêu cầu cấp dưỡng nuôi con theo quy định của Luật 

hôn nhân và gia đình. 

 - Về tài sản, công nợ chung: Anh Nguyễn Văn Bắc và chị Trần Thị Hồng tự 

thỏa thuận, không đề nghị giải quyết. 

2. Quyết định này có hiệu lực pháp luật kể từ ngày ký, không bị kháng cáo, 

kháng nghị theo thủ tục phúc thẩm theo quy định của bộ luật tố tụng dân sự và 

được thi hành theo quy định của pháp luật về thi hành án dân sự. 

Nơi nhận:  

- Các bên tham gia hòa giải; 
- TAND tỉnh Hà Giang; 

- VKSND huyện Quản Bạ; 

- Chi cục THADS huyện Quản Bạ; 

- UBND xã Lý Nhân; 

- Lưu hồ sơ vụ án. 

THẨM PHÁN 

 

 

 

 

 

 

Cao Danh Nhân 

 

 
TÒA ÁN NHÂN DÂN 

HUYỆN QUẢN BẠ 

TỈNH HÀ GIANG 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
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Số: 22/2023/QĐCNTTLH 

 

Quản Bạ, ngày 04  tháng 5  năm 2023 

 

QUYẾT ĐỊNH 

CÔNG NHẬN THUẬN TÌNH LY HÔN 

VÀ SỰ THỎA THUẬN CỦA CÁC BÊN THAM GIA HÒA GIẢI TẠI TÒA ÁN  

 Căn cứ vào các Điều 32, 33, 34 và Điều 35 của Luật Hòa giải, đối thoại tại 

Tòa án; 

 Căn cứ vào Điều 55 của Luật hôn nhân và gia đình; 

Căn cứ yêu cầu công nhận thuận tình ly hôn của anh Đỗ Văn Năm và chị 

Nguyễn Minh Phương.  

Sau khi nghiên cứu: 

- Đơn khởi kiện về việc xin ly hôn đề ngày 24/3/2023 của anh Đỗ Văn Năm. 

 - Biên bản ghi nhận kết quả hòa giải ngày 14 tháng 4 năm 2023, về việc 

thỏa thuận giải quyết toàn bộ tranh chấp của các bên tham gia hòa giải sau đây: 

Người khởi kiện: Anh Đỗ Văn Năm, sinh năm 1990. 

Căn cước công dân số: 034090013997 cấp ngày 10/4/2021, nơi cấp: Cục 

cảnh sát QLHC về TTXH – Bộ Công an. 

Địa chỉ ĐKHKTT: Xã Quang Trung, huyện Kiến Xương,  tỉnh Thái Bình. 

Chỗ ở hiện nay (tạm trú): Thôn Sơn Hà, xã Ngọc Đường, TP Hà Giang, 

tỉnh Hà Giang. 

Đơn vị công tác: Sở Tài nguyên & Môi trường tỉnh Hà Giang. 

Người bị kiện: Chị Nguyễn Minh Phương, sinh năm 1989. 

Căn cước công dân số: 002189000692 cấp ngày 02/4/2021, nơi cấp: Cục 

cảnh sát QLHC về TTXH – Bộ Công an. 

Địa chỉ: Tổ 01 thị trấn Tam Sơn, huyện Quản Bạ, tỉnh Hà Giang. 

- Các tài liệu kèm theo biên bản ghi nhận kết quả hòa giải do hòa giải viên 

chuyển sang Tòa án và các tài liệu do Tòa án thu thập được theo quy định tại khoản 

2 Điều 32 Luật hòa giải, đối thoại tại Tòa án. 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN 

Việc thuận tình ly hôn và sự thỏa thuận của các bên tham gia hòa giải được 

ghi trong biên bản ghi nhận kết quả hòa giải ngày 14 tháng 4 năm 2023 có đủ các 

điều kiện quy định tại Điều 33 của Luật hòa giải, đối thoại tại Tòa án. 

QUYẾT ĐỊNH: 
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1. Công nhận thuận tình ly hôn và sự thỏa thuận của các bên tham gia hòa 

giải được ghi trong Biên bản ghi nhận kết quả hòa giải ngày 14 tháng 4 năm 2023, 

cụ thể như sau: 

 - Về quan hệ hôn nhân: Anh Đỗ Văn Năm và chị Nguyễn Minh Phương 

nhất trí thuận tình ly hôn; 

- Về con chung: Không có. 

 - Về tài sản, công nợ chung: Không có, không yêu cầu giải quyết. 

 2. Quyết định này có hiệu lực pháp luật kể từ ngày ký, không bị kháng cáo, 

kháng nghị theo thủ tục phúc thẩm theo quy định của Bộ luật tố tụng dân sự và được 

thi hành theo quy định của pháp luật về thi hành án dân sự. 

Nơi nhận:  
- Các bên tham gia hòa giải; 

- TAND tỉnh Hà Giang; 

- VKSND H.Quản Bạ; 

- UBND TT Tam Sơn; 

- Lưu TA. 

THẨM PHÁN 

 

 

 

 

 

Cao Danh Nhân 

 

 

 

 

 

 

 
TÒA ÁN NHÂN DÂN 

HUYỆN QUẢN BẠ 

TỈNH HÀ GIANG 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

Số:  21 /2023/QĐCNTTLH 

 

Quản Bạ, ngày 24 tháng 4 năm 2023 

 

QUYẾT ĐỊNH 
CÔNG NHẬN THUẬN TÌNH LY HÔN 

VÀ SỰ THỎA THUẬN CỦA CÁC BÊN THAM GIA HÒA GIẢI TẠI TÒA ÁN 

 

Căn cứ vào các Điều 32, 33, 34 và 35 Luật Hòa giải, đối thoại tại Tòa án; 

Căn cứ vào các Điều 55, 58, 81, 82, 83 của Luật Hôn nhân và gia đình; 

Căn cứ yêu cầu Tòa án công nhận thuận tình ly hôn và sự thỏa thuận của anh Sùng 

Mí Sử và chị Lù Thị Dính. 

Sau khi nghiên cứu: 

- Đơn khởi kiện đề ngày 06/4/2023 về việc yêu cầu ly hôn của anh Sùng Mí Sử. 

- Biên bản ghi nhận kết quả hòa giải ngày 06/4/2023 về thuận tình ly hôn và sự 

thỏa thuận của các bên tham gia hòa giải sau đây: 
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- Người khởi kiện: Anh Sùng Mí Sử; Địa chỉ: Thôn Hợp Tiến, xã Lùng Tám, 

huyện Quản Bạ, tỉnh Hà Giang. 

- Người bị kiện: Chị Lù Thị Dính; Địa chỉ: Thôn Hợp Tiến, xã Lùng Tám, huyện 

Quản Bạ, tỉnh Hà Giang. 

- Các tài liệu kèm theo biên bản ghi nhận kết quả hòa giải do hòa giải viên chuyển 

sang Tòa án và các tài liệu do Tòa án thu thập được theo quy định tại khoản 2 

Điều 32 của Luật Hòa giải, đối thoại tại Tòa án. 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

Việc thuận tình ly hôn và sự thỏa thuận của các bên tham gia hòa giải được ghi 

trong Biên bản ghi nhận kết quả hòa giải ngày 06/4/2023 có đủ các điều kiện quy 

định tại Điều 33 Luật Hòa giải, đối thoại tại Tòa án; 

QUYẾT ĐỊNH: 

1. Công nhận thuận tình ly hôn và sự thỏa thuận của các bên tham gia hòa giải 

được ghi trong Biên bản ghi nhận kết quả hòa giải ngày 06/4/2023, cụ thể như 

sau: 

- Về quan hệ hôn nhân: Anh Sùng Mí Sử và chị Lù Thị Dính nhất trí thuận 

tình ly hôn.   
- Về con chung: Vợ chồng có 01 con chung và thỏa thuận anh Sùng Mí Sử là 

người trực tiếp nuôi dưỡng cháu Sùng Chí Minh, giới tính: Nam, sinh ngày 

13/11/2008 cho đến khi cháu đủ 18 tuổi. Chị Lù Thị Dính không phải cấp dưỡng 

nuôi con. 
Người không trực tiếp nuôi con có quyền đi lại thăm nom con không ai được ngăn 

cản. Vì quyền lợi của con chung một hoặc hai bên có quyền thay đổi người trực 

tiếp nuôi con hoặc yêu cầu cấp dưỡng nuôi con theo qui định của Luật HN&GĐ. 

- Về tài sản chung, công nợ chung: Anh Sử, chị Dính tự thỏa thuận, không yêu 

cầu Tòa án giải quyết. 

- Về các vấn đề khác: Không. 

2. Quyết định này có hiệu lực pháp luật kể từ ngày ký, không bị kháng cáo, kháng 

nghị theo thủ tục phúc thẩm theo quy định của Bộ luật tố tụng dân sự và được thi 

hành theo quy định của pháp luật về Thi hành án dân sự. 

 

Nơi nhận: 
- VKSND huyện Quản Bạ; 

- Các bên tham gia hòa giải; 

- Chi cục THADS huyện Quản Bạ; 

- UBND xã Lùng Tám; 

- Lưu hồ sơ vụ án. 

THẨM PHÁN 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cao Danh Nhân 
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TÒA ÁN NHÂN DÂN 

HUYỆN QUẢN BẠ 

TỈNH HÀ GIANG 
 

Số: 19/2023/QĐCNTTLH 

 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

 
Quản Bạ, ngày 21 tháng 4 năm 2023 

 

QUYẾT ĐỊNH 

CÔNG NHẬN THUẬN TÌNH LY HÔN  
VÀ SỰ THỎA THUẬN CỦA CÁC BÊN THAM GIA HÒA GIẢI TẠI TÒA ÁN 

 

 Căn cứ vào các Điều 32, 33, 34 và Điều 35 của Luật hòa giải, đối thoại tại 

Tòa án; 

 Căn cứ vào Điều 55, Điều 81, Điều 82 và Điều 83 của Luật hôn nhân và 

gia đình; 

 Căn cứ yêu cầu công nhận thuận tình ly hôn và sự thỏa thuận của chị Vàng 

Thị Mỷ và anh Hạng Thìn Lầu; 

 Sau khi nghiên cứu: 

 - Đơn khởi kiện đề ngày 03 tháng 4 năm 2023 về việc yêu cầu ly hôn của 

chị Vàng Thị Mỷ; 

 - Biên bản ghi nhận kết quả hòa giải ngày 05 tháng 4 năm 2023 về việc 

thuận tình ly hôn và sự thỏa thuận của các bên tham gia hòa giải sau đây: 

Người khởi kiện: Chị Vàng Thị Mỷ, sinh năm 1999; 

Địa chỉ: Thôn Lò Suối Tủng, xã Tả Ván, huyện Quản Bạ, tỉnh Hà Giang. 

Người bị kiện: Anh Hạng Thìn Lầu, sinh năm 1998; 

Địa chỉ: Thôn Lò Suối Tủng, xã Tả Ván, huyện Quản Bạ, tỉnh Hà Giang. 

 - Các tài liệu theo Biên bản ghi nhận kết quả hòa giải do hòa giải viên 

chuyển sang Tòa án và các tài liệu do Tòa án thu thập được theo quy định tại 

khoản 2 Điều 32 Luật hòa giải, đối thoại tại Tòa án. 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 
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 Việc thuận tình ly hôn và sự thỏa thuận của các bên tham gia hòa giải được ghi 

trong Biên bản ghi nhận kết quả hòa giải ngày 05 tháng 4 năm 2023 có đủ các điều kiện 

quy định tại Điều 33 của Luật hòa giải, đối thoại tại Tòa án. 

QUYẾT ĐỊNH: 

1. Công nhận thuận tình ly hôn và sự thỏa thuận của các bên tham gia hòa 

giải được ghi trong Biên bản ghi nhận kết quả hòa giải ngày 05 tháng 4 năm 2023, 

cụ thể như sau:  

 - Về quan hệ hôn nhân: Chị Vàng Thị Mỷ và anh Hạng Thìn Lầu nhất trí 

thuận tình ly hôn. 

- Về con chung: Chị Vàng Thị Mỷ và anh Hạng Thìn Lầu xác nhận có 02 con 

chung và thống nhất anh Lầu là người trực tiếp nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục cháu 

Hạng Tuấn Đức, giới tính: Nam, sinh ngày 07/01/2017; chị Mỷ là người trực tiếp 

nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục cháu Hạng Thị Trư, giới tính: Nữ, sinh ngày 

13/5/2018 đến khi các cháu đủ 18 tuổi, không ai phải cấp dưỡng nuôi con. 

Người không trực tiếp nuôi con có quyền đi lại thăm nom con, không ai 

được cản trở. Vì quyền lợi của con chung, một hoặc hai bên có quyền yêu cầu 

thay đổi người trực tiếp nuôi con hoặc yêu cầu cấp dưỡng nuôi con theo quy định 

của Luật hôn nhân và gia đình. 

 - Về tài sản, công nợ chung: Chị Vàng Thị Mỷ và anh Hạng Thìn Lầu không 

đề nghị giải quyết. 

2. Quyết định này có hiệu lực pháp luật kể từ ngày ký, không bị kháng cáo, 

kháng nghị theo thủ tục phúc thẩm theo quy định của bộ luật tố tụng dân sự và 

được thi hành theo quy định của pháp luật về thi hành án dân sự. 

Nơi nhận:  

- Các bên tham gia hòa giải; 
- TAND tỉnh Hà Giang; 

- VKSND huyện Quản Bạ; 

- Chi cục THADS huyện Quản Bạ; 

- UBND xã Tả Ván; 

- Lưu hồ sơ vụ án. 

THẨM PHÁN 

 

 

 

 

 

 

Cao Danh Nhân 

 

 
TÒA ÁN NHÂN DÂN 

HUYỆN QUẢN BẠ 

TỈNH HÀ GIANG 

 

Số: 17/2023/QĐCNTTLH 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

 

Quản Bạ, ngày 31  tháng 3  năm 2023 

 

QUYẾT ĐỊNH 

CÔNG NHẬN THUẬN TÌNH LY HÔN 

VÀ SỰ THỎA THUẬN CỦA CÁC BÊN THAM GIA HÒA GIẢI TẠI TÒA ÁN  
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 Căn cứ vào các Điều 32, 33, 34 và Điều 35 của Luật Hòa giải, đối thoại tại 

Tòa án; 

 Căn cứ vào các Điều 55, 81, 82 và Điều 83 của Luật hôn nhân và gia đình; 

Căn cứ vào yêu cầu công nhận thuận tình ly hôn của chị Sùng Thị Vàng và 

anh Lù Mí Páo.  

Sau khi nghiên cứu: 

- Đơn khởi kiện về việc xin ly hôn đề ngày 09/3/2023 của chị Sùng Thị Vàng. 

 - Biên bản ghi nhận kết quả hòa giải ngày 15 tháng 3 năm 2023, về việc 

thỏa thuận giải quyết toàn bộ tranh chấp của các bên tham gia hòa giải sau đây: 

Người khởi kiện: Chị Sùng Thị Vàng, sinh năm 1997 

Địa chỉ: Thôn Lùng Tám Cao, xã Lùng Tám, huyện Quản Bạ, tỉnh Hà Giang. 

Người bị kiện: Anh Lù Mí Páo, sinh năm 1995 

Địa chỉ: Thôn Lùng Tám Cao, xã Lùng Tám, huyện Quản Bạ, tỉnh Hà Giang. 

- Các tài liệu kèm theo biên bản ghi nhận kết quả hòa giải do hòa giải viên 

chuyển sang Tòa án và các tài liệu do Tòa án thu thập được theo quy định tại khoản 

2 Điều 32 Luật hòa giải, đối thoại tại Tòa án. 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN 

Việc thuận tình ly hôn và sự thỏa thuận của các bên tham gia hòa giải được 

ghi trong biên bản ghi nhận kết quả hòa giải ngày 15 tháng 3 năm 2023 có đủ các 

điều kiện quy định tại Điều 33 của Luật hòa giải, đối thoại tại Tòa án. 

QUYẾT ĐỊNH: 

1. Công nhận thuận tình ly hôn và sự thỏa thuận của các bên tham gia hòa 

giải được ghi trong Biên bản ghi nhận kết quả hòa giải ngày 15 tháng 3 năm 2023, 

cụ thể như sau: 

 - Về quan hệ hôn nhân: Chị Sùng Thị Vàng và anh Lù Mí Páo nhất trí thuận 

tình ly hôn; 

- Về con chung: Chị Sùng Thị Vàng và anh Lù Mí Páo xác nhận có 02 con 

chung và thống nhất anh Páo là người trực tiếp chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục 2 

cháu là Lù Hoài LySa; Giới tính: Nữ, sinh ngày 02/9/2016 và Lù Đức Phong; Giới 

tính: Nam, sinh ngày 04/11/2018. Chị Vàng có trách nhiệm cấp dưỡng nuôi cháu 

Lù Hoài LySa mỗi tháng 1.500.000đ, kể từ tháng 4 năm 2023 cho đến khi cháu 

đủ 18 tuổi, phương thức cấp dưỡng theo tháng, đến ngày 30 hàng tháng chị Vàng 

phải thanh toán xong cho anh Páo số tiền trên. 

Kể từ ngày có đơn yêu cầu thi hành án của người được thi hành án cho đến 

khi thi hành án xong bên phải thi hành án còn phải chịu khoản tiền lãi của số tiền 

còn phải thi hành án theo mức lãi suất quy định tại Điều 357 và Điều 468 của Bộ 

luật dân sự, trừ trường hợp có quy định khác. 
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Người không trực tiếp nuôi con có quyền đi lại thăm nom con, không ai 

được cản trở. Vì quyền lợi của con chung, một hoặc hai bên có quyền thay đổi 

người trực tiếp nuôi con hoặc yêu cầu cấp dưỡng nuôi con theo quy định của Luật 

hôn nhân và gia đình. 

 - Về tài sản, công nợ chung: Chị Sùng Thị Vàng và anh Lù Mí Páo tự thỏa 

thuận, không yêu cầu giải quyết. 

 2. Quyết định này có hiệu lực pháp luật kể từ ngày ký, không bị kháng cáo, 

kháng nghị theo thủ tục phúc thẩm theo quy định của Bộ luật tố tụng dân sự và được 

thi hành theo quy định của pháp luật về thi hành án dân sự. 

Nơi nhận:  
- Các bên tham gia hòa giải; 

- TAND tỉnh Hà Giang; 

- VKSND H.Quản Bạ; 

- UBND xã Lùng Tám; 

- Lưu TA. 

THẨM PHÁN 

 

 

 

 

 

Cao Danh Nhân 

 

 

 
TÒA ÁN NHÂN DÂN 

HUYỆN QUẢN BẠ 

TỈNH HÀ GIANG 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

Số:  18 /2023/QĐCNTTLH Quản Bạ, ngày 31 tháng 3 năm 2023 

 

QUYẾT ĐỊNH 
CÔNG NHẬN THUẬN TÌNH LY HÔN 

VÀ SỰ THỎA THUẬN CỦA CÁC BÊN THAM GIA HÒA GIẢI TẠI TÒA ÁN 

 

Căn cứ vào các Điều 32, 33, 34 và 35 Luật Hòa giải, đối thoại tại Tòa án; 

Căn cứ vào các Điều 55, 58, 81, 82, 83 của Luật Hôn nhân và gia đình; 

Căn cứ yêu cầu Tòa án công nhận thuận tình ly hôn và sự thỏa thuận của chị Đặng 

Thị Lan và anh Tạ Văn Vừng. 

Sau khi nghiên cứu: 

- Đơn khởi kiện đề ngày 01/3/2023 về việc yêu cầu ly hôn của chị Đặng Thị Lan. 

- Biên bản ghi nhận kết quả hòa giải ngày 15/3/2023 về thuận tình ly hôn và sự 

thỏa thuận của các bên tham gia hòa giải sau đây: 

- Người khởi kiện: Chị Đặng Thị Lan; Địa chỉ: Thôn Đông Tinh, xã Quyết Tiến, 

huyện Quản Bạ, tỉnh Hà Giang. 

- Người bị kiện: Anh Tạ Văn Vừng; Địa chỉ: Thôn Đông Tinh, xã Quyết Tiến, 

huyện Quản Bạ, tỉnh Hà Giang. 

- Các tài liệu kèm theo biên bản ghi nhận kết quả hòa giải do hòa giải viên chuyển 

sang Tòa án và các tài liệu do Tòa án thu thập được theo quy định tại khoản 2 

Điều 32 của Luật Hòa giải, đối thoại tại Tòa án. 
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NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

Việc thuận tình ly hôn và sự thỏa thuận của các bên tham gia hòa giải được ghi 

trong Biên bản ghi nhận kết quả hòa giải ngày 15/3/2023 có đủ các điều kiện quy 

định tại Điều 33 Luật Hòa giải, đối thoại tại Tòa án; 

QUYẾT ĐỊNH: 

1. Công nhận thuận tình ly hôn và sự thỏa thuận của các bên tham gia hòa giải 

được ghi trong Biên bản ghi nhận kết quả hòa giải ngày 15/3/2023, cụ thể như 

sau: 

- Về quan hệ hôn nhân: Chị Đặng Thị Lan và anh Tạ Văn Vừng nhất trí 

thuận tình ly hôn.   

- Về con chung: Vợ chồng có 02 con chung và thỏa thuận chị Đặng Thị Lan là 

người trực tiếp nuôi dưỡng cháu Tạ Đặng Duy Khánh, giới tính: Nam, sinh ngày 

06/10/2013; anh Tạ Văn Vừng là người trực tiếp nuôi dưỡng cháu Tạ Đông Quân, 

giới tính: Nam, sinh ngày 11/4/2012 cho đến khi các cháu đủ 18 tuổi. Không bên 

nào phải cấp dưỡng nuôi con chung. 

Người không trực tiếp nuôi con có quyền đi lại thăm nom con, không ai được 

ngăn cản. Vì quyền lợi của con chung một hoặc hai bên có quyền thây đổi người 

trực tiếp nuôi con hoặc yêu cầu cấp dưỡng nuôi con theo qui định của Luật 

HN&GĐ. 

- Về tài sản, công nợ chung: Chị Lan, anh Vừng tự thỏa thuận, không yêu cầu Tòa 

án giải quyết. 

- Về các vấn đề khác: Không. 

2. Quyết định này có hiệu lực pháp luật kể từ ngày ký, không bị kháng cáo, kháng 

nghị theo thủ tục phúc thẩm theo quy định của Bộ luật tố tụng dân sự và được thi 

hành theo quy định của pháp luật về Thi hành án dân sự. 

 

Nơi nhận: 
- VKSND huyện Quản Bạ; 

- Các bên tham gia hòa giải; 

- Chi cục THADS huyện Quản Bạ; 

- UBND xã Quyết Tiến; 

- Lưu hồ sơ vụ án. 

THẨM PHÁN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Cao Danh Nhân 
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TÒA ÁN NHÂN DÂN 

HUYỆN QUẢN BẠ 

TỈNH HÀ GIANG 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

Số:  14 /2023/QĐCNTTLH Quản Bạ, ngày 29 tháng 3 năm 2023 

 

QUYẾT ĐỊNH 
CÔNG NHẬN THUẬN TÌNH LY HÔN 

VÀ SỰ THỎA THUẬN CỦA CÁC BÊN THAM GIA HÒA GIẢI TẠI TÒA ÁN 

 

Căn cứ vào các Điều 32, 33, 34 và 35 Luật Hòa giải, đối thoại tại Tòa án; 

Căn cứ vào các Điều 55, 58, 81, 82, 83 của Luật Hôn nhân và gia đình; 

Căn cứ yêu cầu Tòa án công nhận thuận tình ly hôn và sự thỏa thuận của chị Vàng 

Thị Súng và anh Chảo Dâu Mìn. 

Sau khi nghiên cứu: 

- Đơn khởi kiện đề ngày 09/3/2023 về việc yêu cầu ly hôn của chị Vàng Thị Súng. 
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- Biên bản ghi nhận kết quả hòa giải ngày 13/3/2023 về thuận tình ly hôn và sự 

thỏa thuận của các bên tham gia hòa giải sau đây: 

- Người khởi kiện: Chị Vàng Thị Súng; Địa chỉ: Thôn Tân Tiến, xã Quyết Tiến, 

huyện Quản Bạ, tỉnh Hà Giang. 

- Người bị kiện: Anh Chảo Dâu Mìn; Địa chỉ: Thôn Tân Tiến, xã Quyết Tiến, 

huyện Quản Bạ, tỉnh Hà Giang. 

- Các tài liệu kèm theo biên bản ghi nhận kết quả hòa giải do hòa giải viên chuyển 

sang Tòa án và các tài liệu do Tòa án thu thập được theo quy định tại khoản 2 

Điều 32 của Luật Hòa giải, đối thoại tại Tòa án. 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

Việc thuận tình ly hôn và sự thỏa thuận của các bên tham gia hòa giải được ghi 

trong Biên bản ghi nhận kết quả hòa giải ngày 13/3/2023 có đủ các điều kiện quy 

định tại Điều 33 Luật Hòa giải, đối thoại tại Tòa án; 

QUYẾT ĐỊNH: 

1. Công nhận thuận tình ly hôn và sự thỏa thuận của các bên tham gia hòa giải 

được ghi trong Biên bản ghi nhận kết quả hòa giải ngày 13/3/2023, cụ thể như 

sau: 

- Về quan hệ hôn nhân: Chị Vàng Thị Súng và anh Chảo Dâu Mìn nhất trí 

thuận tình ly hôn.   

- Về con chung: Vợ chồng xác nhận có 02 con chung và thỏa thuận chị Vàng Thị 

Súng là người trực tiếp nuôi dưỡng cháu Chảo Thùy Mến, giới tính: Nữ, sinh ngày 

11/5/2012 và Chảo Thúy Vy, giới tính: Nữ, sinh ngày 29/10/2014 cho đến khi các 

cháu đủ 18 tuổi. Anh Chảo Dâu Mìn không phải cấp dưỡng nuôi con chung. 

Người không trực tiếp nuôi con có quyền đi lại thăm nom con, không ai được 

ngăn cản. Vì quyền lợi của con chung một hoặc hai bên có quyền thây đổi người 

trực tiếp nuôi con hoặc yêu cầu cấp dưỡng nuôi con theo qui định của Luật 

HN&GĐ. 

- Về tài sản, công nợ chung: Chị Súng, anh Mìn xác nhận không có, không yêu 

cầu Tòa án giải quyết. 

- Về các vấn đề khác: Không. 

2. Quyết định này có hiệu lực pháp luật kể từ ngày ký, không bị kháng cáo, kháng 

nghị theo thủ tục phúc thẩm theo quy định của Bộ luật tố tụng dân sự và được thi 

hành theo quy định của pháp luật về Thi hành án dân sự. 

 

Nơi nhận: 
- VKSND huyện Quản Bạ; 

- Các bên tham gia hòa giải; 

- Chi cục THADS huyện Quản Bạ; 

- UBND xã Quyết Tiến; 

- Lưu hồ sơ vụ án. 

THẨM PHÁN 
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 Cao Danh Nhân 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
TÒA ÁN NHÂN DÂN 

HUYỆN QUẢN BẠ 

TỈNH HÀ GIANG 
 

Số: 03/2023/QĐST-HNGĐ 

 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

 
Quản Bạ, ngày 29 tháng  3  năm 2023 

QUYẾT ĐỊNH 

CÔNG NHẬN THUẬN TÌNH LY HÔN  

VÀ SỰ THỎA THUẬN CỦA CÁC ĐƯƠNG SỰ 

 Căn cứ vào hồ sơ vụ án dân sự thụ lý số 06/2023/TLST-HNGĐ ngày 20 

tháng 3 năm 2023 giữa:  

- Nguyên đơn: Chị Sùng Thị Mỷ, sinh năm 2000; 

Căn cước công dân số: 002300006306, cấp ngày 26/9/2022, nơi cấp: Cục 

Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội; 

Địa chỉ nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Thôn Mỏ Sài, xã Thanh Vân, huyện 

Quản Bạ, tỉnh Hà Giang; Nơi ở hiện nay: Thôn Làng Tấn, xã Thanh Vân, huyện 

Quản Bạ, tỉnh Hà Giang. 

- Bị đơn: Anh Vương Xuân Chứ, sinh năm 1997;  

Căn cước công dân số: 002097005188, cấp ngày 25/6/2021, nơi cấp: Cục 

Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội; 

Địa chỉ: Thôn Mỏ Sài, xã Thanh Vân, huyện Quản Bạ, tỉnh Hà Giang;  

Căn cứ vào Điều 212 và Điều 213 của Bộ luật tố tụng dân sự; 

 Căn cứ vào Điều 55, Điều 81, Điều 82 và Điều 83 của Luật hôn nhân và 

gia đình; 

Căn cứ khoản 4 Điều 147 của Bộ luật tố tụng dân sự; điểm a khoản 5, điểm b 

khoản 6  Điều 27 Nghị quyết số: 326/2016/UBTVQH14 ngày 30 tháng 12 năm 2016 

của Ủy ban thường vụ Quốc hội, quy định về mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản 

lý và sử dụng án phí và lệ phí Tòa án. 
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 Căn cứ vào Biên bản ghi nhận sự tự nguyện ly hôn và hòa giải thành ngày 

21 tháng 3 năm 2023. 

XÉT THẤY: 

 Việc thuận tình ly hôn và thỏa thuận của các đương sự được ghi trong biên bản 

ghi nhận sự tự nguyện ly hôn và hòa giải thành ngày 21 tháng 3 năm 2023 là hoàn toàn 

tự nguyện và không vi phạm điều cấm của luật, không trái đạo đức xã hội. 

 Đã hết thời hạn 07 ngày, kể từ ngày lập biên bản ghi nhận sự tự nguyện ly 

hôn và hòa giải thành, không có đương sự nào thay đổi ý kiến về sự thỏa thuận 

đó. 

QUYẾT ĐỊNH: 

1. Công nhận sự thuận tình ly hôn giữa: Chị Sùng Thị Mỷ và anh Vương 

Xuân Chứ. 

 2. Công nhận sự thỏa thuận của các đương sự cụ thể như sau: 

 - Về quan hệ hôn nhân: Chị Sùng Thị Mỷ và anh Vương Xuân Chứ nhất trí 

thuận tình ly hôn. 

- Về con chung: Chị Sùng Thị Mỷ và anh Vương Xuân Chứ xác nhận có 02 

con chung và thống nhất anh Chứ là người trực tiếp nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục 

các cháu Vương Bình Minh, giới tính: Nam, sinh ngày 27/10/2016 và Vương Thị 

Tuyết Nhi, giới tính: Nữ, sinh ngày 13/11/2018. Chị Sùng Thị Mỷ có trách nhiệm 

cấp dưỡng nuôi cháu Vương Thị Tuyết Nhi là 2.000.000đ/tháng, kể từ tháng 4/2023 

cho đến khi cháu đủ 18 tuổi; phương thức cấp dưỡng theo tháng, đến ngày cuối cùng 

của tháng chị Mỷ phải thanh toán xong cho anh Chứ số tiền trên. 

 Kể từ ngày có đơn yêu cầu thi hành án của người được thi hành án cho đến 

khi thi hành án xong bên phải thi hành án còn phải chịu khoản tiền lãi của số tiền 

còn phải thi hành án theo mức lãi suất quy định tại Điều 357 và Điều 468 của Bộ 

luật dân sự, trừ trường hợp có quy định khác. 

Người không trực tiếp nuôi con có quyền đi lại thăm nom con, không ai 

được cản trở. Vì quyền lợi của con chung, một hoặc hai bên có quyền thay đổi 

người trực tiếp nuôi con hoặc yêu cầu cấp dưỡng nuôi con theo quy định của Luật 

hôn nhân và gia đình. 

- Về tài sản, công nợ chung: Không đề nghị Tòa án giải quyết. 

- Về án phí:  Chị Sùng Thị Mỷ tự nguyện chịu toàn bộ án phí dân sự ly hôn 

là 150.000đ (Một trăm năm mươi nghìn đồng) và 150.000đ (Một trăm năm mươi 

nghìn đồng) án phí cấp dưỡng, được khấu trừ vào số tiền tạm ứng án phí đã nộp 

tại Chi cục Thi hành án dân sự huyện Quản Bạ, tỉnh Hà Giang ngày 20 tháng 3 

năm 2023 (Biên lai số: 51BB-21P0004538).  

3. Quyết định này có hiệu lực pháp luật ngay sau khi ban hành và không bị 

kháng cáo, kháng nghị theo thủ tục phúc thẩm. 

 4. Quyết định được thi hành theo quy định tại Điều 2 Luật thi hành án dân sự 

thì người được thi hành án dân sự, người phải thi hành án dân sự có quyền thỏa thuận 

thi hành án, quyền yêu cầu thi hành án, tự nguyện thi hành án hoặc bị cưỡng chế thi 
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hành án theo quy định tại các Điều 6, 7, 7a và 9 Luật thi hành án dân sự; thời hiệu thi 

hành án được thực hiện theo quy định tại Điều 30 Luật thi hành án dân sự. 

Nơi nhận:  
- TAND tỉnh Hà Giang; 

- VKSND H.Quản Bạ; 

- Các đương sự; 

- Chi cục THADS H.Quản Bạ; 

- UBND xã Thanh Vân; 

- Lưu hồ sơ vụ án. 

THẨM PHÁN 

 

 

 

 

 

 

Cao Danh Nhân 

 

 
TÒA ÁN NHÂN DÂN 

HUYỆN QUẢN BẠ 

TỈNH HÀ GIANG 

 

Số: 11/2023/QĐCNTTLH 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

 

Quản Bạ, ngày 23  tháng 3  năm 2023 

 

QUYẾT ĐỊNH 

CÔNG NHẬN THUẬN TÌNH LY HÔN 

VÀ SỰ THỎA THUẬN CỦA CÁC BÊN THAM GIA HÒA GIẢI TẠI TÒA ÁN  

 Căn cứ vào các Điều 32, 33, 34 và Điều 35 của Luật Hòa giải, đối thoại tại 

Tòa án; 

 Căn cứ vào các Điều 55, 81, 82 và Điều 83 của Luật hôn nhân và gia đình; 

Căn cứ vào yêu cầu công nhận thuận tình ly hôn của anh Lục Văn Tái và 

chị Mua Thị Lù.  

Sau khi nghiên cứu: 

- Đơn khởi kiện về việc xin ly hôn đề ngày 08 tháng 02 năm 2023 của anh 

Lục Văn Tái. 

 - Biên bản ghi nhận kết quả hòa giải ngày 07 tháng 3 năm 2023, về việc 

thỏa thuận giải quyết toàn bộ tranh chấp của các bên tham gia hòa giải sau đây: 

Người khởi kiện: Anh Lù Văn Tái, sinh năm 1982 

Nơi đăng ký HKTT: Thôn Bản Ké, thị trấn Yên Minh, huyện Yên Minh, tỉnh Hà Giang. 

Chỗ ở hiện nay (tạm trú): Tổ 4 thị trấn Tam Sơn, huyện Quản Bạ, tỉnh Hà Giang. 

Người bị kiện: Chị Mua Thị Lù, sinh năm 1994 

Nơi đăng ký HKTT: Thôn Hợp Tiến, xã  Lùng Tám, huyện Quản Bạ, tỉnh Hà 

Giang. 

Chỗ ở hiện nay (tạm trú): Tổ 4 thị trấn Tam Sơn, huyện Quản Bạ, tỉnh Hà Giang. 
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- Các tài liệu kèm theo biên bản ghi nhận kết quả hòa giải do hòa giải viên 

chuyển sang Tòa án và các tài liệu do Tòa án thu thập được theo quy định tại khoản 

2 Điều 32 Luật hòa giải, đối thoại tại Tòa án. 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN 

Việc thuận tình ly hôn và sự thỏa thuận của các bên tham gia hòa giải được 

ghi trong biên bản ghi nhận kết quả hòa giải ngày 07 tháng 3 năm 2023 có đủ các 

điều kiện quy định tại Điều 33 của Luật hòa giải, đối thoại tại Tòa án. 

QUYẾT ĐỊNH: 

1. Công nhận thuận tình ly hôn và sự thỏa thuận của các bên tham gia hòa 

giải được ghi trong Biên bản ghi nhận kết quả hòa giải ngày 07 tháng 3 năm 2023, 

cụ thể như sau: 

 - Về quan hệ hôn nhân: Anh Lục Văn Tái và chị Mua Thị Lù nhất trí thuận 

tình ly hôn; 

- Về con chung: Anh Lục Văn Tái và chị Mua Thị Lù xác nhận có 02 con 

chung và thống nhất chị Lù là người trực tiếp chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục 2 

cháu là Lục Phong Cảnh; Giới tính: Nam, sinh ngày 02/02/2008 và Lục Thị Như 

Ý; Giới tính: Nữ, sinh ngày 05/11/2012. anh Tái có trách nhiệm cấp dưỡng tiền 

nuôi cháu Lục Phong Cảnh là 1.000.000đ/tháng (một triệu đồng), kể từ tháng 4/2023 

cho đến khi đủ 18 tuổi; phương thức cấp dưỡng theo tháng, đến ngày cuối cùng của 

tháng anh Tái phải thanh toán xong cho chị Lù số tiền trên. 

Kể từ ngày có đơn yêu cầu thi hành án của người được thi hành án cho đến 

khi thi hành án xong bên phải thi hành án còn phải chịu khoản tiền lãi của số tiền 

còn phải thi hành án theo mức lãi suất quy định tại Điều 357 và Điều 468 của Bộ 

luật dân sự, trừ trường hợp có quy định khác. 

Người không trực tiếp nuôi con có quyền đi lại thăm nom con, không ai 

được cản trở. Vì quyền lợi của con chung, một hoặc hai bên có quyền thay đổi 

người trực tiếp nuôi con hoặc yêu cầu cấp dưỡng nuôi con theo quy định của Luật 

hôn nhân và gia đình. 

 - Về tài sản, công nợ chung: Anh Lục Văn Tái và chị Mua Thị Lù tự thỏa thuận, 

không yêu cầu giải quyết. 

 2. Quyết định này có hiệu lực pháp luật kể từ ngày ký, không bị kháng cáo, 

kháng nghị theo thủ tục phúc thẩm theo quy định của Bộ luật tố tụng dân sự và được 

thi hành theo quy định của pháp luật về thi hành án dân sự. 

Nơi nhận:  
- Các bên tham gia hòa giải; 

- TAND tỉnh Hà Giang; 

- VKSND H.Quản Bạ; 

- UBND xã Lùng Tám; 

- Lưu TA. 

THẨM PHÁN 

 

 

 

 

 

Cao Danh Nhân 
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TÒA ÁN NHÂN DÂN 

HUYỆN QUẢN BẠ 

TỈNH HÀ GIANG 
 

Số: 09/2023/QĐCNTTLH 

 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

 
Quản Bạ, ngày 13 tháng 3 năm 2023 

 

QUYẾT ĐỊNH 

CÔNG NHẬN THUẬN TÌNH LY HÔN  
VÀ SỰ THỎA THUẬN CỦA CÁC BÊN THAM GIA HÒA GIẢI TẠI TÒA ÁN 

 

 Căn cứ vào các Điều 32, 33, 34 và Điều 35 của Luật hòa giải, đối thoại tại 

Tòa án; 

 Căn cứ vào Điều 55, Điều 81, Điều 82 và Điều 83 của Luật hôn nhân và 

gia đình; 

 Căn cứ yêu cầu công nhận thuận tình ly hôn và sự thỏa thuận của chị Đặng 

Thị Mến và anh Chu Mạnh Tuyền; 

 Sau khi nghiên cứu: 

 - Đơn khởi kiện đề ngày 20 tháng 02 năm 2023 về việc yêu cầu ly hôn của 

chị Đặng Thị Mến; 

 - Biên bản ghi nhận kết quả hòa giải ngày 24 tháng 02 năm 2023 về việc 

thuận tình ly hôn và sự thỏa thuận của các bên tham gia hòa giải sau đây: 

Người khởi kiện: Chị Đặng Thị Mến, sinh năm 1990; 

Địa chỉ nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Thôn Nà Khoang, xã Quản Bạ, huyện 

Quản Bạ, tỉnh Hà Giang. 

Nơi ở hiện nay: Thôn Nà Vìn, xã Quản Bạ, huyện Quản Bạ, tỉnh Hà Giang. 

Người bị kiện: Anh Chu Mạnh Tuyền, sinh năm 1989; 

Địa chỉ nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Thôn Nà Khoang, xã Quản Bạ, huyện 

Quản Bạ, tỉnh Hà Giang. 

Nơi ở hiện nay: Thôn Nà Vìn, xã Quản Bạ, huyện Quản Bạ, tỉnh Hà Giang. 
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 - Các tài liệu theo Biên bản ghi nhận kết quả hòa giải do hòa giải viên 

chuyển sang Tòa án và các tài liệu do Tòa án thu thập được theo quy định tại 

khoản 2 Điều 32 Luật hòa giải, đối thoại tại Tòa án. 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

 Việc thuận tình ly hôn và thỏa thuận của các bên tham gia hòa giải được ghi trong 

Biên bản ghi nhận kết quả hòa giải ngày 24 tháng 02 năm 2023 có đủ các điều kiện quy 

định tại Điều 33 của Luật hòa giải, đối thoại tại Tòa án. 

QUYẾT ĐỊNH: 

1. Công nhận thuận tình ly hôn và sự thỏa thuận của các bên tham gia hòa 

giải được ghi trong Biên bản ghi nhận kết quả hòa giải ngày 24 tháng 02 năm 

2023, cụ thể như sau:  

 - Về quan hệ hôn nhân: Chị Đặng Thị Mến và anh Chu Mạnh Tuyền nhất 

trí thuận tình ly hôn. 

- Về con chung: Chị Đặng Thị Mến và anh Chu Mạnh Tuyền xác nhận có 01 

con chung và thống nhất chị Mến là người trực tiếp nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục 

cháu Chu Mai Ninh, giới tính: Nữ, sinh ngày 31/5/2013. Anh Chu Mạnh Tuyền có 

trách nhiệm cấp dưỡng nuôi con là 1.500.000đ/tháng, kể từ tháng 4/2023 cho đến khi 

cháu đủ 18 tuổi; phương thức cấp dưỡng theo tháng, đến ngày cuối cùng của tháng 

anh Tuyền phải thanh toán xong cho chị Mến số tiền trên. 

 Kể từ ngày có đơn yêu cầu thi hành án của người được thi hành án cho đến 

khi thi hành án xong bên phải thi hành án còn phải chịu khoản tiền lãi của số tiền 

còn phải thi hành án theo mức lãi suất quy định tại Điều 357 và Điều 468 của Bộ 

luật dân sự, trừ trường hợp có quy định khác. 

Người không trực tiếp nuôi con có quyền đi lại thăm nom con, không ai 

được cản trở. Vì quyền lợi của con chung, một hoặc hai bên có quyền thay đổi 

người trực tiếp nuôi con hoặc yêu cầu cấp dưỡng nuôi con theo quy định của Luật 

hôn nhân và gia đình. 

 - Về tài sản, công nợ chung: Chị Đặng Thị Mến và anh Chu Mạnh Tuyền không 

đề nghị giải quyết. 

2. Quyết định này có hiệu lực pháp luật kể từ ngày ký, không bị kháng cáo, 

kháng nghị theo thủ tục phúc thẩm theo quy định của bộ luật tố tụng dân sự và 

được thi hành theo quy định của pháp luật về thi hành án dân sự. 

Nơi nhận:  

- Các bên tham gia hòa giải; 
- TAND tỉnh Hà Giang; 

- VKSND huyện Quản Bạ; 

- Chi cục THADS huyện Quản Bạ; 

- UBND xã Quản Bạ; 

- Lưu hồ sơ vụ án. 

THẨM PHÁN 
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Cao Danh Nhân 

 

 
TÒA ÁN NHÂN DÂN 

HUYỆN QUẢN BẠ 

TỈNH HÀ GIANG 
 

Số: 10/2023/QĐCNTTLH 

 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

 
Quản Bạ, ngày 13 tháng 3 năm 2023 

 

QUYẾT ĐỊNH 

CÔNG NHẬN THUẬN TÌNH LY HÔN  
VÀ SỰ THỎA THUẬN CỦA CÁC BÊN THAM GIA HÒA GIẢI TẠI TÒA ÁN 

 

 Căn cứ vào các Điều 32, 33, 34 và Điều 35 của Luật hòa giải, đối thoại tại 

Tòa án; 

 Căn cứ vào Điều 55, Điều 81, Điều 82 và Điều 83 của Luật hôn nhân và 

gia đình; 

 Căn cứ yêu cầu công nhận thuận tình ly hôn và sự thỏa thuận của chị Trận 

Thị Sinh và anh Triệu Văn Điệp; 

 Sau khi nghiên cứu: 

 - Đơn khởi kiện đề ngày 22 tháng 02 năm 2023 về việc yêu cầu ly hôn của 

chị Trận Thị Sinh; 

 - Biên bản ghi nhận kết quả hòa giải ngày 24 tháng 02 năm 2023 về việc 

thuận tình ly hôn và sự thỏa thuận của các bên tham gia hòa giải sau đây: 

Người khởi kiện: Chị Trận Thị Sinh, sinh năm 1999; 

Địa chỉ: Thôn Hoàng Lan, xã Quyết Tiến, huyện Quản Bạ, tỉnh Hà Giang. 

Người bị kiện: Anh Triệu Văn Điệp, sinh năm 1994; 

Địa chỉ: Thôn Hoàng Lan, xã Quyết Tiến, huyện Quản Bạ, tỉnh Hà Giang. 

 - Các tài liệu theo Biên bản ghi nhận kết quả hòa giải do hòa giải viên 

chuyển sang Tòa án và các tài liệu do Tòa án thu thập được theo quy định tại 

khoản 2 Điều 32 Luật hòa giải, đối thoại tại Tòa án. 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

 Việc thuận tình ly hôn và thỏa thuận của các bên tham gia hòa giải được ghi trong 

Biên bản ghi nhận kết quả hòa giải ngày 24 tháng 02 năm 2023 có đủ các điều kiện quy 

định tại Điều 33 của Luật hòa giải, đối thoại tại Tòa án. 

QUYẾT ĐỊNH: 

1. Công nhận thuận tình ly hôn và sự thỏa thuận của các bên tham gia hòa 

giải được ghi trong Biên bản ghi nhận kết quả hòa giải ngày 24 tháng 02 năm 

2023, cụ thể như sau:  
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 - Về quan hệ hôn nhân: Chị Trận Thị Sinh và anh Triệu Văn Điệp nhất trí 

thuận tình ly hôn. 

- Về con chung: Chị Trận Thị Sinh và anh Triệu Văn Điệp xác nhận có 02 con 

chung và thống nhất chị Sinh là người trực tiếp nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục cháu 

Triệu Thị Viên, giới tính: Nữ, sinh ngày 15/10/2016; Anh Điệp là người trực tiếp 

nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục cháu Triệu Thị Thuyết, giới tính: Nữ, sinh ngày 

09/9/2019 đến khi các cháu đủ 18 tuổi, không ai phải cấp dưỡng nuôi con. 

Người không trực tiếp nuôi con có quyền đi lại thăm nom con, không ai 

được cản trở. Vì quyền lợi của con chung, một hoặc hai bên có quyền thay đổi 

người trực tiếp nuôi con hoặc yêu cầu cấp dưỡng nuôi con theo quy định của Luật 

hôn nhân và gia đình. 

 - Về tài sản, công nợ chung: Chị Trận Thị Sinh và anh Triệu Văn Điệp không 

đề nghị giải quyết. 

2. Quyết định này có hiệu lực pháp luật kể từ ngày ký, không bị kháng cáo, 

kháng nghị theo thủ tục phúc thẩm theo quy định của bộ luật tố tụng dân sự và 

được thi hành theo quy định của pháp luật về thi hành án dân sự. 

Nơi nhận:  

- Các bên tham gia hòa giải; 
- TAND tỉnh Hà Giang; 

- VKSND huyện Quản Bạ; 

- Chi cục THADS huyện Quản Bạ; 

- UBND xã Quyết Tiến; 

- Lưu hồ sơ vụ án. 

THẨM PHÁN 

 

 

 

 

 

 

Cao Danh Nhân 

 

 
TÒA ÁN NHÂN DÂN 

HUYỆN QUẢN BẠ 

TỈNH HÀ GIANG 
 

Số: 07/2023/QĐCNTTLH 

 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

 
Quản Bạ, ngày 27 tháng 02 năm 2023 

 

QUYẾT ĐỊNH 

CÔNG NHẬN THUẬN TÌNH LY HÔN  
VÀ SỰ THỎA THUẬN CỦA CÁC BÊN THAM GIA HÒA GIẢI TẠI TÒA ÁN 

 

 Căn cứ vào các Điều 32, 33, 34 và Điều 35 của Luật hòa giải, đối thoại tại 

Tòa án; 

 Căn cứ vào các Điều 55, 81, 82 và Điều 83 của Luật hôn nhân và gia đình; 

 Căn cứ yêu cầu công nhận thuận tình ly hôn và sự thỏa thuận của chị Hầu 

Thị Dậu và anh Mua Mí Cáng; 
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 Sau khi nghiên cứu: 

 - Đơn khởi kiện đề ngày 06 tháng 02 năm 2023 về việc yêu cầu ly hôn của 

chị Hầu Thị Dậu; 

 - Biên bản ghi nhận kết quả hòa giải ngày 09 tháng 02 năm 2023 về việc 

thuận tình ly hôn và sự thỏa thuận của các bên tham gia hòa giải sau đây: 

Người khởi kiện: Chị Hầu Thị Dậu, sinh năm 1997; 

Địa chỉ: Thôn Mố Lùng, xã Bát Đại Sơn, huyện Quản Bạ, tỉnh Hà Giang. 

Người bị kiện: Anh Mua Mí Cáng, sinh năm 1988; 

Địa chỉ: Thôn Mố Lùng, xã Bát Đại Sơn, huyện Quản Bạ, tỉnh Hà Giang. 

 - Các tài liệu theo Biên bản ghi nhận kết quả hòa giải do hòa giải viên 

chuyển sang Tòa án và các tài liệu do Tòa án thu thập được theo quy định tại 

khoản 2 Điều 32 Luật hòa giải, đối thoại tại Tòa án. 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

 Việc thuận tình ly hôn và thỏa thuận của các bên tham gia hòa giải được ghi trong 

Biên bản ghi nhận kết quả hòa giải ngày 09 tháng 02 năm 2023 có đủ các điều kiện quy 

định tại Điều 33 của Luật hòa giải, đối thoại tại Tòa án. 

QUYẾT ĐỊNH: 

1. Công nhận thuận tình ly hôn và sự thỏa thuận của các bên tham gia hòa 

giải được ghi trong Biên bản ghi nhận kết quả hòa giải ngày 09 tháng 02 năm 

2023, cụ thể như sau:  

 - Về quan hệ hôn nhân: Chị Hầu Thị Dậu và anh Mua Mí Cáng nhất trí 

thuận tình ly hôn. 

- Về con chung: Chị Hầu Thị Dậu và anh Mua Mí Cáng xác nhận có 02 con 

chung và thống nhất anh Cáng là người trực tiếp nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục 

các cháu Mua Thị Chúa, giới tính: Nữ, sinh ngày 09/5/2015 và Mua Mí Sình, giới 

tính: Nam, sinh ngày 11/3/2017 cho đến khi các cháu đủ 18 tuổi. Chị Dậu không 

phải cấp dưỡng nuôi con. 

Người không trực tiếp nuôi con có quyền đi lại thăm nom con, không ai 

được cản trở. Vì quyền lợi của con chung, một hoặc hai bên có quyền thay đổi 

người trực tiếp nuôi con hoặc yêu cầu cấp dưỡng nuôi con theo quy định của Luật 

hôn nhân và gia đình. 

 - Về tài sản, công nợ chung: Chị Hầu Thị Dậu và anh Mua Mí Cáng không đề 

nghị giải quyết. 

2. Quyết định này có hiệu lực pháp luật kể từ ngày ký, không bị kháng cáo, 

kháng nghị theo thủ tục phúc thẩm theo quy định của bộ luật tố tụng dân sự và 

được thi hành theo quy định của pháp luật về thi hành án dân sự. 

Nơi nhận:  

- Các bên tham gia hòa giải; 
THẨM PHÁN 
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- TAND tỉnh Hà Giang; 

- VKSND huyện Quản Bạ; 

- Chi cục THADS huyện Quản Bạ; 

- UBND xã Bát Đại Sơn; 

- Lưu hồ sơ vụ án. 

 

 

 

 

 

Cao Danh Nhân 

 

 
TÒA ÁN NHÂN DÂN 

HUYỆN QUẢN BẠ 

TỈNH HÀ GIANG 
 

Số: 06/2023/QĐCNTTLH 

 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

 
Quản Bạ, ngày 20 tháng 02 năm 2023 

 

QUYẾT ĐỊNH 

CÔNG NHẬN THUẬN TÌNH LY HÔN  
VÀ SỰ THỎA THUẬN CỦA CÁC BÊN THAM GIA HÒA GIẢI TẠI TÒA ÁN 

 

 Căn cứ vào các Điều 32, 33, 34 và Điều 35 của Luật hòa giải, đối thoại tại 

Tòa án; 

 Căn cứ vào Điều 55 của Luật hôn nhân và gia đình; 

 Căn cứ yêu cầu công nhận thuận tình ly hôn và sự thỏa thuận của chị Tẩn 

Thị Yên và anh Tẩn Phủ Chẩn; 

 Sau khi nghiên cứu: 

 - Đơn khởi kiện đề ngày 02 tháng 02 năm 2023 về việc yêu cầu ly hôn của 

chị Tẩn Thị Yên; 

 - Biên bản ghi nhận kết quả hòa giải ngày 03 tháng 02 năm 2023 về việc 

thuận tình ly hôn và sự thỏa thuận của các bên tham gia hòa giải sau đây: 

Người khởi kiện: Chị Tẩn Thị Yên, sinh năm 1980; 

Địa chỉ: Thôn Thượng Sơn, thị trấn Tam Sơn, huyện Quản Bạ, tỉnh Hà Giang. 

Người bị kiện: Anh Tẩn Phủ Chẩn, sinh năm 1980; 

Địa chỉ: Thôn Đông Tinh, xã Quyết Tiến, huyện Quản Bạ, tỉnh Hà Giang. 

 - Các tài liệu theo Biên bản ghi nhận kết quả hòa giải do hòa giải viên 

chuyển sang Tòa án và các tài liệu do Tòa án thu thập được theo quy định tại 

khoản 2 Điều 32 Luật hòa giải, đối thoại tại Tòa án. 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

 Việc thuận tình ly hôn và sự thỏa thuận của các bên tham gia hòa giải được ghi 

trong Biên bản ghi nhận kết quả hòa giải ngày 03 tháng 02 năm 2023 có đủ các điều 

kiện quy định tại Điều 33 của Luật hòa giải, đối thoại tại Tòa án. 
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QUYẾT ĐỊNH: 

1. Công nhận thuận tình ly hôn và sự thỏa thuận của các bên tham gia hòa 

giải được ghi trong Biên bản ghi nhận kết quả hòa giải ngày 03 tháng 02 năm 

2023, cụ thể như sau:  

 - Về quan hệ hôn nhân: Chị Tẩn Thị Yên và anh Tẩn Phủ Chẩn nhất trí 

thuận tình ly hôn. 

- Về con chung: Chị Tẩn Thị Yên và anh Tẩn Phủ Chẩn xác nhận có 02 con 

chung là Đặng Thị Hoa (Tẩn Thị Hoa), giới tính: Nữ, sinh ngày 05/11/1998 và 

Tẩn Thị Hồng, giới tính: Nữ, sinh ngày 16/8/2000, các con đều đã trưởng thành 

và xây dựng gia đình riêng, nên không đề nghị giải quyết. 

 - Về tài sản, công nợ chung: Chị Tẩn Thị Yên và anh Tẩn Phủ Chẩn không đề 

nghị giải quyết. 

2. Quyết định này có hiệu lực pháp luật kể từ ngày ký, không bị kháng cáo, 

kháng nghị theo thủ tục phúc thẩm theo quy định của bộ luật tố tụng dân sự và 

được thi hành theo quy định của pháp luật về thi hành án dân sự. 

Nơi nhận:  

- Các bên tham gia hòa giải; 
- TAND tỉnh Hà Giang; 

- VKSND huyện Quản Bạ; 

- Chi cục THADS huyện Quản Bạ; 

- UBND xã Quyết Tiến; 

- Lưu hồ sơ vụ án. 

THẨM PHÁN 

 

 

 

 

 

 

Cao Danh Nhân 

 

 
TÒA ÁN NHÂN DÂN 

HUYỆN QUẢN BẠ 

TỈNH HÀ GIANG 
 

Số: 05/2023/QĐCNTTLH 

 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

 
Quản Bạ, ngày 20 tháng 02 năm 2023 

 

QUYẾT ĐỊNH 

CÔNG NHẬN THUẬN TÌNH LY HÔN  
VÀ SỰ THỎA THUẬN CỦA CÁC BÊN THAM GIA HÒA GIẢI TẠI TÒA ÁN 

 

 Căn cứ vào các Điều 32, 33, 34 và Điều 35 của Luật hòa giải, đối thoại tại 

Tòa án; 

 Căn cứ vào Điều 55 của Luật hôn nhân và gia đình; 

 Căn cứ yêu cầu công nhận thuận tình ly hôn và sự thỏa thuận của chị Sân 

Thị Phong và anh Mồ Quẩy Bình; 
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 Sau khi nghiên cứu: 

 - Đơn khởi kiện đề ngày 31 tháng 01 năm 2023 về việc yêu cầu ly hôn của 

chị Sân Thị Phong; 

 - Biên bản ghi nhận kết quả hòa giải ngày 02 tháng 02 năm 2023 về việc 

thuận tình ly hôn và sự thỏa thuận của các bên tham gia hòa giải sau đây: 

Người khởi kiện: Chị Sân Thị Phong, sinh năm 2000; 

Địa chỉ: Thôn Cốc Pục, xã Nghĩa Thuận, huyện Quản Bạ, tỉnh Hà Giang. 

Người bị kiện: Anh Mồ Quẩy Bình, sinh năm 1998; 

Địa chỉ: Thôn Cốc Pục, xã Nghĩa Thuận, huyện Quản Bạ, tỉnh Hà Giang. 

 - Các tài liệu theo Biên bản ghi nhận kết quả hòa giải do hòa giải viên 

chuyển sang Tòa án và các tài liệu do Tòa án thu thập được theo quy định tại 

khoản 2 Điều 32 Luật hòa giải, đối thoại tại Tòa án. 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

 Việc thuận tình ly hôn và thỏa thuận của các bên tham gia hòa giải được ghi trong 

Biên bản ghi nhận kết quả hòa giải ngày 02 tháng 02 năm 2023 có đủ các điều kiện quy 

định tại Điều 33 của Luật hòa giải, đối thoại tại Tòa án. 

QUYẾT ĐỊNH: 

1. Công nhận thuận tình ly hôn và sự thỏa thuận của các bên tham gia hòa 

giải được ghi trong Biên bản ghi nhận kết quả hòa giải ngày 02 tháng 02 năm 

2023, cụ thể như sau:  

 - Về quan hệ hôn nhân: Chị Sân Thị Phong và anh Mồ Quẩy Bình nhất trí 

thuận tình ly hôn. 

- Về con chung: Chị Sân Thị Phong và anh Mồ Quẩy Bình xác nhận không 

có con chung, không đề nghị giải quyết.  

 - Về tài sản, công nợ chung: Chị Sân Thị Phong và anh Mồ Quẩy Bình xác nhận 

không có tài sản chung, không nợ ai, không đề nghị giải quyết. 

2. Quyết định này có hiệu lực pháp luật kể từ ngày ký, không bị kháng cáo, 

kháng nghị theo thủ tục phúc thẩm theo quy định của bộ luật tố tụng dân sự và 

được thi hành theo quy định của pháp luật về thi hành án dân sự. 

Nơi nhận:  

- Các bên tham gia hòa giải; 
- TAND tỉnh Hà Giang; 

- VKSND huyện Quản Bạ; 

- Chi cục THADS huyện Quản Bạ; 

- UBND xã Nghĩa Thuận; 

- Lưu hồ sơ vụ án. 

THẨM PHÁN 

 

 

 

 

 

 

Cao Danh Nhân 
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TÒA ÁN NHÂN DÂN 

HUYỆN QUẢN BẠ 

TỈNH HÀ GIANG 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

Số:  04 /2023/QĐCNTTLH Quản Bạ, ngày 20 tháng 02 năm 2023 

 

QUYẾT ĐỊNH 
CÔNG NHẬN THUẬN TÌNH LY HÔN 

VÀ SỰ THỎA THUẬN CỦA CÁC BÊN THAM GIA HÒA GIẢI TẠI TÒA ÁN 

 

Căn cứ vào các Điều 32, 33, 34 và 35 Luật Hòa giải, đối thoại tại Tòa án; 

Căn cứ vào các Điều 55, 58, 81, 82, 83 của Luật Hôn nhân và gia đình; 

Căn cứ yêu cầu Tòa án công nhận thuận tình ly hôn và sự thỏa thuận của chị Sùng 

Thị Máy và anh Mua Mí Chính. 

Sau khi nghiên cứu: 

- Đơn khởi kiện đề ngày 01/02/2023 về việc yêu cầu ly hôn của chị Sùng Thị Máy. 

- Biên bản ghi nhận kết quả hòa giải ngày 02/02/2023 về thuận tình ly hôn và sự 

thỏa thuận của các bên tham gia hòa giải sau đây: 

- Người khởi kiện: Chị Sùng Thị Máy; Địa chỉ: Thôn Lùng Hóa, xã Lùng Tám, 

huyện Quản Bạ, tỉnh Hà Giang. 

- Người bị kiện: Anh Mua Mí Chính; Địa chỉ: Thôn Lùng Hóa, xã Lùng Tám, 

huyện Quản Bạ, tỉnh Hà Giang. 

- Các tài liệu kèm theo biên bản ghi nhận kết quả hòa giải do hòa giải viên chuyển 

sang Tòa án và các tài liệu do Tòa án thu thập được theo quy định tại khoản 2 

Điều 32 của Luật Hòa giải, đối thoại tại Tòa án. 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

Việc thuận tình ly hôn và sự thỏa thuận của các bên tham gia hòa giải được ghi 

trong Biên bản ghi nhận kết quả hòa giải ngày 02/02/2023 có đủ các điều kiện quy 

định tại Điều 33 Luật Hòa giải, đối thoại tại Tòa án; 

QUYẾT ĐỊNH: 

1. Công nhận thuận tình ly hôn và sự thỏa thuận của các bên tham gia hòa giải 

được ghi trong Biên bản ghi nhận kết quả hòa giải ngày 02/02/2023, cụ thể như 

sau: 

- Về quan hệ hôn nhân: Chị Sùng Thị Máy và anh Mua Mí Chính nhất trí 

thuận tình ly hôn.   

- Về con chung: Vợ chồng có 02 con chung và thỏa thuận anh Mua Mí Chính là 

người trực tiếp nuôi dưỡng các cháu Mua Mí Say, sinh ngày 23/02/2015 và Mua 

Long Đức, sinh ngày 09/9/2017 cho đến khi các cháu đủ 18 tuổi. Chị Sùng Thị 

Máy không phải cấp dưỡng nuôi con chung. 

Người không trực tiếp nuôi con có quyền đi lại thăm nom con, không ai được 

ngăn cản. Vì quyền lợi của con chung một hoặc hai bên có quyền thây đổi người 
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trực tiếp nuôi con hoặc yêu cầu cấp dưỡng nuôi con theo qui định của Luật 

HN&GĐ. 

- Về tài sản, công nợ chung: Chị Máy, anh Chính xác nhận không có, không yêu 

cầu Tòa án giải quyết. 

- Về các vấn đề khác: Không. 

2. Quyết định này có hiệu lực pháp luật kể từ ngày ký, không bị kháng cáo, kháng 

nghị theo thủ tục phúc thẩm theo quy định của Bộ luật tố tụng dân sự và được thi 

hành theo quy định của pháp luật về Thi hành án dân sự. 

 

Nơi nhận: 
- VKSND huyện Quản Bạ; 

- Các bên tham gia hòa giải; 

- Chi cục THADS huyện Quản Bạ; 

- UBND xã Lùng Tám; 

- Lưu hồ sơ vụ án. 

THẨM PHÁN 

 

 

 

 

 

 

 

 Cao Danh Nhân 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
TÒA ÁN NHÂN DÂN 

HUYỆN QUẢN BẠ 

TỈNH HÀ GIANG 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

Số:  03 /2023/QĐCNTTLH Quản Bạ, ngày 30 tháng 01 năm 2023 

 

QUYẾT ĐỊNH 
CÔNG NHẬN THUẬN TÌNH LY HÔN 

VÀ SỰ THỎA THUẬN CỦA CÁC BÊN THAM GIA HÒA GIẢI TẠI TÒA ÁN 

 

Căn cứ vào các Điều 32, 33, 34 và 35 Luật Hòa giải, đối thoại tại Tòa án; 

Căn cứ vào các Điều 55, 58, 81, 82, 83, của Luật Hôn nhân và gia đình; 

Căn cứ yêu cầu Tòa án công nhận thuận tình ly hôn và sự thỏa thuận của 

chị Trịnh Bích Phượng và anh Lệnh Thế Ngọc. 

Sau khi nghiên cứu: 
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- Đơn khởi kiện đề ngày 12/12/2022 về việc yêu cầu ly hôn của chị Trịnh 

Bích Phượng. 

- Biên bản ghi nhận kết quả hòa giải ngày 10/01/2023 về thuận tình ly hôn 

và sự thỏa thuận của các bên tham gia hòa giải sau đây: 

- Người khởi kiện: Chị Trịnh Bích Phượng; Địa chỉ: Tổ 3 thị trấn Tam Sơn, 

huyện Quản Bạ, tỉnh Hà Giang. 

- Người bị kiện: Anh Lệnh Thế Ngọc; Địa chỉ: Tổ 3 thị trấn Tam Sơn, huyện 

Quản Bạ, tỉnh Hà Giang  

- Các tài liệu kèm theo biên bản ghi nhận kết quả hòa giải do hòa giải viên 

chuyển sang Tòa án và các tài liệu do Tòa án thu thập được theo quy định tại 

khoản 2 Điều 32 của Luật Hòa giải, đối thoại tại Tòa án. 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

Việc thuận tình ly hôn và sự thỏa thuận của các bên tham gia hòa giải được 

ghi trong Biên bản ghi nhận kết quả hòa giải ngày 10/01/2023 có đủ các điều kiện 

quy định tại Điều 33 Luật Hòa giải, đối thoại tại Tòa án; 

QUYẾT ĐỊNH: 

1. Công nhận thuận tình ly hôn và sự thỏa thuận của các bên tham gia hòa 

giải được ghi trong Biên bản ghi nhận kết quả hòa giải ngày 10/01/2023, cụ thể 

như sau: 

- Về quan hệ hôn nhân: Chị Trịnh Bích Phượng và anh Lệnh Thế Ngọc tự 

nguyện thuận tình ly hôn.   

- Về con chung: Vợ chồng có 02 con chung và thỏa thuận chị Trịnh Bích 

Phượng là người trực tiếp nuôi dưỡng các cháu Lệnh Anh Việt, sinh ngày 

06/01/2011 và Lệnh Hà An, sinh ngày 09/01/2019 cho đến khi các cháu đủ 18 

tuổi. Anh Lệnh Thế Ngọc không phải cấp dưỡng nuôi con chung. 

Người không trực tiếp nuôi con có quyền đi lại thăm nom con, không ai được 

ngăn cản. Vì quyền lợi của con chung một hoặc hai bên có quyền thây đổi người 

trực tiếp nuôi con hoặc yêu cầu cấp dưỡng nuôi con theo qui định của Luật 

HN&GĐ. 

- Về tài sản, công nợ chung: Chị Phượng, anh Ngọc xác nhận không có, 

không yêu cầu Tòa án giải quyết. 

- Về các vấn đề khác: Không. 

2. Quyết định này có hiệu lực pháp luật kể từ ngày ký, không bị kháng cáo, 

kháng nghị theo thủ tục phúc thẩm theo quy định của Bộ luật tố tụng dân sự và 

được thi hành theo quy định của pháp luật về Thi hành án dân sự. 

 

Nơi nhận: 
- VKSND huyện Quản Bạ; 

- Các bên tham gia hòa giải; 

- Chi cục THADS huyện Quản Bạ; 

- UBND thị trấn Tam Sơn; 

THẨM PHÁN 
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- Lưu hồ sơ vụ án.  

 

 

 Cao Danh Nhân 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
TÒA ÁN NHÂN DÂN 

HUYỆN QUẢN BẠ 

TỈNH HÀ GIANG 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

Số:  01 /2023/QĐCNTTLH Quản Bạ, ngày 12 tháng 01 năm 2023 

 

QUYẾT ĐỊNH 
CÔNG NHẬN THUẬN TÌNH LY HÔN 

VÀ SỰ THỎA THUẬN CỦA CÁC BÊN THAM GIA HÒA GIẢI TẠI TÒA ÁN 

 

Căn cứ vào các Điều 32, 33, 34 và 35 Luật Hòa giải, đối thoại tại Tòa án; 

Căn cứ vào các Điều 55, 58, 81, 82, 83 của Luật Hôn nhân và gia đình; 

Căn cứ yêu cầu Tòa án công nhận thuận tình ly hôn và sự thỏa thuận của chị Lù 

Thị Ly và anh Mà Trung Tiến. 

Sau khi nghiên cứu: 

- Đơn khởi kiện đề ngày 27/12/2022 về việc yêu cầu ly hôn của chị Lù Thị 

Ly. 

- Biên bản ghi nhận kết quả hòa giải ngày 27/12/2022 về thuận tình ly hôn 

và sự thỏa thuận của các bên tham gia hòa giải sau đây: 

- Người khởi kiện: Chị Lù Thị Ly; Địa chỉ: Thôn Cốc Pục, xã Nghĩa Thuận, 

huyện Quản Bạ, tỉnh Hà Giang. 

- Người bị kiện: Anh Mà Trung Tiến; Địa chỉ: Thôn Cốc Pục, xã Nghĩa 

Thuận, huyện Quản Bạ, tỉnh Hà Giang. 

- Các tài liệu kèm theo biên bản ghi nhận kết quả hòa giải do hòa giải viên 

chuyển sang Tòa án và các tài liệu do Tòa án thu thập được theo quy định tại 

khoản 2 Điều 32 của Luật Hòa giải, đối thoại tại Tòa án. 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 
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Việc thuận tình ly hôn và sự thỏa thuận của các bên tham gia hòa giải được 

ghi trong Biên bản ghi nhận kết quả hòa giải ngày 27/12/2022 có đủ các điều kiện 

quy định tại Điều 33 Luật Hòa giải, đối thoại tại Tòa án; 

QUYẾT ĐỊNH: 

1. Công nhận thuận tình ly hôn và sự thỏa thuận của các bên tham gia hòa 

giải được ghi trong Biên bản ghi nhận kết quả hòa giải ngày 27/12/2022, cụ thể 

như sau: 

- Về quan hệ hôn nhân: Chị Lù Thị Ly và anh Mà Trung Tiến tự nguyện 

thuận tình ly hôn.   

- Về con chung: Vợ chồng có 02 con chung và thỏa thuận anh Mà Trung 

Tiến là người trực tiếp nuôi dưỡng các cháu Mà Duy Tài, sinh ngày 09/4/2014 và 

Mà Thị Thiên An, sinh ngày 28/10/2018 cho đến khi các cháu trưởng thành. Chị 

Lù Thị Ly có trách nhiệm cấp dưỡng nuôi cháu Mà Thị Thiên An với mức 

1.000.000đ / tháng (một triệu đồng) cho anh Mà Trung Tiến.  

Thời gian cấp dưỡng từ tháng 01/2023. Phương thức cấp dưỡng theo hàng 

tháng, đến ngày 12 hàng tháng chị Ly có trách nhiệm thanh toán xong số tiền trên 

cho anh Tiến. Nếu đến thời hạn thanh toán, chị Ly không thanh toán số tiền cấp 

dưỡng nuôi con thì anh Tiến có quyền làm đơn thi hành án và hàng tháng chị Ly 

còn phải chịu khoản tiền lãi của số tiền chưa Thi hành án theo mức lãi suất quy 

định tại Điều 357 và Điều 468 Bộ luật dân sự.  

Người không trực tiếp nuôi con có quyền đi lại thăm nom con, không ai được 

ngăn cản. Vì quyền lợi của con chung một hoặc hai bên có quyền thây đổi người 

trực tiếp nuôi con hoặc yêu cầu cấp dưỡng nuôi con theo qui định của Luật 

HN&GĐ. 

- Về tài sản, công nợ chung: Chị Ly, anh Tiến xác nhận không có, không yêu 

cầu Tòa án giải quyết. 

- Về các vấn đề khác: Không. 

2. Quyết định này có hiệu lực pháp luật kể từ ngày ký, không bị kháng cáo, 

kháng nghị theo thủ tục phúc thẩm theo quy định của Bộ luật tố tụng dân sự và 

được thi hành theo quy định của pháp luật về Thi hành án dân sự. 

 

Nơi nhận: 
- VKSND huyện Quản Bạ; 

- Các bên tham gia hòa giải; 

- Chi cục THADS huyện Quản Bạ; 

- UBND xã Nghĩa Thuận; 

- Lưu hồ sơ vụ án. 

THẨM PHÁN 

 

 

 

 

 

 

 

 Cao Danh Nhân 
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TÒA ÁN NHÂN DÂN 

HUYỆN QUẢN BẠ 

TỈNH HÀ GIANG 
 

Số: 38/2022/QĐCNTTLH 

 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

 
Quản Bạ, ngày 16 tháng 12 năm 2022 

 

QUYẾT ĐỊNH 

CÔNG NHẬN THUẬN TÌNH LY HÔN  
VÀ SỰ THỎA THUẬN CỦA CÁC BÊN THAM GIA HÒA GIẢI TẠI TÒA ÁN 

 

 Căn cứ vào các Điều 32, 33, 34 và Điều 35 của Luật hòa giải, đối thoại tại 

Tòa án; 

 Căn cứ vào Điều 55, Điều 81, Điều 82 và Điều 83 của Luật hôn nhân và 

gia đình; 

 Căn cứ yêu cầu công nhận thuận tình ly hôn và sự thỏa thuận của chị Giàng 

Thị Vá và anh Hầu Mí Tủa; 

 Sau khi nghiên cứu: 

 - Đơn khởi kiện đề ngày 24 tháng 11 năm 2022 về việc yêu cầu ly hôn của 

chị Giàng Thị Vá; 

 - Biên bản ghi nhận kết quả hòa giải ngày 30 tháng 11 năm 2022 về việc 

thuận tình ly hôn và sự thỏa thuận của các bên tham gia hòa giải sau đây: 

Người khởi kiện: Chị Giàng Thị Vá, sinh năm 1999; 

Địa chỉ: Thôn Na Cạn, xã Bát Đại Sơn, huyện Quản Bạ, tỉnh Hà Giang. 

Người bị kiện: Anh Hầu Mí Tủa, sinh năm 1996; 

Địa chỉ: Thôn Na Cạn, xã Bát Đại Sơn, huyện Quản Bạ, tỉnh Hà Giang. 

 - Các tài liệu theo Biên bản ghi nhận kết quả hòa giải do hòa giải viên 

chuyển sang Tòa án và các tài liệu do Tòa án thu thập được theo quy định tại 

khoản 2 Điều 32 Luật hòa giải, đối thoại tại Tòa án. 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 



175 

 

 Việc thuận tình ly hôn và thỏa thuận của các bên tham gia hòa giải được ghi trong 

Biên bản ghi nhận kết quả hòa giải ngày 30 tháng 11 năm 2022 có đủ các điều kiện quy 

định tại Điều 33 của Luật hòa giải, đối thoại tại Tòa án. 

QUYẾT ĐỊNH: 

1. Công nhận thuận tình ly hôn và sự thỏa thuận của các bên tham gia hòa 

giải được ghi trong Biên bản ghi nhận kết quả hòa giải ngày 30 tháng 11 năm 

2022, cụ thể như sau:  

 - Về quan hệ hôn nhân: Chị Giàng Thị Vá và anh Hầu Mí Tủa nhất trí thuận 

tình ly hôn. 

- Về con chung: Chị Giàng Thị Vá và anh Hầu Mí Tủa xác nhận có 02 con 

chung và thống nhất chị Vá là người trực tiếp nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục 

cháu Hầu Thị Pó, giới tính: Nữ; sinh ngày 14/10/2015. Anh Tủa là người trực tiếp 

nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục cháu Hầu Mí Thái, giới tính: Nam; sinh ngày 

16/5/2018 cho đến khi các cháu đủ 18 tuổi hoặc có quyết định khác của Tòa án, 

không bên  nào phải cấp dưỡng nuôi con. 

Người không trực tiếp nuôi con có quyền đi lại thăm nom con, không ai 

được cản trở. Vì quyền lợi của con chung, một hoặc hai bên có quyền thay đổi 

người trực tiếp nuôi con hoặc yêu cầu cấp dưỡng nuôi con theo quy định của Luật 

hôn nhân và gia đình. 

 - Về tài sản, công nợ chung: Chị Giàng Thị Vá và anh Hầu Mí Tủa tự thỏa 

thuận, không đề nghị giải quyết. 

2. Quyết định này có hiệu lực pháp luật kể từ ngày ký, không bị kháng cáo, 

kháng nghị theo thủ tục phúc thẩm theo quy định của bộ luật tố tụng dân sự và 

được thi hành theo quy định của pháp luật về thi hành án dân sự. 

Nơi nhận:  

- Các bên tham gia hòa giải; 
- TAND tỉnh Hà Giang; 

- VKSND huyện Quản Bạ; 

- Chi cục THADS huyện Quản Bạ; 

- UBND xã Bát Đại Sơi; 

- Lưu hồ sơ vụ án. 

THẨM PHÁN 

 

 

 

 

 

 

Cao Danh Nhân 

 

 
TÒA ÁN NHÂN DÂN 

HUYỆN QUẢN BẠ 

TỈNH HÀ GIANG 
 

Số: 40/2022/QĐCNTTLH 

 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

 
Quản Bạ, ngày 22 tháng 12 năm 2022 

 

QUYẾT ĐỊNH 
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CÔNG NHẬN THUẬN TÌNH LY HÔN  
VÀ SỰ THỎA THUẬN CỦA CÁC BÊN THAM GIA HÒA GIẢI TẠI TÒA ÁN 

 

 Căn cứ vào các Điều 32, 33, 34 và Điều 35 của Luật hòa giải, đối thoại tại 

Tòa án; 

 Căn cứ vào Điều 55, Điều 81, Điều 82 và Điều 83 của Luật hôn nhân và 

gia đình; 

 Căn cứ yêu cầu công nhận thuận tình ly hôn và sự thỏa thuận của chị Giàng 

Thị Sinh và anh Lò Mí Cáu; 

 Sau khi nghiên cứu: 

 - Đơn khởi kiện đề ngày 02 tháng 12 năm 2022 về việc yêu cầu ly hôn của 

chị Giàng Thị Sinh; 

 - Biên bản ghi nhận kết quả hòa giải ngày 06 tháng 12 năm 2022 về việc 

thuận tình ly hôn và sự thỏa thuận của các bên tham gia hòa giải sau đây: 

Người khởi kiện: Chị Giàng Thị Sinh, sinh năm 1992; 

Địa chỉ: Thôn Lùng khúy, xã Quản Bạ, huyện Quản Bạ, tỉnh Hà Giang. 

Người bị kiện: Anh Lò Mí Cáu, sinh năm 1991; 

Địa chỉ: Thôn Lùng Khúy, xã Quản Bạ, huyện Quản Bạ, tỉnh Hà Giang. 

 - Các tài liệu theo Biên bản ghi nhận kết quả hòa giải do hòa giải viên 

chuyển sang Tòa án và các tài liệu do Tòa án thu thập được theo quy định tại 

khoản 2 Điều 32 Luật hòa giải, đối thoại tại Tòa án. 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

 Việc thuận tình ly hôn và thỏa thuận của các bên tham gia hòa giải được ghi trong 

Biên bản ghi nhận kết quả hòa giải ngày 06 tháng 12 năm 2022 có đủ các điều kiện quy 

định tại Điều 33 của Luật hòa giải, đối thoại tại Tòa án. 

QUYẾT ĐỊNH: 

1. Công nhận thuận tình ly hôn và sự thỏa thuận của các bên tham gia hòa 

giải được ghi trong Biên bản ghi nhận kết quả hòa giải ngày 06 tháng 12 năm 

2022, cụ thể như sau:  

 - Về quan hệ hôn nhân: Chị Giàng Thị Sinh và anh Lò Mí Cáu nhất trí thuận 

tình ly hôn. 

- Về con chung: Chị Giàng Thị Sinh và anh Lò Mí Cáu xác nhận có 01 con 

chung và thống nhất chị Sinh là người trực tiếp nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục 

cháu Lò Thị Huyền Trang, giới tính: Nữ; sinh ngày 21/5/2013 cho đến khi cháu 

đủ 18 tuổi hoặc có quyết định khác của Tòa án, anh Cáu không phải cấp dưỡng 

nuôi con. 

Người không trực tiếp nuôi con có quyền đi lại thăm nom con, không ai 

được cản trở. Vì quyền lợi của con chung, một hoặc hai bên có quyền thay đổi 



177 

 

người trực tiếp nuôi con hoặc yêu cầu cấp dưỡng nuôi con theo quy định của Luật 

hôn nhân và gia đình. 

 - Về tài sản, công nợ chung: Chị Giàng Thị Sinh và anh Lò Mí Cáu tự thỏa 

thuận, không đề nghị giải quyết. 

2. Quyết định này có hiệu lực pháp luật kể từ ngày ký, không bị kháng cáo, 

kháng nghị theo thủ tục phúc thẩm theo quy định của bộ luật tố tụng dân sự và 

được thi hành theo quy định của pháp luật về thi hành án dân sự. 

Nơi nhận:  

- Các bên tham gia hòa giải; 
- TAND tỉnh Hà Giang; 

- VKSND huyện Quản Bạ; 

- Chi cục THADS huyện Quản Bạ; 

- UBND xã Quản Bạ; 

- Lưu hồ sơ vụ án. 

THẨM PHÁN 

 

 

 

 

 

 

Cao Danh Nhân 

 

 
TÒA ÁN NHÂN DÂN 

HUYỆN QUẢN BẠ 

TỈNH HÀ GIANG 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

Số:  39 /2022/QĐCNTTLH Quản Bạ, ngày 21 tháng 12 năm 2022 

 

QUYẾT ĐỊNH 
CÔNG NHẬN THUẬN TÌNH LY HÔN 

VÀ SỰ THỎA THUẬN CỦA CÁC BÊN THAM GIA HÒA GIẢI TẠI TÒA ÁN 

 

Căn cứ vào các Điều 32, 33, 34 và 35 Luật Hòa giải, đối thoại tại Tòa án; 

Căn cứ vào các Điều 55, 58, 81, 82, 83 của Luật Hôn nhân và gia đình; 

Căn cứ yêu cầu Tòa án công nhận thuận tình ly hôn và sự thỏa thuận của anh Ngũ 

Thuận Lương và chị Vàng Thị Dĩnh. 

Sau khi nghiên cứu: 

- Đơn khởi kiện đề ngày 21/11/2022 về việc yêu cầu ly hôn của anh Ngũ Thuận 

Lương. 

- Biên bản ghi nhận kết quả hòa giải ngày 05/12/2022 về thuận tình ly hôn và sự 

thỏa thuận của các bên tham gia hòa giải sau đây: 

- Người khởi kiện: Anh Ngũ Thuận Lương; Địa chỉ: Thôn Nậm Lương, xã Quyết 

Tiến, huyện Quản Bạ, tỉnh Hà Giang. 

- Người bị kiện: Chị Vàng Thị Dĩnh; Địa chỉ: Thôn Nậm Lương, xã Quyết Tiến, 

huyện Quản Bạ, tỉnh Hà Giang. 
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- Các tài liệu kèm theo biên bản ghi nhận kết quả hòa giải do hòa giải viên chuyển 

sang Tòa án và các tài liệu do Tòa án thu thập được theo quy định tại khoản 2 

Điều 32 của Luật Hòa giải, đối thoại tại Tòa án. 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

Việc thuận tình ly hôn và sự thỏa thuận của các bên tham gia hòa giải được ghi 

trong Biên bản ghi nhận kết quả hòa giải ngày 05/12/2022 có đủ các điều kiện quy 

định tại Điều 33 Luật Hòa giải, đối thoại tại Tòa án; 

QUYẾT ĐỊNH: 

1. Công nhận thuận tình ly hôn và sự thỏa thuận của các bên tham gia hòa giải 

được ghi trong Biên bản ghi nhận kết quả hòa giải ngày 05/12/2022, cụ thể như 

sau: 

- Về quan hệ hôn nhân: Anh Ngũ Thuận Lương và chị Vàng Thị Dĩnh nhất 

trí thuận tình ly hôn.   

- Về con chung: Vợ chồng có 02 con chung và thỏa thuận, anh Ngũ Thuận Lương 

là người trực tiếp nuôi dưỡng cháu Ngũ Triều Thắng, sinh ngày 25/12/2016; chị 

Vàng Thị Dĩnh là người trực tiếp nuôi dưỡng cháu Ngũ Triều Thái, sinh ngày 

05/9/2018. Không bên nào phải cấp dưỡng nuôi con chung. 

Người không trực tiếp nuôi con có quyền đi lại thăm nom con, không ai được 

ngăn cản. Vì quyền lợi của con chung một hoặc hai bên có quyền thây đổi người 

trực tiếp nuôi con hoặc yêu cầu cấp dưỡng nuôi con theo qui định của Luật 

HN&GĐ. 

- Về tài sản, công nợ chung: Anh Ngũ Thuận Lương và chị Vàng Thị Dĩnh 

tự thỏa thuận, không yêu cầu Tòa án giải quyết. 

- Về các vấn đề khác: Không. 

2. Quyết định này có hiệu lực pháp luật kể từ ngày ký, không bị kháng cáo, kháng 

nghị theo thủ tục phúc thẩm theo quy định của Bộ luật tố tụng dân sự và được thi 

hành theo quy định của pháp luật về Thi hành án dân sự. 

 

Nơi nhận: 
- VKSND huyện Quản Bạ; 

- Các bên tham gia hòa giải; 

- Chi cục THADS huyện Quản Bạ; 

- UBND xã Quyết Tiến; 

- Lưu hồ sơ vụ án. 

THẨM PHÁN 

 

 

 

 

 

 

 

 Cao Danh Nhân 
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TÒA ÁN NHÂN DÂN 

HUYỆN QUẢN BẠ 

TỈNH HÀ GIANG 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

Số:  41 /2022/QĐCNTTLH Quản Bạ, ngày 23 tháng 12 năm 2022 

 

QUYẾT ĐỊNH 
CÔNG NHẬN THUẬN TÌNH LY HÔN 

VÀ SỰ THỎA THUẬN CỦA CÁC BÊN THAM GIA HÒA GIẢI TẠI TÒA ÁN 

 

Căn cứ vào các Điều 32, 33, 34 và 35 Luật Hòa giải, đối thoại tại Tòa án; 

Căn cứ vào các Điều 55, 58, 81, 82, 83 của Luật Hôn nhân và gia đình; 

Căn cứ yêu cầu Tòa án công nhận thuận tình ly hôn và sự thỏa thuận của chị 

Nguyễn Thị Huyền và anh Chu Quốc Thú. 

Sau khi nghiên cứu: 

- Đơn khởi kiện đề ngày 23/11/2022 về việc yêu cầu ly hôn của chị Nguyễn Thị 

Huyền. 

- Biên bản ghi nhận kết quả hòa giải ngày 07/12/2022 về thuận tình ly hôn và sự 

thỏa thuận của các bên tham gia hòa giải sau đây: 

- Người khởi kiện: Chị Nguyễn Thị Huyền; Địa chỉ: Thôn Nà Khoang, xã Quản 

Bạ, huyện Quản Bạ, tỉnh Hà Giang. 

- Người bị kiện: Anh Chu Quốc Thú; Địa chỉ: Thôn Nà Khoang, xã Quản Bạ, 

huyện Quản Bạ, tỉnh Hà Giang. 

- Các tài liệu kèm theo biên bản ghi nhận kết quả hòa giải do hòa giải viên chuyển 

sang Tòa án và các tài liệu do Tòa án thu thập được theo quy định tại khoản 2 

Điều 32 của Luật Hòa giải, đối thoại tại Tòa án. 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

Việc thuận tình ly hôn và sự thỏa thuận của các bên tham gia hòa giải được ghi 

trong Biên bản ghi nhận kết quả hòa giải ngày 07/12/2022 có đủ các điều kiện quy 

định tại Điều 33 Luật Hòa giải, đối thoại tại Tòa án; 

QUYẾT ĐỊNH: 

1. Công nhận thuận tình ly hôn và sự thỏa thuận của các bên tham gia hòa giải 

được ghi trong Biên bản ghi nhận kết quả hòa giải ngày 07/12/2022, cụ thể như 

sau: 
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- Về quan hệ hôn nhân: Chị Nguyễn Thị Huyền và anh Chu Quốc Thú tự 

nguyện thuận tình ly hôn.   

- Về con chung: Vợ chồng có 01 con chung và thỏa thuận chị Nguyễn Thị Huyền 

là người trực tiếp nuôi dưỡng cháu Chu Đình Sơn, sinh ngày 05/4/2021 cho đến 

khi cháu đủ 18 tuổi. Anh Chu Quốc Thú có trách nhiệm cấp dưỡng nuôi con với 

mức 500.000đ / tháng (năm trăm nghìn đồng) cho chị Nguyễn Thị Huyền.  

Thời gian cấp dưỡng từ tháng 01/2023. Phương thức cấp dưỡng theo hàng tháng, 

đến ngày 20 hàng tháng anh Thú có trách nhiệm thanh toán xong số tiền trên cho 

chị Huyền. Nếu đến thời hạn thanh toán, anh Thú không thanh toán số tiền cấp 

dưỡng nuôi con thì chị Huyền có quyền làm đơn thi hành án và hàng tháng anh 

Thú còn phải chịu khoản tiền lãi của số tiền chưa Thi hành án theo mức lãi suất 

quy định tại Điều 357 và Điều 468 Bộ luật dân sự.  

Người không trực tiếp nuôi con có quyền đi lại thăm nom con, không ai được 

ngăn cản. Vì quyền lợi của con chung một hoặc hai bên có quyền thây đổi người 

trực tiếp nuôi con hoặc yêu cầu cấp dưỡng nuôi con theo qui định của Luật 

HN&GĐ. 

- Về tài sản, công nợ chung: Anh Chu Quốc Thú và chị Nguyễn Thị Huyền tự 

thỏa thuận, không yêu cầu Tòa án giải quyết. 

- Về các vấn đề khác: Không. 

2. Quyết định này có hiệu lực pháp luật kể từ ngày ký, không bị kháng cáo, kháng 

nghị theo thủ tục phúc thẩm theo quy định của Bộ luật tố tụng dân sự và được thi 

hành theo quy định của pháp luật về Thi hành án dân sự. 

 

Nơi nhận: 
- VKSND huyện Quản Bạ; 

- Các bên tham gia hòa giải; 

- Chi cục THADS huyện Quản Bạ; 

- UBND xã Quản Bạ; 

- Lưu hồ sơ vụ án. 

THẨM PHÁN 

 

 

 

 

 

 

 

 Cao Danh Nhân 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
TÒA ÁN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
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HUYỆN QUẢN BẠ 

TỈNH HÀ GIANG 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

Số:  42 /2022/QĐCNTTLH Quản Bạ, ngày 26 tháng 12 năm 2022 

 

QUYẾT ĐỊNH 
CÔNG NHẬN THUẬN TÌNH LY HÔN 

VÀ SỰ THỎA THUẬN CỦA CÁC BÊN THAM GIA HÒA GIẢI TẠI TÒA ÁN 

 

Căn cứ vào các Điều 32, 33, 34 và 35 Luật Hòa giải, đối thoại tại Tòa án; 

Căn cứ vào các Điều 55, 58, 81, 82, 83 của Luật Hôn nhân và gia đình; 

Căn cứ yêu cầu Tòa án công nhận thuận tình ly hôn và sự thỏa thuận của chị 

Nguyễn Thu Hường và anh Lệnh Thế Đương. 

Sau khi nghiên cứu: 

- Đơn khởi kiện đề ngày 24/11/2022 về việc yêu cầu ly hôn của chị Nguyễn Thu 

Hường. 

- Biên bản ghi nhận kết quả hòa giải ngày 08/12/2022 về thuận tình ly hôn và sự 

thỏa thuận của các bên tham gia hòa giải sau đây: 

- Người khởi kiện: Chị Nguyễn Thu Hường; Địa chỉ: Tổ 4 thị trấn Tam Sơn, huyện 

Quản Bạ, tỉnh Hà Giang. 

- Người bị kiện: Anh Lệnh Thế Đương; Địa chỉ: Tổ 4 thị trấn Tam Sơn, huyện 

Quản Bạ, tỉnh Hà Giang. 

- Các tài liệu kèm theo biên bản ghi nhận kết quả hòa giải do hòa giải viên chuyển 

sang Tòa án và các tài liệu do Tòa án thu thập được theo quy định tại khoản 2 

Điều 32 của Luật Hòa giải, đối thoại tại Tòa án. 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

Việc thuận tình ly hôn và sự thỏa thuận của các bên tham gia hòa giải được ghi 

trong Biên bản ghi nhận kết quả hòa giải ngày 08/12/2022 có đủ các điều kiện quy 

định tại Điều 33 Luật Hòa giải, đối thoại tại Tòa án; 

QUYẾT ĐỊNH: 

1. Công nhận thuận tình ly hôn và sự thỏa thuận của các bên tham gia hòa giải 

được ghi trong Biên bản ghi nhận kết quả hòa giải ngày 08/12/2022, cụ thể như 

sau: 

- Về quan hệ hôn nhân: Chị Nguyễn Thu Hường và anh Lệnh Thế Đương 

tự nguyện thuận tình ly hôn.   

- Về con chung: Vợ chồng có 02 con chung và thỏa thuận chị Nguyễn Thu Hường 

là người trực tiếp nuôi dưỡng cháu Lệnh Hoài Thư, sinh ngày 05/4/2017; Anh 

Lệnh Thế Đương là người trực tiếp nuôi dưỡng cháu Lệnh Anh Vũ, sinh ngày 

17/10/2018 cho đến khi các cháu trưởng thành. Không bên nào phải cấp dưỡng 

nuôi con chung. 

Người không trực tiếp nuôi con có quyền đi lại thăm nom con, không ai được 

ngăn cản. Vì quyền lợi của con chung một hoặc hai bên có quyền thây đổi người 
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trực tiếp nuôi con hoặc yêu cầu cấp dưỡng nuôi con theo qui định của Luật 

HN&GĐ. 

- Về tài sản, công nợ chung: Chị Nguyễn Thu Hường và anh Lệnh Thế Đương 

xác nhận không có, không yêu cầu Tòa án giải quyết. 

- Về các vấn đề khác: Không. 

2. Quyết định này có hiệu lực pháp luật kể từ ngày ký, không bị kháng cáo, kháng 

nghị theo thủ tục phúc thẩm theo quy định của Bộ luật tố tụng dân sự và được thi 

hành theo quy định của pháp luật về Thi hành án dân sự. 

 

Nơi nhận: 
- VKSND huyện Quản Bạ; 

- Các bên tham gia hòa giải; 

- Chi cục THADS huyện Quản Bạ; 

- UBND thị trấn Tam Sơn; 

- Lưu hồ sơ vụ án. 

THẨM PHÁN 

 

 

 

 

 

 

 

 Cao Danh Nhân 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
TÒA ÁN NHÂN DÂN 

HUYỆN QUẢN BẠ 

TỈNH HÀ GIANG 

 

Số: 37/2022/QĐCNTTLH 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

 

Quản Bạ, ngày 12  tháng 12  năm 2022 

 

QUYẾT ĐỊNH 

CÔNG NHẬN THUẬN TÌNH LY HÔN 

VÀ SỰ THỎA THUẬN CỦA CÁC BÊN THAM GIA HÒA GIẢI TẠI TÒA ÁN  

 Căn cứ các Điều 32, 33, 34 và 35 của Luật Hòa giải, đối thoại tại Tòa án; 

 Căn cứ vào Điều 55 của Luật hôn nhân và gia đình; 

Căn cứ vào yêu cầu Tòa án công nhận thuận tình ly hôn của chị Thào Thị 

Chợ và anh Sùng Cồ Phà.  
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Sau khi nghiên cứu: 

- Đơn khởi kiện về việc xin ly hôn đề ngày 11/11/2022 của chị Thào Thị Chợ. 

 - Biên bản ghi nhận kết quả hòa giải ngày 25 tháng 11 năm 2022, về việc 

thỏa thuận giải quyết toàn bộ tranh chấp của các bên tham gia hòa giải sau đây: 

Người khởi kiện: Chị Thào Thị Chợ, sinh năm 1984 

Địa chỉ: Thôn Sì Lò Phìn, xã Tùng Vài, huyện Quản Bạ, tỉnh Hà Giang. 

Người bị kiện: Anh Sùng Cồ Phà, sinh năm 1998 

Địa chỉ: Thôn Sì Lò Phìn, xã Tùng Vài, huyện Quản Bạ, tỉnh Hà Giang. 

- Các tài liệu kèm theo biên bản ghi nhận kết quả hòa giải do hòa giải viên 

chuyển sang Tòa án và các tài liệu do Tòa án thu thập được theo quy định tại khoản 

2 Điều 32 Luật hòa giải, đối thoại tại Tòa án. 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN 

Việc thuận tình ly hôn và sự thỏa thuận của các bên tham gia hòa giải được 

ghi trong biên bản ghi nhận kết quả hòa giải ngày 25 tháng 11 năm 2022 có đủ các 

điều kiện quy định tại Điều 33 của Luật hòa giải, đối thoại tại Tòa án. 

QUYẾT ĐỊNH: 

1. Công nhận thuận tình ly hôn và sự thỏa thuận của các bên tham gia hòa 

giải được ghi trong Biên bản ghi nhận kết quả hòa giải ngày 25 tháng 11 năm 

2022, cụ thể như sau: 

 - Về quan hệ hôn nhân: Chị Thào Thị Chợ và anh Sùng Cồ Phà nhất trí 

thuận tình ly hôn; 

- Về con chung: Chị Thào Thị Chợ và anh Sùng Cồ Phà xác nhận có 01 con 

chung và thống nhất anh Sùng Cồ Phà là người trực tiếp nuôi dưỡng, giáo dục 

cháu Sùng Thị Ngọc Ánh; Giới tính: Nữ; sinh ngày 20/11/2020 cho đến khi con đủ 

18 tuổi, hoặc có quyết định khác của Tòa án, chị Chợ không phải cấp dưỡng nuôi 

con chung. 

Người không trực tiếp nuôi con có quyền đi lại thăm nom con, không ai 

được cản trở. Vì quyền lợi của con chung,một hoặc hai bên có quyền thay đổi 

người trực tiếp nuôi con hoặc yêu cầu cấp dưỡng nuôi con theo quy định của luật 

hôn nhân và gia đình. 

 - Về tài sản, công nợ chung: Không yêu cầu Tòa án giải quyết. 

 2. Quyết định này có hiệu lực pháp luật kể từ ngày ký, không bị kháng cáo, 

kháng nghị theo thủ tục phúc thẩm theo quy định của Bộ luật tố tụng dân sự và được 

thi hành theo quy định của pháp luật về thi hành án dân sự. 

Nơi nhận:  
- Các bên tham gia hòa giải; 

- TAND tỉnh Hà Giang; 

- VKSND H.Quản Bạ; 

- UBND xã Tùng Vài; 

- Lưu TA. 

THẨM PHÁN 

 

 

 

 

 

Cao Danh Nhân 
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TÒA ÁN NHÂN DÂN 

HUYỆN QUẢN BẠ 

TỈNH HÀ GIANG 
 

Số: 36/2022/QĐCNTTLH 

 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

 
Quản Bạ, ngày 30 tháng 11 năm 2022 

 

QUYẾT ĐỊNH 

CÔNG NHẬN THUẬN TÌNH LY HÔN  
VÀ SỰ THỎA THUẬN CỦA CÁC BÊN THAM GIA HÒA GIẢI TẠI TÒA ÁN 

 

 Căn cứ vào các Điều 32, 33, 34 và Điều 35 của Luật hòa giải, đối thoại tại 

Tòa án; 

 Căn cứ vào Điều 55, Điều 81, Điều 82 và Điều 83 của Luật hôn nhân và 

gia đình; 

 Căn cứ yêu cầu công nhận thuận tình ly hôn và sự thỏa thuận của chị Ly 

Thị Dính và anh Hạng Văn Phú; 

 Sau khi nghiên cứu: 

 - Đơn khởi kiện đề ngày 26 tháng 9 năm 2022 về việc yêu cầu ly hôn của 

chị Ly Thị Dính; 

 - Biên bản ghi nhận kết quả hòa giải ngày 14 tháng 11 năm 2022 về việc 

thuận tình ly hôn và sự thỏa thuận của các bên tham gia hòa giải sau đây: 

Người khởi kiện: Chị Ly Thị Dính, sinh năm 1991; 

Địa chỉ: Thôn Làng Tấn, xã Thanh Vân, huyện Quản Bạ, tỉnh Hà Giang. 

Người bị kiện: Anh Hạng Văn Phú, sinh năm 1985; 

Địa chỉ: Thôn Làng Tấn, xã Thanh Vân, huyện Quản Bạ, tỉnh Hà Giang. 

 - Các tài liệu theo Biên bản ghi nhận kết quả hòa giải do hòa giải viên 

chuyển sang Tòa án và các tài liệu do Tòa án thu thập được theo quy định tại 

khoản 2 Điều 32 Luật hòa giải, đối thoại tại Tòa án. 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

 Việc thuận tình ly hôn và thỏa thuận của các bên tham gia hòa giải được ghi trong 

Biên bản ghi nhận kết quả hòa giải ngày 14 tháng 11 năm 2022 có đủ các điều kiện quy 

định tại Điều 33 của Luật hòa giải, đối thoại tại Tòa án. 

QUYẾT ĐỊNH: 

1. Công nhận thuận tình ly hôn và sự thỏa thuận của các bên tham gia hòa 

giải được ghi trong Biên bản ghi nhận kết quả hòa giải ngày 14 tháng 11 năm 

2022, cụ thể như sau:  
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 - Về quan hệ hôn nhân: Chị Ly Thị Dính và anh Hạng Văn Phú nhất trí 

thuận tình ly hôn. 

- Về con chung: Chị Ly Thị Dính và anh Hạng Văn Phú xác nhận có 02 con 

chung và thống nhất chị Dính là người trực tiếp nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục 

cháu Hạng Thị Minh, giới tính: Nữ; sinh ngày 27/02/2014; Anh Phú là người trực 

tiếp nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục cháu Hạng Tất Thành, giới tính: Nam; sinh 

ngày 02/5/2012 cho đến khi các cháu đủ 18 tuổi hoặc có quyết định khác của Tòa 

án, không bên  nào phải cấp dưỡng nuôi con. 

Người không trực tiếp nuôi con có quyền đi lại thăm nom con, không ai 

được cản trở. Vì quyền lợi của con chung, một hoặc hai bên có quyền thay đổi 

người trực tiếp nuôi con hoặc yêu cầu cấp dưỡng nuôi con theo quy định của Luật 

hôn nhân và gia đình. 

 - Về tài sản, công nợ chung: Chị Ly Thị Dính và anh Hạng Văn Phú không đề 

nghị giải quyết. 

2. Quyết định này có hiệu lực pháp luật kể từ ngày ký, không bị kháng cáo, 

kháng nghị theo thủ tục phúc thẩm theo quy định của bộ luật tố tụng dân sự và 

được thi hành theo quy định của pháp luật về thi hành án dân sự. 

Nơi nhận:  

- Các bên tham gia hòa giải; 
- TAND tỉnh Hà Giang; 

- VKSND huyện Quản Bạ; 

- Chi cục THADS huyện Quản Bạ; 

- UBND xã Thanh Vân; 

- Lưu hồ sơ vụ án. 

THẨM PHÁN 

 

 

 

 

 

 

Cao Danh Nhân 

 

 
TÒA ÁN NHÂN DÂN 

HUYỆN QUẢN BẠ 

TỈNH HÀ GIANG 
 

Số: 35/2022/QĐCNTTLH 

 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

 
Quản Bạ, ngày 24 tháng 11 năm 2022 

 

QUYẾT ĐỊNH 

CÔNG NHẬN THUẬN TÌNH LY HÔN  
VÀ SỰ THỎA THUẬN CỦA CÁC BÊN THAM GIA HÒA GIẢI TẠI TÒA ÁN 

 

 Căn cứ vào các Điều 32, 33, 34 và Điều 35 của Luật hòa giải, đối thoại tại 

Tòa án; 

 Căn cứ vào Điều 55, Điều 81, Điều 82 và Điều 83 của Luật hôn nhân và 

gia đình; 



186 

 

 Căn cứ yêu cầu công nhận thuận tình ly hôn và sự thỏa thuận của chị 

Nguyễn Thị Huyền và anh Hà Phúc Nghĩa; 

 Sau khi nghiên cứu: 

 - Đơn khởi kiện đề ngày 25 tháng 10 năm 2022 về việc yêu cầu ly hôn của 

chị Nguyễn Thị Huyền; 

 - Biên bản ghi nhận kết quả hòa giải ngày 08 tháng 11 năm 2022 về việc 

thuận tình ly hôn và sự thỏa thuận của các bên tham gia hòa giải sau đây: 

Người khởi kiện: Chị Nguyễn Thị Huyền, sinh năm 1991; 

Địa chỉ: Tổ 4, thị trấn Tam Sơn, huyện Quản Bạ, tỉnh Hà Giang. 

Người bị kiện: Anh Hà Phúc Nghĩa, sinh năm 1990; 

Địa chỉ: Tổ 4, thị trấn Tam Sơn, huyện Quản Bạ, tỉnh Hà Giang. 

 - Các tài liệu theo Biên bản ghi nhận kết quả hòa giải do hòa giải viên 

chuyển sang Tòa án và các tài liệu do Tòa án thu thập được theo quy định tại 

khoản 2 Điều 32 Luật hòa giải, đối thoại tại Tòa án. 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

 Việc thuận tình ly hôn và thỏa thuận của các bên tham gia hòa giải được ghi trong 

Biên bản ghi nhận kết quả hòa giải ngày 08 tháng 11 năm 2022 có đủ các điều kiện quy 

định tại Điều 33 của Luật hòa giải, đối thoại tại Tòa án. 

QUYẾT ĐỊNH: 

1. Công nhận thuận tình ly hôn và sự thỏa thuận của các bên tham gia hòa 

giải được ghi trong Biên bản ghi nhận kết quả hòa giải ngày 08 tháng 11 năm 

2022, cụ thể như sau:  

 - Về quan hệ hôn nhân: Chị Nguyễn Thị Huyền và anh Hà Phúc Nghĩa nhất 

trí thuận tình ly hôn. 

- Về con chung: Chị Nguyễn Thị Huyền và anh Hà Phúc Nghĩa xác nhận 

có 02 con chung và thống nhất chị Huyền là người trực tiếp nuôi dưỡng, giáo dục 

cháu Hà Phương Thanh, giới tính: Nữ; sinh ngày 07/11/2016. Anh Nghĩa là người 

trực tiếp nuôi dưỡng, giáo dục cháu Hà Phương Thảo, giới tính: Nữ, sinh ngày 

14/01/2014 cho đến khi các cháu đủ 18 tuổi hoặc có quyết định khác của Tòa án, 

không bên nào phải cấp dưỡng nuôi con. 

Người không trực tiếp nuôi con có quyền đi lại thăm nom con, không ai 

được cản trở. Vì quyền lợi của con chung, một hoặc hai bên có quyền thay đổi 

người trực tiếp nuôi con hoặc yêu cầu cấp dưỡng nuôi con theo quy định của Luật 

hôn nhân và gia đình. 

 - Về tài sản, công nợ chung: Chị Nguyễn Thị Huyền và anh Hà Phúc Nghĩa tự 

thỏa thuận, không đề nghị giải quyết. 
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2. Quyết định này có hiệu lực pháp luật kể từ ngày ký, không bị kháng cáo, 

kháng nghị theo thủ tục phúc thẩm theo quy định của bộ luật tố tụng dân sự và 

được thi hành theo quy định của pháp luật về thi hành án dân sự. 

Nơi nhận:  

- Các bên tham gia hòa giải; 
- TAND tỉnh Hà Giang; 

- VKSND huyện Quản Bạ; 

- Chi cục THADS huyện Quản Bạ; 

- UBND thị trấn Tam Sơn; 

- Lưu hồ sơ vụ án. 

THẨM PHÁN 

 

 

 

 

 

 

Cao Danh Nhân 

 

 
TÒA ÁN NHÂN DÂN 

HUYỆN QUẢN BẠ 

TỈNH HÀ GIANG 
 

Số: 34/2022/QĐCNTTLH 

 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

 
Quản Bạ, ngày 23 tháng 11 năm 2022 

 

QUYẾT ĐỊNH 

CÔNG NHẬN THUẬN TÌNH LY HÔN  
VÀ SỰ THỎA THUẬN CỦA CÁC BÊN THAM GIA HÒA GIẢI TẠI TÒA ÁN 

 

 Căn cứ vào các Điều 32, 33, 34 và Điều 35 của Luật hòa giải, đối thoại tại 

Tòa án; 

 Căn cứ vào Điều 55, Điều 81, Điều 82 và Điều 83 của Luật hôn nhân và 

gia đình; 

 Căn cứ yêu cầu công nhận thuận tình ly hôn và sự thỏa thuận của anh Đặng 

Diệu Tuyên và chị Tráng Thị Quai; 

 Sau khi nghiên cứu: 

 - Đơn khởi kiện đề ngày 28 tháng 9 năm 2022 về việc yêu cầu ly hôn của 

anh Đặng Diệu Tuyên; 

 - Biên bản ghi nhận kết quả hòa giải ngày 07 tháng 11 năm 2022 về việc 

thuận tình ly hôn và sự thỏa thuận của các bên tham gia hòa giải sau đây: 

Người khởi kiện: Anh Đặng Diệu Tuyên, sinh năm 1992; 

Địa chỉ: Thôn Lùng Thàng, xã Quyết Tiến, huyện Quản Bạ, tỉnh Hà Giang. 

Người bị kiện: Chị Tráng Thị Quai, sinh năm 1998; 

Địa chỉ: Thôn Lùng Thàng, xã Quyết Tiến, huyện Quản Bạ, tỉnh Hà Giang. 
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 - Các tài liệu theo Biên bản ghi nhận kết quả hòa giải do hòa giải viên 

chuyển sang Tòa án và các tài liệu do Tòa án thu thập được theo quy định tại 

khoản 2 Điều 32 Luật hòa giải, đối thoại tại Tòa án. 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

 Việc thuận tình ly hôn và thỏa thuận của các bên tham gia hòa giải được ghi trong 

Biên bản ghi nhận kết quả hòa giải ngày 07 tháng 11 năm 2022 có đủ các điều kiện quy 

định tại Điều 33 của Luật hòa giải, đối thoại tại Tòa án. 

QUYẾT ĐỊNH: 

1. Công nhận thuận tình ly hôn và sự thỏa thuận của các bên tham gia hòa 

giải được ghi trong Biên bản ghi nhận kết quả hòa giải ngày 07 tháng 11 năm 

2022, cụ thể như sau:  

 - Về quan hệ hôn nhân: Anh Đặng Diệu Tuyên và chị Tráng Thị Quai nhất 

trí thuận tình ly hôn. 

- Về con chung: Anh Đặng Diệu Tuyên và chị Tráng Thị Quai xác nhận 

không có con chung, không đề nghị giải quyết. 

 - Về tài sản, công nợ chung: Anh Đặng Diệu Tuyên và chị Tráng Thị Quai 

không đề nghị giải quyết. 

2. Quyết định này có hiệu lực pháp luật kể từ ngày ký, không bị kháng cáo, 

kháng nghị theo thủ tục phúc thẩm theo quy định của bộ luật tố tụng dân sự và 

được thi hành theo quy định của pháp luật về thi hành án dân sự. 

Nơi nhận:  

- Các bên tham gia hòa giải; 
- TAND tỉnh Hà Giang; 

- VKSND huyện Quản Bạ; 

- UBND xã Quyết Tiến; 

- Lưu hồ sơ vụ án. 

THẨM PHÁN 

 

 

 

 

 

 

Cao Danh Nhân 

 

 
TÒA ÁN NHÂN DÂN 

HUYỆN QUẢN BẠ 

TỈNH HÀ GIANG 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

Số: 33/2022/QĐCNTTLH Quản Bạ, ngày 22 tháng 11 năm 2022 

 

QUYẾT ĐỊNH 
CÔNG NHẬN THUẬN TÌNH LY HÔN 

VÀ SỰ THỎA THUẬN CỦA CÁC BÊN THAM GIA HÒA GIẢI TẠI TÒA ÁN 

 

Căn cứ vào các Điều 32, 33, 34 và 35 Luật Hòa giải, đối thoại tại Tòa án; 
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Căn cứ vào các Điều 55, 58, 81, 82, 83 của Luật Hôn nhân và gia đình; 

Căn cứ yêu cầu Tòa án công nhận thuận tình ly hôn và sự thỏa thuận của chị Giàng 

Thị Chấu và anh Lý Văn Dũng. 

Sau khi nghiên cứu: 

- Đơn khởi kiện đề ngày 26/10/2022 về việc yêu cầu ly hôn của chị Giàng Thị 

Chấu. 

- Biên bản ghi nhận kết quả hòa giải ngày 07/11/2022 về thuận tình ly hôn và sự 

thỏa thuận của các bên tham gia hòa giải sau đây: 

- Người khởi kiện: Chị Giàng Thị Chấu; Địa chỉ: Thôn Khâu Bủng, xã Quyết Tiến, 

huyện Quản Bạ, tỉnh Hà Giang. 

- Người bị kiện: Anh Lý Văn Dũng; Địa chỉ: Thôn Khâu Bủng, xã Quyết Tiến, 

huyện Quản Bạ, tỉnh Hà Giang. 

- Các tài liệu kèm theo biên bản ghi nhận kết quả hòa giải do hòa giải viên chuyển 

sang Tòa án và các tài liệu do Tòa án thu thập được theo quy định tại khoản 2 

Điều 32 của Luật Hòa giải, đối thoại tại Tòa án. 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

Việc thuận tình ly hôn và sự thỏa thuận của các bên tham gia hòa giải được ghi 

trong Biên bản ghi nhận kết quả hòa giải ngày 07/11/2022 có đủ các điều kiện quy 

định tại Điều 33 Luật Hòa giải, đối thoại tại Tòa án; 

QUYẾT ĐỊNH: 

1. Công nhận thuận tình ly hôn và sự thỏa thuận của các bên tham gia hòa giải 

được ghi trong Biên bản ghi nhận kết quả hòa giải ngày 07/11/2022, cụ thể như 

sau: 

- Về quan hệ hôn nhân: Chị Giàng Thị Chấu và anh Lý Văn Dũng tự nguyện 

thuận tình ly hôn.   

- Về con chung: Vợ chồng có 04 con chung và thỏa thuận anh Lý Văn Dũng là 

người trực tiếp nuôi dưỡng các cháu Lý Thị Lan; Giới tính: Nữ; Sinh ngày 

21/11/2013; Lý Thị Thu; Giới tính: Nữ; Sinh ngày 10/10/2015; Lý Thị Linh; Giới 

tính: Nữ; Sinh ngày 07/4/2019 và Lý Xuân Khánh; Giới tính: Nam; Sinh ngày 

23/5/2021 cho đến khi các cháu đủ 18 tuổi. Chị Giàng Thị Chấu có trách nhiệm 

cấp dưỡng nuôi cháu Linh và cháu Khánh với mức 1.000.000đ / tháng (một triệu 

đồng) cho anh Lý Văn Dũng.  

Thời gian cấp dưỡng từ tháng 12/2022. Phương thức cấp dưỡng theo hàng tháng, 

đến ngày mùng 10 hàng tháng chị Chấu có trách nhiệm thanh toán xong số tiền 

trên cho anh Dũng. Nếu đến thời hạn thanh toán, chị Chấu không thanh toán số 

tiền cấp dưỡng nuôi con thì anh Dũng có quyền làm đơn thi hành án và hàng tháng 

chị Chấu còn phải chịu khoản tiền lãi của số tiền chưa Thi hành án theo mức lãi 

suất quy định tại Điều 357 và Điều 468 Bộ luật dân sự. 

Người không trực tiếp nuôi con có quyền đi lại thăm nom con, không ai được 

ngăn cản. Vì quyền lợi của con chung một hoặc hai bên có quyền thây đổi người 

trực tiếp nuôi con hoặc yêu cầu cấp dưỡng nuôi con theo qui định của Luật 
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HN&GĐ. 

- Về tài sản, công nợ chung: Chị Giàng Thị Chấu và anh Lý Văn Dũng xác 

nhận không có, không yêu cầu Tòa án giải quyết. 

- Về các vấn đề khác: Không. 

2. Quyết định này có hiệu lực pháp luật kể từ ngày ký, không bị kháng cáo, kháng 

nghị theo thủ tục phúc thẩm theo quy định của Bộ luật tố tụng dân sự và được thi 

hành theo quy định của pháp luật về Thi hành án dân sự. 

 

Nơi nhận: 
- VKSND huyện Quản Bạ; 

- Các bên tham gia hòa giải; 

- Chi cục THADS huyện Quản Bạ; 

- UBND xã Quyết Tiến; 

- Lưu hồ sơ vụ án. 

THẨM PHÁN 

 

 

 

 

 

 

 

 Cao Danh Nhân 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
TÒA ÁN NHÂN DÂN 

HUYỆN QUẢN BẠ 

TỈNH HÀ GIANG 

 

Số: 32/2022/QĐCNTTLH 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

 

Quản Bạ, ngày 21  tháng 11  năm 2022 

 

QUYẾT ĐỊNH 

CÔNG NHẬN THUẬN TÌNH LY HÔN 

VÀ SỰ THỎA THUẬN CỦA CÁC BÊN THAM GIA HÒA GIẢI TẠI TÒA ÁN  

 Căn cứ các Điều 32, 33, 34 và 35 của Luật Hòa giải, đối thoại tại Tòa án; 

 Căn cứ vào Điều 55 của Luật hôn nhân và gia đình; 

Căn cứ vào yêu cầu Tòa án công nhận thuận tình ly hôn của chị Phù Thị 

Hiền và anh Mai Ngọc Sơn.  

Sau khi nghiên cứu: 

- Đơn khởi kiện về việc xin ly hôn đề ngày 25/10/2022 của chị Phù Thị Hiền. 
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 - Biên bản ghi nhận kết quả hòa giải ngày 03 tháng 11 năm 2022, về việc 

thỏa thuận giải quyết toàn bộ tranh chấp của các bên tham gia hòa giải sau đây: 

Người khởi kiện: Chị Phù Thị Hiền, sinh năm 1989 

Địa chỉ: Thôn Nà Chang, thị trấn Tam Sơn, huyện Quản Bạ, tỉnh Hà Giang. 

Người bị kiện: Anh Mai Ngọc Sơn, sinh năm 1988 

Địa chỉ: Thôn Nà Chang, thị trấn Tam Sơn, huyện Quản Bạ, tỉnh Hà Giang. 

- Các tài liệu kèm theo biên bản ghi nhận kết quả hòa giải do hòa giải viên 

chuyển sang Tòa án và các tài liệu do Tòa án thu thập được theo quy định tại khoản 

2 Điều 32 Luật hòa giải, đối thoại tại Tòa án. 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN 

Việc thuận tình ly hôn và sự thỏa thuận của các bên tham gia hòa giải được 

ghi trong biên bản ghi nhận kết quả hòa giải ngày 03 tháng 11 năm 2022 có đủ các 

điều kiện quy định tại Điều 33 của Luật hòa giải, đối thoại tại Tòa án. 

QUYẾT ĐỊNH: 

1. Công nhận thuận tình ly hôn và sự thỏa thuận của các bên tham gia hòa 

giải được ghi trong Biên bản ghi nhận kết quả hòa giải ngày 03 tháng 11 năm 

2022, cụ thể như sau: 

 - Về quan hệ hôn nhân: Chị Phù Thị Hiền và anh Mai Ngọc Sơn nhất trí 

thuận tình ly hôn. 

- Về con chung: Chị Phù Thị Hiền và anh Mai Ngọc Sơn xác nhận có 02 

con chung và thống nhất: Chị Phù Thị Hiền là người trực tiếp nuôi dưỡng, giáo 

dục cháu Mai An Nguyên; Giới tính: Nam; sinh ngày 16/12/2016, anh Mai Ngọc 

Sơn là người trực tiếp nuôi dưỡng, giáo dục cháu Mai Phương Linh; Giới tính: Nữ;  

Sinh ngày 30/3/2014 cho đến khi đủ 18 tuổi hoặc có quyết định khác của Tòa án, 

hai bên không phải cấp dưỡng nuôi con chung. 

Người không trực tiếp nuôi con có quyền đi lại thăm nom con, không ai 

được cản trở. Vì quyền lợi của con chung,một hoặc hai bên có quyền thay đổi 

người trực tiếp nuôi con hoặc yêu cầu cấp dưỡng nuôi con theo quy định của luật 

hôn nhân và gia đình. 

 - Về tài sản chung: Anh Mai Ngọc Sơn và chị Phù Thị Hiền đã tự thỏa thuận 

phân chia: Anh Sơn được quyền quản lý, sử dụng diện tích đất và ngôi nhà xây cấp IV 

trên đất tại thôn Nà Chang, thị trấn Tam Sơn, huyện Quản Bạ (đã được cấp giấy chứng 

nhận quyền sử dụng đất). Chị Phù Thị Hiền được nhận tiền chênh lệch về tài sản là 

415.000.000,đ (bốn trăm mười năm triệu đồng) do anh Sơn thanh toán (đã lập biên 

bản phân chia tài sản và thanh toán xong vào ngày 08 tháng 11 năm 2022). 

 2. Quyết định này có hiệu lực pháp luật kể từ ngày ký, không bị kháng cáo, 

kháng nghị theo thủ tục phúc thẩm theo quy định của Bộ luật tố tụng dân sự và được 

thi hành theo quy định của pháp luật về thi hành án dân sự. 

Nơi nhận:  
- Các bên tham gia hòa giải; 

      THẨM PHÁN 
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- TAND tỉnh Hà Giang; 

- VKSND huyện.Quản Bạ; 

- UBND TT Tam Sơn; 

- Lưu TA. 

 

 

 

 

        Cao Danh Nhân 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
TÒA ÁN NHÂN DÂN 

HUYỆN QUẢN BẠ 

TỈNH HÀ GIANG 

 

Số: 31/2022/QĐCNTTLH 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

 

Quản Bạ, ngày 07  tháng 11  năm 2022 

 

QUYẾT ĐỊNH 

CÔNG NHẬN THUẬN TÌNH LY HÔN 

VÀ SỰ THỎA THUẬN CỦA CÁC BÊN THAM GIA HÒA GIẢI TẠI TÒA ÁN  

 Căn cứ các Điều 32, 33, 34 và 35 của Luật Hòa giải, đối thoại tại Tòa án; 

 Căn cứ vào Điều 55 của Luật hôn nhân và gia đình; 

Căn cứ vào yêu cầu Tòa án công nhận thuận tình ly hôn của chị Dương 

Thúy Hạnh và anh Nguyễn Đình Quảng.  

Sau khi nghiên cứu: 
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- Đơn khởi kiện về việc xin ly hôn đề ngày 11/10/2022 của chị Dương Thúy Hạnh. 

 - Biên bản ghi nhận kết quả hòa giải ngày 21 tháng 10 năm 2022, về việc 

thỏa thuận giải quyết toàn bộ tranh chấp của các bên tham gia hòa giải sau đây: 

Người khởi kiện: Chị Dương Thúy Hạnh, sinh năm 1982 

Địa chỉ: Tổ 4 thị trấn Tam Sơn, huyện Quản Bạ, tỉnh Hà Giang. 

Người bị kiện: Anh Nguyễn Đình Quảng, sinh năm 1974 

Địa chỉ: Tổ 4 thị trấn Tam Sơn, huyện Quản Bạ, tỉnh Hà Giang. 

- Các tài liệu kèm theo biên bản ghi nhận kết quả hòa giải do hòa giải viên 

chuyển sang Tòa án và các tài liệu do Tòa án thu thập được theo quy định tại khoản 

2 Điều 32 Luật hòa giải, đối thoại tại Tòa án. 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN 

Việc thuận tình ly hôn và sự thỏa thuận của các bên tham gia hòa giải được 

ghi trong biên bản ghi nhận kết quả hòa giải ngày 21 tháng 10 năm 2022 có đủ các 

điều kiện quy định tại Điều 33 của Luật hòa giải, đối thoại tại Tòa án. 

QUYẾT ĐỊNH: 

1. Công nhận thuận tình ly hôn và sự thỏa thuận của các bên tham gia hòa 

giải được ghi trong Biên bản ghi nhận kết quả hòa giải ngày 21 tháng 10 năm 

2022, cụ thể như sau: 

 - Về quan hệ hôn nhân: Chị Dương Thúy Hạnh và anh Nguyễn Đình Quảng 

nhất trí thuận tình ly hôn; 

- Về con chung: Chị Dương Thúy Hạnh và anh Nguyễn Đình Quảng xác 

nhận có 03 con chung, cháu Nguyễn Cẩm Tú, giới tính: Nữ; sinh ngày 27/02/2003 

đã trưởng thành, anh chị thống nhất chị Dương Thúy Hạnh là người trực tiếp nuôi 

dưỡng, giáo dục cháu Nguyễn Khánh Huyền; giới tính: Nữ; sinh ngày 14/12/2007, 

anh Nguyễn Đình Quảng trực tiếp nuôi dưỡng, giáo dục cháu Nguyễn Gia Vũ; 

giới tính: Nam; sinh ngày 13/9/2010, cho đến khi các cháu đủ 18 tuổi, hoặc có 

quyết định khác của Tòa án, hai bên không phải cấp dưỡng nuôi con chung. 

Người không trực tiếp nuôi con có quyền đi lại thăm nom con, không ai 

được cản trở. Vì quyền lợi của con chung, một hoặc hai bên có quyền thay đổi 

người trực tiếp nuôi con hoặc yêu cầu cấp dưỡng nuôi con theo quy định của luật 

hôn nhân và gia đình. 

 - Về tài sản, công nợ chung: Dương Thúy Hạnh và anh Nguyễn Đình Quảng 

không yêu cầu giải quyết. 

 2. Quyết định này có hiệu lực pháp luật kể từ ngày ký, không bị kháng cáo, 

kháng nghị theo thủ tục phúc thẩm theo quy định của Bộ luật tố tụng dân sự và được 

thi hành theo quy định của pháp luật về thi hành án dân sự. 

Nơi nhận:  
- Các bên tham gia hòa giải; 

- TAND tỉnh Hà Giang; 

- VKSND H.Quản Bạ; 

THẨM PHÁN 
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- UBND P. Quang Trung, TP Hà Giang; 

- Lưu TA. 

 

 

Cao Danh Nhân 

 

 

 
TÒA ÁN NHÂN DÂN 

HUYỆN QUẢN BẠ 

TỈNH HÀ GIANG 

 

Số: 29/2022/QĐCNTTLH 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

 

Quản Bạ, ngày 01  tháng 11  năm 2022 

 

QUYẾT ĐỊNH 

CÔNG NHẬN THUẬN TÌNH LY HÔN 

VÀ SỰ THỎA THUẬN CỦA CÁC BÊN THAM GIA HÒA GIẢI TẠI TÒA ÁN  

 Căn cứ các Điều 32, 33, 34 và 35 của Luật Hòa giải, đối thoại tại Tòa án; 

 Căn cứ vào Điều 55 của Luật hôn nhân và gia đình; 

Căn cứ vào yêu cầu Tòa án công nhận thuận tình ly hôn của anh Tẩn Phủ 

Dìn và chị Chảo Thị Lưu.  

Sau khi nghiên cứu: 

- Đơn khởi kiện về việc xin ly hôn đề ngày 12/10/2022 của anh Tẩn Phủ Dìn. 

 - Biên bản ghi nhận kết quả hòa giải ngày 17 tháng 10 năm 2022, về việc 

thỏa thuận giải quyết toàn bộ tranh chấp của các bên tham gia hòa giải sau đây: 

Người khởi kiện: Anh Tẩn Phủ Dìn, sinh năm 1993 

Địa chỉ: Thôn Thèn Ván I, xã Cao Mã Pờ, huyện Quản Bạ, tỉnh Hà Giang. 

Người bị kiện: Chị Chảo Thị Lưu, sinh năm 1995 

Địa chỉ: Thôn Thèn Ván I, xã Cao Mã Pờ, huyện Quản Bạ, tỉnh Hà Giang. 

- Các tài liệu kèm theo biên bản ghi nhận kết quả hòa giải do hòa giải viên 

chuyển sang Tòa án và các tài liệu do Tòa án thu thập được theo quy định tại khoản 

2 Điều 32 Luật hòa giải, đối thoại tại Tòa án. 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN 

Việc thuận tình ly hôn và sự thỏa thuận của các bên tham gia hòa giải được 

ghi trong biên bản ghi nhận kết quả hòa giải ngày 17 tháng 10 năm 2022 có đủ các 

điều kiện quy định tại Điều 33 của Luật hòa giải, đối thoại tại Tòa án. 

QUYẾT ĐỊNH: 

1. Công nhận thuận tình ly hôn và sự thỏa thuận của các bên tham gia hòa 

giải được ghi trong Biên bản ghi nhận kết quả hòa giải ngày 17 tháng 10 năm 

2022, cụ thể như sau: 
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 - Về quan hệ hôn nhân: Anh Tẩn Phủ Dìn và chị Chảo Thị Lưu nhất trí 

thuận tình ly hôn; 

- Về con chung: Anh Tẩn Phủ Dìn và chị Chảo Thị Lưu xác nhận có 02 con 

chung và thống nhất anh Tẩn Phủ Dìn là người trực tiếp nuôi dưỡng, giáo dục các 

cháu Tẩn Tấn Dũng; giới tính: Nam; sinh ngày 15/01/2015 và Tẩn Thị Kim Ngân, 

giới tính: Nữ, sinh ngày 01/12/2017 cho đến khi các cháu đủ 18 tuổi, hoặc có 

quyết định khác của Tòa án, chị Lưu không phải cấp dưỡng nuôi con chung. 

Người không trực tiếp nuôi con có quyền đi lại thăm nom con, không ai 

được cản trở. Vì quyền lợi của con chung,một hoặc hai bên có quyền thay đổi 

người trực tiếp nuôi con hoặc yêu cầu cấp dưỡng nuôi con theo quy định của luật 

hôn nhân và gia đình. 

 - Về tài sản, công nợ chung: Anh Tẩn Phủ Dìn và chị Chảo Thị Lưu không yêu 

cầu giải quyết. 

 2. Quyết định này có hiệu lực pháp luật kể từ ngày ký, không bị kháng cáo, 

kháng nghị theo thủ tục phúc thẩm theo quy định của Bộ luật tố tụng dân sự và được 

thi hành theo quy định của pháp luật về thi hành án dân sự. 

Nơi nhận:  
- Các bên tham gia hòa giải; 

- TAND tỉnh Hà Giang; 

- VKSND H.Quản Bạ; 

- UBND xã Cao Mã Pờ; 

- Lưu TA. 

THẨM PHÁN 

 

 

 

 

 

Cao Danh Nhân 

 

 

 
TÒA ÁN NHÂN DÂN 

HUYỆN QUẢN BẠ 

TỈNH HÀ GIANG 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

Số: 30/2022/QĐCNTTLH Quản Bạ, ngày 02 tháng 11 năm 2022 

 

QUYẾT ĐỊNH 
CÔNG NHẬN THUẬN TÌNH LY HÔN 

VÀ SỰ THỎA THUẬN CỦA CÁC BÊN THAM GIA HÒA GIẢI TẠI TÒA ÁN 

 

Căn cứ vào các Điều 32, 33, 34 và 35 Luật Hòa giải, đối thoại tại Tòa án; 

Căn cứ vào các Điều 55, 58, 81, 82, 83 của Luật Hôn nhân và gia đình; 

Căn cứ yêu cầu Tòa án công nhận thuận tình ly hôn và sự thỏa thuận của anh Trần 

Tiến Vũ và chị Phùng Thị Lượng. 

Sau khi nghiên cứu: 

- Đơn khởi kiện đề ngày 18/10/2022 về việc yêu cầu ly hôn của anh Trần Tiến 

Vũ. 
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- Biên bản ghi nhận kết quả hòa giải ngày 18/10/2022 về thuận tình ly hôn và sự 

thỏa thuận của các bên tham gia hòa giải sau đây: 

- Người khởi kiện: Anh Trần Tiến Vũ ; Địa chỉ: Thôn 61, xã Yên Phú, huyện 

Hàm Yên, tỉnh Tuyên Quang. 

- Người bị kiện: Chị Phùng Thị Lượng; Địa chỉ: Thôn Nậm Lương, xã Quyết Tiến, 

huyện Quản Bạ, tỉnh Hà Giang. 

- Các tài liệu kèm theo biên bản ghi nhận kết quả hòa giải do hòa giải viên chuyển 

sang Tòa án và các tài liệu do Tòa án thu thập được theo quy định tại khoản 2 

Điều 32 của Luật Hòa giải, đối thoại tại Tòa án (nếu có). 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

Việc thuận tình ly hôn và sự thỏa thuận của các bên tham gia hòa giải được ghi 

trong Biên bản ghi nhận kết quả hòa giải ngày 18/10/2022 có đủ các điều kiện quy 

định tại Điều 33 Luật Hòa giải, đối thoại tại Tòa án; 

QUYẾT ĐỊNH: 

1. Công nhận thuận tình ly hôn và sự thỏa thuận của các bên tham gia hòa giải 

được ghi trong Biên bản ghi nhận kết quả hòa giải ngày 18/10/2022, cụ thể như 

sau: 

- Về quan hệ hôn nhân: Anh Trần Tiến Vũ và chị Phùng Thị Lượng tự 

nguyện thuận tình ly hôn.   

- Về con chung: Vợ chồng có 01 con chung và thỏa thuận chị Phùng Thị Lượng 

là người trực tiếp nuôi dưỡng cháu Trần Thanh Minh; giới tính: Nam; sinh ngày 

20/01/2021. Anh Trần Tiến Vũ có trách nhiệm cấp dưỡng nuôi con với mức 

1.000.000đ / tháng (một triệu đồng) cho chị Phùng Thị Lượng. 

Thời gian cấp dưỡng từ tháng 10/2022. Phương thức cấp dưỡng theo hàng quý, 

đến ngày 30 của tháng cuối quý ( 30/12, 30/3, 30/6, 30/9 ) anh Vũ có trách nhiệm 

thanh toán xong số tiền trên cho chị Lượng. Nếu đến thời hạn thanh toán, anh Vũ 

không thanh toán số tiền cấp dưỡng nuôi con thì chị Lượng có quyền làm đơn thi 

hành án và hàng tháng anh Vũ còn phải chịu khoản tiền lãi của số tiền chưa Thi 

hành án theo mức lãi suất quy định tại Điều 357 và Điều 468 Bộ luật dân sự.  

Người không trực tiếp nuôi con có quyền đi lại thăm nom con, không ai được 

ngăn cản. Vì quyền lợi của con chung một hoặc hai bên có quyền thây đổi người 

trực tiếp nuôi con hoặc yêu cầu cấp dưỡng nuôi con theo qui định của Luật 

HN&GĐ. 

- Về tài sản, công nợ chung: Anh Vũ, chị Lượng xác nhận không có tài sản 

chung, không yêu cầu Tòa án giải quyết. 

- Về các vấn đề khác: Không. 

2. Quyết định này có hiệu lực pháp luật kể từ ngày ký, không bị kháng cáo, kháng 

nghị theo thủ tục phúc thẩm theo quy định của Bộ luật tố tụng dân sự và được thi 

hành theo quy định của pháp luật về Thi hành án dân sự. 
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Nơi nhận: 
- VKSND huyện Quản Bạ; 

- Các bên tham gia hòa giải; 

- Chi cục THADS huyện Quản Bạ; 

- UBND xã Thái An; 

- Lưu hồ sơ vụ án. 

THẨM PHÁN 

 

 

 

 

 

 

 

 Cao Danh Nhân 

 
TÒA ÁN NHÂN DÂN 

HUYỆN QUẢN BẠ 

TỈNH HÀ GIANG 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

Số: 28/2022/QĐCNTTLH Quản Bạ, ngày 24 tháng 10 năm 2022 

 

QUYẾT ĐỊNH 
CÔNG NHẬN THUẬN TÌNH LY HÔN 

VÀ SỰ THỎA THUẬN CỦA CÁC BÊN THAM GIA HÒA GIẢI TẠI TÒA ÁN 

 

Căn cứ vào các Điều 32, 33, 34 và 35 Luật Hòa giải, đối thoại tại Tòa án; 

Căn cứ vào các Điều 55, 58, 81, 82, 83 của Luật Hôn nhân và gia đình; 

Căn cứ yêu cầu Tòa án công nhận thuận tình ly hôn và sự thỏa thuận của anh Tẩn 

Sài Thành và chị Tẩn Thị Khoi. 

Sau khi nghiên cứu: 

- Đơn khởi kiện đề ngày 05/10/2022 về việc yêu cầu ly hôn của anh Tẩn Sài 

Thành. 

- Biên bản ghi nhận kết quả hòa giải ngày 07/10/2022 về thuận tình ly hôn và sự 

thỏa thuận của các bên tham gia hòa giải sau đây: 

- Người khởi kiện: Anh Tẩn Sài Thành; Địa chỉ: Thôn Thượng Sơn, thị trấn Tam 

Sơn, huyện Quản Bạ, tỉnh Hà Giang. 

- Người bị kiện: Chị Tẩn Thị Khoi; Địa chỉ: Thôn Thượng Sơn, thị trấn Tam Sơn, 

huyện Quản Bạ, tỉnh Hà Giang. 

- Các tài liệu kèm theo biên bản ghi nhận kết quả hòa giải do hòa giải viên chuyển 

sang Tòa án và các tài liệu do Tòa án thu thập được theo quy định tại khoản 2 

Điều 32 của Luật Hòa giải, đối thoại tại Tòa án (nếu có). 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

Việc thuận tình ly hôn và sự thỏa thuận của các bên tham gia hòa giải được ghi 

trong Biên bản ghi nhận kết quả hòa giải ngày 07/10/2022 có đủ các điều kiện quy 

định tại Điều 33 Luật Hòa giải, đối thoại tại Tòa án; 

QUYẾT ĐỊNH: 

1. Công nhận thuận tình ly hôn và sự thỏa thuận của các bên tham gia hòa giải 

được ghi trong Biên bản ghi nhận kết quả hòa giải ngày 07/10/2022, cụ thể như 

sau: 
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- Về quan hệ hôn nhân: Anh Tẩn Sài Thành và chị Tẩn Thị Khoi tự nguyện 

thuận tình ly hôn.   

- Về con chung: Vợ chồng có 01 con chung và thỏa thuận chị Tẩn Thị Khoi là 

người trực tiếp nuôi dưỡng cháu Tẩn Thị Xiêm; Giới tính: Nữ; Sinh ngày 

23/02/2009 đến khi đủ 18 tuổi. Anh Tẩn Sài Thành có trách nhiệm cấp dưỡng 

nuôi con một lần với mức 10.000.000đ (mười triệu đồng) cho chị Tẩn Thị Khoi. 

Anh Tẩn Sài Thành đã thanh toán xong số tiền cấp dưỡng nuôi con cho chị Tẩn 

Thị Khoi ngày 07/10/2022. 

Người không trực tiếp nuôi con có quyền đi lại thăm nom con, không ai được 

ngăn cản. Vì quyền lợi của con chung một hoặc hai bên có quyền thây đổi người 

trực tiếp nuôi con hoặc yêu cầu cấp dưỡng nuôi con theo qui định của Luật 

HN&GĐ. 

- Về tài sản, công nợ chung: Anh Tẩn Sài Thành và chị Tẩn Thị Khoi xác 

nhận không có tài sản chung nên không yêu cầu Tòa án giải quyết. 

- Về các vấn đề khác: Không. 

2. Quyết định này có hiệu lực pháp luật kể từ ngày ký, không bị kháng cáo, kháng 

nghị theo thủ tục phúc thẩm theo quy định của Bộ luật tố tụng dân sự và được thi 

hành theo quy định của pháp luật về Thi hành án dân sự. 

 

Nơi nhận: 
- VKSND huyện Quản Bạ; 

- Các bên tham gia hòa giải; 

- Chi cục THADS huyện Quản Bạ; 

- UBND thị trấn Tam Sơn; 

- Lưu hồ sơ vụ án. 

THẨM PHÁN 

 

 

 

 

 

 

 

 Cao Danh Nhân 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
TÒA ÁN NHÂN DÂN 

HUYỆN QUẢN BẠ 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
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TỈNH HÀ GIANG 

Số: 27/2022/QĐCNTTLH Quản Bạ, ngày 20 tháng 10 năm 2022 

 

QUYẾT ĐỊNH 
CÔNG NHẬN THUẬN TÌNH LY HÔN 

VÀ SỰ THỎA THUẬN CỦA CÁC BÊN THAM GIA HÒA GIẢI TẠI TÒA ÁN 

 

Căn cứ vào các Điều 32, 33, 34 và 35 Luật Hòa giải, đối thoại tại Tòa án; 

Căn cứ vào các Điều 55, 58, 81, 82, 83 của Luật Hôn nhân và gia đình; 

Căn cứ yêu cầu Tòa án công nhận thuận tình ly hôn và sự thỏa thuận của chị Vù 

Thị Say và anh Cư Mí Phổng 

Sau khi nghiên cứu: 

- Đơn khởi kiện đề ngày 05/10/2022 về việc yêu cầu ly hôn của chị Vù Thị Say. 

- Biên bản ghi nhận kết quả hòa giải ngày 05/10/2022 về thuận tình ly hôn và sự 

thỏa thuận của các bên tham gia hòa giải sau đây: 

- Người khởi kiện: Chị Vù Thị Say; Địa chỉ: Thôn Lùng Khúy, xã Quản Bạ, huyện 

Quản Bạ, tỉnh Hà Giang. 

- Người bị kiện: Anh Cư Mí Phổng; Địa chỉ: Thôn Lùng Khúy, xã Quản Bạ, huyện 

Quản Bạ, tỉnh Hà Giang. 

- Các tài liệu kèm theo biên bản ghi nhận kết quả hòa giải do hòa giải viên chuyển 

sang Tòa án và các tài liệu do Tòa án thu thập được theo quy định tại khoản 2 

Điều 32 của Luật Hòa giải, đối thoại tại Tòa án (nếu có). 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

Việc thuận tình ly hôn và sự thỏa thuận của các bên tham gia hòa giải được ghi 

trong Biên bản ghi nhận kết quả hòa giải ngày 05/10/2022 có đủ các điều kiện quy 

định tại Điều 33 Luật Hòa giải, đối thoại tại Tòa án; 

QUYẾT ĐỊNH: 

1. Công nhận thuận tình ly hôn và sự thỏa thuận của các bên tham gia hòa giải 

được ghi trong Biên bản ghi nhận kết quả hòa giải ngày 05/10/2022, cụ thể như 

sau: 

- Về quan hệ hôn nhân: Chị Vù Thị Say và anh Cư Mí Phổng tự nguyện 

thuận tình ly hôn.   

- Về con chung: Vợ chồng có 02 con chung và thỏa thuận anh Cư Mí Phổng là 

người trực tiếp nuôi dưỡng các cháu Cư Thị Bích Thủy; giới tính: Nữ; sinh ngày 

12/5/2009 và Cư Thành Chung; giới tính: Nam; sinh ngày 01/10/2011. Chị Vù 

Thị Say không phải cấp dưỡng nuôi con chung. 

Người không trực tiếp nuôi con có quyền đi lại thăm nom con, không ai được 

ngăn cản. Vì quyền lợi của con chung một hoặc hai bên có quyền thây đổi người 

trực tiếp nuôi con hoặc yêu cầu cấp dưỡng nuôi con theo qui định của Luật 

HN&GĐ. 
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- Về tài sản, công nợ chung: Chị Say, anh Phổng tự thỏa thuận, không yêu 

cầu Tòa án giải quyết. 

- Về các vấn đề khác: Không. 

2. Quyết định này có hiệu lực pháp luật kể từ ngày ký, không bị kháng cáo, kháng 

nghị theo thủ tục phúc thẩm theo quy định của Bộ luật tố tụng dân sự và được thi 

hành theo quy định của pháp luật về Thi hành án dân sự. 

 

Nơi nhận: 
- VKSND huyện Quản Bạ; 

- Các bên tham gia hòa giải; 

- Chi cục THADS huyện Quản Bạ; 

- UBND xã Quản Bạ; 

- Lưu hồ sơ vụ án. 

THẨM PHÁN 

 

 

 

 

 

 

 

 Cao Danh Nhân 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
TÒA ÁN NHÂN DÂN 

HUYỆN QUẢN BẠ 

TỈNH HÀ GIANG 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

Số: 26/2022/QĐCNTTLH Quản Bạ, ngày 15 tháng 9 năm 2022 

 

QUYẾT ĐỊNH 
CÔNG NHẬN THUẬN TÌNH LY HÔN 

VÀ SỰ THỎA THUẬN CỦA CÁC BÊN THAM GIA HÒA GIẢI TẠI TÒA ÁN 

 

Căn cứ vào các Điều 32, 33, 34 và 35 Luật Hòa giải, đối thoại tại Tòa án; 

Căn cứ vào các Điều 55, 58, 81, 82, 83 của Luật Hôn nhân và gia đình; 

Căn cứ yêu cầu Tòa án công nhận thuận tình ly hôn và sự thỏa thuận của chị Sì 

Thị Nhung và anh Lý Xuân Toàn. 

Sau khi nghiên cứu: 

- Đơn khởi kiện đề ngày 22/8/2022 về việc yêu cầu ly hôn của chị Sì Thị Nhung. 
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- Biên bản ghi nhận kết quả hòa giải ngày 31/8/2022 về thuận tình ly hôn và sự 

thỏa thuận của các bên tham gia hòa giải sau đây: 

- Người khởi kiện: Chị Sì Thị Nhung; Địa chỉ: Thôn Nậm Lương, xã Quyết Tiến, 

huyện Quản Bạ, tỉnh Hà Giang. 

- Người bị kiện: Anh Lý Xuân Toàn; Địa chỉ: Thôn Nậm Lương, xã Quyết Tiến, 

huyện Quản Bạ, tỉnh Hà Giang. 

- Các tài liệu kèm theo biên bản ghi nhận kết quả hòa giải do hòa giải viên chuyển 

sang Tòa án và các tài liệu do Tòa án thu thập được theo quy định tại khoản 2 

Điều 32 của Luật Hòa giải, đối thoại tại Tòa án (nếu có). 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

Việc thuận tình ly hôn và sự thỏa thuận của các bên tham gia hòa giải được ghi 

trong Biên bản ghi nhận kết quả hòa giải ngày 31/8/2022 có đủ các điều kiện quy 

định tại Điều 33 Luật Hòa giải, đối thoại tại Tòa án; 

QUYẾT ĐỊNH: 

1. Công nhận thuận tình ly hôn và sự thỏa thuận của các bên tham gia hòa giải 

được ghi trong Biên bản ghi nhận kết quả hòa giải ngày 31/8/2022, cụ thể như 

sau: 

- Về quan hệ hôn nhân: Chị Sì Thị Nhung và anh Lý Xuân Toàn tự nguyện 

thuận tình ly hôn.   

- Về con chung: Vợ chồng có 02 con chung và thỏa thuận anh Lý Xuân Toàn là 

người trực tiếp nuôi dưỡng các cháu Lý Tự Hải Đăng; giới tính: Nam; sinh ngày 

31/3/2009 và Lý Tự Gia Huy; giới tính: Nam; sinh ngày 21/02/2016. Chị Sì Thị 

Nhung không phải cấp dưỡng nuôi con chung. 

Người không trực tiếp nuôi con có quyền đi lại thăm nom con, không ai được 

ngăn cản. Vì quyền lợi của con chung một hoặc hai bên có quyền thây đổi người 

trực tiếp nuôi con hoặc yêu cầu cấp dưỡng nuôi con theo qui định của Luật 

HN&GĐ. 

- Về tài sản, công nợ chung: Chị Nhung, anh Toàn tự thỏa thuận, không 

yêu cầu Tòa án giải quyết. 

- Về các vấn đề khác: Không. 

2. Quyết định này có hiệu lực pháp luật kể từ ngày ký, không bị kháng cáo, kháng 

nghị theo thủ tục phúc thẩm theo quy định của Bộ luật tố tụng dân sự và được thi 

hành theo quy định của pháp luật về Thi hành án dân sự. 

 

Nơi nhận: 
- VKSND H.Quản Bạ; 

- Các bên tham gia hòa giải; 

- Chi cục THADS H.Quản Bạ (Để thi hành); 

- UBND xã Quyết Tiến; 

- Lưu hồ sơ vụ án. 

THẨM PHÁN 
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 Cao Danh Nhân 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
TÒA ÁN NHÂN DÂN 

HUYỆN QUẢN BẠ 

TỈNH HÀ GIANG 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

Số: 25/2022/QĐCNTTLH Quản Bạ, ngày 14 tháng 9 năm 2022 

 

QUYẾT ĐỊNH 
CÔNG NHẬN THUẬN TÌNH LY HÔN 

VÀ SỰ THỎA THUẬN CỦA CÁC BÊN THAM GIA HÒA GIẢI TẠI TÒA ÁN 

 

Căn cứ vào các Điều 32, 33, 34 và 35 Luật Hòa giải, đối thoại tại Tòa án; 

Căn cứ vào các Điều 55, 58, 81, 82, 83 của Luật Hôn nhân và gia đình; 

Căn cứ yêu cầu Tòa án công nhận thuận tình ly hôn và sự thỏa thuận của chị Vàng 

Thị Mỷ và anh Ly Mí Sính. 

Sau khi nghiên cứu: 

- Đơn khởi kiện đề ngày 25/8/2022 về việc yêu cầu ly hôn của chị Vàng Thị Mỷ. 

- Biên bản ghi nhận kết quả hòa giải ngày 30/8/2022 về thuận tình ly hôn và sự 

thỏa thuận của các bên tham gia hòa giải sau đây: 

- Người khởi kiện: Chị Vàng Thị Mỷ; Địa chỉ: Thôn Lùng Hẩu, xã Thái An, 

huyện Quản Bạ, tỉnh Hà Giang. 

- Người bị kiện: Anh Ly Mí Sính; Địa chỉ: Thôn Lùng Hẩu, xã Thái An, huyện 

Quản Bạ, tỉnh Hà Giang. 

- Các tài liệu kèm theo biên bản ghi nhận kết quả hòa giải do hòa giải viên chuyển 

sang Tòa án và các tài liệu do Tòa án thu thập được theo quy định tại khoản 2 

Điều 32 của Luật Hòa giải, đối thoại tại Tòa án (nếu có). 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

Việc thuận tình ly hôn và sự thỏa thuận của các bên tham gia hòa giải được ghi 

trong Biên bản ghi nhận kết quả hòa giải ngày 30/8/2022 có đủ các điều kiện quy 

định tại Điều 33 Luật Hòa giải, đối thoại tại Tòa án; 

QUYẾT ĐỊNH: 
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1. Công nhận thuận tình ly hôn và sự thỏa thuận của các bên tham gia hòa giải 

được ghi trong Biên bản ghi nhận kết quả hòa giải ngày 30/8/2022, cụ thể như 

sau: 

- Về quan hệ hôn nhân: Chị Chị Vàng Thị Mỷ và anh Ly Mí Sính tự nguyện 

thuận tình ly hôn.   

- Về con chung: Vợ chồng có 01 con chung và thỏa thuận anh Ly Mí Sính là người 

trực tiếp nuôi dưỡng cháu Ly Hồng Hải, sinh ngày 20/5/2018. Chị Vàng Thị Mỷ 

không phải cấp dưỡng nuôi con chung. 

Người không trực tiếp nuôi con có quyền đi lại thăm nom con, không ai được 

ngăn cản. Vì quyền lợi của con chung một hoặc hai bên có quyền thây đổi người 

trực tiếp nuôi con hoặc yêu cầu cấp dưỡng nuôi con theo qui định của Luật 

HN&GĐ. 

- Về tài sản, công nợ chung: Chị Mỷ, anh Sính tự thỏa thuận, không yêu 

cầu Tòa án giải quyết. 

- Về các vấn đề khác: Không. 

2. Quyết định này có hiệu lực pháp luật kể từ ngày ký, không bị kháng cáo, kháng 

nghị theo thủ tục phúc thẩm theo quy định của Bộ luật tố tụng dân sự và được thi 

hành theo quy định của pháp luật về Thi hành án dân sự. 

 

Nơi nhận: 
- VKSND H.Quản Bạ; 

- Các bên tham gia hòa giải; 

- Chi cục THADS H.Quản Bạ (Để thi hành); 

- UBND xã Thái An; 

- Lưu hồ sơ vụ án. 

THẨM PHÁN 

 

 

 

 

 

 

 

 Cao Danh Nhân 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
TÒA ÁN NHÂN DÂN 

HUYỆN QUẢN BẠ 

TỈNH HÀ GIANG 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

    Số: 24/2022/QĐCNTTLH Quản Bạ, ngày 05 tháng 9 năm 2022 
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QUYẾT ĐỊNH 
CÔNG NHẬN THUẬN TÌNH LY HÔN 

VÀ SỰ THỎA THUẬN CỦA CÁC BÊN THAM GIA HÒA GIẢI TẠI TÒA ÁN 

 

Căn cứ vào các Điều 32, 33, 34 và 35 Luật Hòa giải, đối thoại tại Tòa án; 

Căn cứ vào các Điều 55, 58, 81, 82, 83 của Luật Hôn nhân và gia đình; 

Căn cứ yêu cầu Tòa án công nhận thuận tình ly hôn và sự thỏa thuận của 

chị Lý Thị Đằn và anh Phán Thìn Định. 

Sau khi nghiên cứu: 

- Đơn khởi kiện đề ngày 17/8/2022 về việc yêu cầu ly hôn của chị Lý Thị 

Đằn. 

- Biên bản ghi nhận kết quả hòa giải ngày 19/8/2022 về thuận tình ly hôn 

và sự thỏa thuận của các bên tham gia hòa giải sau đây: 

- Người khởi kiện: Chị Lý Thị Đằn; Địa chỉ: Thôn Tùng Nùn, xã Lùng Tám, 

huyện Quản Bạ, tỉnh Hà Giang. 

- Người bị kiện: Anh Phán Thìn Định; Địa chỉ: Thôn Tùng Nùn, xã Lùng 

Tám, huyện Quản Bạ, tỉnh Hà Giang. 

- Các tài liệu kèm theo biên bản ghi nhận kết quả hòa giải do hòa giải viên 

chuyển sang Tòa án và các tài liệu do Tòa án thu thập được theo quy định tại 

khoản 2 Điều 32 của Luật Hòa giải, đối thoại tại Tòa án (nếu có). 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

Việc thuận tình ly hôn và sự thỏa thuận của các bên tham gia hòa giải được 

ghi trong Biên bản ghi nhận kết quả hòa giải ngày 19/8/2022 có đủ các điều kiện 

quy định tại Điều 33 Luật Hòa giải, đối thoại tại Tòa án; 

QUYẾT ĐỊNH: 

1. Công nhận thuận tình ly hôn và sự thỏa thuận của các bên tham gia hòa 

giải được ghi trong Biên bản ghi nhận kết quả hòa giải ngày 19/8/2022, cụ thể 

như sau: 

- Về quan hệ hôn nhân: Chị Lý Thị Đằn và anh Phán Thìn Định tự nguyện 

thuận tình ly hôn.   

- Về con chung: Vợ chồng có 02 con chung và thỏa thuận anh Phán Thìn 

Định là người trực tiếp nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục cháu Phán Minh Dũng; 

giới tính: Nam; sinh ngày 26/10/2017; chị Lý Thị Đằn là người trực tiếp chăm 

sóc, nuôi dưỡng, giáo dục cháu Phán Minh Cường; giới tính: Nam; sinh ngày 

18/8/2021. Không bên nào phải cấp dưỡng nuôi con. 

Người không trực tiếp nuôi con có quyền đi lại thăm nom con, không ai được 

ngăn cản. Vì quyền lợi của con chung một hoặc hai bên có quyền thây đổi người 

trực tiếp nuôi con hoặc yêu cầu cấp dưỡng nuôi con theo qui định của Luật 

HN&GĐ. 

- Về tài sản, công nợ chung: Chị Lý Thị Đằn và anh Phán Thìn Định tự thỏa 

thuận, không yêu cầu Tòa án giải quyết. 

- Về các vấn đề khác: Không. 
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2. Quyết định này có hiệu lực pháp luật kể từ ngày ký, không bị kháng cáo, 

kháng nghị theo thủ tục phúc thẩm theo quy định của Bộ luật tố tụng dân sự và 

được thi hành theo quy định của pháp luật về Thi hành án dân sự. 

 

Nơi nhận: 
- VKSND H.Quản Bạ; 

- Các bên tham gia hòa giải; 

- Chi cục THADS H.Quản Bạ (Để thi hành); 

- UBND xã Lùng Tám; 

- Lưu hồ sơ vụ án. 

                  THẨM PHÁN 
 

 

 

 

 

 

 

                       Cao Danh Nhân 

 

 
TÒA ÁN NHÂN DÂN 

HUYỆN QUẢN BẠ 

TỈNH HÀ GIANG 
 

Số: 23/2022/QĐCNTTLH 

 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

 
Quản Bạ, ngày 05 tháng 9 năm 2022 

 

QUYẾT ĐỊNH 

CÔNG NHẬN THUẬN TÌNH LY HÔN  
VÀ SỰ THỎA THUẬN CỦA CÁC BÊN THAM GIA HÒA GIẢI TẠI TÒA ÁN 

 

 Căn cứ vào các Điều 32, 33, 34 và Điều 35 của Luật hòa giải, đối thoại tại 

Tòa án; 

 Căn cứ vào Điều 55, Điều 81, Điều 82 và Điều 83 của Luật hôn nhân và 

gia đình; 

 Căn cứ yêu cầu công nhận thuận tình ly hôn và sự thỏa thuận của chị 

Nguyễn Thị Loan và anh Viên Minh Khánh; 

 Sau khi nghiên cứu: 

 - Đơn khởi kiện đề ngày 12 tháng 8 năm 2022 về việc yêu cầu ly hôn của 

chị Nguyễn Thị Loan; 

 - Biên bản ghi nhận kết quả hòa giải ngày 16 tháng 8 năm 2022 về việc 

thuận tình ly hôn và sự thỏa thuận của các bên tham gia hòa giải sau đây: 

Người khởi kiện: Chị Nguyễn Thị Loan, sinh năm 1987; 

Căn cước công dân số: 002187009166, cấp ngày 09/5/2021, nơi cấp: Cục 

Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội; 

Địa chỉ: Thôn Thống Nhất, xã Đông Hà, huyện Quản Bạ, tỉnh Hà Giang. 

Người bị kiện: Anh Viên Minh Khánh, sinh năm 1987; 
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Căn cước công dân số: 002087004730, cấp ngày 25/6/2021, nơi cấp: Cục 

Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội; 

Địa chỉ: Thôn Thống Nhất, xã Đông Hà, huyện Quản Bạ, tỉnh Hà Giang. 

 - Các tài liệu theo Biên bản ghi nhận kết quả hòa giải do hòa giải viên 

chuyển sang Tòa án và các tài liệu do Tòa án thu thập được theo quy định tại 

khoản 2 Điều 32 Luật hòa giải, đối thoại tại Tòa án. 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

 Việc thuận tình ly hôn và thỏa thuận của các bên tham gia hòa giải được ghi trong 

Biên bản ghi nhận kết quả hòa giải ngày 19 tháng 7 năm 2022 có đủ các điều kiện quy 

định tại Điều 33 của Luật hòa giải, đối thoại tại Tòa án. 

QUYẾT ĐỊNH: 

1. Công nhận thuận tình ly hôn và sự thỏa thuận của các bên tham gia hòa 

giải được ghi trong Biên bản ghi nhận kết quả hòa giải ngày 16 tháng 8 năm 2022, 

cụ thể như sau:  

 - Về quan hệ hôn nhân: Chị Nguyễn Thị Loan và anh Viên Minh Khánh 

nhất trí thuận tình ly hôn. 

- Về con chung: Chị Nguyễn Thị Loan và anh Viên Minh Khánh xác nhận 

có 02 con chung và thống nhất chị Nguyễn Thị Loan là người trực tiếp nuôi dưỡng, 

chăm sóc, giáo dục các cháu Viên Thanh Hiên, giới tính: Nữ, sinh ngày 09/4/2015 

và Viên Khải Phong, giới tính: Nam, sinh ngày 25/3/2017 cho đến khi các cháu 

đủ 18 tuổi hoặc có quyết định khác của Tòa án; Anh Viên Minh Khánh có trách 

nhiệm cấp dưỡng nuôi cháu Viên Khải Phong là 2.000.000đ (Hai triệu 

đồng)/tháng, kể từ tháng 9/2022 cho đến khi cháu đủ 18 tuổi, phương thức cấp 

dưỡng theo tháng, đến ngày 30 hàng tháng anh Khánh phải thanh toán xong cho 

chị Nguyễn Thị Loan số tiền trên. 

 Kể từ ngày có đơn yêu cầu thi hành án của người được thi hành án cho đến 

khi thi hành án xong, bên phải thi hành án còn phải chịu số tiền lãi của số tiền 

còn phải thi hành án theo mức lãi suất quy định tại Điều 357 và Điều 468 của Bộ 

luật dân sự, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác. 

Người không trực tiếp nuôi con có quyền đi lại thăm nom con, không ai 

được cản trở. Vì quyền lợi của con chung, một hoặc hai bên có quyền thay đổi 

người trực tiếp nuôi con hoặc yêu cầu cấp dưỡng nuôi con theo quy định của Luật 

hôn nhân và gia đình. 

 - Về tài sản, công nợ chung: Chị Nguyễn Thị Loan và anh Viên Minh Khánh 

tự thỏa thuận, không đề nghị giải quyết. 

2. Quyết định này có hiệu lực pháp luật kể từ ngày ký, không bị kháng cáo, 

kháng nghị theo thủ tục phúc thẩm theo quy định của bộ luật tố tụng dân sự và 

được thi hành theo quy định của pháp luật về thi hành án dân sự. 
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Nơi nhận:  

- Các bên tham gia hòa giải; 
- TAND tỉnh Hà Giang; 

- VKSND huyện Quản Bạ; 

- Chi cục THADS huyện Quản Bạ; 

- UBND xã Đông Hà; 

- Lưu hồ sơ vụ án. 

THẨM PHÁN 

 

 

 

 

 

 

Cao Danh Nhân 

 

 
TÒA ÁN NHÂN DÂN 

HUYỆN QUẢN BẠ 

TỈNH HÀ GIANG 
 

Số: 19/2022/QĐCNHGT-HNGĐ 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
 

Quản Bạ, ngày 04  tháng 8  năm 2022 

 

QUYẾT ĐỊNH 

CÔNG NHẬN KẾT QUẢ HÒA GIẢI THÀNH TẠI TÒA ÁN  

 Căn cứ các Điều 32, 33, 34 và 35 của Luật Hòa giải, đối thoại tại Tòa án; 

Căn cứ vào yêu cầu công nhận kết quả hòa giải thành của anh Đặng Hữu 

Thanh và chị Lục Thị Phượng.  

Sau khi nghiên cứu: 

- Đơn khởi kiện về việc xin thay đổi người trực tiếp nuôi con sau ly hôn  đề 

ngày 04/7/2022 của anh Đặng Hữu Thanh. 

 - Biên bản ghi nhận kết quả hòa giải ngày 19 tháng 7 năm 2022, về việc 

thỏa thuận giải quyết toàn bộ tranh chấp của các bên tham gia hòa giải sau đây: 

Người khởi kiện: Anh Đặng Hữu Thanh, sinh năm 1979. 

Địa chỉ: Thôn Lò Suối Tủng, xã Tả Ván, huyện Quản Bạ, tỉnh Hà Giang. 

Người bị kiện: Chị Lục Thị Phượng sinh năm 1978. 

Địa chỉ: Thôn Nà Chang, thị trấn Tam Sơn, huyện Quản Bạ, tỉnh Hà Giang. 

- Các tài liệu kèm theo biên bản ghi nhận kết quả hòa giải do hòa giải viên 

chuyển sang Tòa án và các tài liệu do Tòa án thu thập được theo quy định tại khoản 

2 Điều 32 Luật hòa giải, đối thoại tại Tòa án. 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN 

Kết quả hòa giải thành được ghi trong biên bản ghi nhận kết quả hòa giải ngày 

19 tháng 7 năm 2022 có đủ các điều kiện quy định tại Điều 33 của Luật hòa giải, đối 

thoại tại Tòa án. 

QUYẾT ĐỊNH: 
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1. Công nhận kết quả hòa giải được ghi trong Biên bản ghi nhận kết quả 

hòa giải thành của các bên được ghi trong biên bản ghi nhận kết quả hòa giải ngày 

19 tháng 7 năm 2022, cụ thể như sau: 

- Về con chung: Anh Đặng Hữu Thanh là người trực tiếp nuôi dưỡng, chăm 

sóc, giáo dục cháu Đặng Diễm Thùy, sinh ngày 21/5/2009 cho đến khi cháu Thùy 

đủ 18 tuổi. Chị Lục Thị Phượng không phải cấp dưỡng nuôi con chung và có 

quyền thăm nom con theo quy định của pháp luật. Việc thay đổi người trực tiếp 

nuôi con thay thế phần về con chung tại quyết định số: 18/2016/QĐST-HNGĐ 

ngày 27 tháng 6 năm 2016 của Tòa án nhân dân huyện Quản Bạ. 

 Việc nuôi con và không cấp dưỡng nuôi con là không cố định. 

 2. Quyết định này có hiệu lực pháp luật kể từ ngày ký, không bị kháng cáo, 

kháng nghị theo thủ tục phúc thẩm theo quy định của Bộ luật tố tụng dân sự và được 

thi hành theo quy định của pháp luật về thi hành án dân sự. 

Nơi nhận:  
- Các bên tham gia hòa giải; 

- TAND tỉnh Hà Giang; 

- VKSND H.Quản Bạ; 

- CCTHADS H. Quản Bạ ; 

- UBND xã Tả Ván; 

- Lưu TA. 

THẨM PHÁN 

 

 

 

 

 

Tô Đình Vĩ 

 

 

 

 
TÒA ÁN NHÂN DÂN 

HUYỆN QUẢN BẠ 

TỈNH HÀ GIANG 
 

Số: 21/2022/QĐCNTTLH 

 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

 
Quản Bạ, ngày 18 tháng 8 năm 2022 

 

QUYẾT ĐỊNH 

CÔNG NHẬN THUẬN TÌNH LY HÔN  
VÀ SỰ THỎA THUẬN CỦA CÁC BÊN THAM GIA HÒA GIẢI TẠI TÒA ÁN 

 

 Căn cứ vào các Điều 32, 33, 34 và Điều 35 của Luật hòa giải, đối thoại tại 

Tòa án; 

 Căn cứ vào Điều 55, Điều 81, Điều 82 và Điều 83 của Luật hôn nhân và 

gia đình; 

 Căn cứ yêu cầu công nhận thuận tình ly hôn và sự thỏa thuận của anh Hoàng 

Minh Trường và chị Trần Thị Thảo Nhi; 

 Sau khi nghiên cứu: 
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 - Đơn khởi kiện đề ngày 18 tháng 7 năm 2022 về việc yêu cầu ly hôn của 

anh Hoàng Minh Trường; 

 - Biên bản ghi nhận kết quả hòa giải ngày 02 tháng 8 năm 2022 về việc 

thuận tình ly hôn và sự thỏa thuận của các bên tham gia hòa giải sau đây: 

Người khởi kiện: Anh Hoàng Minh Trường, sinh năm 1994; 

Địa chỉ: Tổ 1, thị trấn Tam Sơn, huyện Quản Bạ, tỉnh Hà Giang. 

Người bị kiện: Chị Trần Thị Thảo Nhi, sinh năm 2001; 

Địa chỉ: Tổ 1, thị trấn Tam Sơn, huyện Quản Bạ, tỉnh Hà Giang. 

 - Các tài liệu theo Biên bản ghi nhận kết quả hòa giải do hòa giải viên 

chuyển sang Tòa án và các tài liệu do Tòa án thu thập được theo quy định tại 

khoản 2 Điều 32 Luật hòa giải, đối thoại tại Tòa án. 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

 Việc thuận tình ly hôn và thỏa thuận của các bên tham gia hòa giải được ghi trong 

Biên bản ghi nhận kết quả hòa giải ngày 02 tháng 8 năm 2022 có đủ các điều kiện quy 

định tại Điều 33 của Luật hòa giải, đối thoại tại Tòa án. 

QUYẾT ĐỊNH: 

1. Công nhận thuận tình ly hôn và sự thỏa thuận của các bên tham gia hòa 

giải được ghi trong Biên bản ghi nhận kết quả hòa giải ngày 02 tháng 8 năm 2022, 

cụ thể như sau:  

 - Về quan hệ hôn nhân: Anh Hoàng Minh Trường và chị Trần Thị Thảo Nhi 

nhất trí thuận tình ly hôn. 

- Về con chung: Anh Hoàng Minh Trường và chị Trần Thị Thảo Nhi xác 

nhận có 02 con chung và thống nhất anh Hoàng Minh Trường là người trực tiếp 

nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục cháu Hoàng Anh Khôi, giới tính: Nam, sinh ngày 

08/10/2018; chị Trần Thị Thảo Nhi là người trực tiếp nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo 

dục cháu Hoàng Trần Bảo Trâm, giới tính: Nữ, sinh ngày 20/8/2020 cho đến khi 

các cháu đủ 18 tuổi hoặc có quyết định khác của Tòa án, không bên  nào phải cấp 

dưỡng nuôi con. 

Người không trực tiếp nuôi con có quyền đi lại thăm nom con, không ai 

được cản trở. Vì quyền lợi của con chung, một hoặc hai bên có quyền thay đổi 

người trực tiếp nuôi con hoặc yêu cầu cấp dưỡng nuôi con theo quy định của Luật 

hôn nhân và gia đình. 

 - Về tài sản, công nợ chung: Anh Hoàng Minh Trường và chị Trần Thị Thảo 

Nhi tự thỏa thuận, không đề nghị giải quyết. 

2. Quyết định này có hiệu lực pháp luật kể từ ngày ký, không bị kháng cáo, 

kháng nghị theo thủ tục phúc thẩm theo quy định của bộ luật tố tụng dân sự và 

được thi hành theo quy định của pháp luật về thi hành án dân sự. 

Nơi nhận:  THẨM PHÁN 
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- Các bên tham gia hòa giải; 
- TAND tỉnh Hà Giang; 

- VKSND huyện Quản Bạ; 

- Chi cục THADS huyện Quản Bạ; 

- UBND thị trấn Tam Sơn; 

- Lưu hồ sơ vụ án. 

 

 

 

 

 

 

Cao Danh Nhân 

 

 
TÒA ÁN NHÂN DÂN 

HUYỆN QUẢN BẠ 

TỈNH HÀ GIANG 
 

Số: 20/2022/QĐCNTTLH 

 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

 
Quản Bạ, ngày 15 tháng 8 năm 2022 

 

QUYẾT ĐỊNH 

CÔNG NHẬN THUẬN TÌNH LY HÔN  
VÀ SỰ THỎA THUẬN CỦA CÁC BÊN THAM GIA HÒA GIẢI TẠI TÒA ÁN 

 

 Căn cứ vào các Điều 32, 33, 34 và Điều 35 của Luật hòa giải, đối thoại tại 

Tòa án; 

 Căn cứ vào Điều 55, Điều 81, Điều 82 và Điều 83 của Luật hôn nhân và 

gia đình; 

 Căn cứ yêu cầu công nhận thuận tình ly hôn và sự thỏa thuận của chị Hạng 

Thị Say và anh Thào Mí Chía; 

 Sau khi nghiên cứu: 

 - Đơn khởi kiện đề ngày 08 tháng 02 năm 2022 về việc yêu cầu ly hôn của 

chị Hạng Thị Say; 

 - Biên bản ghi nhận kết quả hòa giải ngày 29 tháng 7 năm 2022 về việc 

thuận tình ly hôn và sự thỏa thuận của các bên tham gia hòa giải sau đây: 

Người khởi kiện: Chị Hạng Thị Say, sinh năm 1995; 

Địa chỉ: Thôn Xín Suối Hồ, xã Cán Tỷ, huyện Quản Bạ, tỉnh Hà Giang. 

Người bị kiện: Anh Thào Mí Chía, sinh năm 1993; 

Địa chỉ: Thôn Xín Suối Hồ, xã Cán Tỷ, huyện Quản Bạ, tỉnh Hà Giang. 

 - Các tài liệu theo Biên bản ghi nhận kết quả hòa giải do hòa giải viên 

chuyển sang Tòa án và các tài liệu do Tòa án thu thập được theo quy định tại 

khoản 2 Điều 32 Luật hòa giải, đối thoại tại Tòa án. 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 
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 Việc thuận tình ly hôn và thỏa thuận của các bên tham gia hòa giải được ghi trong 

Biên bản ghi nhận kết quả hòa giải ngày 29 tháng 7 năm 2022 có đủ các điều kiện quy 

định tại Điều 33 của Luật hòa giải, đối thoại tại Tòa án 

QUYẾT ĐỊNH: 

1. Công nhận thuận tình ly hôn và sự thỏa thuận của các bên tham gia hòa 

giải được ghi trong Biên bản ghi nhận kết quả hòa giải ngày 29 tháng 7 năm 2022, 

cụ thể như sau:  

 - Về quan hệ hôn nhân: Chị Hạng Thi Say và anh Thào Mí Chía nhất trí 

thuận tình ly hôn. 

- Về con chung: Chị Hạng Thị Say và anh Thào Mí Chía xác nhận có 02 

con chung và thống nhất anh Thào Mí Chía là người trực tiếp nuôi dưỡng, chăm 

sóc, giáo dục các cháu Thào Hồng Sơn, giới tính: Nam, sinh ngày 19/10/2015 và 

Thào Xuân Thành, giới tính: Nam, sinh ngày 08/5/2017 cho đến khi các cháu đủ 

18 tuổi hoặc có quyết định khác của Tòa án; Chị Hạng Thị Say không phải cấp 

dưỡng nuôi con. 

Người không trực tiếp nuôi con có quyền đi lại thăm nom con, không ai 

được cản trở. Vì quyền lợi của con chung, một hoặc hai bên có quyền thay đổi 

người trực tiếp nuôi con hoặc yêu cầu cấp dưỡng nuôi con theo quy định của Luật 

hôn nhân và gia đình. 

 - Về tài sản, công nợ chung: Vợ chồng thỏa thuận anh Thào Mí Chía được quản 

lí, sử dụng ngôi nhà xây cấp 4 lợp proximang trên đất của bố mẹ chồng (ông Thào Nỏ 

Giáo và bà Vừ Thị Mỷ) và có trách nhiệm trả nợ Ngân hàng chính sách xã hội huyện 

Quản Bạ 40.000.000 (Bốn mươi triệu) đồng, trả nợ bố mẹ đẻ. Chị Hạng Thị Say có 

trách nhiệm thanh toán cho anh Thào Mí Chía số tiền 13.000.000 (Mười ba triệu) đồng 

để anh Chía thanh toán cho ông Thào Nỏ Giáo và bà Vừ Thị Mỷ. Thời  hạn thanh 

toán: Đến ngày 30/12/2022 chị Hạng Thị Say phải thanh toán xong cho anh Thào Mí 

Chía số tiền trên. 

 Đến thời hạn thanh toán nếu chị Hạng Thị Say chưa thanh toán xong số 

tiền trên thì còn phải chịu số tiền lãi của số tiền còn phải thi hành án theo mức 

lãi suất quy định tại Điều 357 và Điều 468 của Bộ luật dân sự, trừ trường hợp 

pháp luật có quy định khác. 

2. Quyết định này có hiệu lực pháp luật kể từ ngày ký, không bị kháng cáo, 

kháng nghị theo thủ tục phúc thẩm theo quy định của bộ luật tố tụng dân sự và 

được thi hành theo quy định của pháp luật về thi hành án dân sự. 

Nơi nhận:  
- Các bên tham gia hòa giải; 

- TAND tỉnh Hà Giang; 

- VKSND H.Quản Bạ; 

- CC.THADS H.Quản Bạ; 

- UBND xã Cán Tỷ; 

- Lưu hồ sơ vụ án. 

THẨM PHÁN 
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Cao Danh Nhân 

 

 
TÒA ÁN NHÂN DÂN 

HUYỆN QUẢN BẠ 

TỈNH HÀ GIANG 
 

Số: 01/2022/QĐCNHGT-DS 

 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

 
Quản Bạ, ngày 22  tháng  8  năm 2022 

 

QUYẾT ĐỊNH 
CÔNG NHẬN KẾT QUẢ HÒA GIẢI THÀNH TẠI TÒA ÁN 

 

 Căn cứ các Điều 32, 33, 34 và 35 của Luật hòa giải đối thoại tại Tòa án; 

 Căn cứ vào yêu cầu công nhận kết quả hòa giải thành của chị Lò Thị Út và 

anh Mông Chí Vây. 

 Sau khi nghiên cứu: 

- Đơn khởi kiện về tranh chấp hợp đồng vay tài sản đề ngày 03 tháng 8 năm 

2022 của chị Lò Thị Út; 

- Biên bản ghi nhận kết quả hòa giải ngày 04 tháng 8 năm 2022 về việc thỏa 

thuận giải quyết toàn bộ tranh chấp của các bên tham gia hòa giải sau đây: 

Người khởi kiện: Chị Lò Thị Út, sinh năm 1985; địa chỉ: Thôn Lùng Mười, 

xã Quyết Tiến, huyện Quản Bạ, tỉnh Hà Giang. 

Người bị kiện: Anh Mông Chí Vây, sinh năm 1974; địa chỉ: Thôn Lùng 

Thàng, xã Quyết Tiến, huyện Quản Bạ, tỉnh Hà Giang; nơi là viêc: Ủy ban nhân 

dân xã Quyết Tiến, huyện Quản Bạ, tỉnh Hà Giang. 

- Các tài liệu kèm theo Biên bản ghi nhận kết quả hòa giải do Hòa giải viên 

chuyển sang Tòa án và các tài liệu do Tòa án thu thập được theo quy định tại 

khoản 2 Điều 32 Luật hòa giải, đối thoại tại Tòa án. 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

 Kết quả hòa giải thành được ghi trong biên bản ghi nhận kết quả hòa giải 

ngày 04 tháng 8 năm 2022 có đủ các điều kiện quy định tại Điều 33 của Luật hòa 

giải, đối thoại tại Toà án. 

QUYẾT ĐỊNH: 

 1. Công nhận kết quả hòa giải thành của các bên được ghi trong biên bản 

ghi nhận kết quả hòa giải 04 tháng 8 năm 2022, cụ thể như sau: 

 Anh Mông Chí Vây xác nhận hiện nay còn nợ của chị Lò Thị Út số tiền 

37.000.000đ (Ba mươi bảy triệu đồng) và hai bên đã thỏa thuận đến ngày 

04/10/2022 anh Vây phải có trách nhiệm thanh toán xong cho chị Út số tiền trên. 

 Nếu đến thời hạn thanh toán anh Mông Chí Vây không trả cho chị Lò Thị 

Út số tiền trên thì chị Út có quyền làm đơn yêu cầu thi hành án và hàng tháng anh 
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Vây còn  phải chịu khoản tiền lãi của số tiền chưa thi hành án theo mức lãi suất 

quy định tại Điều 357 và Điều 468 Bộ luật dân sự tưng ứng với thời gian chưa thi 

hành án. 

2. Quyết định này có hiệu lực pháp luật kể từ ngày ký, không bị kháng cáo, 

kháng nghị theo thủ tục phúc thẩm theo quy định của Bộ luật tố tụng dân sự và 

được thi hành theo quy định của pháp luật về thi hành án dân sự. 

 

Nơi nhận:  
- Các bên tham gia hòa giải; 

- TAND tỉnh Hà Giang 
- VKSND huyện Quản Bạ; 

- Chi cục THAQuản Bạ; 

- Lưu hồ sơ vụ án. 

THẨM PHÁN 

 

 

 

 

 

 

Cao Danh Nhân 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
TÒA ÁN NHÂN DÂN 

HUYỆN QUẢN BẠ 

TỈNH HÀ GIANG 
 

Số: 16/2022/QĐCNTTLH 

 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

 
Quản Bạ, ngày 01 tháng 8 năm 2022 

 

QUYẾT ĐỊNH 

CÔNG NHẬN THUẬN TÌNH LY HÔN  
VÀ SỰ THỎA THUẬN CỦA CÁC BÊN THAM GIA HÒA GIẢI TẠI TÒA ÁN 
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 Căn cứ vào các Điều 32, 33, 34 và Điều 35 của Luật hòa giải, đối thoại tại 

Tòa án; 

 Căn cứ vào Điều 55, Điều 81, Điều 82 và Điều 83 của Luật hôn nhân và 

gia đình; 

 Căn cứ yêu cầu công nhận thuận tình ly hôn và sự thỏa thuận của chị Lý 

Thị Sinh và anh Đặng Văn Tiệp; 

 Sau khi nghiên cứu: 

 - Đơn khởi kiện đề ngày 13 tháng 7 năm 2022 về việc yêu cầu ly hôn của 

chị Lý Thị Sinh; 

 - Biên bản ghi nhận kết quả hòa giải ngày 14 tháng 7 năm 2022 về việc 

thuận tình ly hôn và sự thỏa thuận của các bên tham gia hòa giải sau đây: 

Người khởi kiện: Chi Lý Thị Sinh, sinh năm 1986; 

Địa chỉ: Thôn Sang Phàng, xã Đông Hà, huyện Quản Bạ, tỉnh Hà Giang. 

Người bị kiện: Anh Đặng Văn Tiệp, sinh năm 1976; 

Địa chỉ: Thôn Sang Phàng, xã Đông Hà, huyện Quản Bạ, tỉnh Hà Giang. 

 - Các tài liệu theo Biên bản ghi nhận kết quả hòa giải do hòa giải viên 

chuyển sang Tòa án và các tài liệu do Tòa án thu thập được theo quy định tại 

khoản 2 Điều 32 Luật hòa giải, đối thoại tại Tòa án. 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

 Việc thuận tình ly hôn và thỏa thuận của các bên tham gia hòa giải được ghi trong 

Biên bản ghi nhận kết quả hòa giải ngày 14 tháng 7 năm 2022 có đủ các điều kiện quy 

định tại Điều 33 của Luật hòa giải, đối thoại tại Tòa án 

QUYẾT ĐỊNH: 

1. Công nhận sự thuận tình ly hôn và sự thỏa thuận của các bên tham gia 

hòa giải được ghi trong Biên bản ghi nhận kết quả hòa giải ngày 14 tháng 7 năm 

2022, cụ thể như sau:  

 - Về quan hệ hôn nhân: Chị Lý Thị Sinh và anh Đặng Văn Tiệp nhất trí 

thuận tình ly hôn. 

- Về con chung: Chị Lý Thị Sinh và anh Đặng Văn Tiệp xác nhận có 02 

con chung và thống nhất anh Đặng Văn Tiệp là người trực tiếp nuôi dưỡng, chăm 

sóc, giáo dục các cháu Đặng Thành Đông, giới tính: Nam, sinh ngày 13/10/2007 

và Đặng Thành Tuy, giới tính: Nam, sinh ngày 23/5/2014 cho đến khi các cháu 

đủ 18 tuổi hoặc có quyết định khác của Tòa án; Chị Lý Thị Sinh có trách nhiệm 

cấp dưỡng nuôi cháu Đặng Thành Tuy là 1.000.000đ (một triệu đồng)/tháng, kể 

từ tháng 8/2022 cho đến khi cháu đủ 18 tuổi, phương thức cấp dưỡng theo tháng, 

đến ngày 30 hàng tháng chị Sinh phải thanh toán xong cho anh Đặng Văn Tiệp số 

tiền trên. 
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 Kể từ ngày có đơn yêu cầu thi hành án của người được thi hành án cho đến 

khi thi hành án xong, bên phải thi hành án còn phải chịu số tiền lãi của số tiền 

còn phải thi hành án theo mức lãi suất quy định tại Điều 357 và Điều 468 của Bộ 

luật dân sự, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác. 

Người không trực tiếp nuôi con có quyền đi lại thăm nom con, không ai 

được cản trở. Vì quyền lợi của con chung, một hoặc hai bên có quyền thay đổi 

người trực tiếp nuôi con hoặc yêu cầu cấp dưỡng nuôi con theo quy định của Luật 

hôn nhân và gia đình. 

 - Về tài sản, công nợ chung: Chị Lý Thị Sinh và anh Đặng Văn Tiệp tự thỏa 

thuận, không đề nghị giải quyết. 

2. Quyết định này có hiệu lực pháp luật kể từ ngày ký, không bị kháng cáo, 

kháng nghị theo thủ tục phúc thẩm theo quy định của bộ luật tố tụng dân sự và 

được thi hành theo quy định của pháp luật về thi hành án dân sự. 

Nơi nhận:  

- Các bên tham gia hòa giải; 
- TAND tỉnh Hà Giang; 

- VKSND huyện Quản Bạ; 

- Chi cục THADS huyện Quản Bạ; 

- UBND xã Đông Hà; 

- Lưu hồ sơ vụ án. 

THẨM PHÁN 

 

 

 

 

 

 

Cao Danh Nhân 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
TÒA ÁN NHÂN DÂN 

HUYỆN QUẢN BẠ 
 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
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TỈNH HÀ GIANG 

 
Số: 17/2022/QĐCNTTLH 

 

 
Quản Bạ, ngày 01 tháng 8 năm 2022 

 

QUYẾT ĐỊNH 

CÔNG NHẬN THUẬN TÌNH LY HÔN  
VÀ SỰ THỎA THUẬN CỦA CÁC BÊN THAM GIA HÒA GIẢI TẠI TÒA ÁN 

 

 Căn cứ vào các Điều 32, 33, 34 và Điều 35 của Luật hòa giải, đối thoại tại 

Tòa án; 

 Căn cứ vào Điều 55, Điều 81, Điều 82 và Điều 83 của Luật hôn nhân và 

gia đình; 

 Căn cứ yêu cầu công nhận thuận tình ly hôn và sự thỏa thuận của anh Ly 

Xín Thành và chị Giàng Thị Dính; 

 Sau khi nghiên cứu: 

 - Đơn khởi kiện đề ngày 05 tháng 7 năm 2022 về việc yêu cầu ly hôn của 

anh Ly Xín Thành; 

 - Biên bản ghi nhận kết quả hòa giải ngày 14 tháng 7 năm 2022 về việc 

thuận tình ly hôn và sự thỏa thuận của các bên tham gia hòa giải sau đây: 

Người khởi kiện: Anh Ly Xín Thành, sinh năm 1982; 

Địa chỉ: Thôn Lò Suối Tủng, xã Tả Ván, huyện Quản Bạ, tỉnh Hà Giang. 

Người bị kiện: Chị Giàng Thị Dính, sinh năm 1987; 

Địa chỉ: Thôn Lò Suối Tủng, xã Tả Ván, huyện Quản Bạ, tỉnh Hà Giang. 

 - Các tài liệu theo Biên bản ghi nhận kết quả hòa giải do hòa giải viên 

chuyển sang Tòa án và các tài liệu do Tòa án thu thập được theo quy định tại 

khoản 2 Điều 32 Luật hòa giải, đối thoại tại Tòa án. 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

 Việc thuận tình ly hôn và thỏa thuận của các bên tham gia hòa giải được ghi trong 

Biên bản ghi nhận kết quả hòa giải ngày 14 tháng 7 năm 2022 có đủ các điều kiện quy 

định tại Điều 33 của Luật hòa giải, đối thoại tại Tòa án 

QUYẾT ĐỊNH: 

1. Công nhận sự thuận tình ly hôn và sự thỏa thuận của các bên tham gia 

hòa giải được ghi trong Biên bản ghi nhận kết quả hòa giải ngày 14 tháng 7 năm 

2022, cụ thể như sau:  

 - Về quan hệ hôn nhân: Anh Ly Xín Thành và chị Giàng Thị Dính nhất trí 

thuận tình ly hôn. 

- Về con chung: Anh Ly xín Thành và chị Giàng Thị Dính xác nhận có 04 

con chung và thống nhất anh Ly Xín Thành là người trực tiếp nuôi dưỡng, chăm 
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sóc, giáo dục các cháu Ly Thị Ngọc Trinh, giới tính: Nữ, sinh ngày 30/8/2008; Ly 

Thị Máy, giới tính: Nữ, sinh ngày 12/01/2012; Ly Thị Thu Trang, giới tính: Nữ, 

sinh ngày 26/8/2014 và Ly Chính Nguyên, giới tính: Nam, sinh ngày: 01/11/2016 

cho đến khi các cháu đủ 18 tuổi hoặc có quyết định khác của Tòa án; Chị Giàng 

Thị Dính không phải cấp dưỡng nuôi con. 

Người không trực tiếp nuôi con có quyền đi lại thăm nom con, không ai 

được cản trở. Vì quyền lợi của con chung, một hoặc hai bên có quyền thay đổi 

người trực tiếp nuôi con hoặc yêu cầu cấp dưỡng nuôi con theo quy định của Luật 

hôn nhân và gia đình. 

 - Về tài sản, công nợ chung: Anh Ly Xín Thành và chị Giàng Thị Dính tự thỏa 

thuận, không đề nghị giải quyết. 

2. Quyết định này có hiệu lực pháp luật kể từ ngày ký, không bị kháng cáo, 

kháng nghị theo thủ tục phúc thẩm theo quy định của bộ luật tố tụng dân sự và 

được thi hành theo quy định của pháp luật về thi hành án dân sự. 

Nơi nhận:  

- Các bên tham gia hòa giải; 
- TAND tỉnh Hà Giang; 

- VKSND huyện Quản Bạ; 

- Chi cục THADS huyện Quản Bạ; 

- UBND xã Tả ván; 

- Lưu hồ sơ vụ án. 

THẨM PHÁN 

 

 

 

 

 

 

Cao Danh Nhân 

 

 
TÒA ÁN NHÂN DÂN 

HUYỆN QUẢN BẠ 

TỈNH HÀ GIANG 
 

Số: 18/2022/QĐCNTTLH 

 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

 
Quản Bạ, ngày 04 tháng 8 năm 2022 

 

QUYẾT ĐỊNH 

CÔNG NHẬN THUẬN TÌNH LY HÔN  
VÀ SỰ THỎA THUẬN CỦA CÁC BÊN THAM GIA HÒA GIẢI TẠI TÒA ÁN 

 

 Căn cứ vào các Điều 32, 33, 34 và Điều 35 của Luật hòa giải, đối thoại tại 

Tòa án; 

 Căn cứ vào Điều 55, Điều 81, Điều 82 và Điều 83 của Luật hôn nhân và 

gia đình; 

 Căn cứ yêu cầu công nhận thuận tình ly hôn và sự thỏa thuận của chị Dương 

Thị Nguyên và anh Chu Minh Thái; 

 Sau khi nghiên cứu: 
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 - Đơn khởi kiện đề ngày 13 tháng 7 năm 2022 về việc yêu cầu ly hôn của 

chị Dương Thị Nguyên; 

 - Biên bản ghi nhận kết quả hòa giải ngày 19 tháng 7 năm 2022 về việc 

thuận tình ly hôn và sự thỏa thuận của các bên tham gia hòa giải sau đây: 

Người khởi kiện: Chị Dương Thị Nguyên, sinh năm 1988; 

Địa chỉ: Thôn Nà Khoang, xã Quản Bạ, huyện Quản Bạ, tỉnh Hà Giang. 

Người bị kiện: Anh Chu Minh Thái, sinh năm 1988; 

Địa chỉ: Thôn Nà Khoang, xã Quản Bạ, huyện Quản Bạ, tỉnh Hà Giang. 

 - Các tài liệu theo Biên bản ghi nhận kết quả hòa giải do hòa giải viên 

chuyển sang Tòa án và các tài liệu do Tòa án thu thập được theo quy định tại 

khoản 2 Điều 32 Luật hòa giải, đối thoại tại Tòa án. 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

 Việc thuận tình ly hôn và thỏa thuận của các bên tham gia hòa giải được ghi trong 

Biên bản ghi nhận kết quả hòa giải ngày 19 tháng 7 năm 2022 có đủ các điều kiện quy 

định tại Điều 33 của Luật hòa giải, đối thoại tại Tòa án. 

QUYẾT ĐỊNH: 

1. Công nhận sự thuận tình ly hôn và sự thỏa thuận của các bên tham gia 

hòa giải được ghi trong Biên bản ghi nhận kết quả hòa giải ngày 19 tháng 7 năm 

2022, cụ thể như sau:  

 - Về quan hệ hôn nhân: Chị Dương Thị Nguyên và anh Chu Minh Thái nhất 

trí thuận tình ly hôn. 

- Về con chung: Chị Dương Thị Nguyên và anh Chu Minh Thái xác nhận 

có 02 con chung và thống nhất chị Dương Thị Nguyên là người trực tiếp nuôi 

dưỡng, chăm sóc, giáo dục cháu Chu Hải Yến; giới tính: Nữ, sinh ngày 19/5/2008; 

anh Chu Minh Thái là người trực tiếp nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục cháu Chu 

Yến Nhi, giới tính: Nữ, sinh ngày 15/10/2010 cho đến khi các cháu đủ 18 tuổi 

hoặc có quyết định khác của Tòa án, không bên  nào phải cấp dưỡng nuôi con. 

Người không trực tiếp nuôi con có quyền đi lại thăm nom con, không ai 

được cản trở. Vì quyền lợi của con chung, một hoặc hai bên có quyền thay đổi 

người trực tiếp nuôi con hoặc yêu cầu cấp dưỡng nuôi con theo quy định của Luật 

hôn nhân và gia đình. 

 - Về tài sản, công nợ chung: Chị Dương Thị Nguyên và anh Chu Minh Thái 

không đề nghị giải quyết. 

2. Quyết định này có hiệu lực pháp luật kể từ ngày ký, không bị kháng cáo, 

kháng nghị theo thủ tục phúc thẩm theo quy định của bộ luật tố tụng dân sự và 

được thi hành theo quy định của pháp luật về thi hành án dân sự. 

Nơi nhận:  

- Các bên tham gia hòa giải; 
- TAND tỉnh Hà Giang; 

THẨM PHÁN 
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- VKSND huyện Quản Bạ; 

- Chi cục THADS huyện Quản Bạ; 

- UBND xã Quản Bạ; 

- Lưu hồ sơ vụ án. 

 

 

 

 

 

Cao Danh Nhân 

 

 
TÒA ÁN NHÂN DÂN 

HUYỆN QUẢN BẠ 

TỈNH HÀ GIANG 

 

Số: 13/2022/QĐCNTTLH 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

 

Quản Bạ, ngày 08  tháng 7  năm 2022 

 

QUYẾT ĐỊNH 

CÔNG NHẬN THUẬN TÌNH LY HÔN 

VÀ SỰ THỎA THUẬN CỦA CÁC BÊN THAM GIA HÒA GIẢI TẠI TÒA ÁN  

 

 Căn cứ các Điều 32, 33, 34 và 35 của Luật Hòa giải, đối thoại tại Tòa án; 

 Căn cứ vào Điều 55 của Luật hôn nhân và gia đình; 

Căn cứ vào yêu cầu Tòa án công nhận thuận tình ly hôn của Nguyễn Thị 

Liên và Trần Xuân Chinh.  

Sau khi nghiên cứu: 

- Đơn khởi kiện về việc xin ly hôn đề ngày 24/5/2022 của chị Nguyễn Thị Liên. 

 - Biên bản ghi nhận kết quả hòa giải ngày 22 tháng 6 năm 2022, về việc 

thỏa thuận giải quyết toàn bộ tranh chấp của các bên tham gia hòa giải sau đây: 

Người khởi kiện: Chị Nguyễn Thị Liên, sinh năm 1984 

Địa chỉ: Tổ 01 thị trấn Tam Sơn, huyện Quản Bạ, tỉnh Hà Giang. 

Đơn vị công tác: Trường Mầm non Tam Sơn, huyện Quản Bạ, Hà Giang 

Người bị kiện: Anh Trần Xuân Chinh, sinh năm 1983 

Địa chỉ: Tổ 01 thị trấn Tam Sơn, huyện Quản Bạ, tỉnh Hà Giang. 

Đơn vị công tác: Trường PTDT Nội trú huyện Quản Bạ, Hà Giang 

- Các tài liệu kèm theo biên bản ghi nhận kết quả hòa giải do hòa giải viên 

chuyển sang Tòa án và các tài liệu do Tòa án thu thập được theo quy định tại khoản 

2 Điều 32 Luật hòa giải, đối thoại tại Tòa án. 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN 

Việc thuận tình ly hôn và sự thỏa thuận của các bên tham gia hòa giải được 

ghi trong biên bản ghi nhận kết quả hòa giải ngày 22 tháng 6 năm 2022 có đủ các 

điều kiện quy định tại Điều 33 của Luật hòa giải, đối thoại tại Tòa án. 
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QUYẾT ĐỊNH: 

1. Công nhận thuận tình ly hôn và sự thỏa thuận của các bên tham gia hòa 

giải được ghi trong Biên bản ghi nhận kết quả hòa giải ngày 22 tháng 6 năm 2022, 

cụ thể như sau: 

 - Về quan hệ hôn nhân: Chị Nguyễn Thị Liên và anh Trần Xuân Chinh nhất 

trí thuận tình ly hôn; 

- Về con chung: Chị Nguyễn Thị Liên và anh Trần Xuân Chinh xác nhận 

có 02 con chung và thỏa thuận: Chị Nguyễn Thị Liên  là người trực tiếp chăm sóc, 

nuôi dưỡng, giáo dục cháu Trần Trung Hiếu, giới tính: Nam, sinh ngày 18/02/2016;  

anh Trần Xuân Chinh trực tiếp chăm sóc nuôi dưỡng cháu Trần Hoàng Bách, giới 

tính: Nam, sinh ngày 15/02/2012 cho đến khi các cháu đủ 18 tuổi. Hai bên không 

phải cấp dưỡng nuôi con chung. 

Người không trực tiếp nuôi con có quyền đi lại thăm nom con, không ai 

được cản trở. Vì quyền lợi của con chung,một hoặc hai bên có quyền thay đổi 

người trực tiếp nuôi con hoặc yêu cầu cấp dưỡng nuôi con theo quy định của luật 

hôn nhân và gia đình. 

- Về tài sản chung: Chị Nguyễn Thị Liên có trách nhiệm thanh toán cho anh 

Trần Xuân Chinh số tiền 200.000.000đ ( hai trăm triệu đồng) tiền chênh lệch về 

tài sản. Thời gian thanh toán: Đến ngày 30 tháng 12 năm 2022 chị Liên sẽ thanh 

toán xong.  

Kể từ ngày có đơn yêu cầu thi hành án của người được thi hành án cho đến 

khi thi hành xong, bên phải thi hành án còn phải chịu khoản tiền lãi của số tiền 

chưa thi hành theo mức lãi suất quy định theo Điều 357 và Điều 468 Bộ luật dân 

sự 2015, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác. 

- Về công nợ chung: Không có 

- Công nợ riêng: Chị Nguyễn Thị Liên và anh Trần Xuân Chinh thống nhất 

công nợ riêng của ai sẽ tự chịu trách nhiệm trả nợ. 

 2. Quyết định này có hiệu lực pháp luật kể từ ngày ký, không bị kháng cáo, 

kháng nghị theo thủ tục phúc thẩm theo quy định của Bộ luật tố tụng dân sự và được 

thi hành theo quy định của pháp luật về thi hành án dân sự. 

Nơi nhận:  
- Các bên tham gia hòa giải; 

- TAND tỉnh Hà Giang; 

- VKSND huyện.Quản Bạ; 

- UBND thị trấn Tam Sơn; 

- Lưu HSVA. 

     THẨM PHÁN 

 

 

 

 

 

        Cao Danh Nhân 
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TÒA ÁN NHÂN DÂN 

HUYỆN QUẢN BẠ 

TỈNH HÀ GIANG 
 

Số: 14/2022/QĐCNTTLH 

 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

 
Quản Bạ, ngày 08 tháng 7 năm 2022 

 

QUYẾT ĐỊNH 

CÔNG NHẬN THUẬN TÌNH LY HÔN  
VÀ SỰ THỎA THUẬN CỦA CÁC BÊN THAM GIA HÒA GIẢI TẠI TÒA ÁN 

 

 Căn cứ vào các Điều 32, 33, 34 và Điều 35 của Luật hòa giải, đối thoại tại 

Tòa án; 

 Căn cứ vào Điều 55, Điều 81, Điều 82 và Điều 83 của Luật hôn nhân và 

gia đình; 

 Căn cứ yêu cầu công nhận thuận tình ly hôn và sự thỏa thuận của chị Vàng 

Thị Mẩy và anh Sân Xín Sèng; 

 Sau khi nghiên cứu: 

 - Đơn khởi kiện đề ngày 21 tháng 6 năm 2022 về việc yêu cầu ly hôn của 

chị Vàng Thị Mẩy; 

 - Biên bản ghi nhận kết quả hòa giải ngày 22 tháng 6 năm 2022 về việc 

thuận tình ly hôn và sự thỏa thuận của các bên tham gia hòa giải sau đây: 

Người khởi kiện: Chị Vàng Thị Mẩy, sinh năm 1995; 

Địa chỉ: Thôn Na Lình, xã Nghĩa Thuận, huyện Quản Bạ, tỉnh Hà Giang. 

Người bị kiện: Anh Sân Xín Sèng, sinh năm 1993; 

Địa chỉ: Thôn Na Lình, xã Nghĩa Thuận, huyện Quản Bạ, tỉnh Hà Giang. 
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 - Các tài liệu theo Biên bản ghi nhận kết quả hòa giải do hòa giải viên 

chuyển sang Tòa án và các tài liệu do Tòa án thu thập được theo quy định tại 

khoản 2 Điều 32 Luật hòa giải, đối thoại tại Tòa án. 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

 Việc thuận tình ly hôn và thỏa thuận của các bên tham gia hòa giải được ghi trong 

Biên bản ghi nhận kết quả hòa giải ngày 22 tháng 6 năm 2022 có đủ các điều kiện quy 

định tại Điều 33 của Luật hòa giải, đối thoại tại Tòa án 

QUYẾT ĐỊNH: 

1. Công nhận sự thuận tình ly hôn và sự thỏa thuận của các bên tham gia 

hòa giải được ghi trong Biên bản ghi nhận kết quả hòa giải ngày 22 tháng 6 năm 

2022, cụ thể như sau:  

 - Về quan hệ hôn nhân: Chị Vàng Thị Mẩy và anh Sân Xín Sèng nhất trí 

thuận tình ly hôn. 

- Về con chung: Chị Vàng Thị Mẩy và anh Sân Xín Sèng xác nhận có 02 

con chung và thống nhất chị Vàng Thị Mẩy là người trực tiếp nuôi dưỡng, chăm 

sóc, giáo dục các cháu Sân Văn Đoàn, giới tính: Nam, sinh ngày 20/10/2014 và 

Sân Thu Trang, giới tính: Nữ, sinh ngày 18/10/2016 cho đến khi các cháu đủ 18 

tuổi hoặc có quyết định khác của Tòa án; anh Sèng không phải cấp dưỡng nuôi 

con. 

Người không trực tiếp nuôi con có quyền đi lại thăm nom con, không ai 

được cản trở. Vì quyền lợi của con chung, một hoặc hai bên có quyền thay đổi 

người trực tiếp nuôi con hoặc yêu cầu cấp dưỡng nuôi con theo quy định của Luật 

hôn nhân và gia đình. 

 - Về tài sản chung: Chị Vàng Thị  Mẩy có trách nhiệm thanh toán cho anh Sân 

Xín Sèng 100.000.000 (Một trăm triệu) đồng tiền chênh lệch về tài sản. Thời hạn thanh 

toán: Đến ngày 22 tháng 02 năm 2023 chị Mẩy phải thanh toán xong cho anh Sèng số 

tiền trên. 

 Kể từ ngày có đơn yêu cầu thi hành án của người được thi hành án cho đến 

khi thi hành án xong, bên phải thi hành án còn phải chịu số tiền lãi của số tiền 

còn phải thi hành án theo mức lãi suất quy định tại Điều 357 và Điều 468 của Bộ 

luật dân sự, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác. 

 - Về công nợ chung: Đã tự thỏa thuận, không đề nghị giải quyết. 

2. Quyết định này có hiệu lực pháp luật kể từ ngày ký, không bị kháng cáo, 

kháng nghị theo thủ tục phúc thẩm theo quy định của bộ luật tố tụng dân sự và 

được thi hành theo quy định của pháp luật về thi hành án dân sự. 

Nơi nhận:  

- Các bên tham gia hòa giải; 
- TAND tỉnh Hà Giang; 

- VKSND huyện Quản Bạ; 

- CC.THADS huyện Quản Bạ; 

THẨM PHÁN 
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- UBND xã Nghĩa Thuận; 

- Lưu hồ sơ vụ án. 
 

 

 

Cao Danh Nhân 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
TÒA ÁN NHÂN DÂN 

HUYỆN QUẢN BẠ 

TỈNH HÀ GIANG 
 

Số: 12/2022/QĐCNTTLH 

 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

 
Quản Bạ, ngày 07 tháng 7 năm 2022 

 

QUYẾT ĐỊNH 

CÔNG NHẬN THUẬN TÌNH LY HÔN  
VÀ SỰ THỎA THUẬN CỦA CÁC BÊN THAM GIA HÒA GIẢI TẠI TÒA ÁN 

 

 Căn cứ vào các Điều 32, 33, 34 và Điều 35 của Luật hòa giải, đối thoại tại 

Tòa án; 

 Căn cứ vào Điều 55, Điều 81, Điều 82 và Điều 83 của Luật hôn nhân và 

gia đình; 

 Căn cứ yêu cầu công nhận thuận tình ly hôn và sự thỏa thuận của anh Phàn 

Văn Đồng và chị Phàn Thị Hiền; 

 Sau khi nghiên cứu: 

 - Đơn khởi kiện đề ngày 13 tháng 6 năm 2022 về việc yêu cầu ly hôn của 

anh Phàn Văn Đồng; 
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 - Biên bản ghi nhận kết quả hòa giải ngày 21 tháng 6 năm 2022 về việc 

thuận tình ly hôn và sự thỏa thuận của các bên tham gia hòa giải sau đây: 

Người khởi kiện: Anh Phàn Văn Đồng, sinh năm 1991; 

Địa chỉ: Thôn Lùng Mười, xã Quyết Tiến, huyện Quản Bạ, tỉnh Hà Giang. 

Người bị kiện: Chị Phàn Thị Hiền, sinh năm 1991; 

Địa chỉ: Thôn Lùng Mười, xã Quyết Tiến, huyện Quản Bạ, tỉnh Hà Giang. 

 - Các tài liệu theo Biên bản ghi nhận kết quả hòa giải do hòa giải viên 

chuyển sang Tòa án và các tài liệu do Tòa án thu thập được theo quy định tại 

khoản 2 Điều 32 Luật hòa giải, đối thoại tại Tòa án. 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

 Việc thuận tình ly hôn và thỏa thuận của các bên tham gia hòa giải được ghi trong 

Biên bản ghi nhận kết quả hòa giải ngày 21 tháng 6 năm 2022 có đủ các điều kiện quy 

định tại Điều 33 của Luật hòa giải, đối thoại tại Tòa án 

QUYẾT ĐỊNH: 

1. Công nhận sự thuận tình ly hôn và sự thỏa thuận của các bên tham gia 

hòa giải được ghi trong Biên bản ghi nhận kết quả hòa giải ngày 21 tháng 6 năm 

2022, cụ thể như sau:  

 - Về quan hệ hôn nhân: Anh Phàn Văn Đồng và chị Phàn Thị Hiền nhất trí 

thuận tình ly hôn. 

- Về con chung: Anh Phàn Văn Đồng và chị Phàn Thị Hiền xác nhận có 02 

con chung và thống nhất anh Phàn Văn Đồng là người trực tiếp nuôi dưỡng, chăm 

sóc, giáo dục các cháu Phàn Xuân Long, giới tính: Nam, sinh ngày 12/01/2011 và 

Phàn Xuân Hải, giới tính: Nam, sinh ngày 05/8/2013 cho đến khi các cháu đủ 18 

tuổi hoặc có quyết định khác của Tòa án; Chị Phàn Thị Hiền có trách nhiệm cấp 

dưỡng nuôi cháu Phàn Xuân Long là 1.000.000đ (một triệu đồng)/tháng, kể từ 

tháng 7/2022 cho đến khi cháu đủ 18 tuổi, phương thức cấp dưỡng theo tháng, 

đến ngày 27 hàng tháng chị Hiền phải thanh toán xong cho chị anh Phàn Văn 

Đồng số tiền trên. 

 Kể từ ngày có đơn yêu cầu thi hành án của người được thi hành án cho đến 

khi thi hành án xong, bên phải thi hành án còn phải chịu số tiền lãi của số tiền 

còn phải thi hành án theo mức lãi suất quy định tại Điều 357 và Điều 468 của Bộ 

luật dân sự, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác. 

Người không trực tiếp nuôi con có quyền đi lại thăm nom con, không ai 

được cản trở. Vì quyền lợi của con chung, một hoặc hai bên có quyền thay đổi 

người trực tiếp nuôi con hoặc yêu cầu cấp dưỡng nuôi con theo quy định của Luật 

hôn nhân và gia đình. 

 - Về tài sản, công nợ chung: Anh Phàn Văn Đồng và chị Phàn Thị Hiền không 

đề nghị giải quyết. 
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2. Quyết định này có hiệu lực pháp luật kể từ ngày ký, không bị kháng cáo, 

kháng nghị theo thủ tục phúc thẩm theo quy định của bộ luật tố tụng dân sự và 

được thi hành theo quy định của pháp luật về thi hành án dân sự. 

Nơi nhận:  

- Các bên tham gia hòa giải; 
- TAND tỉnh Hà Giang; 

- VKSND huyện Quản Bạ; 

- CC.THADS huyện Quản Bạ; 

- UBND xã Quyết Tiến; 

- Lưu hồ sơ vụ án. 

THẨM PHÁN 

 

 

 

 

 

 

Cao Danh Nhân 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
TÒA ÁN NHÂN DÂN 

HUYỆN QUẢN BẠ 

TỈNH HÀ GIANG 

 

Số: 10/2022/QĐCNTTLH 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

 

Quản Bạ, ngày 29  tháng 6  năm 2022 
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QUYẾT ĐỊNH 

CÔNG NHẬN THUẬN TÌNH LY HÔN 

VÀ SỰ THỎA THUẬN CỦA CÁC BÊN THAM GIA HÒA GIẢI TẠI TÒA ÁN  

 Căn cứ các Điều 32, 33, 34 và 35 của Luật Hòa giải, đối thoại tại Tòa án; 

 Căn cứ vào Điều 55 của Luật hôn nhân và gia đình; 

Căn cứ vào yêu cầu Tòa án công nhận thuận tình ly hôn của Vương Đức 

Xuân và Cháng Thị Chợ.  

Sau khi nghiên cứu: 

- Đơn khởi kiện về việc xin ly hôn đề ngày 20/5/2022 của anh Vương Đức Xuân. 

 - Biên bản ghi nhận kết quả hòa giải ngày 13 tháng 6 năm 2022, về việc 

thỏa thuận giải quyết toàn bộ tranh chấp của các bên tham gia hòa giải sau đây: 

Người khởi kiện: Anh Vương Đức Xuân, sinh năm 1996 

Địa chỉ: Thôn Khâu Bủng, xã Quyết Tiến, huyện Quản Bạ, tỉnh Hà Giang. 

Người bị kiện: Chị Cháng Thị Chợ, sinh năm 1994 

Địa chỉ: Thôn Khâu Bủng, xã Quyết Tiến, huyện Quản Bạ, tỉnh Hà Giang. 

- Các tài liệu kèm theo biên bản ghi nhận kết quả hòa giải do hòa giải viên 

chuyển sang Tòa án và các tài liệu do Tòa án thu thập được theo quy định tại khoản 

2 Điều 32 Luật hòa giải, đối thoại tại Tòa án. 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN 

Việc thuận tình ly hôn và sự thỏa thuận của các bên tham gia hòa giải được 

ghi trong biên bản ghi nhận kết quả hòa giải ngày 13 tháng 6 năm 2022 có đủ các 

điều kiện quy định tại Điều 33 của Luật hòa giải, đối thoại tại Tòa án. 

QUYẾT ĐỊNH: 

1. Công nhận thuận tình ly hôn và sự thỏa thuận của các bên tham gia hòa 

giải được ghi trong Biên bản ghi nhận kết quả hòa giải ngày 13 tháng 6 năm 2022, 

cụ thể như sau: 

 - Về quan hệ hôn nhân: Anh Vương Đức Xuân và chị Cháng Thị Chợ nhất 

trí thuận tình ly hôn; 

- Về con chung: Anh Vương Đức Xuân và chị Cháng Thị Chợ xác nhận có 

02 con chung và thống nhất anh Vương Đức Xuân là người trực tiếp nuôi dưỡng, 

giáo dục các cháu Vương Ngọc Phong; giới tính: Nam; sinh ngày 14/02/2015 và 

Vương Thị Lan, giới tính: Nữ,  sinh ngày 16/7/2017 cho đến khi các cháu đủ 18 

tuổi, hoặc có quyết định khác của Tòa án, chị Chợ không phải cấp dưỡng nuôi con 

chung. 

Người không trực tiếp nuôi con có quyền đi lại thăm nom con, không ai 

được cản trở. Vì quyền lợi của con chung,một hoặc hai bên có quyền thay đổi 
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người trực tiếp nuôi con hoặc yêu cầu cấp dưỡng nuôi con theo quy định của luật 

hôn nhân và gia đình. 

 - Về tài sản, công nợ chung: Anh Vương Đức Xuân và chị Cháng Thị Chợ 

không yêu cầu giải quyết. 

 2. Quyết định này có hiệu lực pháp luật kể từ ngày ký, không bị kháng cáo, 

kháng nghị theo thủ tục phúc thẩm theo quy định của Bộ luật tố tụng dân sự và được 

thi hành theo quy định của pháp luật về thi hành án dân sự. 

Nơi nhận:  
- Các bên tham gia hòa giải; 

- TAND tỉnh Hà Giang; 

- VKSND H.Quản Bạ; 

- UBND xã Quyết Tiến; 

- Lưu TA. 

THẨM PHÁN 

 

 

 

 

 

Cao Danh Nhân 

 

 

 
TÒA ÁN NHÂN DÂN 

HUYỆN QUẢN BẠ 

TỈNH HÀ GIANG 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

Số: 11/2022/QĐCNTTLH Quản Bạ, ngày 29 tháng 6 năm 2022 

 

QUYẾT ĐỊNH 
CÔNG NHẬN THUẬN TÌNH LY HÔN 

VÀ SỰ THỎA THUẬN CỦA CÁC BÊN THAM GIA HÒA GIẢI TẠI TÒA ÁN 

 

Căn cứ vào các Điều 32, 33, 34 và 35 Luật Hòa giải, đối thoại tại Tòa án; 

Căn cứ vào các Điều 55, 58, 81, 82, 83 của Luật Hôn nhân và gia đình; 

Căn cứ yêu cầu Tòa án công nhận thuận tình ly hôn và sự thỏa thuận của 

chị Đặng Thị Thúy và anh Đặng Hữu Hùng. 

Sau khi nghiên cứu: 

- Đơn khởi kiện đề ngày 04/5/2022 về việc yêu cầu ly hôn của chị Đặng 

Thị Thúy. 

- Biên bản ghi nhận kết quả hòa giải ngày 13/6/2022 về thuận tình ly hôn 

và sự thỏa thuận của các bên tham gia hòa giải sau đây: 

- Người khởi kiện: Chị Đặng Thị Thúy; Địa chỉ: Thôn Lùng Thàng, xã 

Quyết Tiến, huyện Quản Bạ, tỉnh Hà Giang. 

- Người bị kiện: Anh Đặng Hữu Hùng; Địa chỉ: Thôn Lùng Thàng, xã Quyết 

Tiến, huyện Quản Bạ, tỉnh Hà Giang. 

- Các tài liệu kèm theo biên bản ghi nhận kết quả hòa giải do hòa giải viên 

chuyển sang Tòa án và các tài liệu do Tòa án thu thập được theo quy định tại 

khoản 2 Điều 32 của Luật Hòa giải, đối thoại tại Tòa án . 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 
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Việc thuận tình ly hôn và sự thỏa thuận của các bên tham gia hòa giải được 

ghi trong Biên bản ghi nhận kết quả hòa giải ngày 13/6/2022 có đủ các điều kiện 

quy định tại Điều 33 Luật Hòa giải, đối thoại tại Tòa án; 

QUYẾT ĐỊNH: 

1. Công nhận thuận tình ly hôn và sự thỏa thuận của các bên tham gia hòa 

giải được ghi trong Biên bản ghi nhận kết quả hòa giải ngày 13/6/2022, cụ thể 

như sau: 

- Về quan hệ hôn nhân: Chị Đặng Thị Thúy và anh Đặng Hữu Hùng tự 

nguyện thuận tình ly hôn. 

- Về con chung: Vợ chồng xác nhận có 02 con chung và thống nhất anh 

Đặng Hữu Hùng là người trực tiếp nuôi dưỡng các cháu Đặng Phúc Thư; Giới 

tính: Nam; Sinh ngày 26/8/2005 và Đặng Phúc Đoàn; Giới tính: Nam; Sinh ngày 

14/10/2011 cho đến khi các cháu trưởng thành hoặc có quyết định khác của Tòa 

án. Chị Đặng Thị Thúy không phải cấp dưỡng nuôi con chung. 

Người không trực tiếp nuôi con có quyền đi lại thăm nom con, không ai 

được ngăn cản. Vì quyền lợi của con chung một hoặc hai bên có quyền thây đổi 

người trực tiếp nuôi con hoặc yêu cầu cấp dưỡng nuôi con theo qui định của Luật 

HN&GĐ. 

- Về tài sản, công nợ chung: Anh Hùng và chị Thúy xác nhận không có tài 

sản chung nên không yêu cầu Tòa án giải quyết. 

- Về các vấn đề khác: Không. 

2. Quyết định này có hiệu lực pháp luật kể từ ngày ký, không bị kháng cáo, 

kháng nghị theo thủ tục phúc thẩm theo quy định của Bộ luật tố tụng dân sự và 

được thi hành theo quy định của pháp luật về Thi hành án dân sự. 

 

Nơi nhận: 
- VKSND huyện Quản Bạ; 

- Các bên tham gia hòa giải; 

- Chi cục THADS huyện Quản Bạ; 

- UBND xã Quyết Tiến; 

- Lưu hồ sơ vụ án. 

THẨM PHÁN 

 

 

 

 

 

 

 Cao Danh Nhân 
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TÒA ÁN NHÂN DÂN 

HUYỆN QUẢN BẠ 

TỈNH HÀ GIANG 
 

Số: 09/2022/QĐCNTTLH 

 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

 
Quản Bạ, ngày 20 tháng 6 năm 2022 

 

QUYẾT ĐỊNH 

CÔNG NHẬN THUẬN TÌNH LY HÔN  
VÀ SỰ THỎA THUẬN CỦA CÁC BÊN THAM GIA HÒA GIẢI TẠI TÒA ÁN 

 

 Căn cứ vào các Điều 32, 33, 34 và Điều 35 của Luật hòa giải, đối thoại tại 

Tòa án; 

 Căn cứ vào Điều 55, Điều 81, Điều 82 và Điều 83 của Luật hôn nhân và 

gia đình; 

 Căn cứ yêu cầu công nhận thuận tình ly hôn và sự thỏa thuận của chị Phàn 

Thị Mần và anh Tẩn Tà Goằn; 

 Sau khi nghiên cứu: 

 - Đơn khởi kiện đề ngày 31 tháng 5 năm 2022 về việc yêu cầu ly hôn của 

chị Phàn Thị Mần; 

 - Biên bản ghi nhận kết quả hòa giải ngày 02 tháng 6 năm 2022 về việc 

thuận tình ly hôn và sự thỏa thuận của các bên tham gia hòa giải sau đây: 

Người khởi kiện: Chị Phàn Thị Mần, sinh năm 1996; 

Địa chỉ: Thôn Thượng Sơn, thị trấn Tam Sơn, huyện Quản Bạ, tỉnh Hà Giang. 

Người bị kiện: Anh Tẩn Tà Goằn, sinh năm 1994; 

Địa chỉ: Thôn Thượng Sơn, thị trấn Tam Sơn, huyện Quản Bạ, tỉnh Hà Giang. 

 - Các tài liệu theo Biên bản ghi nhận kết quả hòa giải do hòa giải viên 

chuyển sang Tòa án và các tài liệu do Tòa án thu thập được theo quy định tại 

khoản 2 Điều 32 Luật hòa giải, đối thoại tại Tòa án. 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

 Việc thuận tình ly hôn và thỏa thuận của các bên tham gia hòa giải được ghi trong 

Biên bản ghi nhận kết quả hòa giải ngày 02 tháng 6 năm 2022 có đủ các điều kiện quy 

định tại Điều 33 của Luật hòa giải, đối thoại tại Tòa án 

QUYẾT ĐỊNH: 
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1. Công nhận thuận tình ly hôn và sự thỏa thuận của các bên tham gia hòa 

giải được ghi trong Biên bản ghi nhận kết quả hòa giải ngày 02 tháng 6 năm 2022, 

cụ thể như sau:  

 - Về quan hệ hôn nhân: Chị Phàn Thị Mần và anh Tẩn Tà Goằn nhất trí 

thuận tình ly hôn; 

- Về con chung: Chị Phàn Thị Mần và anh Tẩn Tà Goằn xác nhận có 02 con 

chung và thống nhất anh Tẩn Tà Goằn là người trực tiếp nuôi dưỡng, giáo dục các 

cháu Tẩn Hoàng Giáp, giới tính: Nam, sinh ngày 26/10/2015 và Tẩn Thị Kim Luyến, 

giới tính: Nữ, sinh ngày 01/11/2018 cho đến khi các cháu đủ 18 tuổi hoặc có quyết 

định khác của Tòa án, chị Mần không phải cấp dưỡng nuôi con. 

Người không trực tiếp nuôi con có quyền đi lại thăm nom con, không ai 

được cản trở. Vì quyền lợi của con chung, một hoặc hai bên có quyền thay đổi 

người trực tiếp nuôi con hoặc yêu cầu cấp dưỡng nuôi con theo quy định của Luật 

hôn nhân và gia đình. 

 - Về tài sản, công nợ chung: Chị Phàn Thị Mần và anh Tẩn Tà Goằn không đề 

nghị giải quyết. 

2. Quyết định này có hiệu lực pháp luật kể từ ngày ký, không bị kháng cáo, 

kháng nghị theo thủ tục phúc thẩm theo quy định của bộ luật tố tụng dân sự và 

được thi hành theo quy định của pháp luật về thi hành án dân sự. 

Nơi nhận:  

- Các bên tham gia hòa giải; 
- TAND tỉnh Hà Giang; 

- VKSND H.Quản Bạ; 

- CC.THADS H.Quản Bạ; 

- UBND TT.Tam Sơn; 

- Lưu hồ sơ vụ án. 

THẨM PHÁN 

 

 

 

 

 

 

Cao Danh Nhân 

 

 
 

TÒA ÁN NHÂN DÂN 

HUYỆN QUẢN BẠ 

TỈNH HÀ GIANG 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

Số: 08/2022/QĐCNTTLH 

 

Quản Bạ, ngày 13 tháng 6 năm 2022 

 

QUYẾT ĐỊNH 
CÔNG NHẬN THUẬN TÌNH LY HÔN 

VÀ SỰ THỎA THUẬN CỦA CÁC BÊN THAM GIA HÒA GIẢI TẠI TÒA ÁN 

 

Căn cứ vào các Điều 32, 33, 34 và 35 Luật Hòa giải, đối thoại tại Tòa án; 

Căn cứ vào các Điều 55, 58, 81, 82, 83 của Luật Hôn nhân và gia đình; 
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Căn cứ yêu cầu Tòa án công nhận thuận tình ly hôn và sự thỏa thuận của 

chị Vàng Thị Mỷ và anh Thào Mí Dình. 

Sau khi nghiên cứu: 

- Đơn khởi kiện đề ngày 24 tháng 5 năm 2022 về việc yêu cầu ly hôn của 

chị Vàng Thị Mỷ. 

- Biên bản ghi nhận kết quả hòa giải ngày 27 tháng 5 năm 2022 về thuận 

tình ly hôn và sự thỏa thuận của các bên tham gia hòa giải sau đây: 

- Người khởi kiện: Chị Vàng Thị Mỷ; Sinh năm: 2000; Địa chỉ: Thôn Lao 

Chải, xã Bát Đại Sơn, huyện Quản Bạ, tỉnh Hà Giang. 

- Người bị kiện: Anh Thào Mí Dình; Sinh năm: 1996 Địa chỉ: Thôn Lao 

Chải, xã Bát Đại Sơn, huyện Quản Bạ, tỉnh Hà Giang. 

- Các tài liệu kèm theo biên bản ghi nhận kết quả hòa giải do hòa giải viên 

chuyển sang Tòa án và các tài liệu do Tòa án thu thập được theo quy định tại 

khoản 2 Điều 32 của Luật Hòa giải, đối thoại tại Tòa án. 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

Việc thuận tình ly hôn và sự thỏa thuận của các bên tham gia hòa giải được 

ghi trong Biên bản ghi nhận kết quả hòa giải ngày 27 tháng 5 năm 2022 có đủ các 

điều kiện quy định tại Điều 33 Luật Hòa giải, đối thoại tại Tòa án; 

QUYẾT ĐỊNH: 

1. Công nhận thuận tình ly hôn và sự thỏa thuận của các bên tham gia hòa 

giải được ghi trong Biên bản ghi nhận kết quả hòa giải ngày 27 tháng 5 năm 2022. 

Cụ thể như sau: 

- Về quan hệ hôn nhân: Chị Vàng Thị Mỷ và anh Thào Mí Dình tự nguyện 

thuận tình ly hôn. 

- Về con chung: Vợ chồng xác nhận có 03 con chung và thống nhất anh 

Thào Mí Dình là người trực tiếp nuôi dưỡng cháu Thào Thị Mai; Giới tính: Nữ; 

Sinh ngày 11/10/2016; Thào Thủy Hoa; Giới tính: Nữ; Sinh ngày 12/6/2019 và 

Thào Thủy Sinh; Giới tính: Nữ; Sinh ngày 17/02/2021 cho đến khi các cháu 

trưởng thành. Chị Vàng Thị Mỷ không phải cấp dưỡng nuôi con chung. 

Người không trực tiếp nuôi con có quyền đi lại thăm nom con, không ai 

được ngăn cản. Vì quyền lợi của con chung một hoặc hai bên có quyền thây đổi 

người trực tiếp nuôi con hoặc yêu cầu cấp dưỡng nuôi con theo qui định của Luật 

HN&GĐ. 

- Về tài sản, công nợ chung: Anh Dình và chị Mỷ tự thỏa thuận nên không 

yêu cầu Tòa án giải quyết. 

- Về các vấn đề khác: Không. 

2. Quyết định này có hiệu lực pháp luật kể từ ngày ký, không bị kháng cáo, 

kháng nghị theo thủ tục phúc thẩm theo quy định của Bộ luật tố tụng dân sự và 

được thi hành theo quy định của pháp luật về Thi hành án dân sự. 
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Nơi nhận: 
- VKSND  huyện Quản Bạ; 

- Các bên tham gia hòa giải; 

- Chi cục THADS  huyện Quản Bạ; 

- UBND xã Bát Đại Sơn; 

- Lưu hồ sơ vụ án. 

     THẨM PHÁN 

 

 

 

 

 

 

 

           Cao Danh Nhân 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
TÒA ÁN NHÂN DÂN 

HUYỆN QUẢN BẠ 

TỈNH HÀ GIANG 
 

Số: 04/2022/QĐCNTTLH 

 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

 
Quản Bạ, ngày 10 tháng 3  năm 2022 
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QUYẾT ĐỊNH 

CÔNG NHẬN THUẬN TÌNH LY HÔN  
VÀ SỰ THỎA THUẬN CỦA CÁC BÊN THAM GIA HÒA GIẢI TẠI TÒA ÁN 

 

 Căn cứ vào các Điều 32, 33, 34 và Điều 35 của Luật hòa giải, đối thoại tại 

Tòa án; 

 Căn cứ Điều 55 của Luật Hôn nhân và gia đình; 

 Căn cứ yêu cầu công nhận thuận tình ly hôn và sự thỏa thuận của chị Vàng 

Thị Dính và anh Vương Văn Mùi; 

 Sau khi nghiên cứu: 

 - Đơn khởi kiện đề ngày 21 tháng 02 năm 2022 về việc yêu cầu ly hôn của 

chị Vàng Thị Dính; 

 - Biên bản ghi nhận kết quả hòa giải ngày 22 tháng 02 năm 2022 về việc 

thuận tình ly hôn và sự thỏa thuận của các bên tham gia hòa giải sau đây: 

Người khởi kiện: Chị Vàng Thị Dính, sinh năm 1992 

Địa chỉ: Thôn Mỏ Sài, xã Thanh Vân, huyện Quản Bạ, tỉnh Hà Giang. 

Người bị kiện: Anh Vương Văn Mùi, sinh năm 1991 

Địa chỉ: Thôn Mỏ Sài, xã Thanh Vân, huyện Quản Bạ, tỉnh Hà Giang. 

 - Các tài liệu theo Biên bản ghi nhận kết quả hòa giải do hòa giải viên 

chuyển sang Tòa án và các tài liệu do Tòa án thu thập được theo quy định tại 

khoản 2 Điều 32 Luật hòa giải, đối thoại tại Tòa án. 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

 Việc thuận tình ly hôn và thỏa thuận của các bên tham gia hòa giải được ghi trong 

Biên bản ghi nhận kết quả hòa giải ngày 22 tháng 02 năm 2022 có đủ các điều kiện quy 

định tại Điều 33 của Luật hòa giải, đối thoại tại Tòa án 

QUYẾT ĐỊNH: 

1. Công nhận sự thuận tình ly hôn và sự thỏa thuận của các bên tham gia 

hòa giải được ghi trong Biên bản ghi nhận kết quả hòa giải ngày 22 tháng 02 năm 

2022, cụ thể như sau:  

- Về quan  hệ hôn nhân: Chị Vàng Thị Dính và anh Vương Văn Mùi nhất 

trí thuận tình ly hôn. 

- Về con chung: Chị Vàng Thị Dính và anh Vương Văn Mùi xác nhận có 

02 con chung và thống nhất anh Vương Văn Mùi là người trực tiếp nuôi dưỡng,  

chăm sóc, giáo dục cháu Vương Ngọc Hòa, sinh ngày 30/7/2014, giới tính: Nam; 

chị Vàng Thị Dính là người trực tiếp nuôi dưỡng, chăm sóc giáo dục cháu Vương 

Thị Thu Hiền, sinh ngày 13/9/2016, giới tính: Nữ cho tới khi các cháu đủ 18 tuổi; 

chị Dính và anh Mùi không phải đóng góp tiền cấp dưỡng nuôi con chung. 
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Người không trực tiếp nuôi con có quyền đi lại thăm nom con, không ai 

được cản trở. Vì quyền lợi của con chung, một hoặc hai bên có quyền thay đổi 

người trực tiếp nuôi con hoặc yêu cầu cấp dưỡng nuôi con theo quy định của luật 

Hôn nhân và gia đình. 

- Về tài sản, công nợ chung: Chị Vàng Thị Dính và anh Vương Văn Mùi tự 

thỏa thuận, không yêu cầu giải quyết. 

2. Quyết định này có hiệu lực pháp luật kể từ ngày ký, không bị kháng cáo, 

kháng nghị theo thủ tục phúc thẩm theo quy định của bộ luật tố tụng dân sự và 

được thi hành theo quy định của pháp luật về thi hành án dân sự. 

Nơi nhận:  

- Các bên tham gia hòa giải; 
- TAND tỉnh Hà Giang; 

- VKSND H.Quản Bạ; 

- CC.THADS H.Quản Bạ; 

- UBND xã Thanh Vân; 

- Lưu hồ sơ vụ án. 

THẨM PHÁN 

 

 

 

 

 

 

Cao Danh Nhân 

 

 
TÒA ÁN NHÂN DÂN 

HUYỆN QUẢN BẠ 

TỈNH HÀ GIANG 

 

Số: 01/2022/QĐCNTTLH 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

 

Quản Bạ, ngày 27  tháng 01  năm 2022 

 

QUYẾT ĐỊNH 

CÔNG NHẬN THUẬN TÌNH LY HÔN 

VÀ SỰ THỎA THUẬN CỦA CÁC BÊN THAM GIA HÒA GIẢI TẠI TÒA ÁN  

 Căn cứ các Điều 32, 33, 34 và 35 của Luật Hòa giải, đối thoại tại Tòa án; 

 Căn cứ vào Điều 55 của Luật hôn nhân và gia đình; 

Căn cứ vào yêu cầu Tòa án công nhận thuận tình ly hôn của Chị Sùng Thị 

Chấu và anh Mua Mí Say.  

Sau khi nghiên cứu: 

- Đơn khởi kiện về việc xin ly hôn đề ngày 06/01/2022 của chị Sùng Thị Chấu. 

 - Biên bản ghi nhận kết quả hòa giải ngày 12 tháng 01 năm 2022, về việc 

thỏa thuận giải quyết toàn bộ tranh chấp của các bên tham gia hòa giải sau đây: 

Người khởi kiện: Chị Sùng Thị Chấu, sinh năm 1982 

Địa chỉ (tạm trú): Thôn Lùng Tám Cao, xã Lùng Tám, huyện Quản Bạ, tỉnh 

Hà Giang. 
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Người bị kiện: Anh Mua Mí Say (Mua Vản Say), sinh năm 1978 

Địa chỉ: Thôn Giàng Chủ Phìn, xã Cán Tỷ, huyện Quản Bạ, tỉnh Hà Giang. 

- Các tài liệu kèm theo biên bản ghi nhận kết quả hòa giải do hòa giải viên 

chuyển sang Tòa án và các tài liệu do Tòa án thu thập được theo quy định tại khoản 

2 Điều 32 Luật hòa giải, đối thoại tại Tòa án (nếu có). 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN 

Việc thuận tình ly hôn và sự thỏa thuận của các bên tham gia hòa giải được 

ghi trong biên bản ghi nhận kết quả hòa giải ngày 12 tháng 01 năm 2022 có đủ các 

điều kiện quy định tại Điều 33 của Luật hòa giải, đối thoại tại Tòa án. 

QUYẾT ĐỊNH: 

1. Công nhận thuận tình ly hôn và sự thỏa thuận của các bên tham gia hòa 

giải được ghi trong Biên bản ghi nhận kết quả hòa giải ngày 12 tháng 01 năm 

2022, cụ thể như sau: 

 - Về quan hệ hôn nhân: Chị Sùng Thị Chấu và anh Mua Mí Say (tên gọi 

khác: Mua Vản Say) nhất trí thuận tình ly hôn; 

- Về con chung: Chị Sùng Thị Chấu và anh Mua Mí Say xác nhận có 02 

con chung là Mua Mí Lềnh, sinh ngày 03/9/2000 và Mua Thị Hà, sinh ngày 

01/01/2001, đã trưởng thành không đề nghị giải quyết. 

 - Về tài sản, công nợ chung: Chị Sùng Thị Chấu và anh Mua Mí Say xác nhận 

không có tài sản và công nợ chung, không yêu cầu giải quyết. 

 2. Quyết định này có hiệu lực pháp luật kể từ ngày ký, không bị kháng cáo, 

kháng nghị theo thủ tục phúc thẩm theo quy định của Bộ luật tố tụng dân sự và được 

thi hành theo quy định của pháp luật về thi hành án dân sự. 

Nơi nhận:  
- Các bên tham gia hòa giải; 

- TAND tỉnh Hà Giang; 

- VKSND H.Quản Bạ; 

- UBND xã Cán Tỷ; 

- Lưu TA. 

THẨM PHÁN 

 

 

 

 

 

 

Cao Danh Nhân 

 

 

 
TÒA ÁN NHÂN DÂN 

HUYỆN QUẢN BẠ 

TỈNH HÀ GIANG 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

Số: 02/2022/QĐCNTTLH Quản Bạ, ngày 07 tháng 02 năm 2022 

 

QUYẾT ĐỊNH 
CÔNG NHẬN THUẬN TÌNH LY HÔN 

VÀ SỰ THỎA THUẬN CỦA CÁC BÊN THAM GIA HÒA GIẢI TẠI TÒA ÁN 
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Căn cứ vào các Điều 32, 33, 34 và 35 Luật Hòa giải, đối thoại tại Tòa án; 

Căn cứ vào các Điều 55, 58, 81, 82, 83 của Luật Hôn nhân và gia đình; 

Căn cứ yêu cầu Tòa án công nhận thuận tình ly hôn và sự thỏa thuận của chị Phù 

Thị Ngọc và anh Điền Văn Phong. 

Sau khi nghiên cứu: 

- Đơn khởi kiện đề ngày 05/01/2022 về việc yêu cầu ly hôn của chị Phù Thị Ngọc. 

- Biên bản ghi nhận kết quả hòa giải ngày 21/01/2022 về thuận tình ly hôn và sự 

thỏa thuận của các bên tham gia hòa giải sau đây: 

- Người khởi kiện: Chị Phù Thị Ngọc; Địa chỉ: Thôn Lùng Thàng, xã Quyết Tiến, 

huyện Quản Bạ, tỉnh Hà Giang. 

- Người bị kiện: Anh Điền Văn Phong; Địa chỉ: Thôn Làng Vàng 2, thị trấn Vị 

Xuyên, huyện Vị Xuyên, tỉnh Hà Giang. 

- Các tài liệu kèm theo biên bản ghi nhận kết quả hòa giải do hòa giải viên chuyển 

sang Tòa án và các tài liệu do Tòa án thu thập được theo quy định tại khoản 2 

Điều 32 của Luật Hòa giải, đối thoại tại Tòa án (nếu có). 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

Việc thuận tình ly hôn và sự thỏa thuận của các bên tham gia hòa giải được ghi 

trong Biên bản ghi nhận kết quả hòa giải ngày 21/01/2022 có đủ các điều kiện quy 

định tại Điều 33 Luật Hòa giải, đối thoại tại Tòa án; 

QUYẾT ĐỊNH: 

1. Công nhận thuận tình ly hôn và sự thỏa thuận của các bên tham gia hòa giải 

được ghi trong Biên bản ghi nhận kết quả hòa giải ngày 21/01/2022, cụ thể như 

sau: 

- Về quan hệ hôn nhân: Chị Phù Thị Ngọc và anh Điền Văn Phong tự nguyện 

thuận tình ly hôn. 

- Về con chung: Vợ chồng xác nhận có 01 con chung và thống nhất chị Phù Thị 

Ngọc là người trực tiếp nuôi cháu Điền Ngọc Ánh; Giới tính: Nữ; Sinh ngày 

02/9/2012 cho đến khi các cháu đủ 18 tuổi hoặc khi có quyết định khác của Tòa 

án. Anh Điền Văn Phong không phải cấp dưỡng nuôi con chung. 

Người không trực tiếp nuôi con có quyền đi lại thăm nom con, không ai được 

ngăn cản. Vì quyền lợi của con chung một hoặc hai bên có quyền thây đổi người 

trực tiếp nuôi con hoặc yêu cầu cấp dưỡng nuôi con theo qui định của Luật 

HN&GĐ. 

- Về tài sản, công nợ chung: Chị Ngọc và anh Phong xác nhận không có tài sản 

chung nên không yêu cầu Tòa án giải quyết. 

- Về các vấn đề khác: Không. 
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2. Quyết định này có hiệu lực pháp luật kể từ ngày ký, không bị kháng cáo, kháng 

nghị theo thủ tục phúc thẩm theo quy định của Bộ luật tố tụng dân sự và được thi 

hành theo quy định của pháp luật về Thi hành án dân sự. 

 

Nơi nhận: 
- VKSND H.Quản Bạ; 

- Các bên tham gia hòa giải; 

- Chi cục THADS H.Quản Bạ (Để thi hành); 

- UBND thị trấn Vị Xuyên; 

- Lưu hồ sơ vụ án. 

THẨM PHÁN 

 

 

 

 

 

 

 Cao Danh Nhân 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
TÒA ÁN NHÂN DÂN 

HUYỆN QUẢN BẠ 

TỈNH HÀ GIANG 
 

Số: 05/2022/QĐCNTTLH 

 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

 
Quản Bạ, ngày 06 tháng 5 năm 2022 

 

QUYẾT ĐỊNH 

CÔNG NHẬN THUẬN TÌNH LY HÔN  
VÀ SỰ THỎA THUẬN CỦA CÁC BÊN THAM GIA HÒA GIẢI TẠI TÒA ÁN 

 

 Căn cứ vào các Điều 32, 33, 34 và Điều 35 của Luật hòa giải, đối thoại tại 

Tòa án; 

 Căn cứ vào Điều 55, Điều 81, Điều 82 và Điều 83 của Luật hôn nhân và 

gia đình; 

 Căn cứ yêu cầu công nhận thuận tình ly hôn và sự thỏa thuận của chị Viên 

Thị Như và anh Phà Văn Long; 

 Sau khi nghiên cứu: 
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 - Đơn khởi kiện đề ngày 19 tháng 4 năm 2022 về việc yêu cầu ly hôn của 

chị Viên Thị Như; 

 - Biên bản ghi nhận kết quả hòa giải ngày 20 tháng 4 năm 2022 về việc 

thuận tình ly hôn và sự thỏa thuận của các bên tham gia hòa giải sau đây: 

Người khởi kiện: Chị Viên Thị Như, sinh năm 2003; 

Địa chỉ: Tổ 3, thị trấn Tam Sơn, huyện Quản Bạ, tỉnh Hà Giang. 

Người bị kiện: Anh Phà Văn Long, sinh năm 1995; 

Địa chỉ: Thôn Noong I, xã Phú Linh, huyện Vị Xuyên, tỉnh Hà Giang. 

 - Các tài liệu theo Biên bản ghi nhận kết quả hòa giải do hòa giải viên 

chuyển sang Tòa án và các tài liệu do Tòa án thu thập được theo quy định tại 

khoản 2 Điều 32 Luật hòa giải, đối thoại tại Tòa án. 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

 Việc thuận tình ly hôn và thỏa thuận của các bên tham gia hòa giải được ghi trong 

Biên bản ghi nhận kết quả hòa giải ngày 20 tháng 4 năm 2022 có đủ các điều kiện quy 

định tại Điều 33 của Luật hòa giải, đối thoại tại Tòa án 

QUYẾT ĐỊNH: 

1. Công nhận sự thuận tình ly hôn và sự thỏa thuận của các bên tham gia 

hòa giải được ghi trong Biên bản ghi nhận kết quả hòa giải ngày 20 tháng 4 năm 

2022, cụ thể như sau:  

 - Về quan hệ hôn nhân: Chị Viên Thị Như và anh Phà Văn Long nhất trí 

thuận tình ly hôn; 

- Về con chung: Chị Viên Thị Như và anh Phà Văn Long xác nhận có 01 

con chung và thống nhất chị Viên Thị Như là người trực tiếp nuôi dưỡng, chăm 

sóc, giáo dục cháu Viên Phà Dương Vũ, sinh ngày 25/12/2021 cho đến khi cháu 

đủ 18 tuổi hoặc có quyết định khác của Tòa án, anh Long không ai phải cấp dưỡng 

nuôi con. 

Người không trực tiếp nuôi con có quyền đi lại thăm nom con, không ai 

được cản trở. Vì quyền lợi của con chung, một hoặc hai bên có quyền thay đổi 

người trực tiếp nuôi con hoặc yêu cầu cấp dưỡng nuôi con theo quy định của Luật 

hôn nhân và gia đình. 

 - Về tài sản, công nợ chung: Chị Viên Thị Như và anh Phà Văn Long xác nhận 

không có tài sản chung, không nợ ai, không đề nghị giải quyết. 

2. Quyết định này có hiệu lực pháp luật kể từ ngày ký, không bị kháng cáo, 

kháng nghị theo thủ tục phúc thẩm theo quy định của bộ luật tố tụng dân sự và 

được thi hành theo quy định của pháp luật về thi hành án dân sự. 

Nơi nhận:  

- Các bên tham gia hòa giải; 
- TAND tỉnh Hà Giang; 

- VKSND H.Quản Bạ; 

THẨM PHÁN 
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- CC.THADS H.Quản Bạ; 

- UBND TT.Tam Sơn; 

- Lưu hồ sơ vụ án. 

 

 

 

 

Cao Danh Nhân 

 

 
TÒA ÁN NHÂN DÂN 

HUYỆN QUẢN BẠ 

TỈNH HÀ GIANG 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

Số: 02/2022/QĐCNTTLH Quản Bạ, ngày 07 tháng 02 năm 2022 

 

QUYẾT ĐỊNH 
CÔNG NHẬN THUẬN TÌNH LY HÔN 

VÀ SỰ THỎA THUẬN CỦA CÁC BÊN THAM GIA HÒA GIẢI TẠI TÒA ÁN 

 

Căn cứ vào các Điều 32, 33, 34 và 35 Luật Hòa giải, đối thoại tại Tòa án; 

Căn cứ vào các Điều 55, 58, 81, 82, 83 của Luật Hôn nhân và gia đình; 

Căn cứ yêu cầu Tòa án công nhận thuận tình ly hôn và sự thỏa thuận của chị Phù 

Thị Ngọc và anh Điền Văn Phong. 

Sau khi nghiên cứu: 

- Đơn khởi kiện đề ngày 05/01/2022 về việc yêu cầu ly hôn của chị Phù Thị Ngọc. 

- Biên bản ghi nhận kết quả hòa giải ngày 21/01/2022 về thuận tình ly hôn và sự 

thỏa thuận của các bên tham gia hòa giải sau đây: 

- Người khởi kiện: Chị Phù Thị Ngọc; Địa chỉ: Thôn Lùng Thàng, xã Quyết Tiến, 

huyện Quản Bạ, tỉnh Hà Giang. 

- Người bị kiện: Anh Điền Văn Phong; Địa chỉ: Thôn Làng Vàng 2, thị trấn Vị 

Xuyên, huyện Vị Xuyên, tỉnh Hà Giang. 

- Các tài liệu kèm theo biên bản ghi nhận kết quả hòa giải do hòa giải viên chuyển 

sang Tòa án và các tài liệu do Tòa án thu thập được theo quy định tại khoản 2 

Điều 32 của Luật Hòa giải, đối thoại tại Tòa án (nếu có). 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

Việc thuận tình ly hôn và sự thỏa thuận của các bên tham gia hòa giải được ghi 

trong Biên bản ghi nhận kết quả hòa giải ngày 21/01/2022 có đủ các điều kiện quy 

định tại Điều 33 Luật Hòa giải, đối thoại tại Tòa án; 

QUYẾT ĐỊNH: 

1. Công nhận thuận tình ly hôn và sự thỏa thuận của các bên tham gia hòa giải 

được ghi trong Biên bản ghi nhận kết quả hòa giải ngày 21/01/2022, cụ thể như 

sau: 

- Về quan hệ hôn nhân: Chị Phù Thị Ngọc và anh Điền Văn Phong tự nguyện 

thuận tình ly hôn. 



240 

 

- Về con chung: Vợ chồng xác nhận có 01 con chung và thống nhất chị Phù Thị 

Ngọc là người trực tiếp nuôi cháu Điền Ngọc Ánh; Giới tính: Nữ; Sinh ngày 

02/9/2012 cho đến khi các cháu đủ 18 tuổi hoặc khi có quyết định khác của Tòa 

án. Anh Điền Văn Phong không phải cấp dưỡng nuôi con chung. 

Người không trực tiếp nuôi con có quyền đi lại thăm nom con, không ai được 

ngăn cản. Vì quyền lợi của con chung một hoặc hai bên có quyền thây đổi người 

trực tiếp nuôi con hoặc yêu cầu cấp dưỡng nuôi con theo qui định của Luật 

HN&GĐ. 

- Về tài sản, công nợ chung: Chị Ngọc và anh Phong xác nhận không có tài sản 

chung nên không yêu cầu Tòa án giải quyết. 

- Về các vấn đề khác: Không. 

2. Quyết định này có hiệu lực pháp luật kể từ ngày ký, không bị kháng cáo, kháng 

nghị theo thủ tục phúc thẩm theo quy định của Bộ luật tố tụng dân sự và được thi 

hành theo quy định của pháp luật về Thi hành án dân sự. 

 

Nơi nhận: 
- VKSND H.Quản Bạ; 

- Các bên tham gia hòa giải; 

- Chi cục THADS H.Quản Bạ (Để thi hành); 

- UBND thị trấn Vị Xuyên; 

- Lưu hồ sơ vụ án. 

THẨM PHÁN 

 

 

 

 

 

 

 Cao Danh Nhân 

 

 

 

 

 

 

 
TÒA ÁN NHÂN DÂN 

HUYỆN QUẢN BẠ 

TỈNH HÀ GIANG 

 

Số: 01/2022/QĐCNTTLH 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

 

Quản Bạ, ngày 27  tháng 01  năm 2022 

 

QUYẾT ĐỊNH 

CÔNG NHẬN THUẬN TÌNH LY HÔN 

VÀ SỰ THỎA THUẬN CỦA CÁC BÊN THAM GIA HÒA GIẢI TẠI TÒA ÁN  

 Căn cứ các Điều 32, 33, 34 và 35 của Luật Hòa giải, đối thoại tại Tòa án; 

 Căn cứ vào Điều 55 của Luật hôn nhân và gia đình; 
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Căn cứ vào yêu cầu Tòa án công nhận thuận tình ly hôn của Chị Sùng Thị 

Chấu và anh Mua Mí Say.  

Sau khi nghiên cứu: 

- Đơn khởi kiện về việc xin ly hôn đề ngày 06/01/2022 của chị Sùng Thị Chấu. 

 - Biên bản ghi nhận kết quả hòa giải ngày 12 tháng 01 năm 2022, về việc 

thỏa thuận giải quyết toàn bộ tranh chấp của các bên tham gia hòa giải sau đây: 

Người khởi kiện: Chị Sùng Thị Chấu, sinh năm 1982 

Địa chỉ (tạm trú): Thôn Lùng Tám Cao, xã Lùng Tám, huyện Quản Bạ, tỉnh 

Hà Giang. 

Người bị kiện: Anh Mua Mí Say (Mua Vản Say), sinh năm 1978 

Địa chỉ: Thôn Giàng Chủ Phìn, xã Cán Tỷ, huyện Quản Bạ, tỉnh Hà Giang. 

- Các tài liệu kèm theo biên bản ghi nhận kết quả hòa giải do hòa giải viên 

chuyển sang Tòa án và các tài liệu do Tòa án thu thập được theo quy định tại khoản 

2 Điều 32 Luật hòa giải, đối thoại tại Tòa án (nếu có). 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN 

Việc thuận tình ly hôn và sự thỏa thuận của các bên tham gia hòa giải được 

ghi trong biên bản ghi nhận kết quả hòa giải ngày 12 tháng 01 năm 2022 có đủ các 

điều kiện quy định tại Điều 33 của Luật hòa giải, đối thoại tại Tòa án. 

QUYẾT ĐỊNH: 

1. Công nhận thuận tình ly hôn và sự thỏa thuận của các bên tham gia hòa 

giải được ghi trong Biên bản ghi nhận kết quả hòa giải ngày 12 tháng 01 năm 

2022, cụ thể như sau: 

 - Về quan hệ hôn nhân: Chị Sùng Thị Chấu và anh Mua Mí Say (tên gọi 

khác: Mua Vản Say) nhất trí thuận tình ly hôn; 

- Về con chung: Chị Sùng Thị Chấu và anh Mua Mí Say xác nhận có 02 

con chung là Mua Mí Lềnh, sinh ngày 03/9/2000 và Mua Thị Hà, sinh ngày 

01/01/2001, đã trưởng thành không đề nghị giải quyết. 

 - Về tài sản, công nợ chung: Chị Sùng Thị Chấu và anh Mua Mí Say xác nhận 

không có tài sản và công nợ chung, không yêu cầu giải quyết. 

 2. Quyết định này có hiệu lực pháp luật kể từ ngày ký, không bị kháng cáo, 

kháng nghị theo thủ tục phúc thẩm theo quy định của Bộ luật tố tụng dân sự và được 

thi hành theo quy định của pháp luật về thi hành án dân sự. 

Nơi nhận:  
- Các bên tham gia hòa giải; 

- TAND tỉnh Hà Giang; 

- VKSND H.Quản Bạ; 

- UBND xã Cán Tỷ; 

- Lưu TA. 

THẨM PHÁN 

 

 

 

 

 

 

Cao Danh Nhân 
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